BÀI 6:  TRUYỆN NGỤ NGÔN VÀ TỤC NGỮ
Môn học: Ngữ văn ; Lớp 7
Thời gian thực hiện: 12 tiết
I. MỤC TIÊU 

1. Năng lực

a. Năng lực đặc thù: 

- Năng lực đọc hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại của truyện ngụ ngôn, tục ngữ.

- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (chi tiết, cốt truyện, nhân vật,...); nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, bài học, ... ) của truyện ngụ ngôn.

- Nhận biết được một số yếu tố của tục ngữ: số lượng câu, chữ; vần, nhịp, hình ảnh…
- Nhận biết được đặc điểm và tác của biện pháp tu từ nói quá, nói giảm- nói tránh; biết vận dụng các biện pháp này vào đọc hiểu, viết, nói nghe có hiệu quả.

- Viết được bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong truyện ngụ ngôn.
- Biết kể lại một truyện ngụ ngôn: kể đúng cốt truyện gốc, có cách kể chuyện linh hoạt, hấp dẫn.

- Tóm tắt được các ý chính do người khác trình bày.
- Biết trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt.
- Biết thảo luận trong nhóm về một vấn đề gây tranh cãi; xác định được những điểm thống nhất và khác biệt giữa các thành viên trong nhóm để tìm cách giải quyết.

b. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác thực hiện các nhiệm vụ của cá nhân, tổ nhóm học tập liên quan đến bài học.

- Giao tiếp và hợp tác: Tích cực hợp tác với bạn trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập của tổ, nhóm;

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo:  Chủ động đề ra kế hoạch học tập của cá nhân cũng như nhóm học tập, thực hiện nhiệm vụ học tập, xử lí linh hoạt sáng tạo các tình huống phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
2. Phẩm chất

- Có quan niệm sống đúng đắn và ứng xử nhân văn; khiêm tốn và học hỏi; tự tin, dám chịu trách nhiệm. 

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên
  - Sưu tầm tài liệu, lập kế hoạch dạy học.
  - Thiết kể bài giảng điện tử.

  - Phương tiện và học liệu: 

    + Các phương tiện: Máy vi tính, máy chiếu đa năng,...

    + Học liệu: Tranh ảnh và phim: GV sử dụng tranh, ảnh, tranh, video liên quan.

    + Phiếu học tập: Sử dụng các phiếu học tập trong dạy học đọc, viết, nói và nghe.

2. Học sinh

- Đọc phần Kiến thức Ngữ văn và hướng dẫn 

- Chuẩn bị phần Đọc - hiểu văn bản trong SGK; chuẩn bị bài theo các câu hỏi trong SGK.

- Đọc kĩ phần Định hướng trong nội dung Đọc, Viết, Nói và Nghe, và thực hành bài tập SGK. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Ngày dạy: …………………   
Lê Quang Vịnh- Thcs Yên Chính - Ý Yên

TIẾT 73, 74
                         ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:  ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG 
	HOẠT ĐỘNG 1: HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU

 Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập

	 GV cho HS xem phim hoạt hình về truyện ngụ ngôn Chú gà trống kiêu căng: https://youtu.be/_9CRQ5qXrjo
GV đặt câu hỏi:

Câu chuyện trên mang đến cho em bài học nhận thức gì? 

- HS suy nghĩ, trình bày, chia sẻ, trả lời câu hỏi;

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn, nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt  kiến thức.
 Nhận xét câu trả lời của HS, dẫn dắt vào truyện ngụ ngôn, xâu chuỗi, dẫn vào bài.
: Như các em đều biết, việc học của chúng ta không chỉ học những tri thức có ở nhà trường, mà còn cần không ngừng học hỏi những điều từ thế giới bao la rộng lớn và trong cuộc sống. Ở bài 6, các em sẽ được làm quen và tìm hiểu hai thể loại dân gian: truyện ngụ ngôn và tục ngữ. Trước hết, chúng ta cùng đi vào phần Giới thiệu bài học và Tri thức ngữ văn


	HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1. Giới thiệu bài học

Mục tiêu: Giúp HS xác định rõ mục đích, nội dung chủ đề và thể loại văn bản của bài học; khơi gợi hứng thú khám phá của HS.



	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	- GV yêu cầu HS đọc phần Giới thiệu bài học (SGK/tr.3) và cho biết:

1) Bài 6 gồm những văn bản đọc  nào?

2) Các VB đọc chủ yếu thuộc thể loại gì?

3) Tại sao tục ngữ lại được xếp cùng với truyện ngụ ngôn?

- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS, chốt vấn đề bài học.
- GV dẫn dắt giới thiệu vào phần khám phá tri thức ngữ văn của bài học.
	- Thể loại: truyện ngụ ngôn và tục ngữ.

 - VB đọc chính:

- VB1: Ếch ngồi đáy giếng (Ngụ ngôn Việt Nam); 

- VB2: Đẽo cày giữa đường (Ngụ ngôn Việt Nam);
- VB3: Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội (1)
- VB thực hành đọc:

+ VB1: Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân (Ê-Dốp).

+ VB2: Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội (2)
- Tục ngữ được xếp cùng với truyện ngụ ngôn vì đều viết về những kinh nghiệm, những bài học ứng xử đúc rút từ cuộc sống.



	Hoạt động 2.2. Tìm hiểu kiến thức ngữ văn về truyện ngụ ngôn, tục ngữ.
 Mục tiêu: Nắm được những kiến thức cơ bản về thể loại truyện ngụ ngôn, tục ngữ.




Giúp lời ăn tiếng nói sinh động, có tính bi

	u cảm cao.



	
	

	Hoạt động 2.3. Đọc tìm hiểu chung

Mục tiêu: Tìm hiểu chung về xuất xứ, bố cục, tình huống, cốt truyện.



	- GV hướng dẫn đọc:

+ Đọc to, rõ, diễn cảm, pha chút diễu cợt.

+ GV đọc mẫu thành tiếng một đoạn đầu, sau đó HS thay nhau đọc thành tiếng toàn VB.

- Cho HS:

- Giải thích một số từ khó: Chúa tể
1) HS kể lại truyện Ếch ngồi đáy giếng kết hợp với tranh (hoàn thành phiếu học tập số 03 )
2) Đặc điểm hình thức truyện, bố cục: Phiếu học tập số  
3) Tóm tắt tình huống, cốt truyện.

- GV nhận xét, chốt kiến thức.

- GV chuyển dẫn sang mục 2.


	II. Đọc – Tìm hiểu chung

1. Đọc và tìm hiểu từ khó

- Chúa tể: kẻ có quyền lực cao nhất, chi phối những kẻ khác.

2. Kể 

3. Đặc điểm hình thức truyện
Thể loại:Truyện ngụ ngôn
Hình thức kể:văn xuôi
Nhân vật chính: Con ếch (loài vật)
Ngôi kể: ngôi thứ ba
Bố cục: 2 phần
- Phần 1 : Từ đầu → vị chú tể : Ếch khi ở trong giếng

- Phần 2 : Còn lại : Ếch khi ra khỏi giếng
* Tình huống truyện

Bị nước đẩy lên mặt đất, con ếch lâu năm ngồi đáy giếng vẫn vênh váo, tự phụ, xem bầu trời bằng cái vung và mình là chúa tể nên đã bị một con trâu dẫm bẹp ->tình huống bộc lộ tác hại vì sự ngộ nhận của bản thân.

	Hoạt động 2.3. Đọc hiểu văn bản
 Mục tiêu: 
- GV hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu các chi tiết thể hiện tính cách nhân vật, bối cảnh của truyện và ý nghĩa của bối cảnh trong việc xây dựng tính cách nhân vật và ý nghĩa truyện Ếch ngồi đáy giếng.
- Thấy được những đăc sắc nghệ thuật trong việc xây nhân vật, bối cảnh truyện.
+ Rút ra được bài học của văn bản; tác động đối với tư tưởng, tình cảm của bản thân

	 (PP Vấn đáp):

- Nhân vật chính trong truyện là nhân vật nào? Căn cứ vào đâu để em xác định đây là nhân vật chính?

- Hãy nêu một số chi tiết trong truyện giúp em hiểu về tính cách của nhân vật ấy.
+ “Cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng, khiến các con vật kia rất hoảng sợ”.

+ “Cứ tiếng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể”.

+ “Khi ra ngoài, quen thói cũ, nghênh ngang đi lại khắp nơi và cất tiếng kêu ồm ộp”.

- Qua đó, nhân vật bộc lộ những nét tính cách như thế nào?


	III. Đọc hiểu văn bản

1. Nhân vật con ếch 

- Nhân vật chính trong truyện là con ếch. Nhiều chi tiết trong truyện kể về cuộc sống, suy nghĩ, hành động…của nhân vật:

=> Tính cách của nhân vật: kiêu ngạo, huênh hoang, hống hách, coi mình là nhất, xem thường mọi sự vật, tự coi mình là vị chúa tể.




Bầu trời bé bằng cái vung, ếch tưởng mình là một 

	ị chúa tể

	Chưa thay đổi, vẫn nghĩ mình là chúa tể

	

Cất tiếng kêu ồm ộp, vang động làm các con vật trong giếng ho


Nghênh ngang đi lại khắp nơi, 

ất tiếng kêu ồm ộp, nhâng nháo n

	ìn bầu trời. =>nhân hoá



Nhận xé


=>Chủ quan kiêu ngạo sẽ phải 

	rả giá đắt bằng tính mạng.



	Ý nghĩa của bối cảnh truyện:

Bối cảnh câu chuyện trong văn bản “Ếch ngồi đáy giếng” đã giúp nhân vật bộc lộ tính cách và làm nổi vật ý nghĩa của truyện như thế nào?

- Cá nhân trả lời; HS khác nghe, góp ý, bổ sung (nếu cần).

- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của HS, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong hoạt động của HS.

- Chuẩn kiến thức & chuyển dẫn sang mục 3.
	2. Bối cảnh của câu chuyện:
* Bối cảnh câu chuyện xoay quanh cuộc sống và suy nghĩ của ếch khi ở trong giếng và khi ra ngoài giếng.
* Ý nghĩa của bối cảnh truyện:

- Giúp nhân vật bộc lộ tính cách: 

+ kiêu ngạo, huênh hoang, xem thường mọi vật.

+ suy nghĩ thiển cận; cái nhìn hạn hẹp, không chịu mở mang hiểu biết của bản thân.

- Làm nổi bật ý nghĩa của câu chuyện:

+ phê phán những kẻ hiểu biết hạn hẹp mà tự cao tự đại, huênh hoang;

+ khuyên nhủ mọi người phải nỗ lực không ngừng để mở rộng tầm nhìn và hiểu biết của bản thân, không được chủ quan, kiêu ngạo.



	- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

 Từ truyện này, em rút ra được bài học gì cho bản thân?

    Kĩ thuật Think – Pair – Share

B1: Think (Nghĩ): HS suy nghĩ độc lập về vấn đề được nêu ra; tự hình thành nên ý tưởng của mình.
B2: Pair (Bắt cặp): HS được ghép cặp với nhau để thảo luận về những ý tưởng vừa có.

B3: Share (Chia sẻ): HS chia sẻ ý tưởng vừa thảo luận với nhóm lớn hơn  hoặc chia sẻ trước lớp.


	3. Bài học

- Không được chủ quan, kiêu ngạo, coi thường những đối tượng xung quanh. Sự thiếu hiểu biết kết hợp với thói kiêu ngạo, huênh hoang không chỉ dạn nứt những mối quan hệ tốt đẹp mà còn dễ dẫn đến thất bại cho bản thân, thậm chí có thể trả giá bằng cả tình mạng.

- Nếu không biết tường tận, thấu đáo về sự vật, hiện tượng hay một vấn đề nào đó thì không nên đánh giá chủ quan, hồ đồ.

- Thế giới vốn rất rộng lớn, phong phú và nhiều điều bí ẩn mà dù cả đời vẫn chưa chắc đã tìm hiểu, khám phá được hết. Do đó để mở mang vốn hiểu biết của bản thân, chúng ta cần khiêm tốn, học hỏi không ngừng.

	Hoạt động 2.4. Hướng dẫn HS tổng kết

 Mục tiêu: Giúp HS khái quát nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của VB “Ếch ngồi đáy giếng” rút ra cách đọc truyện ngụ ngôn

	- GV nêu câu hỏi:

1) Khái quát giá trị nghệ thuật và nội dung của truyện “Ếch ngồi đáy giếng”.

2) Rút ra cách đọc hiểu truyện ngụ ngôn.

- Gv nhận xét, bổ sung, chốt lại.
	IV. Tổng kết

1. Nghệ thuật:

- Xây dựng nhân vật hết sức gần gũi với đời sống.

- Các sự kiện hài hước, độc đáo khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn, lôi cuốn.

- Tạo bối cảnh câu chuyện độc đáo.

- Kết cấu ngắn gọn, dễ hiểu, ý nghĩa sâu sắc.

2. Nội dung:
Văn bản Ếch ngồi đáy giếng đem đến bài học về cách sống cho mỗi người: không nên chủ quan, kiêu ngạo coi thường người khác, cố chấp, suy nghĩ thiển cận, không chịu mở mang nhận thức của bản thân.

3. Cách đọc hiểu truyện ngụ ngôn:

- Đọc kĩ văn bản để xác định được các sự kiện chính của truyện được kể.

- Nhận diện hình tượng nhân vật chính;

- Đi sâu tìm hiểu lai lịch, hoàn cảnh, hình dáng, cử chỉ, hoạt động, lời nói, ý nghĩ,…của các nhân vật được thể hiện trong truyện.

- Phát hiện bài học mà truyện muốn gửi gắm

- Liên hệ, rút ra bài học có ý nghĩa cho bản thân.

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 

	*Nhiệm vụ 1: Trắc nghiệm củng cố
GV tổ chức trò chơi Hái táo may mắn
GV phổ biến luật chơi: Một quả táo trên cây tương đương với một câu hỏi trắc nghiệm. HS trả lời đúng thì quả táo sẽ rơi xuống và đạt được điểm tốt của GV.

Gợi ý nhóm câu hỏi:

Câu 1. Thế nào là truyện ngụ ngôn?

A. Là truyện kể bằng văn xuôi hoặc văn vần.

B. Là truyện thông qua việc mượn chuyện về loài vật, đồ vật hoặc chính con người để nói bóng gió chuyện con người.
C. Là truyện có ý nghĩa răn dạy con người những đạo lí của cuộc sống.
D. Là truyện chứa đựng nhiều yếu tố hoang đường, li kì, giống như truyện cổ tích.
Câu 2. Mục đích của truyện ngụ ngôn là gì?
A. Phản ánh cuộc sống.

B. Tố cáo xã hội.

C. Khuyên nhủ, răn dạy con người

D. Gây cười.

 Câu 3. Truyện Ếch ngồi đáy giếng thuộc thể loại nào sau đây:

A. Truyện cổ tích
B. Truyện cười
C. Truyện ngụ ngôn
D. Truyền thuyết
Câu 4: Trong truyện Ếch ngồi đáy giếng, con ếch sống trong một cái giếng nhỏ, chung quanh nó toàn là những con vật yếu đuối, điều này làm ếch có suy nghĩ thế nào?
A. Ếch tưởng trong thế giới này chỉ có những con vật nhỏ hơn nó.
B. Ếch cho rằng cái giếng là nơi sâu nhất.
C. Ếch tưởng bầu trời nhỏ bé bằng cái vung và nó là một vị chúa tể.
D. Ếch nghĩ nó không có bà con, họ hàng.
Câu 5: Trong truyện Ếch ngồi đáy giếng, chúng ta thấy ếch là kẻ thế nào?

A. Hiểu biết hạn hẹp

B. Hoà đồng với các loài vật xung quanh

C. Hiểu biết nông cạn, kiêu ngạo

D. Hiểu biết hạn hẹp nhưng sống thân thiện. 

Câu 6: Nét nghệ thuật của truyện Ếch ngồi đáy giếng là:
A. Xây dựng hình tượng gần gũi với đời sống.

B. Cách nói bằng ngụ ngôn, giáo huấn tự nhiên, đặc sắc.

C. Cách kể bất ngờ hài hước, kín đáo.

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 7. Hậu quả của thái độ tự cao, tự đại của ếch là gì?

     A. Ếch bị các con vật trên bờ cách li và phải trở về giếng cũ.

     B. Ếch bị một con voi giẫm chết,

     C. Ếch bị con người bắt và ăn thịt.

     D. Ếch bị một con trâu đi qua giẫm cho bẹp.

Câu 8. Truyện Ếch ngồi đáy giếng phê phán điều gì?

A. Phê phán những kẻ ỷ quyền thế bắt nạt người khác.

B. Phê phán những người hiểu biết nông cạn mà thường tỏ ra huênh hoang, tự cho mình là nhất.
C. Phê phán những người thích khoa trương, cho mình là giàu có.
D. Phê phán những kẻ tham lam, độc ác, thích bòn rút của người khác.
Câu 9. Truyện Ếch ngồi đáy giếng khuyên chúng ta điều gì?

A. Phải biết cố gắng học tập, không ngừng mở rộng tầm hiểu biết của bản thân, không được chủ quan, kiêu ngạo.
B. Phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

C. Phải biết lượng sức mình, không nên làm những việc vô nghĩa.

D. Phải biết tránh xa những thói hư, tật xấu.
Câu 10. Thành ngữ Ếch ngồi đáy giếng thường được dùng chỉ điều gì?

A. Những người quanh năm sống một chỗ, không đi đến nơi nào khác.

B. Những người không có gì nhưng lại thích khoe khoang.

C. Những người có hiểu biết nông cạn nhưng lại luôn cho mình là người hiểu biết.

C. Những người có vốn sống dồi dào nhưng không biết trau dồi bản thân. 


	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

 Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn

	? Sưu tầm một số văn bản truyện ngụ ngôn và tranh ảnh hoạt hình minh hoạ cho các truyện ngụ ngôn? Bài học rút ra từ truyện ngụ ngôn đó?



	HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

Bài tập nhóm (Về nhà):

Lớp chia 4 nhóm. Các nhóm tự chọn một trong hai bài tập.
- BT1: Vẽ tranh minh hoạ một câu chuyện và kể lại câu chuyện theo tranh.

- BT2: Tự lên kịch bản, đóng vai diễn lại một câu chuyện ngụ ngôn đã học, đã đọc.

Sưu tầm các câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao có nội dung tương tự, liên quan đến truyện Ếch ngồi đáy giếng 

Gợi ý:

    - Ếch ngồi đáy giếng

    - Coi trời bằng vung

    - Con cóc nằm nép bờ ao

  Lăm le lại muốn đớp sao trên trời.

     - Thùng rỗng kêu to.

- Chuẩn bị: đọc, tìm hiểu về văn bản “Đẽo cày giữa đường”  (đọc văn bản, trả lời câu hỏi trong SGK


Ngày dạy:……………………
     TIẾT 75

                         ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:  ĐẼO CÀY GIỮA ĐƯỜNG
 (Truyện ngụ ngôn Việt Nam) 
	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
 Mục tiêu: Kết nối, tạo hứng thú cho HS, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.

	GV cho HS xem video câu chuyện “Đẽo cày giữa đường” theo đường link https://youtu.be/6EVzduQne5o (Tắt tiếng của video) 

và nêu câu hỏi:
Quan sát video, dựa vào sự chuẩn bị phần đọc văn bản ở nhà, em hãy đóng vai các diễn viên và thử lồng tiếng cho bộ phim hoạt hình trên.

*GV dẫn vào bài: Các em ạ, mỗi câu chuyện ngụ ngôn đều mang đến những thông điệp, bài học, những giá trị đạo đức vô cùng đáng quý, giúp ta có nhận thức đúng đắn và phát huy tư duy để trưởng thành. Mỗi câu chuyện trong bài học hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta một nhận thức sâu sắc về cuộc sống. Truyện ngụ ngôn “Đẽo cày giữa đường” sẽ mang đến cho chúng ta bài học thú vị gì?



	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1. Đọc-Tìm hiểu chung

Mục tiêu: Tìm hiểu chung về xuất xứ, bố cục, tình huống, cốt truyện.

	- GV hướng dẫn đọc:

+ Đọc to, rõ, diễn cảm, pha chút diễu cợt.

+ GV đọc mẫu thành tiếng một đoạn đầu, sau đó HS thay nhau đọc thành tiếng toàn VB.

- Cho HS:

1) Giải thích một số từ khó: phá hoang, đi đời nhà ma.

- Nêu xuất xứ truyện.
2) Đặc điểm hình thức truyện, bố cục: 

3) Tóm tắt tình huống, cốt truyện.

· Đại diện cặp đôi trả lời câu hỏi 
- GV nhận xét, chốt kiến thức.

- GV chuyển dẫn sang mục 2.


	I. Đọc-Tìm hiểu chung 

1. Đọc và tìm hiểu từ khó

2. Xuất xứ

- Theo Nguyễn Xuân Kính (chủ biên), Truyện ngụ ngôn người Việt, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội năm 2014

3. Đặc điểm hình thức truyện
Thể loại :Truyện ngụ ngôn
Hình thức kể:văn xuôi
Nhân vật chính:người thợ mộc
Ngôi kể: ngôi thứ ba
Bố cục: 3 phần
+ Phần 1 (Đoạn 1): Bối cảnh của truyện.

+ Phần 2 (Đoạn 2): Những lần góp ý và phản ứng của người thợ mộc.

+ Phần 3 (Đoạn 3): Kết quả của việc đẽo cày giữa đường.

* Tóm tắt tình huống, cốt truyện:

- Một người thợ mộc bỏ hết vốn liếng mua gỗ về  đề đẽo cày bán..

- Mỗi lần có khách ghé vào và góp ý về việc đẽo cày, anh ta đều làm theo.

- Cuối cùng, chẳng có ai đến mua cày, bao nhiêu vốn liếng đi sạch. 



	Hoạt động 2.2: Đọc hiểu văn bản
Mục tiêu: 
- Giúp HS phát triển kĩ năng đọc VB truyện ngụ ngôn, nhận biết hiểu được nhân vật, chi tiết, cốt truyện, và rút ra bài học ý nghĩa, cách ứng xử của bản thân


- Đẽo nhỏ hơn, thấp hơn thì mới dễ

->cày vừa nhỏ, vừa 

	hấp.



- Đẽo cày cho th
	ật cao, thật to gấp đôi, gấp ba để voi cày được.

	- Nghe nói được nhiều lãi,

->Đẽo hết số gỗ còn lại loại cày để voi cày

	

Kết quả: Chẳng ai đến mua, gỗ hỏng hết, vôn
	 liếng đi sạch.



	- Đặc điểm tính cách nhân vật người thợ mộc:

- Hành động của nhân vật: Mỗi người góp một ý, anh thợ mộc đều làm theo một cách mù quáng, mà không có chính kiến để cân nhắc, xem xét những ý kiến đó có đúng hay phù hợp với công việc của mình như thế nào.

=>Đặc điểm nhân vật: 

+ Thiếu kiến thức. 

+ Dễ thay đổi, không có chủ kiến, không có lập trường, suy nghĩ không chín chắn.

+ Không biết kết hợp giữa ý kiến góp ý của mọi người với suy nghĩ của chính mình để cân nhắc, lựa chọn.

=>Hậu quả: “Vốn liếng đi đời nhà ma.”
	

	- GV giao cho 4 nhóm HS thảo luận, ghi ý kiến cá nhân sau đó ghi ý kiến chung của cả nhóm:
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

1) Từ truyện này, em rút ra được bài học gì cho bản thân?

2) Ý nghĩa chính của thành ngữ“Đẽo cày giữa đường” là gì?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức:

Những người làm việc nhưng không có chính kiến riêng của bản thân, chuyên nghe người khác nói rồi tin và làm theo, cuối cùng không đạt được kết quả như mong đợi.+ Cần có chính kiến riêng; cần phải có ý thức tiếp thu, lắng nghe ý kiến của người khác nhưng phải biết chọn lọc, không làm theo một cách thiếu hiểu biết, mù quáng...
	3. Bài học

* Bài học từ câu chuyện:

- Câu chuyện muốn khuyên nhủ mọi người biết giữ lập trường, quan điểm vững vàng, kiên định và bền chí để đạt được mục tiêu của mình.

- Khi đứng trước một quyết định của bản thân, chúng ta không nên dao động trước ý kiến của người khác. Cần phải biết lắng nghe, nhưng nghe một cách chọn lọc, có cân nhắc, có suy nghĩ đúng đắn.

* Ý nghĩa chính của thành ngữ“Đẽo cày giữa đường”: hàm ý chê bai người không có lập trường, chính kiến của bản thân,, luôn thay đổi theo ý kiến của người khác, cuối cùng chẳng đạt được kết quả gì.

	Hoạt động 2.3. Hướng dẫn HS tổng kết

Mục tiêu: Giúp HS khái quát nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của VB “Đẽo cày giữa đường”; rút ra cách đọc truyện ngụ ngôn.



	- GV nêu câu hỏi:

1) Khái quát giá trị nghệ thuật và nội dung của truyện “Đẽo cày giữa đường”.

2) Rút ra cách đọc hiểu truyện ngụ ngôn.

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

- GV gọi đại diện một số nhóm trả lời câu hỏi

- Các HS khác nhận xét, bổ sung..
GV lưu ý HS về cách đọc hiểu truyện ngụ ngôn:

- Đọc kĩ văn bản để xác định chủ đề của truyện;

- Nhận diện hình tượng nhân vật chính;

- Phân tích đặc điểm nhân vật, các sự việc tiêu biểu, tình huống truyện để từ đó lĩnh hội tư tưởng, thông điệp được gửi gắm qua Vb, đánh giá được bài học nhận thức, luân lí ngụ ý trong truyện.

- Liên hệ, rút ra bài học có ý nghĩa cho bản thân.
	III.Tổng kết

1. Nghệ thuật:

- Cách xây dựng nhân vật: gần gũi, sống động thông qua nhiều phương diện như ý nghĩ, hành động, việc làm.

- Tạo bối cảnh câu chuyện độc đáo.

- Các tình tiết truyện sắp xếp hợp lí, mức độ gay cấn tăng dần, tạo sức lôi cuốn.

- Kết cấu ngắn gọn, dễ hiểu, ý nghĩa sâu sắc.

- Cách kể bất ngờ hài hước, kín đáo.

2. Nội dung:
- Mượn câu chuyện về người thợ mộc để ám chỉ những người thiếu chủ kiến khi làm việc và không suy xét kĩ khi nghe người khác góp ý.



	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

 Mục tiêu: Giúp HS củng cố nội dung của 2VB.



	BÀI TẬP: Chỉ ra điểm giống nhau và khác nhau của 3 VB truyện ngụ ngôn bằng cách hoàn thành bảng sau:

So sánh

Nội dung

Giống

Khác

+ "Đẽo cày giữa đường": 

+ "Ếch ngồi đáy giếng":



	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG                                             

Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học trình bày hiểu biết về bài học rút ra từ câu chuyện.

	Viết đoạn văn (khoảng 5 - 7 câu) có sử dụng thành ngữ "đẽo cày giữa đường" hoặc "ếch ngồi đáy giếng".

Đoạn văn cần đáp ứng các yêu cầu:

· Về nội dung: Trình bày được một nội dung hoàn chỉnh có liên quan trực tiếp đến thành ngữ "đẽo cày giữa đường".

· Về hình thức: Viết đoạn văn đủ số câu theo yêu cầu. Các câu trong đoạn phải đúng ngữ pháp, tập trung vào chủ đề, đảm bảo sự liền mạch. Tránh các lỗi về chính tả và dùng từ. Trong đoạn, phải có thành ngữ "đẽo cày giữa đường" được sử dụng một cách phù hợp.

ĐOẠN VĂN THAM KHẢO


Có một lần, em và mẹ đi chợ để chọn những chiếc váy xòe xếp li cho em. Những chiếc váy có rất nhiều màu sắc: nào là màu hồng, màu xanh, màu đỏ,... Em chỉ được chọn hai chiếc nên phân vân mãi. Cô bán hàng thì bảo em chọn một cái màu đỏ và một cái màu xanh. Một chị cũng đến chọn váy bảo, em nên chọn cái màu be và màu hồng. Mỗi người một ý, em không biết phải nghe theo ai. Mẹ đã bảo em đừng như đẽo cày giữa đường, phải có chính kiến của mình. Vậy là em đã chọn được hai chiếc váy mà mình thích, chúng có màu hồng và màu xanh.



	HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

- Hoàn thiện các đơn vị kiến thức và nhiệm vụ của bài học.

- Tìm đọc thêm các truyện ngụ ngôn của Ê-dốp; Ngụ ngôn Việt Nam và thế giới; Trang Tử và Nam Hoa Kinh....

- Chuẩn bị soạn bài: đọc, tìm hiểu văn bản 3: Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội.




Ngày dạy……………
TIẾT 76
                         ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:  
TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN, LAO ĐỘNG VÀ CON NGƯỜI, XÃ HỘI (1)

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Kết nối, tạo hứng thú cho HS, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới

	- GV nêu vấn đề cho HS trao đổi thảo luận, suy nghĩ và trình bày (GV khơi gợi để HS nói được những nội dung có thể kết nối với VB đọc):

GV tổ chức cuộc thi cho HS: Chia lớp thành 2 nhóm. Tổ chức trò chơi: TIẾP SỨC

Bằng cách trong 3 phút, nhóm nào viết được nhiều câu tục ngữ hơn nhóm đó sẽ chiến thắng.

- GV dẫn vào bài: Tục ngữ được nhân dân ta lưu truyền trong đời sống từ bao đời nay. Giống như một kho tàng trí tuệ dân gian vô cùng quý giá, việc sử dụng tục ngữ đã giúp cho lời ăn tiếng nói thêm sâu sắc, sinh động, có tính biểu cảm cao. Để hiểu rõ hơn về tục ngữ, hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu văn bản: Tục ngữ về thiên nhiên, lao động, con người và xã hội.


	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2.1: Đọc - Tìm hiểu chung về văn bản

Mục tiêu: Tìm hiểu chung về văn bản.



	*GV yêu cầu HS đọc VB:

+ Chú ý đọc tách bạch từng câu, ở mỗi câu, nhịp điệu phải rành mạch, chậm giãi, âm lượng vừa phải, dễ nghe; chú ý vần lưng, ngắt nhịp ở về đối trong các câu hoặc phép đối giữa hai câu.

+ Trong quá trình đọc, các em cần chú ý các thẻ chiến lược đọc bên phải để nhận diện nhanh các chủ đề và đặc điểm chung về hình thức (số dòng, số tiếng, nhịp, vần) của các câu tục ngữ. 

+ Chú ý phần chú thích ở chân trang.

+ Gọi một vài HS lần lượt đọc thành tiếng VB. (đọc 2 đến 3 lần)

*GV yêu cầu HS tìm hiểu và giải thích các từ ngữ khó trong SGK.

*GV nêu câu hỏi trong đọc: 

1) Những chủ đề được thể hiện qua các câu tục ngữ.

2) Nét chung nhất về hình thức của các câu tục ngữ.
	I. Đọc - Tìm hiểu chung 

1. Đọc 

2. Tìm hiểu chú thích

3. Chủ đề:

- Tục ngữ  đúc kết kinh nghiệm về thiên nhiên, lao động sản xuất (câu 1 đến câu 5)

- Tục ngữ đúc kết kinh nghiệm về đời sống con người và xã hội (câu 6 đến câu 10).

4. Hình thức: ngắn gọn, nhịp nhàng, cân đối, có vần điệu, có hình ảnh.



	Hoạt động 2.2: Đọc hiểu văn bản

 Mục tiêu: 
- Giúp HS tìm hiểu đặc sắc về hình thức và nội dung, ý nghĩa, bài học của các câu tục ngữ; rút ra đặc điểm của tục ngữ.

- Bồi dưỡng cho các em tình yêu, sự trân trọng những kinh nghiệm và lời khuyên dạy sâu sắc của dân gian.



	- GV yêu cầu HS đọc thầm các câu tục ngữ và thảo luận nhóm (cặp bàn) các câu hỏi theo Phiếu học tập số 1:

1) Nhận xét về số lượng tiếng, vần, nhịp…của các câu tục ngữ trong văn bản. Từ đó, đưa ra nhận xét chung về hình thức của tục ngữ.

Gợi ý cụ thể:

- Em đếm số tiếng trong mỗi câu.

- Trong 10 câu tục ngữ ở trên, những câu nào có gieo vần? Việc gieo vần như vậy có tác dụng gì?

2) Từ việc tìm hiểu ở trên em hãy rút ra nhận xét: Tục ngữ là loại sáng tác như thế nào? Do ai sáng tác? Chúng có đặc điểm hình thức ra sao? (Theo dõi những đặc điểm vừa phân tích ở trên; tham khảo Kiến thức Ngữ văn SGK tr.3)
- Chuẩn kiến thức & chuyển dẫn sang mục 2.
	II. Đọc hiểu văn bản

1. Đặc điểm hình thức

1.1. Số tiếng:

- Mỗi câu tục ngữ có số lượng tiếng không nhiều. Có câu chỉ có 6 đến 8 tiếng, có câu chỉ có 4 tiếng. 

- Nhận xét chung: thể hiện sự đúc kết cô đọng, hàm súc, dễ nhớ.

1.2. Gieo vần, nhịp:

Tất cả 10 câu tục ngữ đều gieo vần lưng hoặc vần cách. 
Cụ thể:

1. (vần lưng “nắng, vắng”, nhịp 4/4).
2. (vần lưng “Ba, hoa”, “Tư, hư”, nhịp 4/4).
3. (vần cách “phân, cần”, nhịp 2/2/2/2).
4. (vần cách “Tấc, tấc”, nhịp 2/2).
5. (vần cách “nằm, tằm”, nhịp 5/5).
6.. (vần cách “tóc, góc”, nhịp 2/2/4).
7.. (vần cách “người, mười”, nhịp 3/4).
8. (vần cách “thương, thương”, nhịp 2/2/2).
9.(vần cách “non, hòn”, nhịp 6/8).
10. (vần cách “nói, gói”, nhịp 2/2/2/2).
*Tác dụng: Vần và nhịp trong các câu tục ngữ như một chất keo gắn chặt các thành phần trong câu thành một khối vững chắc, tạo nên tính ổn định về hình thức, phù hợp với tính ổn định về nội dung của tục ngữ.


	- GV cho HS đọc thầm các câu TN, sau đó tổ chức cho HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi trong Phiếu học tập số 2. Có thể cho mỗi nhóm thực hiện một chủ đề. GV gợi ý:

*Nhiệm vụ 1: Thảo luận để hoàn thành Phiếu HT số 2 với những gợi ý sau:

1) Câu tục ngữ đề cập đến vấn đề gì? Em hiểu nội dung được đề cập ấy như thế nào?
2) Chỉ ra hình thức thể hiện của những câu tục ngữ có gì độc đáo về từ ngữ, hình ảnh, cấu trúc, phép tu từ, ở mỗi câu được thể hiện một cách trực tiếp, hay có tính chất ẩn dụ.
3) Từ đó, hãy rút ra ý nghĩa bài học của từng câu.


	2. Ý nghĩa, bài học

2.1. Các câu tục ngữ về thiên nhiên, lao động (từ câu 1 đến câu 5)

1. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa. 

- Nội dung: dự báo thời tiết nhờ vào việc quan sát sao trên trời.           .           
2. Mưa tháng Ba hoa đất,

    Mưa tháng Tư hư đất.

- Nội dung: Hiện tượng thời tiết mưa vào tháng Ba, tháng Tư tác động đến mùa màng, đất đai nông nghiệp

- Ý nghĩa bài học: tháng Ba âm lịch hoa màu rất cần nước nên cơn mưa lúc này rất có ích. Ngược lại đến tháng Tư, cây trồng đang trong quá trình phát triển, cần ít nước nên những cơn mưa tháng Tư sẽ làm hư đất, hư cây trồng.

3. Nhất nước, nhị phân, tam cần, tứ giống.

- Nội dung: Khẳng định bốn yếu tố: nước, phân, cần, giống có vai trò quan trọng quyết định năng suất lúa nước.
4. Tấc đất, tấc vàng. 

- Nội dung: Đề cao vai trò, giá trị của đất đai trong sản xuất nông nghiệp.

5. Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng 

- Nội dung: Sự vất vả của nghề nuôi tằm, sự nhàn hạ của nghề nuôi lợn.

=> Những kinh nghiệm ấy có vai trò quan trọng đối với người lao động trong việc xác định, dự đoán thời tiết, thời vụ thích hợp để nuôi trồng, cũng như bảo vệ, quý trọng đất đai. 



	- GV giao cho 5 nhóm HS thảo luận, ghi ý kiến cá nhân sau đó ghi ý kiến chung của cả nhóm:

Nội dung thảo luận:

Nhiệm vụ riêng: phiếu học tập số 2, mỗi nhóm 1 câu tục ngữ theo sự phân công của GV ở tiết học trước để HS về nhà chuẩn bị.

(Nhóm 1,2,3,4,5 lần lượt thực hiện nhiệm vụ thảo luận về các câu tục ngữ 6,7,8,9,10)

- Nhóm 1: câu số 6

- Nhóm 2: câu số 7
- Nhóm 3: câu số 8

- Nhóm 4: câu số 9

- Nhóm 5: câu số 10
Nhiệm vụ chung: Các câu tục ngữ về con người, xã hội muốn nhắn gửi mọi người điều gì?
- GV gọi đại diện một số nhóm trả lời câu hỏi

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.


	2.2. Các câu tục ngữ về con người và xã hội (từ câu 6 đến câu 10).

6. Cái răng, cái tóc là góc con người.

- Nội dung: đề cao tầm quan trọng của ngoại hình trong việc thể hiện một phần tính cách con người. 

7. Một mặt người bằng mười mặt của.

- Nội dung: đề cao giá trị của con người

Bài học: Câu tục ngữ khuyên mọi người hãy yêu quý, tôn trọng và bảo vệ con người, không để của cải che lấp con người.

8. Thương người như thể thương thân.

- Nội dung: câu tục ngữ nói về tư tưởng đạo lý tình yêu thương con người, tinh thần tương thân tương ái.
. 
9. Một cây làm chẳng nên non

 Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

- Nội dung: câu tục ngữ nói về vai trò của tinh thần đoàn kết, tính cộng đồng trong cuộc sống.
10. Học ăn, học nói, học gói, học mở.
- Nội dung: câu tục ngữ nói về những điều căn bản trong cuộc sống mà người ta phải học để có được cách ăn ở, giao tiếp, cách đối nhân xử thế làm sao cho lịch sự, tế nhị, văn minh
* Bài học chung: các câu tục ngữ về con người và xã hội :

+ đề cao giá trị con người;

+ khuyên răn mọi người phải biết sống yêu thương, giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau; 

+ khuyên nhủ chúng ta cần phải có tinh thần vượt khó, giữ vững ý chí, quyết tâm trong mọi công việc thì ắt sẽ thành công.

	- GV yêu cầu HS đọc lại toàn bài và sử dụng phương pháp đàm thoại để kích thích khả năng suy nghĩ của HS về vấn đề:

Theo em, các câu tục ngữ trên có còn hữu ích với cuộc sống ngày nay không? Hãy nêu một câu tục ngữ về thiên nhiên, lao động và một câu tục ngữ về con người, xã hội mà em thấy vẫn có ích với cuộc sống ngày nay

- HS nhận xét, bổ sung ý kiến cho bạn.

- GV nhận xét thái độ trong quá trình làm việc và kết quả làm việc của HS.
- GV chuyển sang phần tổng kết.
	3. Giá trị sử dụng

 - Theo thời gian, cuộc sống xã hội của con người luôn thay đổi, nhưng cũng có những yếu tố hết sức bền vững.

-  Sở dĩ, con người thời hiện đại với điều kiện sống khác xưa, nhưng vẫn dùng tục ngữ trong nhiều hoàn cảnh giao tiếp là nhờ những yếu tố bền vững đó.

- Ví dụ, thời nào thì con người vẫn quý hơn mọi thứ trên đời, cho nên câu: “Người sống hơn đống vàng” chưa bao giờ sai; hoặc tinh thần đoàn kết vẫn là chuyện cần thiết muôn thuở của con người, vậy câu: “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.” vẫn còn nguyên giá trị.


	Hoạt động 2.3: Hướng dẫn HS tổng kết

Mục tiêu: Giúp HS khái quát giá trị nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của VB; cách đọc VB tục ngữ.



	 - GV sử dụng kĩ thuật viết 01 phút để yêu cầu HS làm việc cá nhân:

1) Tóm tắt những đặc sắc về nghệ thuật và nội dung của VB.

2) Nêu thông điệp ý nghĩa của VB.

3) Em rút ra bài học gì về cách đọc VB theo thể loại tục ngữ?

· HS suy nghĩ cá nhân và ghi ra giấy câu trả lời trong 01 phút.
· GV hướng theo dõi, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).

GV chuẩn kiến thức.
	III. Tổng kết 

1. Nghệ thuật

- Ngắn gọn, nhịp nhàng cân đối;

- Có vần, nhịp giàu hình ảnh cụ thể, gần gũi;

- Thường dùng các hình ảnh so sánh, ẩn dụ.
2. Nội dung – Ý nghĩa

- Nhưng câu tục ngữ đã đúc kết sâu sắc những kinh nghiệm về tự nhiên, về lao động sản xuất, về cách ứng xử trong cuộc sống. Từ đó đưa ra những lời khuyên bổ ích về thời tiết, về công việc lao động, và về cách ứng xử, đạo đức làm người.

- Tục ngữ thực sự là kho tàng trí tuệ của nhân dân, được sử dụng nhiều trong ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày.

3. Cách đọc VB tục ngữ
- Đọc kĩ VB để xác định chủ đề của tục ngữ.

- Phát hiện các yếu tố đặc sắc về nghệ thuật như: ngôn ngữ, tiếng, vần, nhịp, cấu trúc, hình tượng, các biện pháp nghệ thuật,..; phân tích những yếu tố đó;

- Phân tích, đánh giá được giá trị nhận thức, văn hoá, giáo dục, thẩm mĩ từ VB;

- Liên hệ để thấy ý nghĩa của VB đối với nhận thức và tình cảm của bản thân, bài học nhận thức từ kinh nghiệm dân gian, tiếp nhận và hiểu thêm về văn hoá dân tộc.

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

 Mục tiêu: Giúp HS củng cố hiểu biết về ý nghĩa của các VB


- GV cho HS làm việc theo cặp bàn để hoàn thành bài tập sau:

BÀI TẬP: Đánh dấu (x) vào ô đúng hoặc sai cho mỗi nhận định ở bài tập sau đây:

	Câu hỏi
	Nhận định
	Đúng
	Sai

	Câu 1. Những kinh nghiệm đúc kết từ hiện tượng thiên nhiên và trong lao động sản xuất đã cho thấy người dân lao động nước ta có những khả năng nào?
	a. Khả năng quan sát tỉ mỉ và nhận xét chính xác để chủ động trong công việc. 
	
	

	
	b. Khả năng ăn nói khéo léo trong giao tiếp.
	
	

	
	c. Khả năng am hiểu sâu sắc trong trồng trọt và chăn nuôi.
	
	

	
	d. Khả năng lưu giữ và truyền bá kinh nghiệm làm ăn cho con cháu.
	
	

	Câu 2. Tục ngữ lao động sản xuất và thiên nhiên còn có ý nghĩa gì trong cuộc sống hiện đại hôm nay?
	a. Kết hợp với khoa học sẽ dự đoán chính xác hơn các hiện tượng thời tiết để chủ động mọi công việc.


	
	

	
	b. Khoa học đã phát triển những kinh nghiệm đúc kết trong tục ngữ không còn phù hợp chính xác, do vậy không tận dụng được gì.
	
	

	
	c. Kết hợp với khoa học kĩ thuật để không ngừng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.
	
	

	
	d. Giúp chúng ta hôm nay hiểu hơn về đời sống xản xuất lao động của cha ông ngày xưa.
	
	

	Câu 3. Từ những câu tục ngữ về con người và xã hội, giúp ta hiểu những quan điểm và thái độ sâu sắc nào của dân gian?
	a. Dân gian đòi hỏi cao về cách sống, cách làm người.
	
	

	
	b. Dân gian mong muốn con người phải luôn tu dưỡng để hoàn thiện nhân cách.
	
	

	
	c. Đề cao, tôn vinh giá trị làm người.
	
	

	
	d. Không yêu cầu cao, mọi người hãy tự thân phát triển nhân cách của mình.
	
	

	Câu 4. Về hình thức những câu tục ngữ có gì đặc biệt?
	a. Thường dùng các hình ảnh so sánh hoặc ẩn dụ.
	
	

	
	b. Ngôn ngữ thường ngắn gọn hàm súc, các vế có cấu trúc đăng đối.
	
	

	
	c. Thường có vần có nhịp dễ nhớ dễ thuộc.
	
	

	
	d. Thường dùng những câu kể lại sự việc.
	
	


*Gợi ý đáp án:

- Câu 1 nhận định đúng là: a,c,d

- Câu 2 nhận định đúng là: a,c,d

- Câu 3 nhận định đúng là: a,b,c

- Câu 4 nhận định đúng là: a,b,c

                                             HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

  Mục tiêu: Giúp HS phát triển kĩ năng viết câu, đoạn.

? Sưu tầm một số câu tục ngữ thuộc các chủ đề về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội? Câu tục ngữ nào em yêu thích nhất? Vì sao?. Em đã vận dụng câu tục ngữ đó trong hoàn cảnh nào?

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

- Hoàn thiện các nội dung đã học trong bài;

- Chuẩn bị soạn bài: Thực hành tiếng Việt: Tục ngữ, thành ngữ, nói quá , nói giảm nói tránh
Ngày dạy.....................

 TIẾT 77,78   THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
TỤC NGỮ, THÀNH NGỮ; NÓI QUÁ, NÓI GIẢM-NÓI TRÁNH
	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

Mục tiêu: Giúp HS tạo tâm thế hào hứng, kết nối tri thức để bước vào bài học.

	- GV nêu yêu cầu, HS suy nghĩ trả lời.
?So sánh về cách diễn đạt trong 2 trường hợp của 2 câu sau:

*Trường hợp thứ 1:

A1. Trời rét thế này mà cậu mặc áo cộc tay. Cậu đúng là khoẻ thật đấy.

A2. Trời rét cắt da cắt thịt thế này mà cậu mặc áo cộc tay. Cậu đúng là khoẻ như voi.
*Trường hợp thứ 2: 

B1. Ông ấy rất ki bo, không bao giờ cho ai cái gì đâu.

B2. Ông ấy vắt cổ chày ra nước, không bao giờ cho ai cái gì đâu.
*Gợi ý:

- A1, B1 diễn đạt theo cách thông thường;

- A2, B2 diễn đạt quá mức độ, tính chất thường thấy.

+ GV chốt vấn đề, dẫn dắt vào bài: Trường hợp A2, B2 diễn đạt quá mức độ, tính chất thường thấy thì người ta gọi là nói quá. Vậy nói quá là cách diễn đạt như thế nào và có tác dụng gì thì bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu.



	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1. Tìm hiểu khái niệm và tác dụng của nói quá

Mục tiêu: giúp HS nhận biết khái niệm và hiểu tác dụng của nói quá.



	- GV cho HS đọc thầm kiến thức ngữ văn trong SGK tr.3; sử dụng phương pháp phân tích ngôn ngữ: đưa ra ví dụ cụ thể, cho HS làm việc cặp đôi, thảo luận để trả lời câu hỏi:

*Nhiệm vụ 1:

1) Nhận xét về đối tượng, tính chất, đặc điểm, quy mô thực của đối tượng so với hình ảnh được thể hiện trong thành ngữ sau: “Mười bảy bẻ gẫy sừng trâu” (thành ngữ).

2) Em thích cách nói nào trong hai cách nói sau? Việc sử dụng cách nói quá trong trường hợp sau có tác dụng gì? (rút ra tác dụng của nói quá).

Cách 1: Anh tôi năm nay 17 tuổi, anh ấy rất khỏe.

Cách 2: Anh tôi đang ở độ tuổi mười bảy bẻ gẫy sừng trâu.
3) Từ ví dụ vừa phân tích, em hiểu nói quá là biện pháp tu từ như thế nào? (rút ra khái niệm)

*Nhiệm vụ 2:

4) Tìm thêm các VD về nói quá được sử dụng trong văn thơ?

5) Nói quá có gì giống và khác so với nói khoác?

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
	I. Kiến thức ngữ văn

1. Nói quá

a. Ví dụ: thành ngữ “Mười bảy bẻ gẫy sừng trâu” nhằm khẳng định sức mạnh phi thường của tuổi thanh niên. 

b. Khái niệm:

- Nói quá (khoang trương) là biện pháp tu từ dùng cách nói phóng đại mức độ, tính chất, của sự vật, hiện tượng được miêu tả.

c. Tác dụng:

- Gây ấn tượng đặc biệt, tăng sức biểu cảm.

So sánh

Nói quá

Nói khoác

Giống

Cùng là nói phóng đại quy mô, mức độ, tính chất của sự vật, hiện tượng.

Khác

nhằm nhấn mạnh và tăng sức biểu cảm, tạo độ tin cậy cao.

(tác động tích cực)

làm cho người nghe tin vào điều không có thực, tạo ra sự khôi hài hoặc chế nhạo

(tác động tiêu cực)



	Hoạt động 2.2. Tìm hiểu khái niệm và tác dụng của nói giảm- nói tránh

Mục tiêu: giúp HS nhận biết khái niệm và hiểu tác dụng của nói giảm- nói tránh.


	- GV cho HS đọc thầm trong SGK phần kiến thức ngữ văn tr.3; sử dụng phương pháp phân tích ngôn ngữ: đưa ra ví dụ cụ thể, cho HS làm việc theo nhóm bàn, thảo luận để trả lời câu hỏi:

*Nhiệm vụ 1:

1) Đọc ví dụ sau, hãy cho biết cụm từ “bỏ đi” có nghĩa là gì?

Tác giả lại dùng cụm từ “bỏ đi”thay thế cho cụm từ ấy có tác dụng như thế nào?

*Nhiệm vụ 2:

2) Từ ví dụ vừa phân tích, em hiểu nói quá là biện pháp tu từ nói giảm- nói tránh  như thế nào? (rút ra khái niệm)
1) Việc sử dụng cách nói giảm- nói tránh  có tác dụng gì? (rút ra tác dụng của nói quá).

2) Tìm thêm các VD về nói giảm- nói tránh  được sử dụng trong văn thơ hoặc trong sinh hoạt?

- Học sinh tiếp nhận và thực hiện.

- HS suy nghĩ. Viết câu trả lời ra giấy. Sau đó cùng trao đổi với bạn trong cặp đôi.

- Đại diện HS trả lời miệng, trình bày kết quả. 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
	2. Nói giảm- nói tránh
a. Ví dụ: 

  Cách mấy tháng sau, đứa con lên sài bỏ đi để chị ở lại một mình. (Nguyễn Khải)

- Nói giảm- nói tránh: tác giả dùng từ “bỏ đi” để chỉ cái chết của nhân vật đứa con.

- Tác dụng: cách nói giảm- nói tránh ở câu này nhằm tránh gây cảm giác quá đau buồn khi nói về nỗi đau của người mẹ (nhân vật chị) trước việc mất người thân.

b. Khái niệm: Nói giảm- nói tránh (nhã ngữ) là biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, khéo léo.
c. Tác dụng: nhằm tránh cảm giác quá đau buồn, nặng nề, tránh sự thô tục, thiếu lịch sự.



	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

 Mục tiêu: Củng cố cho HS nhận biết nói quá, nói giảm- nói tránh và tác dụng của hai biện pháp tu từ này.

	GV yêu cầu HS làm bài theo cặp bàn, theo dõi, đọc thầm bài tập 1, trang 13, xác định yêu cầu của bài:

Bài tập 1/tr.9. Xác định biện pháp tu từ nói quá trong những câu dưới đây. Cách nói quá trong mỗi trường hợp đó biểu thị điều gì? Chỉ ra tác dụng của chúng.

a) Đêm tháng Năm chưa nằm đã sáng,

Ngày tháng Mười chưa cười đã tối.

                                           (Tục ngữ)

b) Thuận vợ thuận chồng, tát Biển Đông cũng cạn.

                                         (Tục ngữ)

c) Cày đồng đang buổi ban trưa

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày

                                           (Ca dao)

HS thực hiện phiếu học tập số 1

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu

Biện pháp tu từ nói quá
Điều muốn biểu thị
Tác dụng
a)  

b)  

c)  

- HS nhận xét, bổ sung, đánh giá;

- GV nhận xét, đánh giá, lưu ý.
	II. Thực hành
Bài tập 1/tr.9:

a. Nói quá: chưa nằm đã sáng, chưa cười đã tối: Biểu thị đêm tháng Năm và ngày tháng Mười (âm lịch) ngắn đến nỗi chưa kịp làm gì đã hết.
- Tác dụng: 

+ tạo ấn tượng sâu sắc về thời gian quá ngắn của đêm tháng Năm và ngày tháng Mười (âm lịch).

+ Ngầm thể hiện ý: con người cần biết và có cách ứng xử phù hợp với quy luật của thời gian (chủ động sắp xếp mọi việc cho phù hợp).

b. Nói quá: tát Biển Đông cũng cạn biểu thị sức mạnh đồng thuận, đoàn kết (giữa vợ và chồng trong gia đình nói riêng, giữa mọi người trong một tập thể cộng đồng nói chung): Đồng thuận sẽ tạo nên sức mạnh to lớn giúp thực hiện thành công bất cứ việc gì, dù khó khăn, to lớn đến đâu.
- Tác dụng: 

+ Tạo ấn tượng sâu sắc về sức mạnh của đoàn kết;

+ Ngầm khuyên mọi người hãy luôn coi trọng, giữ gìn, xây dựng tinh thần đoàn kết, sự động thuận trong gia đình và cộng đồng.

c. Nói quá Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày 

- Tác dụng: 

+ Tác giả dân gian tạo nên hình ảnh cảm động, gây ấn tượng hết sức sâu sắc về công việc vô cùng cực nhọc, vất vả của người nông dân (phải đổ rất nhiều mồ hôi, công sức trên đồng ruộng trong điều kiện thời tiết nóng bức của buổi trưa hè);

+ Nhắc nhở mọi người cần phải biết quý trọng người lao động và những sản phẩm mà họ tạo ra.

 

	- GV hướng dẫn HS hướng dẫn HS tìm cách nói quá (ở cột bên trái) tương ứng với cách nói thông thường (ở cột bên phải) theo mẫu. 
- GV nhận xét, đánh giá, lưu ý.
	Bài tập 2/tr.9: Tìm cách nói quá tương với cách nói thông thường:

Trả lời:
1) - d)

2) - c)

3) - a)

4) - b)




Nói về việc chủ tích Hồ Chí Minh đã từ 

	rần

	-Tránh gây cảm giác đau buồn;

- thể hiện lòng thành kính, tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Bác.

	b

	· Mất

· Về

	Cái chết

	-Tránh gây cảm giác đau buồn;

-thể hiện tình yêu thương của tác giả đối với hai ông bà đã nuôi 



Thể hiện sự

k

	nh trọng của nhân vật Dế Mèn đối với nhân vật Bọ Ngựa.



	
	

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

 Mục tiêu: Khắc sâu và vận dụng kiến thức về biện pháp tu từ nói quá, nói giảm- nói tránh.

	Bài tập 1. Tìm các thành ngữ có sử dụng biện pháp nói quá để diễn đạt các ý sau. Đặt câu với các thành ngữ đó.

a. Sợ hãi khiếp đảm đến mức mặt tái mét.

b. Luôn kề cạnh bên nhau hoặc gắn bó chặt chẽ khăng khít với nhau.

c. Giống hệt nhau đến mức tưởng chừng như cùng một thể chất.

d. Cả gan làm điều gì kém cỏi vụng về trước người hiểu biết tinh thông, tài cán hơn mình.

Bài tập 2. Sưu tầm lời hát, lời thơ, câu văn có sử dụng phép nói quá, nói giảm- nói tránh.

*GỢI Ý:

Bài tập 1. 

Câu a. mặt cắt không còn giọt máu (mặt cắt không ra máu).

Câu b. như hình với bóng.

Câu c. như hai giọt nước.

Câu d. đánh trống qua cửa nhà sấm.

· Đặt câu THAM KHẢO
Câu a. Chỉ cần ba hơi lặn ngắn, anh đã trồi lên trước mặt Thuý – một khuôn mặt cắt không còn giọt máu.

Câu b. Thôi cũng được và bắt đầu từ giờ phút này, lão phải theo ta như hình với bóng.

Câu c. Hai đứa giống nhau như hai giọt nước.

Câu d. Ồ làm gì cái vặt ấy. Hiểu dụ cho dân nghe, chứ đâu dám đánh trống qua cửa nhà sấm.

Bài tập 2. HS tự sưu tầm lời hát, lời thơ, câu văn có sử dụng phép nói quá.

Câu 3. Viết một đoạn văn (khoảng 5 - 7 dòng) về một chủ đề tự chọn, trong đó có sử dụng biện pháp tu từ nói quá hoặc nói giảm - nói tránh.

Đoạn văn tham khảo:

    Đối với em, mùa hè thật tuyệt vời khi có những cơn mưa. Sau cái nắng như đổ lửa, chiều về, thời tiết dịu hẳn. Bỗng từ đâu, từng đám mây đen kéo đến. Bầu trời tối sầm lại. Gió thổi khiến cây cối nghiêng ngả. Một lúc sau, mưa kéo đến. Những hạt mưa rơi xuống khắp các mái nhà, vườn cây, con đường... Tiếng mưa rơi kêu rào rào nghe thật vui tai. Mưa càng lúc càng nặng hạt, những hạt nước mưa trong veo rơi xuống như trút nước. Những hạt nước ấy đang đem nguồn sống tươi mát cho vạn vật. Chẳng bao lâu sau, cơn mưa đã ngớt dần rồi tạnh hẳn. Sau cơn mưa, mọi vật trở nên sáng bừng sức sống.
Nói quá: Sau cái nắng như đổ lửa…

	HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

· Hoàn thiện các bài tập vào vở;

· Đọc trước văn bản Thực hành đọc hiểu, soạn các VB.


Ngày dạy………………
TIẾT 79                    THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU: 

BỤNG VÀ RĂNG, MIỆNG, TAY, CHÂN
(Ê- dốp)

	Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút sự chú ý của HS vào việc thực hiện nhiệm việc học tập. Khắc sâu tri thức chung cho bài học.



	HS quan sát tranh và cho biết tranh nào minh hoạ cho truyện ngụ ngôn đã học?

 (GV dẫn vào bài:
     Mỗi câu chuyện ngụ ngôn không chỉ giúp chúng ta khám phá các nhân vật, bối cảnh, đề tài của truyện, mà khi gấp trang truyện lại những bài học bổ ích còn âm vang trong tâm trí chúng ta. Trong kho tàng truyện ngụ ngôn thế giới, người ta biết đến nhiều truyện ngụ ngôn nổi tiếng của Ê- Dốp, của La- phông- ten…Tiết học hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu một truyện ngụ ngôn của Ê- dốp. Đó là truyện  Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân. Vậy câu chuyện ngày hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những bài học gì mới? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu chuyện này, để khám phá thông điệp mà tác giả gửi gắm nhé!


	Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2.1: Đọc -Tìm hiểu chung

 Mục tiêu: Nắm được cách đọc truyện ngụ ngôn.


	-Tác giả của truyện Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân là ai? Em hãy giới thiệu về nhà văn?
- GV hướng dẫn HS đọc truyện

- HS đọc chú thích sgk, giải thích từ khó.

- Xác định nhân vật của truyện? Theo em, nhân vật trong truyện này có gì đặc biệt so với các truyện ngụ ngôn đã học?

- Xác định phương thức biểu đạt của hai văn bản.

- Xác định bố cục của văn bản.

*GV mở rộng:

- Ê-dốp  sinh ra là một người nô lệ vào giữa thế kỷ 6 trước Công nguyên thuộc giai đoạn Hy Lạp cổ đại.

- Ngụ ngôn Ê-dốp là tập truyện ngụ ngôn được cho là do Ê-dốp, một nhà văn Hy Lạp cổ đại sáng tác. Ê-dốp đã được xem là tác giả của rất nhiều câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng trên thế giới và đã được truyền miệng và được sưu tập qua nhiều thế kỷ và bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau theo truyền thống kể chuyện vẫn tiếp tục đến ngày nay. Trong những câu chuyện này, động vật có thể trò chuyện và có tính cách con người, chẳng hạn như Thỏ và rùa, Kiến và châu chấu. Đây là một kho tàng truyện ngụ ngôn đồ sộ cả về mặt số lượng lẫn giá trị. Với đa số nhân vật là những con vật đã được nhân cách hóa, truyện ngụ ngôn Ê-dốp hàm chứa những thông điệp sâu sắc mà giản dị, được chuyển tải đến người đọc bằng giọng văn nhẹ nhàng, hóm hỉnh. Cuối một số chuyện còn là những thông điệp ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa nhằm nhắn nhủ bạn đọc những chân lý giản dị trong cuộc sống.


	I. Đọc -Tìm hiểu chung

1. Tác giả

- Ê- dốp sống vào khoảng năm 620-564 trước CN) là một nhà văn Hy Lạp.

2. Tác phẩm

a. Đọc và tìm hiểu chú thích

- Đình công: cùng nhau nghỉ việc.

b. Xuất xứ

- theo Nguyễn Ngọc Châu, 200 truyện ngụ ngôn Ê- dốp dịch thành thơ song thất lục bát, NXB Thế giới, Hà Nội 2019
c. Thể loại: Truyện ngụ ngôn, có hình thức thơ song thất lục bát (hai câu 7 tiếng; 1 câu 6 tiếng, 1 câu 8 tiếng)
d. Nhân vật:
Bụng và răng, miêng, tay, chân.

· Dùng các bộ phận cơ thể người để nói về chuyện người => điểm đặc biệt

e. Phương thức biểu đạt: Tự sự.

f. Bố cục: 3 phần tương ứng với 3 sự việc: Chia bài thơ làm 3 đoạn

- Phần 1: 3 khổ thơ đầu: Các thành viên Chân, Tay, Miệng, Răng họp bàn nhau “đình công” vì anh Bụng chẳng làm gì.
- Phần 2: 2 khổ thơ tiếp: Các thanh viên mệt mỏi, không còn sức lực.
- Phần 3: Khổ cuối: Mọi người hiểu ra và đoàn kết trở lại.


	Hoạt động 2.2: Thực hành đọc hiểu văn bản

Mục tiêu: 
- GV hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu các yếu tố tạo nên truyện (nhân vật, tình huống, cốt truyện, bối cảnh,…), phân tích được tình huống truyện.
+ HS rút ra được ý nghĩa, bài học của văn bản; tác động đối với tư tưởng, tình cảm của bản thân.


	Thảo luận cặp đôi trong bàn:

+ Dựa vào văn bản Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân, kể tóm tắt câu chuyện bằng văn xuôi:

- GV gọi một số đại diện các cặp trả lời câu hỏi.

- Các cặp khác nhận xét, bổ sung.

GV nhận xét và chỉnh sửa, bổ sung (nếu cần).
	II. Thực hành đọc hiểu 
1. Tóm tắt truyện bằng văn xuôi.

   Các bộ phận trên cơ thể gồm Răng, Miệng, Tay, Chân phải làm việc suốt ngày. Họ thây Bụng chẳng phải làm việc gì cả mà chỉ cần hưởng thụ. Do thấy không công bằng, họ đã quyết định đình công cho Bụng phải biết góp sức vào làm việc. Nhưng khi họ đình công bằng cách tuyệt thực, không chỉ Bụng mà tất cả các bộ phận của cơ thể đều rã rời, không có sức sống. Đến lúc này, tất cả mới hiểu Bụng không phải chỉ biết hưởng thụ thành quả từ công sức lao động của các bộ phận khác mà chính nó cũng chẳng được ngơi phút nào.

	Thảo luận theo bàn: 

Hoàn thành Phiếu học tập 02 – Các yếu tố của truyện ngụ ngôn trong truyện Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân. (3 phút)

Yếu tố 

Biểu hiện trong truyện 

Đề tài

Sự kiện, tình huống

Cốt truyện

Nhân vật

Bối cảnh 

- GV gọi đại diện một số nhóm trả lời câu hỏi

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

GV nhận xét và chỉnh sửa, bổ sung (nếu cần).


	2. Các yếu tố của truyện

Đề tài: Cách nhìn nhận, tôn trọng công việc của mình, của người khác

Sự kiện, tình huống:

Sự kiện 1: Một ngày nọ Răng, Miệng, Tay, Chân nhận ra họ phải làm việc suốt ngày mà anh Bụng chỉ hưởng thụ.
Sự kiện 2: Họ quyết định đình công bằng việc tuyệt thực. 

Sự kiện 3: Kết quả tất cả đều mệt mỏi rã rời, nhận ra Bụng cũng chả được chơi tẹo nào.

Sự kiện 4: Bài học cho tất cả là không được ghen tị, so bì với người khác.
Cốt truyện :Truyện xoay quanh sự kiện chính là

Răng, Miệng, Tay, Chân đang sống hoà thuận với Bụng thì suy bì tị nạnh với anh Bụng->Họ đình công và phải chịu hậu quả và khắc phục hậu quả -> sống hoà thuận => kết cấu vòng tròn.

Nhân vật: Bụng, Răng, Miệng, Tay, Chân,-> các bộ phận cơ thể người.

Bối cảnh :Thời gian: không xác định “Ngày đẹp trời”

	* Phân tích cách ứng xử của nhân vật trước tình huống 

 Lí do gì khiến các thành viên cơ thể phải họp bàn?
- Sự bất bình của họ đi đến quyết định gì?

- Theo em, thái độ của họ ra sao? Qua đó, cho thấy họ có tính cách như thế nào?

- Cuộc đình công của họ dẫn đến hậu quả gì?

- Họ sửa chữa sai lầm bằng cách nào?

- GV gọi một số HS trả lời câu hỏi.

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

GV nhận xét và chỉnh sửa, bổ sung (nếu cần).
	3. Tình huống truyện

 a. Sự suy bì của Răng, Miệng, Tay, Chân với Bụng.
- Mở đầu truyện, các nhân vật sống rất hoà thuận, thân thiết. Bỗng một hôm, họ thấy bất bình.
 - Lí do bất bình: Họ làm việc vất vả “phải cong lưng” còn anh Bụng lại sung sướng hưởng thụ (Anh Bụng ung dung chén tràn)

- Quyết định: đình công để anh Bụng phải chung tay cùng làm việc.
- Thái độ: năng nổ họp bàn
-> Suy bì, tị nạnh là một thói xấu đáng phê phán.

- Cách phản ứng:

+ Tay bỏ hẳn việc gắp thịt

+ Miếng: từ chối, nhất quyết không ăn.

+ Răng: ngồi chơi.

…

=> cách phản ứng rất kiên quyết, không hợp tác làm việc.

b. Hậu quả của sự suy bì:
-  Cả bọn lừ đừ, mệt mỏi, rã rời gần như tê liệt: người rã rời, Tay oặt ẹo, Miệng khô, đắng ngắt; Chân mệt đến mức không mang nổi thân
-> Mất đoàn kết sẽ làm cả tập thể suy yếu.
-> Cá nhân không thể tồn tại nếu tách rời cộng đồng

c. Bài học của Răng, Miệng, Tay, Chân
 - Tất cả nhận ra sai lầm của mình: hết. Bụng cũng phải làm việc như mọi người.

  + Hiểu công việc của anh Bụng, Bụng không hề chơi chút nào.

  + Nhận thấy mối quan hệ mật thiết của mọi người với lão.

  + Cần đoàn kết để tạo sức mạnh chung, tuyệt đối không được kèn cựa, so bì, ghen tị với nhau

· Mọi người đã sửa chữa hậu quả:

+ Cuộc sống đoàn kết, hòa thuận, vui vẻ, khỏe 

	* Tìm hiểu về ngụ ý phê phán và bài học.

Tác giả dân gian muốn gửi gắm bài học gì đến người đọc, người nghe?
- GV gọi một số HS trả lời câu hỏi

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

GV nhận xét 
	4. Bài học

· Không nên so bì, ganh tị.

- Biết nhìn nhận, đánh giá công việc của mình, của người khác.
- Cần hợp tác tôn trọng lẫn nhau.
- Phải đoàn kết, có tinh thần tập thể.



	Hoạt động 2.3: Hướng dẫn HS tổng kết

 Mục tiêu: Giúp HS khái quát nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của VB “Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân”.


	Hoạt động cá nhân

+ Chỉ ra những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản?

HS suy nghĩ cá nhân 2’. GV hướng theo dõi, quan sát HS, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).

Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

	III. Tổng kết

1. Nghệ thuật

- Cách kể chuyện hấp dẫn, kết cấu vòng tròn.
- Biện pháp nhân hóa, ẩn dụ thông qua mượn bộ phận cơ thể người để xây dựng nhân vật.

- Đề tài gần gũi, cách kể ngắn gọn, ít tình tiết.

  2. Nội dung
Qua câu chuyện, tác giả Ê- dốp muốn: 

- Nêu lên lối ứng xử giữa người với người.
- Khuyên răn moị người khi sống trong tập thể mỗi cá nhân cần có ý thức đoàn kết, góp phần tạo nên sức mạnh, biết nương tựa vào nhau.

- Đừng tự cho mình là quan trọng mà đó kị, dẫn đến sự chia rẽ.

	Hoạt động 3: LUYỆN TẬP

 Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao

	GV tổ chức trò chơi Ngôi sao may mắn
GV phổ biến luật chơi: Có 5 ngôi sao, trong đó có một ngôi sao may mắn. Bạn nào lật được ngôi sao may mắn sẽ có ngay điểm tốt mà không cần trả lời. Bạn nào lật 4 ngôi sao còn lại phải trả lời câu hỏi. Trả lời đúng sẽ được điểm tốt. Bạn nào trả lời sai phải hát một bài hát ngắn.

Gợi ý nhóm câu hỏi:

Câu 1: Truyện Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân thuộc thể loại nào?

A. Truyện cổ tích.

B. Truyện ngụ ngôn.

C. Thơ trữ tình.

D. Ca dao.

Câu 2: Cách phản ứng của các thành viên Răng, Miệng, Tay, Chân như thế nào?

A. Tất cả đều từ bỏ công việc.

B.  Tất cả đều thích làm công việc.

C. Tay, Chân thì làm, Răng, Miệng thì không làm.

D. Răng, Miệng chỉ từ bỏ công việc vài hôm.

Câu 3: Kết cục, các thành viên Răng, Miệng, Tay, Chân đã nhận ra điều gì ở Bụng?

A. Bụng thích ăn và ngủ.

B. Bụng lười biếng, chỉ thích ăn.

C. Bụng ham chơi, không chịu làm.

D. Bụng luôn làm, không nghỉ ngơi chút nào.

Câu 4: Truyện Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân mượn các thành viên cơ thể để nói về chuyện của ai?

A. Tự nhiên

B. Sự vật

C. Con người

D. Con vật

Câu 5: Bài học rút ra từ truyện Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân là gì?

A. Mỗi người đều có quyền riêng tư, cần phải được tôn trọng, tránh đố kị lẫn nhau.

B. Sống trong tập thể phải biết chung sức đoàn kết, tránh đố kị lẫn nhau dẫn đến chia rẽ.

C. Mỗi người phải sống tự lập, không nên dựa dẫm vào người khác, tránh đố kị lẫn nhau.

D. Sống trong tập thể phải tôn trọng, không nên trêu ghẹo, đùa giỡn gây mất lòng nhau,



	Hoạt động 4: VẬN DỤNG.

  Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.

	Theo em, thói suy bì, tị nạnh gây nên những hậu quả gì? Viết một đoạn văn khoảng 4 đến 5 câu nêu suy nghĩ của em về những tác hại ấy.

Học sinh đánh giá điểm bài viết theo  Rubrics

	HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

- Vẽ sơ đồ tư duy về các đơn vị kiến thức của bài học hoặc vẽ tranh hình ảnh ấn tượng về bài học.

- Chuẩn bị: thực hành đọc- hiểu văn bản: Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội (2).



Ngày dạy............................
              TIẾT 80                  THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU
TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN, LAO ĐỘNG VÀ CON NGƯỜI, XÃ HỘI (2)
	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
 Mục tiêu: Kết nối, tạo hứng thú cho HS, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.



	- GV nêu vấn đề cho HS trao đổi thảo luận, suy nghĩ và trình bày (GV khơi gợi để HS nói được những nội dung có thể kết nối với VB đọc):
 1) Khi trò chuyện với người khác, đã bao giờ em dùng tục ngữ chưa? Hãy giải thích việc em dùng tục ngữ trong trường hợp đó.

2) Theo em, vì sao người ta lại dùng tục ngữ trong một số tình huống giao tiếp thường ngày?

*GỢI Ý:

1) VD: Đó là lúc lớp em đang đi dã ngoại, các bạn đã thu được rất nhiều kiến thức mới mẻ, em đã nói với các bạn: "Đúng là chúng ta đi một ngày đàng, học một sàng khôn".

2) Người ta dùng tục ngữ trong một số tình huống giao tiếp thường ngày vì tục ngữ là những điều đã được đúc kết kinh nghiệm sống, sử dụng tục ngữ sẽ làm cho câu nói súc tích, lời ít ý nhiều, đạt hiệu quả giao tiếp tốt hơn.

- GV dẫn vào bài: Các em đã được đọc hiểu văn bản Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội (1) ở tiết học hôm trước. Bài này chúng ta sẽ vận dụng cách đọc hiểu tục ngữ ở bài trước để thực hành đọc hiểu văn bản tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội (2). 



	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1:  Đọc – Tìm hiểu chung

Mục tiêu: Tìm hiểu chung về văn bản.



	*GV yêu cầu HS đọc VB:

+ Chú ý đọc tách bạch từng câu, ở mỗi câu, nhịp điệu phải rành mạch, âm lượng vừa phải, dễ nghe.

+ Trong quá trình đọc, các em cần chú ý các thẻ chiến lược đọc bên phải để nhận diện nhanh các chủ đề và đặc điểm chung về hình thức (số dòng, số tiếng, nhịp, vần) của các câu tục ngữ. 

+ Chú ý phần chú thích ở chân trang.

+ Gọi một vài HS lần lượt đọc thành tiếng VB. (đọc 2 đến 3 lần)

*GV yêu cầu HS tìm hiểu và giải thích các từ ngữ khó trong SGK.

*GV nêu câu hỏi trong đọc: 

1) Có thể chia các câu tục ngữ trong văn bản làm mấy nhóm? Đó là những nhóm nào?

2) Nêu cách hiểu của em về các câu tục ngữ trong văn bản?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.


	I. Đọc – Tìm hiểu chung
1. Đọc và tìm hiểu chú thích

- Ráng mỡ gà: ráng có nhiều màu vàng như mỡ gà. Ráng mỡ gà xuất hiện báo hiệu sắp có dông bão.

- Thì: thời, kịp thời.

- Thục: kĩ, cày bừa kĩ cho đất tơi xốp.

- Chạng vạng: khi mờ tối, lúc Mặt Trời vừa mới lặn.

2. Chủ đề: 

Tục ngữ về thiên nhiên, lao động 
Tục ngữ về con người, xã hội
Câu 1,2,3,4

=> phản ánh kinh nghiệm dự báo thời tiết, lao động sản xuất.

Câu 5,6,7,8

=> răn dạy con người những bài học luân lí đạo đức.



	Hoạt động 2.2:  Thực hành đọc hiểu 

Mục tiêu: 
- Giúp HS tìm hiểu đặc sắc về hình thức và nội dung, ý nghĩa, bài học của các VB; rút ra đặc điểm của tục ngữ.

- Bồi dưỡng cho các em tình yêu, sự trân trọng những kinh nghiệm và lời khuyên dạy sâu sắc của dân gian.



	- Gv cho HS hoạt động nhóm, kĩ thuật nhóm đôi.

- GV cho HS đọc các câu TN, sau đó tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi để trả lời câu hỏi trong Phiếu học tập số 1. GV gợi ý:

Thảo luận để hoàn thành Phiếu HT số 1 với những gợi ý sau:

1) Đọc cho các bạn trong nhóm nghe nhóm câu tục ngữ về thiên nhiên, lao động trong VB.

2) Trong các câu tục ngữ đó, em thích câu tục ngữ nào nhất? Vì sao? Hãy nói cách hiểu về câu tục ngữ em thích?

· HS tiếp nhận nhiệm vụ.

- Đại diện HS từng nhóm lần lượt lên trình bày.
HS có thể thích hết 4 câu, hoặc có thể bỏ lại 1 số câu. GV dùng biện pháp khuyến khích HS bày tỏ quan điểm cách hiểu các câu tục ngữ còn lại.

- GV chuyển nội dung 2.

Hoàn thành Phiếu học tập 02
Đọc nhóm câu tục ngữ về con người, xã hội

Tìm nét chung, nét riêng về nghệ thuật của các câu tục ngữ này.

Những câu tục ngữ trên đã khuyên răn con người bài học gì trong ứng nhân xử thế?

HS thực hiện phiếu HT số 2

Câu hỏi: Trong các câu TN trên, câu nào em thấy có ích với cuộc sống của chính mình?

- GV gọi đại diện một số nhóm trả lời câu hỏi

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

GV nhận xét và chỉnh sửa, bổ sung (nếu cần).


	II. Thực hành đọc hiểu 

1. Tục ngữ về thiên nhiên, lao động (từ câu 1 đến câu 4)

1) Ráng mỡ gà, có nhà thì giữ.

Khi trên trời xuất hiện ráng có sắc vàng màu mỡ gà thì trời sắp có bão: Đây là kinh nghiệm dự báo bão. Câu tục ngữ khuyên răn mọi người cần chủ động phòng chống bão, giữ gìn nhà cửa, hoa màu, tài sản…

2) Nhất thì, nhì thục.

Nội dung câu tục ngữ này khẳng định trong trồng trọt, quan trọng nhất là thời vụ (thời tiết), thứ hai là đất canh tác.

3) Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão giật.

- Nội dung:

Một kinh nghiệm dự đoán thời tiết: mống đằng Đông, cầu vồng đằng Tây thì thế nào cũng có mưa to gió lớn.

4) Tôm đi chạng vạng, cá đi rạng đông.

Truyền đạt kinh nghiệm bắt tôm, cá  muốn bắt tôm phải đi vào chập tối, còn bắt cá thì phải đi từ sáng sớm.

2. Tục ngữ về con người, xã hội (từ câu 6 đến câu 8).

* Điểm giống nhau về nghệ thuật: các câu tục ngữ đều ngắn gọn, giàu hình ảnh, có nhịp điệu; đều sử dụng hình ảnh ẩn dụ để giúp lời ăn tiếng nói sinh động, sâu sắc, có tính biểu cảm cao.

* Mỗi câu có nét đặc sắc riêng về nghệ thuật và nội dung ý nghĩa:

5) Đói cho sạch, rách cho thơm.
nhấn mạnh con người có thiếu thốn vật chất cũng cần phải giữ gìn phẩm chất trong sạch. Dù trong hoàn cảnh nào cũng không được để  cho phẩm chất bị hoen ố.

6) Chết trong còn hơn sống đục.
khuyên răn con người cần phải luôn cố gắng học hỏi, tu dưỡng và rèn luyện bản thân của mình, không nên vì lợi ích cá nhân mà bán rẻ lương tâm của mình

 7) Có công mài sắt, có ngày nên kim.
Câu tục ngữ là hình ảnh ẩn dụ cho ý chí nghị lực và lòng kiên trì của con người. Khuyên răn con người cần có nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ thì khó khăn dù lớn đến mấy thì cũng có thể vượt qua.
8) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

=> Mượn hình ảnh đó, ông cha ta muốn nhắc nhở: mọi thứ không tự nhiên mà có, vì vậy khi hưởng thụ thành quả thì phải biết ơn công sức người đã tạo ra thành quả đó,…

	Hoạt động cá nhân

- GV yêu cầu HS đọc lại toàn bài và sử dụng phương pháp đàm thoại để kích thích khả năng suy nghĩ của HS về vấn đề:

Những câu tục ngữ trong văn bản có ý nghĩa gì đối với đời sống thực tiễn của con người?

- HS nhận xét, bổ sung ý kiến cho bạn.

- GV nhận xét thái độ trong quá trình làm việc và kết quả làm việc của HS.
- GV chuyển sang phần tổng kết.
	3. Giá trị sử dụng

 - Những câu tục ngữ trong văn bản có ý nghĩa thực tiễn ngay trong cuộc sống đời thường của con người, đặc biệt là đối với người nông dân. Tục ngữ chính là lời răn dạy của cha ông để áp dụng vào việc quan sát hiện tượng thời tiết nhằm phục vụ cho lao động và đối xử nhân thế.

- Những lí lẽ và tri thức mà ông cha ta dạy bảo sẽ sống mãi với thời gian.



	Hoạt động 2.3: Hướng dẫn HS tổng kết

 Mục tiêu: Giúp HS khái quát giá trị nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của VB; cách đọc VB tục ngữ.

	 - GV sử dụng kĩ thuật viết 01 phút để yêu cầu HS làm việc cá nhân:

1) Những đặc sắc về nghệ thuật của tục ngữ?

2) Theo em,vì sao nói: Tục ngữ là kho tàng trí tuệ của nhân dân?

· HS suy nghĩ cá nhân và ghi ra giấy câu trả lời trong 01 phút.
· GV hướng theo dõi, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).

- Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.
- GV chuẩn kiến thức.
	III. Tổng kết

1. Nghệ thuật
- Ngắn gọn, súc tích, nhịp nhàng cân đối;

- Có vần, nhịp giàu hình ảnh cụ thể, gần gũi;

- Thường dùng các hình ảnh so sánh, ẩn dụ.
2. Nội dung – Ý nghĩa

- Tục ngữ về thiên nhiên, lao động đã đúc kết sâu sắc những kinh nghiệm quý báu của người xưa đối với việc quan sát các hiện tượng thời tiết để áp dụng vào sản xuất nông nghiệp. Từ đó, con người có thể dự đoán thời tiết để tránh thiệt hại, tăng năng xuất lao động.

- Tục ngữ về con người, xã hội luôn tôn vinh, đề cao giá trị con người Từ đó đưa ra những lời khuyên bổ ích cách ứng xử, đạo đức làm người.

- Tục ngữ thực sự là kho tàng trí tuệ của nhân dân, được sử dụng nhiều trong ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày.



	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

Mục tiêu: Giúp HS củng cố hiểu biết về ý nghĩa của các VB.



	GV tổ chức trò chơi Hái táo may mắn
GV phổ biến luật chơi: Một quả táo trên cây tương đương với một câu hỏi trắc nghiệm. HS trả lời đúng thì quả táo sẽ rơi xuống và đạt được điểm tốt của GV.

Gợi ý nhóm câu hỏi:

Câu 1: “Mống đông vồng tây, chẳng mưa dây cũng bão giật” (Tục ngữ), từ “mống” trong câu trên có nghĩa là gì?

A. Đoạn mây phía chân trời.

B. Đường chân trời.

C. Đoạn cầu vồng phía chân trời.

D. Đám mây to.

Câu 2: Câu tục ngữ Tôm đi chạng vạng, cá đi rạng đông truyền đạt kinh nghiệm gì?

A. Kinh nghiệm về hiện tượng thiên nhiên, thời tiết tối, sáng.

B. Kinh nghiệm về thời vụ, thích hợp để gieo trồng cho phù hợp. 

C. Kinh nghiệm về thời điểm, thích hợp để đánh bắt tôm, cá.

D. Kinh nghiệm về thời gian không thích hợp cho việc đánh bắt tôm, cá.

Câu 3: Ý nào sau đây phản ánh đúng nghĩa của câu tục ngữ Nhất thì, nhì thục?
A. Kinh nghiệm trồng trọt: để đạt năng suất cao thì phải ưu tiên thứ nhất là cần cù, thứ nhì là chịu khó chăm sóc cho đất tơi xốp, màu mỡ.

B. Kinh nghiệm trồng trọt: để đạt năng suất cap thì ưu tiên hàng đầu là đúng thời vụ, sau đó cần cày bừa kĩ để làm cho đất tơi xốp, màu mỡ.

C. Người nông dân luôn mong đợi thời gian thu hoạch và mùa vụ được năng suất cao để cải trang cho cuộc sống.

D. Tất cả các phương án trên.

Câu 4: Câu tục ngữ Đói cho sạch, rách cho thơm nhằm răn dạy điều gì?

A. Dù đói rách, cùng khổ hay gặp khó khăn, vất vả cũng phải biết gìn giữ nhân cách và phần chất tốt đẹp.

B. Dù đói rách, cùng khổ hay gặp khó khăn, vất vả nhưng vẫn lạc quan yêu đời, không cần phải bận tâm, lo nghĩ nhiều.

C. Dù đói rách, cùng khổ hay gặp khó khăn, vất vả nhưng cuối cùng phải tắm rửa cho cơ thể thơm tho mỗi ngày.

D. Tất cả các phương án trên.

Câu 5: Biện pháp tu tư nào dưới đây được sử dụng trong câu tục ngữ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây?

A. So sánh.

B. Ẩn dụ.

C. Chơi chữ.

D. Nhân hóa.

Câu 6: Đức tính nào được phản ánh trong câu tục ngữ Có công mài sắt, có ngày nên kim?

A. Siêng năng.

B. Trung thực.

C. Dũng cảm.

D. Khiêm nhường.



	                                             HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

 Mục tiêu: Giúp HS phát triển kĩ năng viết câu, đoạn.



	Bài tập: Hãy ghi lại một cuộc đối thoại (giả định) giữa hai người (khoảng 5-7 câu), trong đó, một người có dùng câu tục ngữ: Muốn lành nghề, chớ nề học hỏi.

*Hướng dẫn: 
- Nhân vật trò chuyện với nhau là những ai? (mẹ-con; bố-con; thầy-trò; anh chị-em, bạn bè, ..)
- Hoàn cảnh cuộc trò chuyện là gì? (bàn về học nghề, bàn về thành công,.. )
- Nội dung trò chuyện: liên hệ gì tới chuyện học nghề (khuyên nhủ, động viên, giải thích,..)
BÀI VIẾT THAM KHẢO

Quốc và An đang chia sẻ với nhau về những định hướng nghề nghiệp. An hỏi:

- Quốc, sau này cậu định làm nghề gì?

- Mẹ tớ bảo tớ học tốt tiếng Anh. Sau này tớ có thể làm cô giáo hoặc phiên dịch viên. Nhưng tớ vẫn đang lo.

- Cậu lo điều gì?

- Tớ lo là tớ không thể dạy cho người khác hiểu hoặc tớ không phiên dịch nhanh được.

- Đừng lo! Muốn lành nghề, chớ nề học hỏi mà!



	HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

- Hoàn thiện các nội dung đã học trong bài;

- Chuẩn bị soạn bài: Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật.




Ngày dạy……………………..
Tiết 81,82,83       VIẾT: VIẾT BÀI VĂN PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM NHÂN VẬT
	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

 Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về kiểu bài, kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học


	Yêu cầu:  Trong 1 phút, em hãy trình bày những suy nghĩ, đánh giá của em về một nhân vật trong một văn bản truyện ngụ ngôn mà em ấn tượng trong bài học 6.

· GV gợi ý HS có thể nêu suy nghĩ về các nhân vật đã được tìm hiểu trong các văn bản của bài học 6 như: 
+ nhân vật người thợ mộc trong truyện Đẽo cày giữa đường là người thiếu kiến thức thực tế, thiếu kinh nghiệm, không có chủ kiến, …

+ Nhân vật con ếch trong truyện Ếch ngồi đáy giếng: là kẻ huênh hoang, kiêu ngạo, coi thường người khác…

Từ đó HS đưa ra các gợi ý về: Bối cảnh xuất hiện nhân vật, đặc điểm của nhân vật, dấu ấn của nhân vật để bạn đoán tên nhân vật.

GV nhận xét, dẫn dắt vào nội dung tiết học.

Ở phần đọc hiểu, các em đã được tìm hiểu về một số câu chuyện ngụ ngôn. Việc tìm hiểu truyện ngụ ngôn sẽ giúp các em phám phá các nhân vật trong truyện để rút ra những bài học về cuộc sống đầy ý nghĩa. Vậy nếu cần viết một bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong truyện ngụ ngôn  chúng ta phải làm như thế nào?

Ở bài 4 các em đã viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong các tác phẩm văn học. Hôm nay, chúng ta tiếp tục học về cách viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong truyện ngụ ngôn.

	Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Định hướng: Tìm hiểu đặc điểm của bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong truyện ngụ ngôn

  Mục tiêu: HS hiểu yêu cầu đối với bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một truyện ngụ ngôn.


	Thao tác 1: Tìm hiểu yêu cầu đối với bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một truyện ngụ ngôn.

1/ Em hãy nhắc lại những yêu cầu đối với một bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học mà em đã học ở bài 4?

2/ Để viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong truyện ngụ ngôn , em cần chú ý điều gì?
- Đại diện một số cặp đôi phát biểu.

- Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.

GV nhận xét, chuẩn kiến thức.

GV hệ thống lại pần kiến thức câu hỏi 1: Yêu cầu đối với bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học

 Phân tích đặc điểm nhân vật là giới thiệu, miêu tả và nêu lên nhận xét về những nét tiêu biểu của một nhân vật như: lai lịch, xuất thân, hình dàng bên ngoài, suy nghĩ, hành động, việc làm... của nhân vật.
- Giới thiệu được nhân vật trong tác phẩm văn học.

- Chỉ ra và nêu nhận xét về những đặc điểm của nhân vật như: lai lịch, xuất thân, hình dàng bên ngoài, suy nghĩ, hành động, việc làm... dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm.

- Nhận xét được nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn.

- Nêu được ý nghĩa của hình tượng nhân vật.

Lưu ý: Không phải bất cứ nhân vật trong truyện ngụ ngôn cũng thể hiện đầy đủ các phương diện (lai lịch, hoàn cảnh, hình dáng, cử chỉ, hoạt động, lời nói, ý nghĩ,…) mà tùy từng trường hợp, có chỗ nhiều, chỗ ít, chỗ đậm, chỗ nhạt. Vậy không phải máy móc tìm đủ và phân tích đủ mà chỉ tập trung vào các phương diện tiêu biểu của nhân vật và sắp xếp cho hợp lí.
Thao tác 2: Rút ra dàn ý chung của một bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một truyện ngụ ngôn.

Thảo luận cặp đôi:
Dàn ý chung của một văn bản nghị luận phân tích đặc điểm nhân vật trong truyện ngụ ngôn.
+ Tổ chức chia sẻ cặp đôi theo  câu hỏi.

+ GV quan sát, khuyến khích

+ Đại diện một số cặp đôi phát biểu.

+ Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.

GV nhận xét, chuẩn kiến thức.
	I. Định hướng

1. Yêu cầu đối với bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một truyện ngụ ngôn:

- Nhân vật trong truyện ngụ ngôn có thể là sự vật hoặc các con vật được nhân hóa có đặc điểm như con người; có khi nhân vật là con người.

- Nêu nhân xét về đặc điểm nhân vật và phân tích làm sáng tỏ đặc điểm ấy thông qua các chi tiết tiêu biểu chứ không phải là kể lại câu chuyện về nhân vật.

- Lập dàn ý cho bài viết

- Viết bài phân tích đặc điểm nhân vật theo dàn ý đó.

2. Dàn ý chung của một bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một truyện ngụ ngôn:

* Mở bài: Giới thiệu truyện ngụ ngôn và nhân vật cần phân tích; nêu khái quát ấn tượng về nhân vật.
* Thân bài: Phân tích đặc điểm của nhân

Lần lượt trình bày hệ thống luận điểm, luận cứ và dẫn chứng theo một trình tự nhất định để làm sáng tỏ vấn đề đã nêu ở mở bài:

· Chỉ ra các đặc điểm của nhân vật dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm.

· Nhận xét, đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn

· Nêu được ý nghĩa của hình tượng nhân vật.

* Kết bài: Nêu ấn tượng và đánh giá về nhân vật.

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: 

HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao: 

- HS xác định được mục đích viết (nghị luận); dự kiến người đọc tiềm năng (thầy cô, bạn...). Từ đó giúp HS có ý thức bám sát mục đích viết đặt ra từ đầu và đối tượng người đọc mà bài viết hướng đến.
- Viết được văn bản nghị luận phân tích đặc điểm nhân vật trong truyện ngụ ngôn


Xưa, có anh chàng thợ mộc dốc hết vốn

	liếng ra mua gỗ để làm nghề đẽo cày.

	chí tiến thủ, có chí làm ăn.
	

Thuận tiện cho việc bán cày

	
	Ý nghĩ trước những lần được góp ý 

	- Người góp ý thứ nhất: Phải đẽo cày cho cao, cho to thì mới dễ cày=>- Cho là phải->

.

- Người góp ý thứ hai: - Đẽo nhỏ hơn, thấp hơn thì mới dễ cày. - Cho là “có lí” (là phải), ->

- Người góp ý thứ ba: - Đẽo cày cho thật cao, thật to gấp đôi, gấp ba để voi cày được. - Nghe nói được nhiều lãi,

	- Biết lắng nghe ý kiến của người khác.

- Thiếu kiến thức.
- Dễ thay đổi, không có chủ kiến, không có lập trường, suy nghĩ không chín chắn.

	Hành động sau mỗi lần được góp ý

	· đẽo->cày vừa to vừa cao
liền  đẽo. 

- đẽo cày vừa nhỏ, vừa thấp.

- Đẽo hết số gỗ còn lại loại cày để voi cày.

	· đều làm theo một cách mù quáng, mà không có chính kiến để cân nhắc, xem xét những ý kiến đó có đúng hay phù hợp với công việc của mình như thế nào.

	Kết cục

	=>Bao nhiêu gỗ hỏng hết, không ai mua cày, vốn liếng đi đời nhà ma.
	Kiểu nhân vật phê phán, giúp mọi người tự rút ra bài học cho mình.



	+ HS lập dàn ý cho bài văn theo bố cục 3 phần: MB – TB – KB

+ HS làm việc cá nhân để hoàn thành Phiếu tìm ý, sau đó trao đổi cặp đôi để góp ý cho nhau.

+ GV quan sát, động viên.

+ HS trình bày sản phẩm.

+ GV gọi HS khác nhận xét về bài viết của bạn.

GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

	II.Thực hành

Đề bài: Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật người thợ mộc trong truyện nguh ngôn Đẽo cày giữa đường.
1. Bước 1: Chuẩn bị 
a. Đọc kĩ đề bài, xác định yêu cầu của đề bài:

- Dạng bài: nghị luận phân tích đặc điểm một nhân vật trong tác phẩm truyện.

- Về nội dung: Đặc điểm của nhân vật vật người thợ mộc trong văn bản Đẽo cày giữa đường
- Về thao tác lập luận: Sử dụng tổng hợp các thao tác lập luận để triển khai vấn đề nghị luận
- Về phạm vi dẫn chứng: Sử dụng dẫn chứng về nhân vật trong văn bản truyện.
b. Mục đích bài viết, đối tượng người đọc

- Mục đích bài viết: thuyết phục người đọc đồng tình ý kiến của em về nhân vật vật người thợ mộc trong văn bản Đẽo cày giữa đường.

- Đối tượng người đọc: Thầy cô, bạn bè và những người quan tâm đến văn bản Đẽo cày giữa đường và nhân vật vật người thợ mộc

2. Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
a. Tìm ý
Tìm hiểu đặc điểm nhân vật người thợ mộc trong “Đẽo cày giữa đường”
b. Lập dàn ý
- Lập dàn ý bằng cách dựa vào các ý đã tìm được, sắp xếp lại theo một trình tự nhất định theo ba phần lớn của bài văn, gồm:

* Mở bài: Giới thiệu đặc điểm nổi bật của nhân vật người thợ mộc trong truyện ngụ ngôn Đẽo cày giữa đường.
* Thân bài: Phân tích đặc điểm của nhân vật:

Lần lượt phân tích những đặc điểm nổi bật của nhân vật thông qua các chi tiết cụ thể trong tác phẩm (hoàn cảnh, cử chỉ,hành động, ý nghĩ, …)

· Nêu được nhận xét của em về nhân vật người thợ mộc *Chỉ ra các đặc điểm của nhân vật người thợ mộc dựa trên các bằng chứng trong truyện Đẽo cày giữa đường:

- Lai lịch:

Nhân vật người thợ mộc được giới thiệu ngay đầu truyện: “Xưa, có anh chàng thợ mộc dốc hết vốn liếng ra mua gỗ để làm nghề đẽo cày”. Cách giới thiệu ngắn gọn, đủ thông tin, cho thấy anh ta là người có chí tiến thủ, có chí làm ăn. Mong muốn làm giàu của anh là rất chính đáng.

- Bối cảnh nhân vật xuất hiện:

Người thợ mộc được xây dựng trong một không gian cụ thể, gần gũi, dễ hình dung. Cách đặt nhân vật vào không gian: “Bên vệ đường, nơi có nhiều người qua lại”; thời gian cụ thể: “Một hôm”, “mấy hôm sau”. Điều này giúp tác giả dân gian xây dựng tình huống truyện, giúp cốt truyện phát triển. Từ đó, nhân vật bộc lộ tình cách.

· Suy nghĩ: 

+ trước những lần được góp ý của người khác người thợ mộc biết lắng nghe ý kiến, nhưng lại là người thiếu kiến thức nên anh ta luôn cho là phải, có lí…Thậm chí anh ta chẳng cần suy nghĩ và tin theo luôn.
+ Tính cách: dễ thay đổi, không có chủ kiến, không có lập trường, suy nghĩ không chín chắn.
- Hành động: đều làm theo một cách mù quáng, mà không có chính kiến để cân nhắc, xem xét những ý kiến đó có đúng hay phù hợp với công việc của mình như thế nào.
- Hậu quả: 
Bao nhiêu gỗ hỏng hết, không ai mua cày, vốn liếng đi đời nhà ma.

=> người thợ mộc mất hết cơ nghiệp.

*Nhận xét, đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật:

- Cách xây dựng nhân vật: gần gũi, sống động thông qua nhiều phương diện như ý nghĩ, hành động, việc làm.

- Tạo bối cảnh câu chuyện độc đáo.

- Các tình tiết truyện sắp xếp hợp lí, mức độ gay cấn tăng dần, tạo sức lôi cuốn.

- Kết cấu ngắn gọn, dễ hiểu, ý nghĩa sâu sắc.

- Cách kể bất ngờ hài hước, kín đáo.

*Nêu được ý nghĩa, bài học của hình tượng nhân vật:

- Câu chuyện muốn khuyên nhủ mọi người biết giữ lập trường, quan điểm vững vàng, kiên định và bền chí để đạt được mục tiêu của mình.

- Khi đứng trước một quyết định của bản thân, chúng ta không nên dao động trước ý kiến của người khác. Cần phải biết lắng nghe, nhưng nghe một cách chọn lọc, có cân nhắc, có suy nghĩ đúng đắn.

- Thành ngữ“Đẽo cày giữa đường”: hàm ý chê bai người không có lập trường, chính kiến của bản thân,, luôn thay đổi theo ý kiến của người khác, cuối cùng chẳng đạt được kết quả gì.
- Kết bài: Nêu ấn tượng và đánh giá về nhân vật. Liên hệ bản thân về cách ứng xử trong tình huống như vậy: Biết lắng nghe, phải cân nhắc lựa chọn ý kiến phù hợp,…

	Thao tác 3: Hướng dẫn HS viết bài

GV yêu cầu HS dựa vào dàn ý để  viết thành bài hoàn chỉnh bài văn tại lớp

+ HS viết bài theo dàn ý đã lập.

+ GV quan sát

+ HS trình bày sản phẩm.

+ GV gọi HS khác nhận xét về bài viết của bạn.

GV nhận xét, đánh giá, bổ sung khen ngợi những bài viết sáng tạo, chân thành, có cảm xúc...đảm bảo yêu cầu. Khích lệ HS chưa đạt được yêu cầu nỗ lực hơn.
	3. Bước 3: Viết
-Dựa vào dàn ý đã xây dựng để luyện tập kĩ năng viết.

-Chú ý:

+ Bài viết đủ 3 phần

+ Các luận điểm trong phần thân bài phải làm rõ cho vấn đề nêu ở đề bài.

+ Cần nhìn nhận, phân tích nhân vật từ nhiều góc độ, trong một chỉnh thể trọn vẹn để có những nhận xét, đánh giá toàn diện, thuyết phục.

+ Các dẫn chứng phải đúng, tiêu biểu và phong phú.

+ Lập luận chặt chẽ, lời văn trong sáng, thể hiện được thái độ, tình cảm của người viết với vấn đề nghị luận.

	Thao tác 4: Hướng dẫn HS kiểm tra, chỉnh sửa, hoàn thiện
-GV yêu cầu HS đọc lại bài văn đã viết.
-Kiểm tra và chỉnh sửa theo Phiếu chỉnh sửa bài viết
HS xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
- HS báo cáo rút kinh nghiệm sau khi đã kiểm tra lại bài.


	4. Bước 4: Kiểm tra, chỉnh sửa
- Đọc kĩ bài viết của mình và đối chiếu với các yêu cầu đã nêu ở các bước để kiểm tra và chỉnh sửa theo Phiếu chỉnh sửa bài viết 

- HS có thể tráo đổi bài để trong bàn chấm và chữa cho nhau.


Phiếu chỉnh sửa bài viết

	Yêu cầu 
	Gợi ý chỉnh sửa
	Phần chỉnh sửa

	Giới thiệu nhân vật trong truyện ngụ ngôn.
	Nếu chưa giới thiệu được nhân vật, hãy viết một vài câu giới thiệu nhân vật sẽ phân tích.
	

	Chỉ ra được đặc điểm của nhân vật dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm
	- Gạch dưới những nhận xét, đánh giá của em về nhân vật. Nếu chưa đầy đủ thì bổ sung.

- Đánh dấu dẫn chứng được trích dẫn trong bài viết. Nếu chưa hãy bổ sung.
	

	Nhận xét nghệ thuật xây dựng nhân vật của truyện
	· Đánh dấu những câu văn nhận xét, đánh giá về nghệ thuật xây dựng nhân vật. Nếu chưa có hoặc chưa đủ thì viết thêm.
	

	Nêu được ý nghĩa, bài học của hình tượng nhân vật
	· Đánh dấu các câu văn nêu ý nghĩa của hình tượng nhân vật. Nếu chưa có, hãy viết thêm một vài câu nêu ý nghĩa của hình tượng nhân vật.
	

	Bảo đảm yêu cầu về chính tả và diễn đạt.
	· Rà soát lỗi chính tả và diễn đạt  (dùng từ, đặt câu, liên kết câu, liên kết đoạn,…). Chỉnh sửa nếu phát hiện lỗi.
	


Bài viết tham khảo:

     Trong học tập, công việc cũng như cuộc sống hàng ngày, khi làm việc mà chúng ta không có kiến thức, không có bản lĩnh vững vàng sẽ dễ rơi vào tình trạng hay thay đổi ý kiến và thấy ý kiến nào cũng đúng. Nhân vật người thợ mộc trong truyện ngụ ngôn Đẽo cày giữa đường là một nhân vật tiêu biểu.
   Trước hết người đọc thấy được nhân vật người thợ mộc trong truyện là một người ham làm giàu, có chí lớn. Điều đó được thể hiện ở việc anh đã dốc hết vốn trong nhà ra mua gỗ để làm nghề đẽo cày. Nhân vật người thợ mộc được giới thiệu ngay đầu truyện: “Xưa, có anh chàng thợ mộc dốc hết vốn liếng ra mua gỗ để làm nghề đẽo cày”. Cách giới thiệu ngắn gọn, đủ thông tin cho thấy người thợ mộc là người có chí tiến thủ, có chí làm ăn. Mong muốn làm giàu của anh là rất chính đáng.

    Đọc truyện, chúng ta nhân thấy bối cảnh nhân vật xuất hiện người thợ mộc được xây dựng trong một không gian cụ thể, gần gũi, dễ hình dung. Cách đặt nhân vật vào không gian: “Bên vệ đường, nơi có nhiều người qua lại”; thời gian cụ thể: “Một hôm”, “mấy hôm sau”. Điều này giúp tác giả dân gian xây dựng tình huống truyện, giúp cốt truyện phát triển. Từ đó, nhân vật bộc lộ tính cách.
    Vậy tính cách của người thợ mộc như thế nào? Anh ta có thành công với công việc đẽo cày giữa đường không? Ngồi đẽo cày nơi có nhiều người qua lại, hẳn là cơ hội để việc bán cày dễ dàng, nhưng đó cũng lad thử thách cho anh ta. Trước những lần được góp ý của người qua đường người thợ mộc biết lắng nghe ý kiến, nhưng lại là người thiếu kiến thức nên anh ta luôn cho “là phải, có lí” và nhất nhất làm theo.…Thậm chí anh ta chẳng cần suy nghĩ và tin theo luôn. Một ông cụ qua đường góp ý “Phải đẽo cày cho cao, cho to thì mới dễ cày”, người thợ mộc liền “cho là phải”. Rồi lại đến một bác nông dân cho rằng “Đẽo nhỏ hơn, thấp hơn thì mới dễ cày” người thợ mộc cũng thấy có lí và làm theo. Rồi đến ý kiến  khác cho rằng phải đẽo “cày cho thật cao, thật to gấp đôi, gấp ba để voi cày được”. Tất cả điều đó khẳng định người thợ mộc thiếu kiến thức, thiếu niềm tin vào chính mình. Tính cách của anh ta thật dễ thay đổi, không có chủ kiến, không có lập trường, suy nghĩ không chín chắn.
     Trước những lời góp ý, người thợ mộc trở thành người có hành động theo một cách mù quáng, mà không có chính kiến để cân nhắc, xem xét những ý kiến đó có đúng hay phù hợp với công việc của mình như thế nào. Hành động và suy nghĩ sai lầm nên anh ta phải trả giá bằng cả gia nghiệp “Bao nhiêu gỗ hỏng hết, không ai mua cày, vốn liếng đi đời nhà ma”. Thông qua nhân vật anh thợ mộc, truyện ngụ ngôn đã khái quát được đặc điểm của một kiểu người trong xã hội: thiếu hiểu biết, thiếu bản lĩnh nên dễ thay đổi chính kiến của mình và kết quả không được như ý muốn
     Nhân vật người thợ mộc để lại ấn tượng là nhờ vào cách xây dựng nhân vật gần gũi, sống động thông qua nhiều phương diện như ý nghĩ, hành động, việc làm. Truyện có bối cảnh độc đáo. Các tình tiết truyện sắp xếp hợp lí, mức độ gay cấn tăng dần, tạo sức lôi cuốn. Kết cấu ngắn gọn, dễ hiểu, ý nghĩa sâu sắc. Cách kể bất ngờ hài hước, kín đáo.

Từ câu chuyện, mỗi chúng ta cần rút cho mình bài học. Đó là cần biết giữ lập trường, quan điểm vững vàng, kiên định và bền chí để đạt được mục tiêu của mình. Khi đứng trước một quyết định của bản thân, chúng ta không nên dao động trước ý kiến của người khác. Cần phải biết lắng nghe, nhưng nghe một cách chọn lọc, có cân nhắc, có suy nghĩ đúng đắn. Từ đó, thành ngữ“Đẽo cày giữa đường”được nhân dân sử dụng khá phổ biến trong lời ăn tiếng nói chỉ hàm ý chê bai người không có lập trường, chính kiến của bản thân,, luôn thay đổi theo ý kiến của người khác, cuối cùng chẳng đạt được kết quả gì.
       Tóm lại, thông qua nhân vật người thợ mộc, truyện ngụ ngôn Đẽo cày giữa đường đã khái quát được đặc điểm của một kiểu người trong xã hội: thiếu hiểu biết, thiếu bản lĩnh nên dễ thay đổi chính kiến của mình và kết quả không được như ý muốn. Qua đây, chúng ta cần biết lắng nghe những ý kiến góp ý của người khác nhưng phải biết cân nhắc, chọn lọc được ý kiến phù hợp, đúng đắn, kết hợp giữa lời góp ý với ý kiến của bản thân để có một kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên trong tập thể, ý kiến cá nhân là cần thiết nhưng không được đề cao cái tôi cá nhân quá, mà cần lắng nghe, cùng nhau xây dựng tập thể vững mạnh.

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

· Hoàn thiện bài viết theo yêu cầu.

· Chuẩn bị nội dung nói và nghe: Kể lại một truyện ngụ ngôn.

Ngày dạy………………..

Tiết: 84             

                             NÓI VÀ NGHE: KỂ LẠI MỘT TRUYỆN NGỤ NGÔN
	HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐÔNG/ MỞ ĐẦU

 Mục tiêu: Khơi gợi hứng thú, kiến thức nền để học sinh bước vào giờ học



	Hãy kể lại một câu chuyện ngụ ngôn mà em yêu thích.
Dự kiến câu trả lời:

Hs lựa chọn để được một truyện ngụ ngôn (có thể truyện trong SGK hoặc truyện do HS sưu tầm; GV khuyến khích HS có ý thức sưu tầm truyện ngụ ngôn ngoài SGK để kể)

 GV dẫn vào bài: Ở phần đọc hiểu, các em đã được tìm hiểu về một số câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng của văn học Việt Nam và văn học thế giới. Để mang câu chuyện ngụ ngôn đến với mọi người, chúng ta cần có kĩ năng kể lại một truyện ngụ ngôn. Vậy việc kểlại một truyện ngụ ngôn cần những yêu cầu gì để bài kể trở nên hấp dẫn. Tiết học nói và nghe hôm nay, chúng ta cùng rèn kĩ năng đó.



	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
    Định hướng: Tìm hiểu các yêu cầu của bài nói kể lại một truyện ngụ ngôn

Mục tiêu: HS hiểu được các yêu cầu chung của bài nói nghe trình kể lại một truyện ngụ ngôn.

	Hoạt động cá nhân: “Góc chia sẻ”

HS đọc trước mục định hướng ở nhà, sau đó ghi lại những nội dung cần thắc mắc để trao đổi:

- Bài kể lại một truyện ngụ ngôn nói cần chú ý những yêu cầu nào?
+ Tổ chức chia sẻ cặp đôi trả lời các  câu hỏi (dựa vào phần định hướng trong SGK)

+ GV quan sát, khuyến khích

+ Đại diện một số cặp đôi phát biểu.

+ Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.


	I. Định hướng
a) Kể lại một truyện ngụ ngôn là hình thức dùng lời của em để kể cho người khác nghe về một câu chuyện đã học hay đã đọc. Truyện ngụ ngôn được kể lại có thể là truyện Việt Nam hoặc nước ngoài

b) Để kể lại một truyện ngụ ngôn, các em cần chú ý: 

- Lựa chọn truyện ngụ ngôn mà em yêu thích.

- Bám sát cốt truyện nhưng kể lại bằng lời nói của người kể. Trong khi kể có thể kết hợp với các yếu tố phi ngôn ngữ (cử chỉ, hành động, nét mặt, điệu bộ,...) để thể hiện được những suy nghĩ, cảm xúc và thái độ của mình sinh động hơn.

- Lập dàn ý cho bài kể

- Khi kể phải dùng từ ngữ chính xác, trình bày nội dung rõ ràng, mạch lạc; biết sử dụng ngữ điệu, điệu bộ để hỗ trợ, nhằm giúp cho người nghe tiếp nhận đạt hiệu quả cao nhất, sử dụng những cách nói thú vị, di dỏm, hài hước.

- Bảo đảm thời gian theo quy định.

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

Đề bài: Kể lại truyện ngụ ngôn “Ếch ngồi đáy giếng”.
 Mục tiêu: HS nhận biết được yêu cầu mục đích của bài nói,  có kĩ năng, tự tin trình bày sản phẩm trước tập thể lớp.


	*Bước 1: Chuẩn bị
Trước khi nói, hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Để kể lại được truyện Ếch ngồi đáy giếng em cần chuẩn bị như thế nào?
- Người nghe là ai?

- Em chọn không gian nào để thực hiện bài nói (trình bày?

- Em dự định trình bày trong bao nhiêu phút?

*Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý cho bài nói
Hoàn thành Phiếu học tập 01:Tìm ý bằng cách trả lời các câu hỏi:
? Hãy lập tìm ý, dàn ý cho bài nói của mình? 

 - Dựa vào dàn ý bài viết, HS bổ sung, chỉnh sửa dàn ý cho bài nói (nếu cần thiết).

- Lập dàn ý cho bài nói.

- Có thể sử dụng thêm tranh ảnh, đạo cụ…để bài nói thêm sinh động và hấp dẫn hơn.

+ Tổ chức chia sẻ cặp đôi theo  câu hỏi (dựa vào phần định hướng trong SGK)

+ GV quan sát, khuyến khích

+ Đại diện một số cặp đôi phát biểu.

+ Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.


	II. Thực hành

1. Chuẩn bị nội dung nói

- Xem lại nội dung đọc hiểu truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng
- Chuẩn bị tranh, ảnh và phương tiện trình bày (nếu có). 

 + Người nghe: các bạn trong lớp, cô/thầy giáo.
+ Không gian: lớp học
+ Thời gian: trình bày ý kiến trong khoảng 05 phút
 - Bổ sung các từ, câu dẫn dắt, chào hỏi, kết nối các phần.

- Xác định giọng kể, ngữ điệu, điệu bộ, nét mặt,… cho phù hợp với phần trình bày bài nói.

- Bổ sung tranh ảnh, video,.. (nếu cần):       
2. Tìm ý, lập dàn ý

* Tìm ý:
- Truyện kể về sự kiện: ếch ở dưới giếng lâu ngày nên chỉ thấy bầu trời thông qua miệng giếng và thấy bầu trời bé bằng chiếc vung. 

- Nhân vật chính: chú ếch

- Diễn biến câu chuyện: 

+ Mở đầu: giới thiệu chú ếch và hoàn cảnh sống

+ phát triển: chú ếch kêu to, ra oai với mọi người và nghĩ mình là nhất. Một hôm ra khỏi giếng vẫn giữ thói hung hang ngang tàng 

+ kết thúc: bị trâu giẫm bẹp.

- Bài học: Môi trường sống nhỏ hẹp, tù túng, không giao lưu làm hạn chế hiểu biết về thế giới xung quanh. Sống lâu trong môi trường nhỏ hẹp sẽ dần hạn chế sự hiểu biết. Từ những hiểu biết hạn hẹp, dễ trở nên nông cạn, chủ quan, kiêu ngạo sẽ phải trả giá rất đắt.

* Lập dàn ý:

- Mở đầu: 

+  Lời chào hỏi mở đầu.

+ Giới thiệu khái quát về truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng. 
Ví dụ: Truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng là một trong những truyện dân gian hay. Tác giả dân gian mượn chuyện loài vật để nêu lên bài học sâu sắc đối với con người.

 - Thân bài: Lựa chọn và sắp xếp các ý tìm được từ truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng theo một trình tự hợp lí. 

Ví dụ: 

+ Khi ếch ở trong giếng (hoàn cảnh sống, suy nghĩ và thái độ của ếch). 

+ Khi ếch ra ngoài giếng (môi trường sống đã thay đổi; hành động và thái độ của ếch; hậu quả).

 - Kết thúc: 

+ Nhận xét, đánh giá chung về nhân vật con ếch trong câu chuyện.

+ Nêu ý nghĩa và bài học cho bản thân từ truyện ngụ ngôn Ếch ngồi đáy giếng.

	Gọi một số HS trình bày bài nói trước lớp. Còn những HS khác lắng nghe, quan sát, theo dõi và điền vào phiếu đánh giá bài nói cho bạn

 - HS tiếp nhận nhiệm vụ.

+ HS trình bày sản phẩm trước nhóm, các em khác nghe, góp ý bằng phiếu học tập.

+ GV quan sát, khuyến khích

Em hãy tự tập luyện bằng cách:

- Đứng trước gương để tập  trình bày bài nói.

- Tự điều chỉnh giọng điệu, ngữ điệu, nét mặt…. cho phù hợp để tạo sức hấp dẫn cho bài nói.

 - Em có thể rủ nhóm cùng tập luyện hoặc nhờ bố mẹ quay lại video bài tập luyện của mình để xem lại, tự điều chỉnh hoặc gửi video cho các bạn trong nhóm để cùng góp ý cho nhau.


	3. Nói và nghe

+ Để trình bày tốt, em hãy luyện tập trước (trình bày một mình hoặc trước bạn bè, người thân)

+ Cách nói: tự nhiên, gần gũi, chia sẻ, giãi bày.

* Bảng tự kiểm tra bài nói:

Nội dung kiểm tra

Đạt/

chưa đạt

- Kể lại truyện Ếch ngồi đáy giếng trước tổ/ nhóm/ lớp…

- Trình bày bằng lời nói, tránh viết thành văn để đọc, sử dụng cử chỉ, điệu bộ và các phương tiện hỗ trợ phù hợp.

- Chú ý điều chỉnh giọng điệu, cách trình bày; quan sát thái độ, lắng nghe ý kiến phản hồi của người nghe

Trả lời câu hỏi của người nghe



	- Khi GV gọi một số HS trình bày bài nói trước lớp. Còn những HS khác lắng nghe, quan sát, theo dõi và điền vào phiếu đánh giá bài nói cho bạn.

- HS nói cần kiểm tra lại quá trình nói của mình đã phù hợp chưa (đối chiếu với yêu cầu của người nói để chỉnh sửa)

· HS tiếp nhận nhiệm vụ.


	4. Kiểm tra, chỉnh sửa.

* Bảng tự kiểm tra kĩ năng nghe:
Người nói

Người nghe

- Đối chiếu với dàn ý để xem xét nội dung truyện được kể đã đảm bảo các sự việc chưa

- Rút kinh nghiệm về cách phát biểu và hiệu quả sử dụng các phương tiện hỗ trợ.

- Xem xét lại nội dung, cách thức trả lời câu hỏi và ý kiến trao đổi với bạn.
- Hiểu đúng và tóm tắt được các thông tin từ người nói bằng văn bản.

- Tập trung ý kiến theo dõi người nói; thể hiện sự mạnh dạn, cầu thị và thái độ hòa nhã, lịch sự khi trao đổi với người nói.




TỰ ĐÁNH GIÁ BÀI 6

Văn bản 1: THẦY BÓI XEM VOI

 Mục tiêu: 

Vận dụng năng lực đọc, viết đã được hình thành trong bài học 6 để tự đánh giá, thực hành qua việc thực hành đọc hiểu văn bản “Thầy bói xem voi” 

Học sinh tự thực hành ở nhà nhiệm vụ học tập theo yêu cầu SGK về  bài “Thầy bói xem voi”
GV yêu cầu HS tự thực hành đánh giá bài “Thầy bói xem voi” theo yêu cầu SGK.

HS tự đánh giá năng lực đọc hiểu  của bản thân theo đáp án.
 Trắc nghiệm

	Câu
	1
	2
	3

	ĐA
	C
	D
	A


Câu 4: Kể lại một chi tiết mà em thích nhất trong truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voi

Gợi ý: Truyện ngụ ngôn Thầy bói xem voi là một trong những truyện dân gian hay. Tác giả dân gian mượn chuyện loài vật để nêu lên bài học sâu sắc đối với con người. Trong truyện em thích nhất chi tiết cuối truyện là thầy nào cũng cho là mình đúng, không ai chịu ai thành ra đánh nhau toác đầu chảy máu. Em thích nhất chi tiết đó là bởi chính sự thiếu hiểu biết và bảo thủ của các thầy dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Chi tiết đó mang lại tiếng cười chua chát, phê phán những con người có cái nhìn phiến diện và bảo thủ.

Văn bản 2: TỤC NGỮ

Mục tiêu: 

Vận dụng năng lực đọc, viết đã được hình thành trong bài học 6 để tự đánh giá, thực hành qua việc thực hành đọc hiểu văn bản Tục ngữ. 

Bước 1:

Học sinh tự thực hành ở nhà nhiệm vụ học tập theo yêu cầu SGK về văn bản Tục ngữ.
GV yêu cầu HS tự thực hành đánh giá bài Tục ngữ theo yêu cầu SGK.

HS tự đánh giá năng lực đọc hiểu  của bản thân theo đáp án.
Trắc nghiệm

	Câu
	1
	2
	3
	4

	ĐA
	B
	A
	A
	B


HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

- Đọc thêm một số truyện ngụ ngôn, tục ngữ đã học ở bài 6. Với mỗi truyện ngụ ngôn hãy ghi lại ngắn gọn điều mà em thích hoặc ấn tượng nhất.

- Đọc và sưu tầm thêm một số truyện ngụ ngôn và tục ngưc theo chủ đề đã học tư sách, báo, Internet,...

- Chuẩn bị bài học mới: Tìm hiểu tri thức ngữ văn cho Bài 7, chuẩn bị câu hỏi đọc hiểu văn bản “Những cánh buồm” (Hoàng Trung Thông).

********************************************************************
BÀI 7:  THƠ

Môn học: Ngữ văn ; Lớp 7

Thời gian thực hiện: 12 tiết

I. MỤC TIÊU 

1. Năng lực

a. Năng lực đặc thù: 
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ...) và nội dung (chủ đề, đề tài, tình cảm, cảm xúc,...) của bài thơ.

- Nhận biết và nêu tác dụng của một số biện pháp tu từ có trong văn bản; công dụng của dấu chấm lửng; ngữ cảnh và ngữ nghĩa của từ trong ngữ cảnh.

- Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ.

- Biết trao đổi gắn với các vấn đặt ra trong một văn bản đọc hiểu với bạn trong tổ nhóm học tập. Biết bảo vệ ý kiến của mình trước sự phản bác của người nghe.
- Tóm tắt được các ý chính do người khác trình bày.
- Biết trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt.
- Biết thảo luận trong nhóm về một vấn đề gây tranh cãi; xác định được những điểm thống nhất và khác biệt giữa các thành viên trong nhóm để tìm cách giải quyết.

b. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác thực hiện các nhiệm vụ của cá nhân, tổ nhóm học tập liên quan đến bài học.

- Giao tiếp và hợp tác: Tích cực hợp tác với bạn trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập của tổ, nhóm;

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo:  Chủ động đề ra kế hoạch học tập của cá nhân cũng như nhóm học tập, thực hiện nhiệm vụ học tập, xử lí linh hoạt sáng tạo các tình huống phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
2. Phẩm chất

Nhân ái: Trân trọng tình cảm cha con cao đẹp, tình mẹ con sâu nặng, xúc động. Biết yêu thương, quan tâm những người trong gia đình; yêu thiên nhiên và biết không ngừng ước mơ cho cuộc sống tốt đẹp hơn
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học
 - Máy vi tính, máy chiếu đa năng (Ti vi) 

 - Bảng phụ, Giấy A0, bút lông, bút dạ

 2. Học liệu:

- SGK, tài liệu tham khảo

- Tư liệu thơ ca

- Video, tranh ảnh, phim minh họa

- Phiếu học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Lê Quang Vịnh- Thcs Yên Chính - Ý Yên

Ngày dạy: ………….. 

Tiết 85, 86 ,87         ĐỌC HIỂU VĂN BẢN: NHỮNG CÁNH BUỒM
                                                               -Hoàng Trung Thông-
	Hoạt động 1: HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
 Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.

	GV nêu vấn đề của bài 7 bằng cách tổ chức cho HS bộc lộ suy nghĩ về ước mơ của mình:
· Em hãy nhớ lại ngày còn nhỏ em đã có những ước mơ gì, em có thể chia sẻ về ước mơ lớn nhất của mình được không?

(GV dẫn vào bài: Tình cảm cha con nói riêng và tình cảm gia đình nói chung luôn là thứ tình cảm thiêng liêng, bất diệt của mỗi con người. Bài thơ “Những cánh buồm” (Hoàng Trung Thông) không chỉ cho người đọc thấy tình cảm cha con thân thiết, tràn đầy yêu thương mà con cho thấy sự tiếp nối ước mơ giữa hai thế hệ. Tiết học hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về thể loại thơ mà các em đã học ở bài 2 của kì I để hiểu được những đặc trưng và vẻ đẹp của thể loại văn học này

	Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu kiến thức ngữ văn về thơ

Mục tiêu:  Học sinh nắm được tri thức ngữ văn về điểm hình thức thể thơ tự do

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm dự kiến

	GV tổ chức thảo luận nhóm nhỏ: cặp đôi chia sẻ để chia sẻ về các nội dung:

+ Ở học kì I, em đã được học những bài thơ nào? Bài thơ đó thuộc thể thơ gì? Chỉ ra những dấu hiệu của văn bản thơ trong tác phẩm đó.

+ Nêu những ấn tượng của em về từ ngữ trong thơ? Để hiểu được từ ngữ trong thơ, người đọc cần phát huy những yếu tố nào khi đọc?

+ Hãy đọc một đoạn thơ em yêu thích. Chỉ ra hình ảnh trong đoạn thơ đó. Từ đó, em chia sẻ về hình ảnh trong thơ có đặc điểm, vai trò gì?
- HS thảo luận cử đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác quan sát lắng nghe.

- Giáo viên kết luận:

+ Đặc điểm của từ ngữ và hình ảnh trong thơ.

Ngôn ngữ thơ hàm súc, giàu nhạc điệu, hình ảnh, thể hiện những rung động, suy tư của người viết. 

- Tìm hiểu một bài thơ cũng chính là khám phá những tình cảm, cảm xúc mà tác giả gửi gắm qua ngôn ngữ thơ.
	I. KIẾN THỨC NGỮ VĂN: TỪ NGỮ VÀ HÌNH ẢNH TRONG THƠ

- Từ ngữ trong thơ: Thơ trữ tình ngắn gọn nên từ ngữ trong thơ:
+ rất cô đọng, hàm súc

+  có tính gợi hình, gợi cảm, đa nghĩa...

+ thiên về gợi

_-> người đọc phải chủ động liên tưởng, tưởng tượng để hiểu được sự phong phú của ý thơ.

- Hình ảnh trong thơ

- là hình ảnh về con người, cảnh vật,... xuất hiện trong thơ

-> giúp cho việc diễn đạt nội dung thêm gợi cảm, sinh động…

- Hình ảnh được khắc họa bởi:

+ từ ngữ: từ gợi tả âm thanh, trạng thái… 

+ cách gieo vần

+ ngắt nhịp

+ biện pháp tu từ: nhân hóa, so sánh, ẩn dụ...

	Hoạt động 2.2. Đọc-Tìm hiểu chung

 Mục tiêu : 

- Tiếp tục nhận biết các yếu tố hình thức của thơ tự do (từ ngữ, hình ảnh, ...), nội dung (đề tài, mạch cảm xúc,...) của bài thơ “Những cánh buồm” và thông tin về tác giả bài thơ.


	*Tìm hiểu tác giả Hoàng Trung Thông:

?Qua tìm hiểu các nguồn tài liệu ở nhà, nêu ngắn gọn những hiểu biết của em về tác giả Hoàng Trung Thông (tên khai sinh, bút danh, quê quán, năm sinh, tác phẩm chính,...).
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       Tác giả Hoàng Trung Thông


	 II. Đọc-Tìm hiểu chung

1. Tác giả 

- Tên thật: Hoàng Trung Thông, bút danh khác: Đặc Công, Bút Châm.
- Năm sinh – năm mất: (1925 –1993)

- Quê quán: Nghệ An

- Thơ của ông giản dị, cô động, chứa cảm xúc trong sáng; nhiều bài thơ được phổ nhạc.
- Tác phẩm chính: Quê hương chiến đấu (1955); Đường chúng ta đi (1960), 15 bài thơ; Những cánh buồm (1964), 17 bài thơ; Hương mùa thơ (1984); Tiếng thơ không dứt (1989); Mời trăng (1992);…



Phương thức biểu đạ

 có tro

	g bài thơ?

	
	Văn bản có thể chia thành mấy phần? Nội dung chính từng phần?
	

	HS nhận nhiệm vụ thảo luận nhóm, theo

kĩ thuật khăn trải bàn (mỗi nhóm cá nhân ghi ý kiến riêng của mình (3P)

GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
GV nhấn mạnh những đặc điểm riêng của thể thơ tự do. 
	2. Bài thơ  “Những cánh buồm”
a. Xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác:

-  Sáng tác: 1963

- Bài thơ được rút từ tập thơ cùng tên.

b. Đọc, từ khó
- lênh khênh: chỉ sự cao những không vững vàng.

- rả rích: nhiều, không ngớt

- phơi phới: chỉ sự hứng khởi, đón chờ, mong đợi

- trầm ngâm: sự suy tư, suy ngẫm về một việc gì đó.

- thầm thì: chỉ sự khẽ khàng, không phát thành tiếng to

c. Đặc điểm hình thức của bài thơ
- Thể thơ:
+ Mỗi dòng thơ: dài ngắn không đều nhau, thường có 5 đến 7 chữ.

+ Số dòng ở mỗi khổ thơ không cố định, có khổ 4 dòng, có khổ 5, 6 hoặc 8 dòng.

+ Cách hiệp vần của bài thơ cũng rất tự do, không theo niêm luật quy tắc thông thường.
=> Thể thơ tự do: là thể thơ không theo quy định bắt buộc về số câu, số tiếng, cách phân dòng, hiệp vần, sự luân phiên bằng trắc và nhịp điệu. Tất cả các yếu tố này thay đổi tùy thuộc vào cảm xúc của nhà thơ nên cách biểu đạt tự do hơn các thể thơ khác.
- Chủ thể trữ tình: người cha (lời bài thơ là lời của người cha nói với con về cảm xúc, suy ngẫm của mình khi trò chuyện cùng con trên bờ biển).
- Cảm xúc bao trùm: Tình cảm yêu thương, thân thiết của hai cha con.

- PTBÐ: Biểu cảm kết hợp yếu tố miêu tả, tự sự.

d. Bố cục: 3 phần
+ P1: Từ đầu đến “Nghe con bước lòng vui phơi phới” ( Cảnh người cha và người con đi dạo trên bãi cát
+ P2: Tiếp theo đến… “Để con đi…”
( Cuộc trò chuyện của hai cha con và mong muốn của người con

+ P3: Còn lại

( Suy ngẫm của người cha. 


	Hoạt động 2.3. Đọc hiểu văn bản
 Mục tiêu: 
- Nhận biết được các chi tiết miêu tả hình ảnh hai cha con, ước mơ của người con và tình cảm gia đình được thể hiện trong văn bản.

- Nhận biết được tác dụng của các yếu tố miêu tả trong thơ, biết tưởng tượng về các hình ảnh miêu tả trong bài thơ; hiểu được ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh những cánh buồm; yếu tố đối thoại trong thơ, các biện pháp tu từ…
- Suy ngẫm về ước mơ của bản thân và những việc làm để thực hiện ước mơ.

+ HS nắm được đặc sắc nội dung và nghệ thuật của từng phần trong văn bản; rút ra được ý nghĩa của văn bản; tác động đối với tư tưởng, tình cảm của bản thân.

	*Hướng dẫn HS tìm hiểu cảnh hai cha con đi dạo trên bờ biển

- GV chia lớp thành các nhóm nhỏ; mỗi nhóm gồm 2 bàn (khoảng 6- 8 HS)

- Phát phiếu học tập số 2 & giao nhiệm vụ:

PHIẾU HỌC TẬP 2

1. Xác định không gian, thời gian được miêu tả.

2. Những hình ảnh thơ nào được xuất hiện ở đoạn thơ đầu bài thơ? Dựa vào những hình ảnh đó, hãy tưởng tượng và miêu tả bằng lời của em về cảnh hai cha con dạo và trò chuyện trên bãi biển?

3. Tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật gì khi miêu tả hình ảnh của hai cha con? 

4. Em có cảm nhận gì về tình cảm của hai cha con trong bài thơ? 

HS: 

- Làm việc cá nhân 2’, nhóm 5’.

+ 2 phút đầu, HS ghi kết quả làm việc ra phiếu cá nhân.

+ 5 phút tiếp theo, HS làm việc nhóm, thảo luận và ghi kết quả vào ô giữa của phiếu học tập, dán phiếu cá nhân ở vị trí có tên mình.

GV: Hỗ trợ HS khi cần thiết.

GV:

- Yêu cầu HS trình bày.

- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).

HS
- Đại diện 1 nhóm lên trình bày sản phẩm.

- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).

- Nhận xét về thái độ làm việc và sản phẩm của các nhóm.

- Chốt kiến thức.

	III. Đọc hiểu văn bản

1. Hình ảnh hai cha con dạo chơi trên bờ biển  

- Thời gian: Buổi sớm mai, sau một trận mưa đêm.
- Không gian: bãi cát mịn, biển trong xanh.
- Hình ảnh:

+ Thiên nhiên: ánh mai hồng, cát càng mịn, biển càng xanh.
+ Con người: Cha “lênh khênh” dắt con “tròn chắc nịch” đi trên cát và trò chuyện.
-> Các hình ảnh thơ giản dị,  mở ra trước mắt người đọc một không gian trong trẻo, vô tận của đại dương. Có màu bình minh tinh khôi rực rỡ, hòa cùng màu xanh của nước biển. Không gian ấy gợi lên cái xốn xang, bồi hồi, vui vẻ cho lòng người.

 -> Hình ảnh cha và con nắm tay dạo trên bờ biển, đắm mình trong không gian trong lành, tươi vui của thiên nhiên đủ để gợi đến hạnh phúc đơn sơ, giản dị.

Nghệ thuật:

+ Yếu tố miêu tả, điệp ngữ, đối lập, từ láy

-> Tình cảm của hai cha con thân thiết, hạnh phúc vừa đơn sơ, giản dị, vừa thiêng liêng, cao cả. Cha dắt con đi hay chính quá khứ dìu bước cho hiện tại, lớp trước nâng bước cho lớp sau. Hình ảnh “cha dắt con đi” còn gợi ra sự dìu dắt, chở che trên hành trình cùng con đi đến tương lai. 

+ Con người hòa nhập, chan hòa với thiên nhiên.



…

	……

	…………

	…………

	
	Cử chỉ và tâm sự của người cha:
	…………

	…………

	…………



	

	*Hướng dẫn HS tìm hiểu cuộc trò chuyện giữa hai cha con

Thảo luận nhóm theo kĩ thuật mảnh ghép:

VÒNG 1: Nhóm chuyên gia:

Nhiệm vụ: Hoàn thành phiếu HT số 03.

Nhóm 1, 2: 

Tìm hiểu về câu hỏi của người con: Qua những câu hỏi, lời nói của mình, người con đã bộc lộ những ước mơ gì? Em có nhận xét gì về ước mơ đó?

Nhóm 3, 4: Tìm hiểu về câu trả lời của người cha:

Người cha có những cử chỉ, tâm sự như thế nào? Em hình dung về tâm trạng, cảm xúc của người cha như thế nào?

VÒNG 2: Nhóm mảnh ghép: Tạo nhóm mới và thực hiện nhiệm vụ mới: 
- Chia sẻ kết quả thảo luận ở vòng chuyên gia.

- Trả lời các câu hỏi sau:

+ Người cha và người con trò chuyện về điều gì?

+ Trong bài thơ, hình ảnh “cánh buồm” được nhắc đến mấy lần? Hình ảnh đó biểu tượng cho điều gì?

 + Cảm nhận về tình cảm cha con trong đoạn thơ. 
Thực hiện:

* VÒNG 1: Nhóm chuyên gia:

 ( 7p)

HS: 

- Làm việc cá nhân 2 phút, ghi kết quả ra phiếu cá nhân.

- Thảo luận nhóm 5 phút và ghi kết quả ra phiếu học tập nhóm (phần việc của nhóm mình làm).

GV hướng dẫn HS thảo luận (nếu cần).

* Vòng mảnh ghép (10 phút)

HS: 

- 3 phút đầu: Từng thành viên ở nhóm trình bày lại nội dung đã tìm hiểu ở vòng mảnh ghép. 

- 5 phút tiếp: thảo luận, trao đổi để hoàn thành những nhiệm vụ còn lại.

GV theo dõi, hỗ trợ cho HS (nếu HS gặp khó khăn).

- GV  gọi đại diện 02 nhóm lên trình bày.

- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).

HS:

 - Đại diện 2 nhóm lần lượt trình bày sản phẩm.

- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần

- GV nhận xét, đánh giá, (sửa chữa nếu cần) rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.


	2. Cuộc trò chuyện giữa hai cha con

- Ước mơ của người con:

+ Câu hỏi của con:

 “Cha ơi!

Sao xa kia chỉ thấy nước thấy nước thấy trời

Không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó?

…

Cha mượn cho con buồm trắng nhé,

Để con đi…”

→ Câu hỏi ngây thơ, hồn nhiên. Người con muốn được đi đến những nơi “chưa hề đi đến” để khám phá những để khám phá những điều mới mẻ ở đó. Đó là ước mơ rất hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng và đẹp đẽ. 
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- Cử chỉ và tâm sự của người cha:

+ Cử chỉ: “mỉm cười”, “xoa đầu con nhỏ”
+ Tâm sự: Cha “trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời”
→ Người cha trầm ngâm, mỉm cười giảng giải cho con, từng bước nâng đỡ ước mơ con. Người cha có phần tiếc nuối xa xăm về ước mơ dang dở chưa thực hiện được.

=>Yếu tố tự sự giúp ta cảm nhận cuộc trò chuyện gần gũi, thân thiết của hai cha con.

*Nghệ thuật đặc sắc: 

+ Cuộc đối thoại của hai cha con về sự mênh mông vô tận của biển khơi và khát vọng khám phá những vùng đất xa xôi.

+ Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác “Ánh nắng chảy đầy vai”

→ Làm tăng sức hấp dẫn, thú vị cho câu thơ, giúp người đọc hình dung cụ thể về khung cảnh đẹp đẽ trên biển, sự hòa nhập giữa thiên nhiên và con người.

+ Hình ảnh cánh buồm: 

+ + được nhắc đến 3 lần: ở dòng thơ “Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa”, “Con lại trỏ cánh buồm khẽ nói”, “Cha mượn cho con buồm trắng nhé”

+ + “Cánh buồm” tượng trưng cho phương tiện để thực hiện hóa khát vọng được đi khắp đó đây, khám phá những điều mới mẻ của con người.

→ Biểu tượng của ước mơ, khát vọng được đi xa, được mở rộng hiểu biết của người con.

=> Tình cảm yêu thương, trìu mến của người cha dành cho con và khao khát được khám phá những điều chưa biết của người con. Ta còn cảm nhận được sự yêu thương, tin cậy của con đối với cha.
[image: image4.png]




	*Hướng dẫn HS tìm hiểu suy ngẫm của người cha ở khổ cuối bài thơ

Thảo luận theo nhóm trong bàn:

- Ước mơ của người con gợi cho người cha nhớ đến điều gì? Em hãy đóng vai người cha, diễn tả lại những suy nghĩ cảm xúc của nhân vật này trước lời đề nghị của người con?
- Em hiểu được tình cảm, cảm xúc của tác giả qua bài thơ như thế nào?

HS:

GV hướng dẫn HS đọc lại toàn bài thơ. Suy nghĩ về những suy ngẫm của người cha được gợi lên ở khổ cuối.

HS:

- Đọc SGK và tìm chi tiết để hoàn thiện câu hỏi

- Suy nghĩ cá nhân, thảo luận cùng nhóm bàn

GV: Yêu cầu đại diện HS trả lời và hướng dẫn (nếu cần).

	3. Suy ngẫm của người cha

Lời của con hay tiếng sóng thầm thì
Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm
Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
Cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con.

- Ước mơ của người con gợi cho người cha nhớ đến những ước mơ, hoài bão của mình thời thơ ấu. Người cha cũng từng khát vọng đi xa, đến những vùng đất mới để tìm hiểu những điều mới lạ.

- Câu thơ: Cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con

=> Sự tiếp nối của thế hệ trẻ thực hiện ước mơ của thế hệ đi trước khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia.

*Tình cảm, cảm xúc của tác giả qua bài thơ:

 - Tác giả như hoá thân vào hình ảnh người cha nói ra những suy nghĩ, thể hiện tình cảm cha con và đã gieo vào lòng các bạn trẻ- những thế hệ sau này một khát vọng, ước mơ khám phá, chinh phục những vùng đất mới.
-> Bộc lộ tình cảm trân trọng tình cảm cha con thiêng liêng trong cuộc đời, trân trọng những ước mơ tuổi thơ.


	Hoạt động 2.4. Hướng dẫn HS tổng kết

Mục tiêu: Giúp HS khái quát nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của VB “Những cánh buồm” (Hoàng Trung Thông)

	 Hoạt động cá nhân

+ Chỉ ra những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản?

· HS suy nghĩ cá nhân 2’ và ghi ra giấy.

· GV hướng theo dõi, quan sát HS thảo luận nhóm, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).

Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

	IV. Tổng kết

1. Nghệ thuật

- Thể thơ tự do linh hoạt

- Có sự kết hợp tự sự, miêu tả và biểu cảm.

- Sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật: ẩn dụ, điệp ngữ, từ láy, đối lập,…

- Hình ảnh thơ độc đáo, từ ngữ chắt lọc, tái hiện, lời thơ giản dị, tác giả đã khéo léo xây dựng ngôn ngữ đối thoại mang tính thẩm mĩ cao.

- Nhịp thơ trầm lắng, bay bổng, thể hiện được tình cảm cha con thiết tha, sâu lắng.
2. Nội dung

- Bài thơ viết về cuộc trò chuyện của hai cha con về sự mênh mông vô tận của biển khơi và khát vọng khám phá những vùng đất xa xôi.

- Ca ngợi tình cảm cha con thiêng liêng trong cuộc đời, cần trân trọng những ước mơ tuổi thơ.

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao

	Trắc nghiệm:

Hình thức trò chơi “Nhanh như chớp”

GV tổ chức cho HS củng cố kiến thức bài học thông qua trả lời câu hỏi trắc nghiệm

· GV yêu cầu HS gấp toàn bộ vở viết và SGK lại.

· GV đọc lần lượt từng câu hỏi; HS trả lời đúng câu hỏi trước đó sẽ được quyền mời bất kì HS nào trả lời câu hỏi tiếp theo (Nên mời đa dạng các thành viên ở các tổ nhóm khác nhau trong lớp).

Sau khi GV đọc xong câu hỏi, HS có 5s để suy nghĩ và chọn đáp án

Các câu hỏi như sau:

Câu 1: Bài thơ trích trong tập thơ nào?
A. Quê hương chiến đấu (1955)
B. Những cánh buồm (1963).
C. Đầu sóng (1968)
Câu 2: Phương thức biểu đạt chính của văn bản là:
A. Miêu tả
B. Tự sự
C. Biểu cảm

D. Nghị luận
Câu 3: Bài thơ viết theo thể thơ gì?
A. Lục bát
B. Bốn chữ
C. Tự do
D. Năm chữ
Câu 4: Câu thơ nào sau đây có yếu tố miêu tả?

A. Hai cha con bước đi trên cát
B. Cát càng mịn, biển càng trong
C. Con bỗng lắc tay cha khẽ hỏi

D. Cha lại dắt con đi trên cát mịn 

Câu 5: Biện pháp tu từ được sử dụng trong 2 câu thơ: “Cha lại dắt con đi trên cát mịn - Ánh nắng chảy đầy vai” là:

A. Ẩn dụ
B.Hoán dụ
C. Nhân hoá

D. So sánh


	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG.

Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.

	Làm việc cá nhân:

? Trong bài thơ, tuy còn nhỏ nhưng cậu bé không ngừng ước mơ được khám phá cuộc sống. Vậy còn các em, các em có ước mơ gì không? Chia sẻ với các bạn về ước mơ của em. Em sẽ làm gì để biến ước mơ đó thành hiện thực?



	HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:

- Vẽ sơ đồ tư duy về các đơn vị kiến thức của bài học hoặc vẽ tranh hình ảnh ấn tượng về bài học.

- Tìm đọc thêm những bài thơ viết về tình cảm cha con.

- Chuẩn bị các câu hỏi phần chuẩn bị đọc hiểu văn bản: Mây và sóng (R.Ta-go)




Nguyễn Thúy Vân, 0914918747,  THCS Phạm Huy Thông, Ân Thi, Hưng Yên.

Ngày dạy…………

 Tiết  88,89
                      ĐỌC HIỂU VĂN BẢN: MÂY VÀ SÓNG
           (-R. Ta-go)
	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.

	PP phát vấn: GV đặt ra tình huống để tìm hiểu thái độ và cách ứng xử của HS trong tình huống đó, HS lắng nghe, suy nghĩ chia sẻ:
Nhớ lại những trò chơi của em với mẹ hoặc người thân trong gia đình lúc còn nhỏ và chia sẻ với bạn về cảm xúc của em khi tham gia trò chơi đó?

Dự kiến câu trả lời của HS:

· HS chia sẻ về những trò chơi mà các em ấn tượng khi được cùng chơi với người thân và cảm xúc của các em khi được tham gia trò chơi đó như hạnh phúc, vui sướng, thoải mái,…
GV dẫn vào bài mới: Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng và quý giá nhất. Có lẽ cũng bởi vì vậy mà khi nghĩ về mẹ mỗi người sẽ có những cảm xúc riêng. Song điểm chung nhất là tình mẹ luôn hiện hữu trong trái tim chúng ta, tạo nguồn sức mạnh, soi sáng hành động, ý thức con người. Ta-go cũng viết nên những vần thơ mang nhiều cảm xúc như thế về tình mẫu tử. Hơn hết, tình thương chính là cội nguồn cho sự lựa chọn. Bài thơ Mây và sóng là một áng thơ đặc sắc, ở đó cũng có một em bé đã khước từ những lời rủ đi chơi, vì sao vậy? Ta cùng cô tìm hiểu bài thơ để khám phá những bí ẩn sau lời từ chối của em bé! 



	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu chung về tác giả, văn bản

Mục tiêu: Giúp HS nắm được kiến thức chính về tác giả, tác phẩm

	HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ LỚP

Kĩ thuật trình bày 01 phút:

? Qua tìm hiểu ở nhà, nêu những hiểu biết của em về tác giả Ta-go.

* Chiếu lên một số tác phẩm của R. Ta-go để HS quan sát.


	I. Tìm hiểu chung

1. Tác gỉa R.Ta-go

- Ta-go (1861-1941) tên đầy đủ là Ra-bin-đra-nát Ta-go.

- Ông là một danh nhân văn hóa, là nhà thơ hiện đại lớn nhất của Ấn Độ.

-  Làm thơ từ sớm và cũng tham gia các hoạt động chính trị và xã hội.

- Sự nghiệp sáng tác: để lại cho nhân loại gia tài văn hóa đồ sộ: 52 tập thơ, 42 vở kịch, 12 bộ tiểu thuyết, khoảng 100 truyện ngắn, trên 1500 bức họa và số lượng ca khúc cực lớn.

Một số tác phẩm tiêu biểu: Tập thơ Người làm vườn, tập Trăng non, tập Thơ dâng…

- Ông là nhà văn Châu Á đầu tiên đư​​ợc giải thưởng Nobel văn học với tập “Thơ Dâng” 1913. 
- Thơ Ta- go thể hiện tinh thần dân tộc và dân chủ sâu sắc, tinh thần nhân văn cao cả, chất trữ tình thắm thiết, thâm trầm triết lý.




	NV1: Đọc, tìm hiểu chú thích, xuất xứ bài thơ

*GV hướng dẫn HS đọc bài thơ chú ý cách đọc to, rõ ràng, giọng trò chuyện, thủ thỉ tâm tình như đang kể chuyện với mẹ. 

Khi đọc, HS cần liên tưởng hình dung. 

- GV đọc mẫu một lần, gọi một vài HS đọc. 

Sau khi HS đã đọc, GV hướng dẫn HS tìm hiểu những kiến thức chung về bài thơ. 

- HS trả lời các câu hỏi:

?Trình bày xuất xứ bài thơ?

- GV gọi một số HS nhận xét về cách đọc.
- HS khác theo dõi, quan sát, nhận xét  bổ sung (nếu cần) cho bạn bạn.
NV2: Tìm hiểu đặc điểm của bài thơ.
- thảo luận theo nhóm bàn 

Phiếu học tập số 1:

Đặc điểm hình thức của văn bản  thơ Mây và sóng
Số tiếng ở dòng thơ
Không hạn định

Số dòng ở mỗi khổ

Không giống nhau

Cách hiệp vần:

Không có vần

Nhịp điệu:

Rất giàu nhịp điệu

 Hình ảnh

Sống động, mới lạ


	2. Tác phẩm “Mây và sóng”

a. Đọc, chú thích

- Ngao du: dạo chơi khắp đó đây

- Rìa: trong bài thơ này có nghĩa là bờ biển, chỗ giáp với mặt nước biển.

b. Tìm hiểu chung

b1. Xuất xứ: Mây và Sóng vốn được viết bằng tiếng Ben-gan, in trong tập thơ Si-su ( Trẻ thơ) 
b2. Đặc điểm hình thức của bài thơ:

* Thể thơ: thơ văn xuôi.

- Đặc điểm hình thức của thể thơ văn xuôi:

+ là thơ viết dưới hình thức văn xuôi, hình thức thơ không ràng buộc bởi một luật nào, nhưng vẫn phân dòng.

+ Không bị hạn chế bởi cách phân dòng và hiệp vần.

+ Cách biểu đạt tự do hơn thơ ca nhiều.

+ Có cấu tứ độc đáo, hình ảnh mới lạ, sử dụng hình ảnh ngụ ý, tượng trưng, khơi gợi những tư tưởng triết lí sâu sắc

* Chủ thể trữ tình: người con (em bé) 

* Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm kết hợp tự sự, miêu tả.

 * Chủ đề: tình mẫu tử

* Bố cục: 2 phần

- Phần 1: (Từ đầu đến “xanh thẳm”): Em kể cho mẹ nghe về cuộc trò chuyện của em bé với mây .

- Phần 2: (Còn lại): Em kể cho mẹ nghe về cuộc trò chuyện của em bé với sóng.

 So sánh hai phần của bài thơ

- Giống nhau về trình tự tường thuật:

+ thuật lại lời rủ rê.

+ thuật lại lời từ chối và lí do từ chối.

+ Nêu lên những trò chơi mà em bé sáng tạo ra.

- Khác nhau: 

+ Phần (1) có cụm từ “Mẹ ơi” đứng ở đầu dòng thơ thứ nhất.

+ Hình ảnh và từ ngữ hai phần khác nhau.



	Hoạt động 2.2: Đọc hiểu văn bản

Mục tiêu: 
- Biết được những nét độc đáo của bài thơ Mây và sóng (thể thơ, ngôn ngữ thơ, hình ảnh trong thơ, nhịp thơ,…)
- Thấy được những đăc sắc nghệ thuật trong việc xây dựng các cuộc hội thoại.

- Thấy được ý nghĩa thiêng liêng của tình mẫu tử qua lời thủ thỉ chân tình của em bé với mẹ.
- 


Tâm trạng của

	em bé sau lời rủ rê của mây/sóng

	Lời từ chối của em bé



   Em bé – M

	y

	- Cuộc vui chơi của những người "trên mây" hấp dẫn ở chỗ nào? 

	- Câu hỏi "Nhưng làm thế nào mình lên đó được ?", thể hiện tâm trạng gì của em bé?
	Tại sao em bé không tham gia cuộc vui chơi đó?

	
	Nhóm chẵn

	Em bé – Sóng

	- Cuộc vui chơi của những người "trên mây" hấp dẫn ở chỗ nào? 

	- Câu hỏi "Nhưng làm thế nào mình ra ngoài đó được"  thể hiện tâm trạng gì của em bé?
	Tại sao em bé không tham gia cuộc vui chơi đó?




Bài thơ có sự kết hợp những phương thức biểu đạt nào? (tự sự, miêu tả, biểu cảm, 


Bài thơ viết về điề

	 gì?

	Bài thơ có thể chia làm hai phần (phần 1: từ đầu đến “bầu trời xanh thẳm”; phần 2: còn lại). Hãy chỉ ra nét giống và khác nhau giữa hai phần đó về số dòng, hình ảnh, cách tổ chức mỗi mỗi phần



		Bố cục: Hai phần bài thơ:

- Giống nhau: ............................

.........................................................

- Khác nhau: 



	

	Nhiệm vụ: Hoàn thành phiếu HT số 01.

Nhóm 1, 3: Tìm hiểu về cuộc trò chuyện giữa em bé và mây

Nhóm 2, 4: Tìm hiểu về cuộc trò chuyện giữa em bé và sóng.

- Trả lời các câu hỏi sau:

+ Câu thơ nào là lời từ chối của em bé? Lời từ chối này có ý nghĩa gì?

+ Tại sao em bé không tham gia những cuộc vui chơi đó? Qua đó, tác giả muốn bày tỏ tình cảm gì??

+ Các biện pháp nghệ thuật đặc sắc để miêu tả 2 cuộc trò chuyện của em bé với mây và sóng?

Thực hiện nhiệm vụ học tập (17p)

* VÒNG 1: Nhóm chuyên gia:

 ( 7p)

HS: 

- Làm việc cá nhân 2 phút, ghi kết quả ra phiếu cá nhân.

- Thảo luận nhóm 5 phút và ghi kết quả ra phiếu học tập nhóm (phần việc của nhóm mình làm).

GV hướng dẫn HS thảo luận (nếu cần).

* Vòng mảnh ghép (10 phút)

HS: 

- 3 phút đầu: Từng thành viên ở nhóm trình bày lại nội dung đã tìm hiểu ở vòng mảnh ghép. 

- 5 phút tiếp: thảo luận, trao đổi để hoàn thành những nhiệm vụ còn lại.

GV theo dõi, hỗ trợ cho HS (nếu HS gặp khó khăn).

 
	II. Ðọc - hiểu văn bản

1. Cuộc trò truyện của em bé với mây và sóng
a. Lời rủ rê của mây và sóng

- Thế giới của những người trên mây, dưới sóng: “Bình minh vàng, vầng trăng bạc” lời kể, tả của những người trên mây, dưới sóng đã mở ra trước mắt em bé một thế giới:

+ Xa xôi, rộng lớn, chứa đựng biết bao điều bí ẩn.

+ Rực rỡ lung linh, huyền ảo (ánh sáng mặt trời vàng vào buổi bình minh, ánh sáng vầng trăng bạc khi đêm về).

+ Vui vẻ và hạnh phúc (chỉ có ca hát và rong chơi khắp chốn từ khi thức dậy cho đến chiều tà)

-> thế giới với người “trên mây”, “trong sóng” vô cùng hấp dẫn, gợi lên những khao khát được khám phá, được ngao du ở những xứ sở xa xôi.

- Tâm trạng của em bé: thể hiện ở câu hỏi về cách thức đi chơi: “Nhưng tôi làm sao gặp được các bạn?”

Qua đó, em bé thể hiện khao khát được đến những nơi ấy. Những câu hỏi của em chứa bao háo hức, thiết tha mong muốn được lãng du tới những xứ sở thần tiên, được rong ruổi khắp nơi, được vui chơi với những trò chơi thú vị, hấp dẫn.

b. Lời từ chối và lí do từ chối

- Lời từ chối: Em bé đã từ chối dứt khoát mà day dứt bằng những câu hỏi lại:

+Làm sao có thể rời mẹ mà đến được?

+Làm sao có thể rời mẹ mà đi được?

- 

Lí do từ chối: 

+ Với em, điều quan trọng và có ý nghĩa hơn những cuộc phiêu du chính là sự chờ đợi, mong mỏi em trở về nhà của mẹ. 
- Ý nghĩa: xuất phát bởi tình mẹ con, đó chính là sức mạnh của tình mẫu tử.:

+ Mẹ yêu em nên luôn mong muốn em ở bên mẹ.

+  Em yêu mẹ nên em hiểu tấm lòng của mẹ. Với em, được ở bên mẹ, được làm mẹ vui và được mẹ yêu thương, che chở là niềm vui, niềm hạnh phúc không có gì sánh bằng. 

-> Lòng mẹ yêu con và con yêu mẹ đều da diết biết chừng nào. Tình cảm 2 chiều nên cùng tha thiết cảm động.

- Tình cảm của tác giả: Tác giả rất yêu trẻ, am hiểu đời sống tình cảm của trẻ thơ ( miêu tả tinh tế tâm lí trẻ thơ.

- Nghệ thuật: nhân hóa, điệp ngữ, điệp cấu trúc câu.

	*Hướng dẫn HS tìm hiểu những trò chơi do em bé sáng tạo ra

Thảo luận kĩ thuật tia chớp :
+ Trong bài thơ, em bé đã tổ chức mấy trò chơi? Đó là những trò chơi gì?  Trong trò chơi ấy, em bé phân vai như thế nào? Theo em, vì sao những trò chơi do em bé tạo ra lại “thú vị” và “hay hơn”?

+ Em cảm nhận gì về tình cảm mẹ con thể hiện? 

+ + cảm nhận về tình cảm của con dành cho mẹ như thế nào?

+ +  cảm nhận  về tình yêu con của mẹ như  nào?

- HS suy nghĩ, thảo luận nhóm.

- GV quan sát, động viên.
GV:

- Yêu cầu đại diện nhóm đứng lên báo cáo trình bày. 

- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).

HS: 

- Đại diện đứng lên trình bày.

- Chốt lại kiến thức. Chuyển dẫn phần III

- GV bổ sung: 
+ Trong trò chơi, mẹ là vầng trăng dịu hiền, lặng lẽ tỏa sáng mỗi bước con đi, là bờ biển bao dung ôm ấp, vỗ về suốt cuộc đời con và là mái nhà dẫu qua bao dâu bể vẫn là bầu trời xanh dịu mát, yên bình vĩnh cửu chờ đợi, che chở con.

+ Tấm lòng người mẹ như bến bờ cho con neo đậu, thoát khỏi những cám dỗ ở đợi. Tình mẹ con đã hòa quyện lan tỏa trong sóng, thâm nhập kháp vũ trụ mênh mông nên “không ai trên thế gian này biết mẹ con ta ở chốn nào”


	2. Những trò chơi do em bé sáng tạo ra
a. Trò chơi đóng vai

Em bé tưởng tượng ra những trò chơi thú vị:

· Trò chơi 1: Với mây:
+ Con là mây

+ Mẹ là trăng                                       

 → Hai bàn tay con ôm lấy mẹ lấy mẹ; Mái nhà ta là bầu trời xanh thẳm
· Trò chơi 2: Với sóng:

+ Con là sóng
+ Mẹ sẽ là bến bờ kì lạ                     

→ Con lăn, lăn, lăn mãi rồi se cười vang vỡ tan vào lòng mẹ   

=>Nhận xét:
- Trò chơi của bé thật sáng tạo “thú vị” và “hay hơn” vì thể hiện niềm hạnh phúc vô biên của con hoà trong tình yêu thương của mẹ giữa thiên nhiên vũ trụ và cuộc sống con người.

- Các hình ảnh thiên nhiên mây, trăng, sóng biển luôn vĩnh cửu(  tượng trưng cho sự vĩ đại và bất diệt của tình mẫu tử, không ai có thể tách rời, chia cắt.

b. Tình mẹ con

* Em bé rất yêu mẹ:

+ Em mong muốn được ở bên mẹ, vui chơi cùng mẹ. Lời mời gọi em bé đi chơi của những người ở trên mây, dưới sóng rất tha thiết lặp đi lặp lại, sự từ chối của em bé vì thế càng cương quyết hơn.

+ Bên mẹ, em đã sáng tạo ra trò chơi thú vị hấp dẫn, để mẹ cùng vui chơi với em.

+ Trong trò chơi ấy, em bé vừa được thỏa ước mong làm mây, làm sóng tinh nghịch, bay cao, lan xa phiêu du khắp chốn; lại vừa được quấn quýt bên mẹ - như mây quấn quýt trăng, như sóng vui đùa bên bờ biển.

 * Tình mẹ yêu con:

+ Mẹ muốn con ở bên để chăm sóc, chở che, vỗ về. “mẹ mình đang đợi mình ở nhà”, “Buổi chiều, mẹ luôn muốn mình ở nhà”

+ Trong trò chơi, mẹ là vầng trăng dịu hiền, lặng lẽ tỏa sáng mỗi bước con đi, là bờ biển bao dung ôm ấp, vỗ về suốt cuộc đời con, là bầu trời xanh dịu mát, yên bình vĩnh cửu chờ đợi, che chở con

+ Tấm lòng người mẹ như bến bờ cho con neo đậu, thoát khỏi những cám dỗ ở đợi. Tình mẹ con đã hòa quyện lan tỏa trong sóng, thâm nhập khắp vũ trụ mênh mông nên “không ai trên thế gian này biết mẹ con ta ở chốn nào.”

* Đặt tình mẫu tử trong mối quan hệ với thiên nhiên vũ trụ, nhà thơ đã thể hiện cảm hướng tôn vinh ca ngợi tình mẫu tử bao la, thiêng liêng, vĩnh cửu.



	Hoạt động 2.3: Hướng dẫn HS Tổng kết
Mục tiêu: Giúp HS

- Khái quát nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của VB

	Hoạt động cá nhân

? Chỉ ra những đặc sắc nghệ thuật của văn bản?

? Theo em, qua bài thơ, tác giả muốn gửi đến người đọc thông điệp gì?

HS suy nghĩ cá nhân 2’ và ghi ra giấy.

· GV hướng theo dõi, quan sát HS thảo luận nhóm, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).

Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

	III. Tổng kết
1. Nghệ thuật: 

- Thể thơ văn xuôi, kết hợp các yếu tố tự sự và miêu tả để làm nổi bật cảm xúc, tình cảm yêu mến của nhà thơ với trẻ thơ.

- Giọng điệu tâm tình trò truyện, cách thức lặp lại biến đổi trong cấu trúc bài thơ.

- Sử dụng nhiều phép tu từ  nhân hóa, điệp ngữ, ẩn dụ đặc sắc.

- Hình ảnh thiên nhiên vô cùng thơ mộng.

2. Nội dung:

- Ca ngợi tình mẹ con thiêng liêng, bất diệt.

- Bài thơ cho ta những triết lí thầm kín:

+ Con người trong cuộc sống vẫn thường gặp những cám dỗ. Muốn khước từ chúng cần có những điểm tựa vững chắc (trong đó có tình mẫu tử)

+ Trí tưởng tưởng của tuổi thơ vô cùng phong phú, nhưng hạnh phúc không phải là những điều gì xa xôi, bí ẩn, do ai đó ban cho mà ở ngay trên trần thế và do chính con người tạo nên.

+ Mối quan hệ giữa tình yêu và sự sáng tạo.



	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

 Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao.

	Các câu hỏi như sau:

Câu 1: Bài thơ thể hiện bằng ngôn ngữ nào?
A. Ngôn ngữ thơ ca lãng mạn bay bổng

B. Ngôn ngữ truyện trầm ngâm, sâu lắng

C. Ngôn ngữ hồn nhiên, trong sáng của trẻ thơ
D. Ngôn ngữ tưởng tượng, liên tưởng

Câu 2: Những nét đặc sắc về nội dung của bài thơ trên là gì?
A. Tình mẫu tử thiêng liêng và triết lí sâu sắc về tình yêu cuộc sống
B. Tái hiện bức tranh cuộc sống sinh động, chân thực

C. Thể hiện ước mơ tự do, bay bổng, lãng mạn

D. Tái hiện bức tranh thiên nhiên đẹp, mơ mộng, kì ảo

Câu 3: Dòng nào sau đây nhận định không đúng về nhân vật em bé trong bài Mây và sóng?
A. Yếu đuối, không thích các trò chơi
B. Ham chơi, tinh nghịch

C. Hóm hỉnh, sáng tạo

D. Hồn nhiên, yêu thương mẹ tha thiết

Câu 4: Bài thơ gợi cho ta suy ngẫm về điều gì trong cuộc sống?
A. Thế giới thật bao la với vô vàn những điều hấp dẫn mà ta chẳng thể cảm nhận hết

B. Niềm vui, hành phúc chẳng phải điều gì bí ẩn, xa xôi mà ngay ở chính cõi đời này và do chính con người tạo nên

C. Để từ chối những cám dỗ trong cuộc đời cần có những điểm tựa vững chắc mà tình mẫu tử là một trong những điểm tựa ấy

D. Cả ba ý trên
Câu 5: Câu thơ “Và không ai trên thế gian này biết mẹ con ta ở chốn nào” được hiểu như thế nào?
A. Có một không gian riêng của tình mẫu tử mà không ai ngoài mẹ con ta biết được

B. Tình mẫu tử là một thế giới thiêng liêng, vĩnh hằng, bất diệt, ai cũng biết nhưng chẳng thể biết hết được
C. Tình mẫu tử có ở khắp nơi, chứ không riêng một nơi nào

D. Thế giới của tình mẫu tử là thế giới huyền bí mà không ai nhận biết hết biết 
Câu 6: Nội dung chính của bài thơ là gì?

A. Miêu tả những trò chơi của trẻ thơ

B. Thể hiện mối quan hệ giữa thiên nhiên và tâm hồn trẻ thơ

C. Ca ngợi hình ảnh người mẹ và tấm lòng bao la của mẹ

D. Ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng, bất diệt
Câu 7: Nhân vật trữ tình trong bài thơ trên là gì?
A. Em bé
B.  Mây

C. Sóng

D. Người mẹ

Câu 8: Chủ đề bài thơ Mây và sóng là gì?
A. Tình bạn bè thắm thiết

B.  Tình anh em sâu nặng

C. Tình mẫu tử thiêng liêng
D. Tình yêu thiên nhiên sâu sắc

Câu 9: Điểm giống và khác nhau giữa hai phần của bài thơ Mây và sóng là gì?
A. Đều có số dòng thơ bằng nhau nhưng cách xây dựng hình ảnh khác nhau

B. Đều có cách tổ chức lời thơ và trình tự tường thuật giống nhau 
C. Có trình tự tường thuật khác nhau nhưng có cùng nội dung biểu đạt

D. Có trình tự tường thuật giống nhau nhưng ý và lời không trùng lặp

Câu 10: Nhận định nào là chính xác về nhà thơ Ta-go?
   A. Ta-go là nhà thơ cổ điển của nước Anh

   B. Ta-go là nhà thơ hiện đại của Anh

   C. Ta-go là nhà thơ cổ điển của Ấn Độ

   D. Ta-go là nhà thơ hiện đại của Ấn Độ
Câu 11: Bài thơ Mây và sóng là lời của ai, nói với ai?
A. Lời của người mẹ nói với đứa con

B. Lời của con nói với mẹ về những người sống trên sóng, trên mây.
C. Lời của đứa con nói với mẹ.

D. Lời của con nói với bạn bè

 Câu 12: Ngoài ý nghĩa ca ngợi tình cảm mẹ con, bài thơ còn gợi cho ta thêm suy ngẫm về điều gì nữa?
A. Muốn khước từ những cám dỗ và quyến rũ trong cuộc đời, con người phải có điểm tựa vững chắc. Tình mẹ con chính là một trong những điểm tựa vững chắc đó.

B. Hạnh phúc không phải ở “trên mây” cao vợi, hay “trong sóng” xa xôi, do ai ban phát mà hạnh phúc ở ngay trong cuộc sống trần thế và đo chính con người chúng ta tạo dựng nên.

C. Những triết lý đơn giản mà đúng đắn về hạnh phúc trong cuộc đời.

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.



	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG.

  Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.

	*Nhiệm vụ 1: Làm việc cá nhân tại lớp:

BT 1:  Kỹ thuật “Viết tích cực”: Hãy tưởng tượng em là người đang là người trò chuyện với mây và sóng. Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) về cuộc trò chuyện .
BT2: Theo em, để trở thành một người con ngoan, mỗi bạn nhỏ cần làm những gì?

- Đại diện các cặp trả lời câu hỏi.

- Các cặp khác nhận xét, bổ sung.

GV nhận xét và chỉnh sửa, bổ sung (nếu cần).

	BT1: Viết đoạn văn:

*Nội dung đoạn văn : GV cần khơi gợi một số yêu cầu chính, nhưng cũng cần tôn trọng sự tưởng tượng, suy nghĩ cá nhân của mỗi HS.

- Ngôi kể: thứ nhất

- Xác định được hoàn cảnh của cuộc gặp gỡ của em với người trên mây, trên sóng (không gian, thời gian nào?).

- Xác định được diễn biến cuộc gặp gỡ: cử chỉ, lời nói, hành động, ý nghĩ của em về mây và sóng? Mây và sóng có thái độ hành động, ...thế nào?

- Sắp xếp sự việc hợp lí.

-  Cảm xúc của em khi đọc đoạn thơ đó.

* Hình thức đoạn văn: Câu mở đoạn: Cần giới thiệu hoàn cảnh, tình huống gặp gỡ của em với mây và sóng.Các câu tiếp theo cần kể lại diễn biến cuộc gặp gỡ đó. Câu kết đoạn lời chào, cảm xúc của em về cuộc gặp gỡ.

BT2: Để trở thành một người con ngoan, mỗi chúng ta cần:

· Nghe lời ông bà, bố mẹ, thầy cô.

· Luôn dành sự quan tâm đến những người thân yêu bằng lời nói, hành động.

· Cần biết dũng cảm để vượt qua những cám dỗ từ môi trường xung quanh, không bị cái xấu lôi kéo, rủ rê.


	HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

- Vẽ sơ đồ tư duy về các đơn vị kiến thức của bài học.

- Tìm đọc các tác phẩm thơ khác viết về tình mẫu tử, tình cảm gia đình..

- Chuẩn bị: văn bản thực hành đọc hiểu “Mẹ và quả”.


 Ngày dạy: …………. 
Tiết 90,91
                             THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: 

NGỮ CẢNH VÀ NGHĨA CỦA TỪ TRONG NGỮ CẢNH:

DẤU CHẤM LỬNG
	Hoạt động 1:  HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG/ MỞ ĐẦU
Mục tiêu: Khơi gợi tri thức nền, tạo hứng thú học tập để học sinh sẵn sàng tâm thế bước vào giờ học.



	Nhóm 1, 2, 3, 4 lần lượt thực hiện các nhiệm vụ ở câu a, b, c, d trong phiếu học tập 1.

Phiếu học tập số 1:

Nhóm

Thực hiện yêu cầu

Trả lời

1

a. Xác định nghĩa của từ ăn trong các trường hợp sau. Từ nào là nghĩa gốc, từ nào là nghĩa chuyển. Căn cứ vào đâu em xác định được nghĩa của từ.

· Em bé ăn cơm.

· Tàu ăn than.

· Cô ấy rất ăn ảnh.
2

b. Các từ bác, tôi trong Bác bác trứng; Tôi tôi vôi là hiện tượng từ đồng âm hay từ đa nghĩa. Vì sao?
3

c. Nghĩa hàm ẩn của từ in đậm trong câu thơ: “Mặt Trời của bắp thì nằm trên đồi/ Mặt Trời của mẹ, em nằm trên lưng” (Nguyễn Khoa Điềm).
4

d. Người chiến sĩ trong bài thơ Mẹ của Bằng Việt xưng con và gọi người đã ân cần chăm sóc anh trong những ngày anh bị thương là mẹ. Việc dùng từ ngữ xưng hô: Con- mẹ, tác giả muốn bày tỏ hàm ý (thái độ, tình cảm) gì? 
“Con bị thương, nằm lại một mùa mưa 

 Nhớ dáng mẹ ân cần mà lặng lẽ”.
· Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

· GV cho các nhóm khác nhận xét, bổ sung để hoàn chỉnh.

Dự kiến câu trả lời: 

a. Xác định nghĩa của từ ăn trong các trường hợp sau:

- Câu “Em bé ăn cơm.” nghĩa của từ ăn là đưa thức ăn vào miệng, tự cho vào cơ thể thức nuôi sống -> nghĩa gốc

· Câu “Tàu ăn than.” nghĩa của từ ăn là (máy móc, phương tiện vận tải) tiếp nhận cái cần thiết cho sự hoạt động – Nghĩa chuyển
· Câu “Cô ấy rất ăn ảnh.” nghĩa của từ ăn là hợp với nhau, tạo nên sự hài hoà 
· nghĩa chuyển
-> Đây là hiện tượng từ đa nghĩa
b. Nghĩa của các từ bác, tôi trong Bác bác trứng; Tôi tôi vôi:

bác (1): dùng để xưng hô, chỉ anh của bố, mẹ được gọi là bác

bác (2): Hoạt động khuấy trứng…

tôi (1): dùng để xưng hô

tôi (2): hoạt động thả vôi sống vào nước

->Đây là hiện tượng từ đồng âm 

c. Nghĩa hàm ẩn của từ Mặt Trời trong câu thơ “Mặt Trời của mẹ, em nằm trên lưng”: chỉ người con, với mẹ con là niềm hi vọng, là tình yêu, là ước mơ của đời mẹ. Đây là phép tu từ ẩn dụ.

d. xưng con và gọi người đã ân cần chăm sóc anh trong những ngày người chiến sĩ bị thương là mẹ, trong câu thơ “Con bị thương, nằm lại một mùa mưa / Nhớ dáng mẹ ân cần mà lặng lẽ”, Bằng VIệt muốn bày tỏ lòng biết ơn, và tình cảm sâu nặng của anh đối với bà.
GV dẫn dắt vào bài:

- GV định hướng về ngữ cảnh vai trò của ngữ cảnh đối với việc xác định nghĩa của từ ngữ trong câu cụ thể trong các ví dụ đã xét. Muốn hiểu được nghĩa của từ ngữ buộc ta phải đặt từ ngữ đó vào ngữ cảnh mà nó được dùng.



	2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Mục tiêu: 

- Học sinh nắm được ngữ cảnh và vai trò quan trọng của ngữ cảnh trong giao tiếp

-  Chỉ ra được tác dụng của dấu chấm lửng trong một số trường hợp cụ thể.

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* NV1: HS nhắc lại khái niệm ngữ cảnh nêu ở phần kiến thức ngữ văn. 
GV cho HS hoạt động  cá nhân

· Qua các ví dụ tìm hiểu ở mục 1 và tìm hiểu mục kiến thức trong phần tri thức ngữ văn, em hiểu ngữ cảnh là gì?

· Vai trò của ngữ cảnh đối với việc xác định nghĩa của từ ngữ như thế nào?

· HS thực hiện NV2 để rút ra khái niệm ngữ cảnh và vai trò của ngữ cảnh đối với việc xác định nghĩa của từ ngữ trong câu.

· HS nêu cách hiểu về ngữ cảnh và vai trò của ngữ cảnh.

· GV cho các nhóm khác nhận xét, bổ sung để hoàn chỉnh.

GV cần lưu ý:

- Trường hợp ví dụ a, b: Ngữ cảnh giúp người đọc, người nghe xác định nghĩa cụ thể của các từ đa nghĩa hoặc từ đồng âm 

- Trường hợp ví dụ c: Ngữ cảnh giúp người đọc, người nghe xác định nghĩa hàm ẩn của những từ ngữ được sử dụng trong các biện pháp tu từ; 
- Trường hợp ví dụ d:  Ngữ cảnh giúp người đọc, người nghe hiểu được hàm ý (thái độ, tình cảm) mà người nói thể hiện qua việc lựa chọn, sử dụng các từ xưng hô
 GV chốt lại khái niệm về ngữ, cảnh vai trò của ngữ cảnh đối với việc xác định nghĩa của từ ngữ trong câu.


	I. Ngữ cảnh và nghĩa của từ ngữ trong ngữ cảnh

1. Ví dụ: (như trên)
2. Kết luận

 a. Khái niệm: Ngữ cảnh của một yếu tố ngôn ngữ trong câu hoặc văn bản thường được hiểu là:
+ Những từ ngữ, câu đứng trước hoặc đứng sau yếu tố ngôn ngữ đó. Theo nghĩa này, từ ngữ cảnh đồng nghĩa với từ văn cảnh.
+ Hoàn cảnh, tình huống giao tiếp (gồm các yếu tố: chủ thể, đối tượng; mục đích giao tiếp; thời gian, nơi chốn diễn ra hoạt động giao tiếp). Theo nghĩa này, từ ngữ cảnh đồng nghĩa với các từ tình huống, bối cảnh.
b. Vai trò quan trọng của ngữ cảnh đối với việc xác định nghĩa của từ ngữ thể hiện ở chỗ:

- Ngữ cảnh giúp người đọc, người nghe xác định nghĩa cụ thể của các từ đa nghĩa hoặc từ đồng âm 

- Ngữ cảnh giúp người đọc, người nghe xác định nghĩa hàm ẩn của những từ ngữ được sử dụng trong các biện pháp tu từ; 

- Ngữ cảnh giúp người đọc, người nghe hiểu được hàm ý (thái độ, tình cảm) mà người nói thể hiện qua việc lựa chọn, sử dụng các từ xưng hô. 



	3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

Mục tiêu: 

- Học sinh biết dựa vào ngữ cảnh để xác định được nghĩa của từ ngữ; xác định được phép tu từ ẩn dụ và tác dụng của nó trong việc miêu tả sự vật. 

-  Chỉ ra được tác dụng của dấu chấm lửng trong một số trường hợp cụ thể.

	Ngữ cảnh

Giáo viên chiếu bài tập

GV chiếu bài tập 1 SHS trang 25

Dựa vào ngữ cảnh, xác định nghĩa của các từ ngữ in đậm trong khổ thơ dưới đây:
Và chúng tôi, một thứ quả trên đời

Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái

Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi

Mình vẫn còn một thứ quả non xanh?

 (Nguyễn Khoa Điềm)

-Yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo hình thức cặp đôi chia sẻ
HS đọc khổ thơ, thảo luận cặp đôi  trong vòng 3- phút

GV quan sát, hỗ trợ

- Đại diện các cặp đôi báo cáo kết quả thảo luận

- GV yêu cầu các cặp đôi khác bổ sung, góp ý

- GV chiếu đáp án- HS tự đánh giá bản thân và nhóm bạn và nêu hiểu biết về nghĩa của từ ngữ được in đậm.

GV chuẩn xác đáp án, HS tự đánh giá và bổ sung vào bài làm

GV khẳng định:


	II. Thực hành

Bài 1/ tr. 25: Xác định nghĩa của từ “quả” và “quả xanh non” ở khổ thơ cuối của bài thơ “Mẹ và quả” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. 
Trả lời:
- Về nghĩa gốc (nghĩa cụ thể): “quả” vốn biểu thị bộ phận của cây do nhụy hoa phát triển thành, bên trong thường chứa hạt.

- Trong dòng thơ “Và chúng tôi, một thứ quả trên đời”, từ “quả” được dùng với nghĩa chuyển: biểu thị kết quả/ thành quả của công việc nhất định (gồm cả thành quả là con người được nuôi dạy, giáo dục, đào tạo).

- Trong dòng thơ “Mình vẫn còn một thứ quả non xanh?”, cụm “quả non xanh” (nghĩa chuyển) biểu thị những người con chưa thực sự trưởng thành, chưa hoàn thiện như sự mong chờ, ước muốn của người mẹ.



	Biện pháp tu từ ẩn dụ

HS làm việc cá nhân
Giáo viên chiếu bài tập

GV chiếu bài tập 2 SHS trang 26

Tìm biện pháp tu từ được sử dụng trong các dòng thơ dưới đây. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó đối với việc miêu tả sự vật.
Cha lại dắt con đi trên cát mịn
               Ánh nắng chảy đầy vai
                                           (Hoàng Trung Thông)
HS đọc bài, xác định yêu cầu của bài tập 2:

· Tìm biện pháp tu từ được sử dụng 
· Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ đó đối với việc miêu tả sự vật.
GV quan sát, hỗ trợ

- HS trình bày kết quả thảo luận

- GV yêu cầu các HS khác bổ sung, góp ý

- GV chiếu đáp án- HS tự đánh giá bản thân và nhóm bạn và nêu hiểu biết về biện pháp tu từ ẩn dụ:

- GV kết luận lưu ý học sinh
* Biện pháp tu từ ẩn dụ: Ẩn dụ là gọi tên sự vật hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác dựa trên nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.

· Các dạng ẩn dụ:

+ Ẩn dụ phẩm chất.

+ Ẩn dụ hình thức

+ Ẩn dụ cách thức.

+ Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác


	Bài 2/tr.26: Tìm và phân tích tác dụng của phép tu từ
- Biện pháp tu từ được sử dụng trong các dòng thơ đã cho: ẩn dụ chuyển đổi cảm giác.

- Cảm giác về “ánh nắng” không được miêu tả bằng các từ chỉ trạng thái vốn có (soi, chiếu, tỏa) mà được thể hiện bằng từ “chảy” vốn chỉ cảm giác về trạng thái di chuyển thành dòng của các chất lỏng.

- Tác dụng: Nhờ ẩn dụ chuyển đổi cảm giác này mà ánh nắng được miêu tả một cách rất  cụ thể, sinh động, đầy ấn tượng.




C

	u

	Tác dụng của dấu chấm lửng trong các câu sau là:


	a

	
	b

	
	c

	
	d

	


Dùng để giãn nhịp 

âu văn

		
	d

	Có ba dấu chấm lửng

- Hai dấu chấm lửng đầu tiên dùng để thể hiện lời nói ngập ngừng, ngắt quãng vì người nói bất ngờ không đồng tình với mệnh lệnh vô lí của cấp trên;

- Dấu chấm lửng thứ ba thể hiện lời nói bị bỏ dở.



	2. Dấu chấm lửng (dấu lửng) là dấu câu gồm ba dấu chấm liền nhau (...), được dùng để:

- Phối hợp với dấu phẩy, tỏ ý còn nhiều nội dung tương tự chưa được liệt kê hết; ví dụ: “Chiến công của Gióng còn để lại cho quê hương, xứ sở nhiều chứng tích địa danh, sản vật,...” (Bùi Mạnh Nhị).

- Thể hiện lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng vì lí do gì đó, ví dụ: "À... à, lúc nãy tạo sửa xe, rồi bỏ quên trong túi.” (Nguyễn Nhật Ánh).

- Làm giãn nhịp điệu cần thơ, câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ hay hài hước, châm biếm; ví dụ: “Cuốn tiểu thuyết được viết trên... bưu thiếp.” (Báo Hà Nội mới).


	

	4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

 Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết bài tập, củng cố kiến thức 



	· Vận dụng vào viết ngắn ở bài tập 6:

Hình thức: Làm việc cá nhân

Theo dõi SGK trang 26, hoàn thành bài tập 4: (GV chiếu bài tập lên để HS theo dõi và thực hiện)
Yêu cầu: Viết một đoạn văn (khoảng 5 - 7 dòng) giải thích nghĩa của các từ in đậm trong hai dòng thơ dưới đây và cho biết em dựa vào đâu để xác định được nghĩa của mỗi từ đó:

Ngày ngày Mặt Trời đi qua trên lăng

Thấy một Mặt Trời trong lăng rất đỏ.

                                 (Viễn Phương)

- Học sinh:suy nghĩ , viết đoạn văn

- Giáo viên:  quan sát, khuyến khích, hỗ trợ nếu cần.

GV có thể gợi ý HS cụ thể:

+ Mặt trời trong hai câu thơ trên từ nào là nghĩa gốc, từ nào là nghĩa chuyển? Hãy giải thích nghĩa của mỗi trường hợp?

+ Dựa vào đâu để em xác định nghĩa của mỗi từ?

+ Đoạn văn viết về nội dung gì? Liên quan đến thành ngữ như thế nào?

 Lưu ý: Nếu BT 4 không còn thời gian thì GV giao cho HS về nhà hoàn chỉnh sau.
	 Bài tập 4.tr26: Viết một đoạn văn
Yêu cầu của đoạn văn: 

- Hình thức: là một đoạn văn độ dài từ 5-7 dòng.

- Nội dung:
+ Giải thích nghĩa của các từ in đậm trong hai dòng thơ dưới đây 

+ Chỉ ra ngữ cảnh giúp xác định được nghĩa của mỗi từ in đậm

Gợi ý: Nghĩa của từ Mặt Trời

- Ở dòng thứ nhất, "Mặt Trời" chỉ thiên thể nóng sáng, là nguồn chiếu sáng và sưởi ấm cho Trái Đất, 

+ Ngữ cảnh để xác định nghĩa của từ Mặt Trời trong câu thơ này là các từ ngữ đứng trước và các từ ngữ đứng sau 

- Ở dòng thơ thứ hai, "Mặt Trời" dùng nghĩa chuyển. Đó chỉ là cách nói ẩn dụ về Bác Hồ. Bác Hồ được ngầm ví như Mặt Trời, Bác đem lại ánh sáng cho cách mạng Việt Nam, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. 

+ Ngữ cảnh để xác định nghĩa của từ Mặt Trời ở đây là từ “thấy một …trong lăng”.  



	Đoạn văn tham khảo:

        Ở dòng thứ nhất, "Mặt Trời" chỉ thiên thể nóng sáng, là nguồn chiếu sáng và sưởi ấm cho Trái Đất (nghĩa gốc). Ngữ cảnh để xác định nghĩa của từ Mặt Trời trong câu thơ này là các từ ngữ đứng trước và các từ ngữ đứng sau "ngày ngày", "đi qua trên lăng". Ở dòng thơ thứ hai, "Mặt Trời" mang nghĩa chuyển của ngữ cảnh. Đó chỉ là cách nói ẩn dụ về Bác Hồ. Bác Hồ được ngầm ví như Mặt Trời, Bác đem lại ánh sáng cho cách mạng Việt Nam, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Qua đó, tác giả bày tỏ niềm yêu kính, biết ơn của mình với Bác; đồng thời khẳng định sự trường tồn bất diệt của Bác với lịch sử và dân tộc Việt Nam. Ngữ cảnh để xác định nghĩa của từ Mặt Trời ở đây là từ “thấy một …trong lăng”.  



	Hướng dẫntự học:

+ Hoàn thành các bài tập

+ Chuẩn bị bài thực hành đọc hiểu văn bản: “Mẹ và quả”



Ngày dạy:……….
Tiết 91  

THỰC HÀNH ĐỌC – HIỂU: MẸ VÀ QUẢ
– Nguyễn Khoa Điềm –

	Hoạt động 1: HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.

	Xem bộ phim ngắn : “Bông hồng tặng mẹ” theo đường link https://youtu.be/IuDDevvLIFA
 Em cảm nhận của em khi xem xong đoạn phim ngắn trên? Em sẽ làm gì để thể hiện tình cảm của mình dành cho người cha kính yêu?

Sau khi xem bộ phim ngắn : “Bông hồng tặng mẹ” HS bày tỏ cảm xúc như xúc động, ăn năn …

 HS có thể kể mọt vài hành động đã là để thể hiện tình cảm của mình dành cho người cha, mẹ như: giúp làm việc nhà chăm chỉ, làm một vài món ăn mẹ thích, làm bưu thiếp tặng mẹ nhân ngày 20/10; …

Nhận xét câu trả lời của HS, dẫn dắt để kết nối hoạt động hình thành kiến thức mới.

(GV dẫn vào bài: Tình mẹ con là tình cảm thiêng liêng, cao đẹp, và là suối nguồn dịu mát trong lành sởi ấm trái tim con người. Viết về tình mẹ, người ta không thể không nhắc đến bài thơ “Mẹ và quả” của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Xúc động trước hình ảnh bàn tay mẹ lặng lẽ vun trồng bao mùa quả, nhà thơ đã bày tỏ những xúc cảm gì về người mẹ kính yêu? Văn bản thực hành đọc hiểu hôm nay sẽ giúp cô và các em cảm nhận những rung động sâu xa về mẹ của nhà thơ

	Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu chung

 Mục tiêu: nắm được nét chung về tác giả, dặc điểm chung về thơ tự do


	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản  phẩm

	HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ LỚP

*Tìm hiểu tác giả Nguyễn Khoa Điềm:

Qua tìm hiểu các nguồn tài liệu ở nhà, nêu những hiểu biết của em về tác giả Nguyễn Khoa Điềm (vài nét về tiểu sử, sự nghiệp văn học).
+ Học sinh suy nghĩ trả lời câu hỏi

+ Giáo viên khích lệ học sinh trả lời

GV đánh giá phần trả lời của HS

Chiếu chân dung nhà thơ và một số tác phẩm chính của ông và giới thiệu thêm thông tin về tác giả


	I. ĐỌC - TÌM HIỂU CHUNG 

1. Tác giả

- Nguyễn Khoa Điềm sinh ngày 15 - 4 - 1943

- Quê: Thừa Thiên - Huế

- Thơ của Nguyễn Khoa Điềm lấy chất liệu từ văn học Việt Nam và cảm hứng từ quê hương, con người, và tình thần chiến đấu của người chiến sĩ Việt Nam yêu nước... Thơ ông hấp dẫn bởi sự kết hợp giữa cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng của người trí thức về đất nước và con người Việt Nam.

- Các tác phẩm nổi tiếng: Người con gái chằm nón bài thơ, Nơi Bác từng qua, Nỗi nhớ, Đất nước…

	*Tìm hiểu bài thơ 

Qua phần chuẩn bị bài ở nhà, đọc kĩ phần chuẩn bị bài,  hãy cho biết xuất xứ của bài thơ “Mẹ và quả”.

*GV hướng dẫn cách đọc văn bản: - GV hướng dẫn cách đọc: Giọng đọc xúc động, trầm lắng; suy tư xót xa ở khổ cuối. Nhấn mạnh hình ảnh thơ có tính tương phản trong bài.

*Giải đáp các từ ngữ khó, chú thích SGK.

Từ “lặn”, “mọc” ở bài thơ có nghĩa là gì?

* HS tìm hiểu đặc điểm hình thức của bài thơ
HS thực hiện theo hình thức cặp đôi chia sẻ các nội dung:
- Bài thơ được viết theo thể thơ gì? Chỉ rõ cách gieo vần, ngắt nhịp của bài thơ có nét độc đáo gì? 

- Văn bản “Mẹ và quả” là lời của ai nói với ai, về việc gì?

- Chỉ ra các phương thức biểu đạt sử dụng trong văn bản?

- Văn bản có thể chia thành mấy phần? Nội dung chính từng phần?

-  Đại diện các cặp đôi trình bày và bổ sung cho nhau - GV hỗ trợ HS góp ý, chuẩn xác
- GV kết luận: Bài thơ ngắn, ngôn ngữ hình ảnh giản dị mà đọng lại cảm xúc, thể hiện sự thấu hiểu với những nhọc nhằn, vất vả mà người mẹ đã trải qua
	2. Văn bản

a. Xuất xứ: Bài thơ được sáng tác năm 1982, trích Thơ Nguyễn Khoa Điềm, Tuyển tập 40 năm do tác giả chọn, NXB Văn học, Hà Nội, 2012

b. Đọc, chú thích

- Từ “lặn” và “mọc” được sử dụng trong bài thơ có ý nghĩa mùa quả hết rồi mùa quả lại tới, là sự đều đặn, tuần hoàn cũng giống như cái lặn và mọc tuần hoàn của Mặt Trời và Mặt Trăng.

c. Đặc điểm hình thức của bài thơ:


- Thể loại: tự do (Số tiếng ở mỗi dòng: 7 - 8 tiếng xen kẽ nhau)
* Vần: vần chân cách
* Nhịp điệu: 3/4, 3/5, 3/2/3, 2/5.. 

- Chủ đề: Bài thơ là lời của người con (tác giả) nói với mình cũng như nói với mẹ và với mọi người về công lao của người mẹ.

- Phương thức biểu đạt: biểu cảm kết hợp miêu tả

- Bố cục: 2 phần

+ Phần 1: 2 khổ thơ đầu: Hình ảnh người mẹ gắn với những mùa quả.
+ Phần 2: Khổ cuối: Suy tư của người con về mẹ và những mùa quả.
.



	Hoạt động 2.2. Thực hành đọc hiểu văn bản

 Mục tiêu: 
- GV hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu các giá trị nội dung, nghệ thuật của văn bản.
+ HS nắm được đặc sắc nội dung và nghệ thuật của từng phần trong văn bản; rút ra được ý nghĩa của văn bản; tác động đối với tư tưởng, tình cảm của bản thân.


	Thảo luận nhóm, kĩ thuật ổ bi (chia lớp thành 2 nhóm ngồi theo 2 vòng tròn đồng tâm, để HS trao đổi nhóm này với nhóm khác)
Hình ảnh mùa quả do tay mẹ vun trồng được nhà thơ miêu tả qua câu thơ nào? 

1. Từ “lặn”, “mọc” ở bài thơ gợi lên trong em hình dung như thế nào về mùa quả?

Chỉ ta và phân tích biện pháp tu từ ở khổ thơ đầu? 

- Từ đó, hình ảnh người mẹ được gợi lên như thế nào qua những hình ảnh ấy? 

2. Người mẹ trong bài thơ không được miêu tả trực tiếp nhưng người đọc vẫn nhận ra được phẩm chất của bà qua những dòng thơ nào?

3. Phân tích nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua một trong các yếu tố: từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ,...

HS: 

- Làm việc cá nhân 3 phút, ghi kết quả ra phiếu cá nhân, sau đó chia sẻ với nhóm vòng khác

- Thảo luận nhóm 3 phút và ghi kết quả ra phiếu học tập nhóm (phần việc của nhóm mình làm).

GV hướng dẫn HS thảo luận (nếu cần).

GV:

- Yêu cầu đại diện của một nhóm lên trình bày.

- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).

HS:

 - Đại diện 1 nhóm lên bày sản phẩm.

- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.

 (GV)
- Nhận xét thái độ và kết quả làm việc của từng nhóm, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong HĐ nhóm của HS.

- Chốt kiến thức & chuyển dẫn sang mục
* Khổ 2

Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
Còn những bí và bầu thì lớn xuống
Chúng mang dáng những giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi

 HS làm việc cá nhân
- Hình ảnh trong bài đã minh họa cho nội dung nào của bài thơ?  Hình ảnh trong tranh minh họa cho nội dung người mẹ trồng bí, bầu và đã đến lúc được thu hoạch (“Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên/ Còn những bí và bầu thì lớn xuống”).

- Chỉ ra và phân tích tác dụng của phép tu từ ở hai câu thơ đầu? 

- Hình ảnh “Giọt mồ hôi mặn” trong bài thơ là hình ảnh thơ độc đáo. Tại sao vậy? 

- Khổ thơ khắc họa được vẻ đẹp nào ở người mẹ, tâm trạng và cảm xúc gì của tác giả được gửi gắm trong khổ thơ?

+Tổ chức cho HS suy nghĩ, tìm kiếm thông tin trong SGK.

+ GV quan sát, khích lệ HS.

+ Tổ chức trao đổi, trình bày + HS nhận xét lẫn nhau.

GV tổng hợp ý kiến, chốt kiến thức
	II. THỰC HÀNH ĐỌC- HIỂU 

1. Hình ảnh người mẹ và những mùa quả qua hai khổ thơ đầu:

a. Khổ 1:

Những mùa quả mẹ tôi hái được
Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng
Những mùa quả lặn rồi lại mọc
Như mặt trời, khi như mặt trăng.
- Hình ảnh những mùa quả:

+ Biện pháp tu từ so sánh: “Những mùa quả lặn rồi lại mọc/ Như Mặt Trời, khi như Mặt Trăng.” 

+ Điệp ngữ: “Những mùa quả”

+ Từ ngữ, hình ảnh bình dị được miêu tả: “lặn”, “mọc”, “Như Mặt Trời, khi như Mặt Trăng.”
+ Giọng thơ tự sự, lời tâm tình

· Tác dụng: 
+ gợi đến vườn cây của mẹ nơi quê nhà yên bình. Cứ hết mùa quả này mẹ lại trồng mùa quả khác cũng giống như vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại của Mặt Trời và Mặt Trăng;
+ đã gợi ra mảnh vườn xanh tươi, đầy màu sắc. Những mùa quả “như Mặt Trời” rộ chín của cam vàng, ớt đỏ, bí ngô già; “khi như Mặt Trăng” trắng dịu màu hoa, xanh màu ngọc như quả cà, quả bầu, quả mướp

- Hình ảnh người mẹ
+ Ý thơ gợi liên tưởng này hình dung ra những công lao to lớn của mẹ.  Người mẹ hiện lên với hình ảnh vất vả, lam lũ, tần tảo, chịu thương chịu khó, thức khuya dậy sớm vun trồng, chăm sóc cây trái nhưng mẹ vẫn lạc quan, trông mong, tin tưởng quả được mùa
b. Khổ 2:

- Hình ảnh đối lập: con cái “lớn lên” > <bầu bí “lớn xuống” => thể hiện sự trái ngược trong quá trình phát triển của cây cối và con người. Con người “lớn lên” chỉ sự trưởng thành, chững chạc theo tháng năm còn “lớn xuống” lại nói đến sự chín muồi của quả bí quả bầu trên giàn, ngày càng dài để chạm gần xuống mặt đất.

Chúng mang dáng những giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi

+ “Giọt mồ hôi mặn” là hình ảnh liên tưởng, so sánh độc đáo. Vì từ dáng hình của bầu, bí “lớn xuống”, tác giả ví với dáng hình của giọt mồ hôi mặn.  Cách nói ấy khẳng định về những hi sinh lặng thầm mà lớn lao của mẹ. Từ đó, tác giả bày tỏ lòng biết ơn, sự thấu hiểu những công lao to lớn của mẹ.

- Hình ảnh người mẹ với những phẩm chất tốt đẹp: trông chờ mọi thành quả vào đôi bàn tay lao động của mình; lao động chăm chỉ, cần cù; yêu thương, nuôi nấng, dạy dỗ các con; lặng thầm chịu đựng những gian truân, vất vả; …

- Tình cảm của tác giả:
+ Ngậm ngùi, thấu hiểu những vất vả hi sinh thầm lặng của mẹ đều vì các con.

+ Kính trọng, biết ơn, ngợi ca tình yêu thương, sự tần tảo, chịu đựng của mẹ theo tháng năm.


	HS thảo luận nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn:

Chia lớp thành 3 nhóm,mỗi nhóm thực hiện 1 nhiệm vụ. Mỗi nhóm thực hiện nhiệm vụ sau:

Nhóm 1- câu 1

Nhóm 2: câu 2

Nhóm 3: câu 3
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1. Ở hai dòng thơ cuối, vì sao nhà thơ lại “hoảng sợ” khi nghĩ mình vẫn còn là “một thứ quả non xanh”? (Gợi ý: “Quả non xanh” chỉ điều gì? Tại sao điều ấy làm tác giả “hoảng sợ”?). Bài thơ thể hiện được vẻ đẹp gì trong suy nghĩ, tình cảm của nhà thơ? 1. Từ “quả” ở khổ thơ 1 có gì giống và khác nhau về nghĩa với từ “quả” ở khổ 3?

2.Chỉ ra biện pháp tu từ được nhà thơ dùng ở khổ thơ cuối? Phân tích giá trị miêu tả, biểu cảm của biện pháp tu từ ấy?

3. Ở hai dòng thơ cuối, vì sao nhà thơ lại “hoảng sợ” khi nghĩ mình vẫn còn là “một thứ quả non xanh”? (Gợi ý: “Quả non xanh” chỉ điều gì? Tại sao điều ấy làm tác giả “hoảng sợ”?). Bài thơ thể hiện được vẻ đẹp gì trong suy nghĩ, tình cảm của nhà thơ?

+ Đại diện các nhóm báo cáo sản phẩm

+ Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.


	2. Những suy tư của người con- khổ cuối

Và chúng tôi, một thứ quả trên đời

Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái

Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi

Mình vẫn còn một thứ quả xanh non?

- Từ ngữ đặc sắc: Nghĩa của từ “quả” ở khổ thơ 1 ở khổ 3:

- Giống nhau:  mang ý nghĩa tả thực: "Những mùa quả mẹ tôi hái được"; "Những mùa quả lặn rồi lại mọc", “một thứ quả xanh non”.
- Khác nhau: từ "quả" ở khổ cuối còn mang ý nghĩa biểu tượng "Và chúng tôi, một thứ quả trên đời"; "Mình vẫn còn một thứ quả non xanh". => ý nghĩa biểu tượng: chỉ những đứa con lớn lên bằng sự chăm sóc, tình yêu thương của mẹ.

- Các biện pháp tu từ:

+ Hoán dụ: "Bàn tay mẹ mỏi" để nói đến sự già yếu của mẹ (lấy cái cụ thể để chỉ cái trừu tượng)

+ Nói giảm nói tránh: “ngày bàn tay mẹ mỏi” chính là nhắc đến lúc mẹ già yếu, không còn được ở bên mẹ.

+ Ẩn dụ "một thứ quả non xanh" - chỉ người con, ý nói người con vẫn còn non nớt, chưa trưởng thành, chín chắn, chưa báo đáp được ơn sinh thành và dưỡng dục của mẹ.

+ Dùng câu hỏi tu từ “Mình vẫn còn một thứ quả xanh non?”=> Tăng sức gợi hình và biểu cảm cho câu thơ; tác giả bộc lộ cảm xúc xót xa, lo lắng, sợ hãi khi nghĩa đến một ngày mẹ tuổi đã già, còn mình vẫn chưa đủ khôn lớn, trưởng thành; lo lắng khi không còn có mẹ bên cạnh bảo ban, sẻ chia, động viên; sợ mình chưa thể báo đáp công ơn to lớn của mẹ.

=> Tác giả “hoảng sợ” khi nghĩ đến lúc mẹ già yếu, gần đất xa trời mà mình vẫn chưa khôn lớn, trưởng thành hoặc chưa đáp đền được công ơn của mẹ.

Bài thơ cho thấy tình yêu thương, biết ơn, trân trọng của nhà thơ đối với mẹ; đồng thời bộc lộ sự day dứt, xót xa khi chưa làm cho mẹ thanh thản lúc cuối đời.



	Hoạt động 2.3. Tổng kết

 Mục tiêu: Giúp HS

- Khái quát nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của VB.

	HS hoạt động theo hình thức cá nhân

- Chỉ ra đặc sắc nghệ thuật, nội dung,  của bài thơ?

- Qua các văn bản thơ đã học ở bài 2, 7, em rút ra những lưu ý gì khi đọc hiểu các văn bản thơ?

Học sinh suy nghĩ cá nhân câu hỏi

-HS khái quát nội dung, nghệ thuật bài thơ

-HS khác lắng nghe bổ sung cho bạn

Cách đọc văn bản thơ:

- Xác định thể thơ, và những đặc điểm chính của thể thơ.

- Tìm hiểu chủ thể trữ tình của bài thơ: lời của bài thơ là lời của ai, nói với ai, trong hoàn cảnh nào? 

- Xác định chủ đề của bài thơ

- Chú ý từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu, vần, nhịp, phép tu từ..của bài thơ

- Tìm hiểu được cảm xúc, tình cảm của tác giả gửi gắm trong bài thơ.

- Chú ý đến những rung động, cảm xúc của mình khi đọc bài thơ


	III. Tổng kết

1. Nghệ thuật

- Thể thơ tự do với nhịp thơ chậm dãi, giọng điệu tâm tình, trầm lắng giàu chất suy tư.

- Từ ngữ và hình ảnh thơ giản dị, gần gũi, mang ý nghĩa biểu tượng.

- Sử dụng hiệu quả các biện pháp tu từ ẩn dụ, hoán dụ, so sánh, điệp ngữ, đối lập,…

2. Nội dung

- Hình ảnh người mẹ tần tảo, vất vả, lam lũ, giàu đức hi sinh và tình yêu thương con.

- Tình yêu và lòng biết ơn, nỗi lo lắng của con khi tuổi mẹ xế chiều.

3. Cách đọc văn bản thơ:

- Xác định thể thơ, và những đặc điểm chính của thể thơ.

- Tìm hiểu chủ thể trữ tình của bài thơ: lời của bài thơ là lời của ai, nói với ai, trong hoàn cảnh nào? 

- Xác định chủ đề của bài thơ

- Chú ý từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu, vần, nhịp, phép tu từ..của bài thơ

- Tìm hiểu được cảm xúc, tình cảm của tác giả gửi gắm trong bài thơ.

- Chú ý đến những rung động, cảm xúc của mình khi đọc bài thơ

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

Mục tiêu: Khắc sâu những nhận biết về hình thức, nội dung bài thơ

	GV chiếu bài tập, yêu cầu HS thực hiện cá nhân  nội dung các bài tập

Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
Còn những bí và bầu thì lớn xuống
Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi.
Và chúng tôi, một thứ quả trên đời
Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái
Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn một thứ quả non xanh?
(Nguyễn Khoa Điềm)
Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn bản trên là gì?

Câu 2: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu thơ “Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên/ Còn những bí và bầu thì lớn xuống”? 

Câu 3: Hình ảnh “Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi/ Mình vẫn còn một thứ quả non xanh?” gợi cho em suy nghĩ gì?

Học sinh suy nghĩ cá nhân câu hỏi

- HS báo cáo kết quả và thảo luận thống nhất ý kiến

- Giáo viên góp ý

- HS đánh giá phần trả lời của bạn và bản thân

- GV đánh giá, kết luận
	Câu 1: Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn bản trên là biểu cảm.

Câu 2 Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu thơ: “Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên/ Còn những bí và bầu thì lớn xuống”

+ Biện pháp đối lập: con cái “lớn lên” > <bầu bí “lớn xuống” 

+ Nhân hóa bí bầu “lớn xuống” hành động như con người.
=>Tác  dụng:

+ thể hiện sự trái ngược trong quá trình phát triển của cây cối và con người. Con người “lớn lên” chỉ sự trưởng thành, chững chạc theo tháng năm còn “lớn xuống” lại nói đến sự chín muồi của quả bí quả bầu trên giàn, ngày càng dài để chạm gần xuống mặt đất.

+ Ca ngợi người mẹ với những phẩm chất tốt đẹp: trông chờ mọi thành quả vào đôi bàn tay lao động của mình; lao động chăm chỉ, cần cù; yêu thương, nuôi nấng, dạy dỗ các con; lặng thầm chịu đựng những gian truân, vất vả; 
+ Tác giả bày tỏ tâm trạng ngậm ngùi, thấu hiểu những vất vả hi sinh thầm lặng của mẹ đều vì các con; kính trọng, biết ơn, ngợi ca tình yêu thương, sự tần tảo, chịu đựng của mẹ theo tháng năm.
+ Khơi gợi cảm, cảm xúc nơi người đọc.
[image: image6]
Câu 3 
Hình ảnh “Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi/ Mình vẫn còn một thứ quả non xanh?” gợi suy nghĩ: 

· Sẽ là một nỗi sợ nếu phải rời xa vòng tay mẹ khi chưa đủ trưởng thành để đối diện với phong ba bão táp ngoài kia; sẽ không còn bến đỗ bình yên chúng ta có thể quay về sau những mệt mỏi.

· Nhắc nhở em cần yêu kính, biết ơn mẹ; nỗ lực học tập, rèn luyện để trưởng thành hơn.


	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

 Mục tiêu

- Giáo dục học sinh lòng kính yêu, biết ơn mẹ

- Vận dụng đọc hiểu mở rộng văn bản 



	Em thích dòng thơ, hay khổ thơ nào nhất? Bài thơ giúp em điều gì khi nghĩ về cha mẹ mình?

- HS thực hiện nhiệm vụ trên lớp

- Nhiệm vụ  bài 3 thực hiện ở nhà.

- Học sinh báo cáo các HS khác bổ sung

- Giáo viên góp ý

- GV đánh giá kết kết quả thực hiện nhiệm vụ của học sinh thông qua nhận xét: độ tinh tế, sâu sắc trong cách cảm nhận suy nghĩ của học sinh.


	Ý 1: HS bày tỏ quan điểm yêu thích một câu hoặc một khổ thơ trong bài

Lí giải về quan điểm cá nhân:

· Đặc sắc về nghệ thuật và nội dung của câu thơ, đoạn thơ

Ý 2: Bài thơ giúp em có nhận thức, cảm xúc khi nghĩ về cha mẹ mình:

· Biết ơn, yêu kính cha mẹ; Cảm nhận được những hi sinh thầm lặng của cho mẹ dành cho con cái.

· Bản thân em cần thay đổi như từ bỏ thói quen xấu, tự ý thức rèn luyện bản thân để ngày một trưởng thành cho cha mẹ yên tâm.



	Hướng dẫn tự học:

+ Hoàn thiện bài tập

+ Chuẩn bị ở nhà: Về học kĩ nội dung của bài học và đọc, chuẩn bị trước bài “Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một đoạn thơ”.



Ngày dạy: ……… 

Tiết 93, 94,95
VIẾT: 

VIẾT ĐOẠN VĂN GHI LẠI CẢM XÚC SAU KHI ĐỌC MỘT BÀI THƠ
	HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU/KHỞI ĐỘNG

Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới 

	+ Hãy đọc thuộc một bài thơ mà em đã học. 

+ Bài thơ gợi cho em những tình cảm, cảm xúc gì? Vì sao?
Dự kiến câu trả lời: GV động viên HS bày tỏ cảm xúc về bài thơ HS yêu thích. Khuyến khích HS nêu được những lí do khiến HS có được cảm xúc đó.

(Trân trọng mọi cách lí giải của HS) 

    + GV dẫn dắt: Trong bài 1 các em đã được viết trọn vẹn một bài văn, trong bài học hôm nay, phần VIẾT chúng ta sẽ tập viết một đoạn văn. Vậy cách viết đoạn văn như thế nào. Đặc biệt là khi em cần ghi lại cảm xúc về một bài thơ.



	HOẠT ĐỘNG 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Định hướng

  Mục tiêu: HS hiểu yêu cầu đối với  việc viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ 
PHIẾU HỌC TẬP 01:

Phân tích ví dụ: Đoạn văn nêu ghi lại cảm xúc về bài thơ “Những cánh buồm”

Đặc điểm của

 đoạn văn

Thể hiện trong đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ “Những cánh buồm” (Hoàng Trung Thông)
1. Phân chia cấu trúc đoạn văn 

……………………………….

2. Nội dung  của phần mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn

……………………………….

3. Những từ ngữ thể  hiện cảm xúc của người viết về bài thơ?

……………………………….

4. Liên kết đoạn văn

(Từ ngữ được dùng theo kiểu lặp lại hoặc thay thế những từ ngữ tương đương ở những câu trước đó? Tác dụng của nó là gì?)

……………………………….

……………………………….

……………………………….



	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu yêu cầu chung của đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ

HS thực hiện theo hình thức cá nhân.
+ Thế nào là viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ?

 + Tổ chức chia sẻ câu hỏi (dựa vào định hướng trong SGK)

+ GV quan sát, khuyến khích

Nhiệm vụ 2: Phân tích ví dụ minh hoạ

*Đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ “Những cánh buồm” (Hoàng Trung Thông)

- GV chia lớp thành 4 nhóm.

- GV yêu cầu HS đọc bài mẫu (SGK – trang 28, 29).

- Hoàn thành Phiếu học tập 01.
Thảo luận trong 5 phút.

+ HS thảo luận theo nhóm, hoàn thành PHT số 01.

+ GV quan sát, khuyến khích

+ GV gọi đai diện 02 nhóm lên thuyết trình.

+ Các nhóm còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.


	I. Định hướng

1. Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ 

 - Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ là nêu lên những cảm xúc của bản thân khi đọc bài thơ đó. Đoạn văn có thể nêu những cảm xúc về nội dung một khổ thơ, đoạn thơ hoặc yếu tố nghệ thuật đặc sắc mà em yêu thích.
-  Đoạn văn có thể chỉ nêu cảm xúc về một hoặc một vài chi tiết nội dung hoặc nghệ thuật của bài thơ  mà em có ấn tượng và yêu thích.
2. Đoạn văn tham khảo: đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ “Những cánh buồm” (Hoàng Trung Thông):

- Kiểu bài: Viết đoạn văn biểu cảm.

- Vấn đề: Vẻ đẹp ngoại cảnh trong bài thơ “Những cánh buồm”.

PHIẾU HỌC TẬP 01

Đặc điểm của

 đoạn văn

Thể hiện trong đoạn văn ghi lại cảm xúc bài thơ

“Những cánh buồm”

1. Phân chia cấu trúc đoạn văn 

- Mở đoạn: “Đọc bài thơ Những cánh buồm, …của đại dương”

- Thân đoạn:“Và cũng ngỡ như mình nghe…thiêng liêng và cao cả”
- Kết đoạn: “Phải chăng cái đẹp của ngoại cảnh…của cha và con.”
2. Nội dung  của phần mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn

- Mở đoạn: Giới thiệu bài thơ “Những cánh buồm” của Nhà thơ Hoàng Trung Thông và cảm xúc khái quát về bài thơ (ấn tượng về vẻ đẹp ngoại cảnh trong bài thơ).

- Thân đoạn: Cảm xúc của viết về hình ảnh, âm thanh, cảnh vật con người ở phần đầu bài thơ. Từ đó, làm nổi bật  vẻ đẹp của tình cha giản dị, thiêng liêng. 

- Kết đoạn: cảm xúc và suy ngẫm của người viết về vẻ đẹp ngoại cảnh của bài thơ Những cánh buồm.
3. Những từ ngữ thể  hiện cảm xúc của người viết về bài thơ?

.. ta không khỏi liên tưởng; và ngỡ như mình đang nghe…; và cũng ngỡ như mình đang chìm vào; không khỏi xao xuyến, bồi hồi; cái đẹp ngoại cảnh tô thêm vẻ đẹp cho tình yêu…

4. Liên kết đoạn văn

- Từ ngữ để nối: Và…và

- Tữ ngữ thay thế (Phép thế):

 + Những cánh buồm - Bài thơ

 + Khung cảnh thiên nhiên ấy

+ Khung cảnh buổi sáng ấy

  + Khoảng thời gian ấy

( Liên kết các câu văn với nhau, tạo nên đoạn văn liền mạch. Góp phần thể hiện được cảm xúc người viết.



	Chia sẻ cặp đôi:
 (1) Để viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ cần chú ý thực hiện những gì (về nội dung và hình thức đoạn văn)? Trình tự tiến hành trước khi viết thế nào?

(2) Yêu cầu viết các phần mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn cần lưu ý điều gì?

HS căn cứ phần định hướng SGK trả lời câu hỏi

- Từng cặp đôi trả lời câu hỏi theo hình thức chia sẻ kết quả thảo luận của mình:

+ Một học sinh hỏi

+ Một học sinh trả lời

+ Cuối cùng người hỏi cùng thống nhất với người trả lời về nội dung.
- HS dưới lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá hoạt động của các cặp đôi.

- GV nhận xét và kết luận về yêu cầu của kiểu bài và những lưu ý.


	3. Những điểm cần lưu ý

*Yêu cầu chung: 

- Nội dung: Trình bày cảm xúc về một bài thơ.

+ Cảm xúc về nội dung, nghệ thuật của câu thơ (khổ thơ, đoạn thơ) em có ấn tượng và yêu thích trong bài.

- Trình tự tiến hành:
+ Đọc kĩ để hiểu nội dung và nghệ thuật của bài thơ. Dẫn ra một khổ thơ, đoạn thơ hoặc yếu tố nghệ thuật đặc sắc trong bài gây ấn tượng, gợi cảm xúc cho em.

+ Có cảm xúc về vấn đề gì (nội dung hay hình thức nghệ thuật, một câu, khổ, đoạn hay cả bài thơ)?

+ Cảm xúc như thế nào (xúc động, vui thích, buồn, hân hoan...?

+ Điều gì đã mang lại cảm xúc đó? Vì sao?

- Hình thức: Đảm bảo yêu cầu về hình thức của đoạn văn. Các câu trong đoạn văn cần được liên kết với nhau chặt chẽ để tạo sự mạch lạc cho đoạn văn.

* Cấu trúc gồm có 3 phần:

+ Mở đoạn: Giới thiệu nhan đề tác giả và cảm xúc chung về vấn đề được chọn để để bộc lộ cảm xúc (nội dung hay hình thức nghệ thuật, một câu, khổ, đoạn hay cả bài thơ bài thơ (câu chủ đề).

+ Thân đoạn: Trình bày cảm xúc của người đọc về nội dung hay hình thức nghệ thuật, một câu, khổ, đoạn hay cả bài thơ bài thơ; làm rõ cảm xúc bằng những hình ảnh, từ ngữ chữ được trích từ bài thơ.

+ Kết đoạn:  Khẳng định lại cảm xúc về bài thơ và ý nghĩa của nó đối với bản thân.

	HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP
 Mục tiêu: HS biết viết đoạn văn đúng quy trình các bước và đảm bảo các yêu cầu về hình thức, nội dung.



	PHIẾU HỌC TẬP 02- PHIẾU TÌM Ý
Ðịnh hướng

Dự kiến

Bài thơ nào, của ai? Bài thơ viết về điều gì? Em thấy ấn tượng nhất với yếu tố nào trong bài thơ? 

……………………………………………………

……………………………………………………

Yếu tố ấy đặc sắc như thế nào (về nội dung hoặc về nghệ thuật)?

 (Có thể chỉ lựa chọn một chi tiết nội dung hoặc nghệ thuật đặc sắc, độc đáo)

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Yếu tố ấy đã gợi cho em những cảm xúc gì? Vì sao?

……………………………………………………

……………………………………………………



	Hướng dẫn HS lập dàn ý, viết bài.

- GV yêu cầu HS suy nghĩ để lựa chọn nội dung cho đoạn văn của mình bằng kĩ thuật công não:
+ - GV hướng dẫn HS tìm ý và lập dàn ý:

+ HS điền vào Phiếu tìm ý  theo mẫu.

+ HS lập dàn ý cho đoạn văn theo bố cục 3 phần: MĐ – TĐ - KĐ

- Hướng dẫn HS viết thành bài hoàn chỉnh.

+ Tổ chức trao đổi theo  câu hỏi, thực hiện nhiệm vụ.

+ HS dự kiến sản phẩm

+ GV quan sát

+ HS trình bày sản phẩm.

+ GV gọi HS khác nhận xét về bài viết của bạn.

GV nhận xét, đánh giá, bổ sung khen ngợi những bài viết sáng tạo, chân thành, có cảm xúc...đảm bảo yêu cầu. Khích lệ HS chưa đạt được yêu cầu nỗ lực hơn.

	II.Thực hành

Đề bài: Hãy viết đoạn văn nêu lên cảm xúc của em sau khi đọc một trong các bài thơ “Những cánh buồm” (Hoàng Trung Thông), “Mây và sóng” (Ta-go), “Mẹ và quả” (Nguyễn Khoa Điềm).

Ví dụ: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc bài thơ “Mây và sóng” (Ta-go)

1. Bước 1: Chuẩn bị

- Xem lại nội dung văn bản Mây và sóng (Ta-go).

- Xác định những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ.

- Xác định yếu tố mang lại cảm xúc cho em (em ấn tượng nhất). Đó là cảm xúc nào?

2. Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý

- Tìm ý: HS  điền vào phiếu tìm ý.
- Lập dàn  ý: bằng cách dựa vào các ý đã tìm được, sắp xếp lại theo ba đoạn gồm:
+ Mở đoạn: Nêu cảm nghĩ chung về bài thơ. Dẫn ra khổ thơ, đoạn thơ có nội dung hoặc nghệ thuật đặc sắc mang lại cho em nhiều cảm xúc. 

· Giới thiệu tác giả R. Ta-go và bài thơ “Mây và sóng”.

· Nêu cảm xúc chung của em về bài thơ hoặc một yếu tố nào đó về nội dung hoặc nghệ thuật của bài thơ.

+ Thân đoạn: Nêu cụ thể cảm xúc của em về yếu tố nội dung hoặc nghệ thuật đặc sắc khiến em yêu thích.

Ví dụ: 

· Về nội dung, bài thơ thể hiện tình yêu thương mẹ  tình mẫu tử sâu nặng, thiêng liêng qua lăng kính của một chú bé. Chú bé kể lại những lời rủ rê, thuật lại lời từ chối và lí do từ chối và trò chơi do em bé sáng tạo cùng chơi với mẹ.

· Về hình thức, bài thơ sử dụng nhiều yếu tố tự sự, miêu tả phù hơp với việc thể hiện nội dung kể chuyện; sử dụng các biện pháp tu từ như điệp cấu trúc, các hình ảnh thiên nhiên bay bổng

+ Kết đoạn: Khái quát lại cảm nghĩ của bản thân về yếu tố mang lại cảm xúc ấy (Ví dụ: Bài thơ giúp em xúc động khi nghĩ về tình mẫu tử thiêng liêng; giúp em nhận ra mình phải dành nhiều tình cảm yêu thương và quan tâm hơn cho mẹ,…).

3. Bước 3: Viết
Dựa vào dàn ý, viết thành đoạn văn hoàn chỉnh ghi lại cảm xúc về bài thơ “Mây và sóng” (Ta-go).

	GV trả bài cho HS, hướng dẫn HS chỉnh sửa lại đoạn văn theo Bảng kiểm đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ.
HS xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.
+ HS tự sửa lại đoạn văn để hoàn chỉnh theo yêu cầu.

+ Tự kiểm tra lại đoạn văn của mình theo gợi ý của bảng kiểm.
	4. Bước 4: Kiểm tra, chỉnh sửa 

Dựa vào bảng kiểm.



	BẢNG KIỂM ĐOẠN VĂN GHI LẠI CẢM XÚC SAU KHI ĐỌC MỘT BÀI THƠ
Các phần của đoạn văn

Nội dung kiểm tra

Đạt/

Chưa đạt

Mở đoạn bằng chữ viết hoa lùi vào đầu dòng

Mở đoạn

Dùng ngôi thứ nhất để ghi lại cảm xúc của mình về bài thơ.
Nêu nhan đề, tên tác giả và cảm xúc khái quát về yếu tố nội dung, hạy nghệ thuật, …của bài thơ.

Thân đoạn

Trình bày cảm xúc về bài thơ theo một trình tự hợp lí bằng một số câu.

Trích một số từ ngữ, hình ảnh gợi cảm xúc trong bài thơ.

Sử dụng một số từ ngữ để tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các câu.

Kết đoạn

Khẳng định lại cảm xúc và ý nghĩa của bài thơ với bản thân.

Kết đoạn bằng dấu câu dùng để ngắt đoạn.

Đoạn văn tham khảo:

“Mây và sóng” là một bài thơ nổi tiếng của Ta-go đã để lại ấn tượng sâu sắc về tình mẫu tử giản dị mà thiêng liêng qua hình thức thơ tự do đầy sáng tạo. Nhà thơ đã thể hiện tình cảm cao quý ấy qua lăng kính của em bé trong những câu chuyện kể với mẹ, điều đó khiến ta vô cùng xúc động. Trong câu chuyện mây rủ đi chơi xa, em bé khao khát được bay lên ngắm bình minh và vầng trăng trên trời cao. Nhưng khi nhận câu trả lời: “hãy đến tận cùng của trái đất, đưa tay lên trời, cậu sẽ được nhấc bổng lên tận tầng mây”. Em bé đã nghĩ đến mẹ và nhận ra rằng không thể rời xa mẹ để theo đuổi thú vui của mình. Thay vào đó, là một trò chơi với mẹ “Con là mây và mẹ sẽ là trăng”. Như vậy, thay vì đi xa đến chân trời góc bể, người con đã lựa chọn ở lại bên mẹ và cùng mẹ khám phá về thiên nhiên trong mái nhà ấm áp như trời cao xanh thẳm. Xúc động biết bao khi em bé nhận ra chỉ cần có mẹ, nơi ấy có niềm vui và hạnh phúc. Và rồi đứng trước biển cả rộng lớn, em bé muốn là con sóng, đi xa bờ và khám phá đại dương bao la. Nhưng em chợt nhận ra “buổi chiều mẹ luôn muốn mình ở nhà”. Đó không chỉ là tình yêu tha thiết dành cho đấng sinh thành, đó còn là trách nhiệm của cậu bé khi nhớ tới lời dặn của mẹ. Dù trong hoàn cảnh nào, em bé cũng luôn mong mẹ sẽ là vầng trăng dịu mát hay bến bờ để con có thể trở về trong vòng tay ấm áp, yêu thương. Và để con có thể thủ thỉ mọi điều hay chỉ là những câu chuyện nhỏ, để được mẹ lắng nghe và sẻ chia tất cả. Như vậy, chính nhờ sức mạnh của tình mẫu tử đã giúp em bé chiến thắng những cám dỗ để em luôn muốn bên mẹ. Bài thơ giúp người đọc ngỡ ngàng nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi bắt đầu từ những gì giản dị, gần gũi và  trong chính ngôi nhà của ta. Bài thơ giống như lời nhắn nhủ ân cần: trên đời này không có thứ gì có thể thay thế được tình mẫu tử, đó là tình cảm thiêng liêng và vĩnh hằng. Nhờ đó, bài thơ giúp mọi người biết trân trọng, yêu kính mẹ vô cùng!


	Hướng dẫn tự học:
· Hoàn thiện lại đoạn văn, bổ sung các từ ngữ để liên kết các câu văn nếu còn thiếu.

· Chuẩn bị bài nói nghe: Trao đổi về một vấn đề.




Ngày dạy…………                                      

Tiết:  96              
NÓI VÀ NGHE: TRAO ĐỔI VỀ MỘT VẤN ĐỀ
	1. HOẠT ĐỘNG: KHỞI ĐỘNG/ MỞ ĐẦU

Mục tiêu: Khơi gợi hứng thú, kiến thức nền để học sinh bước vào giờ học

	HS chia sẻ quan điểm của bản thân vê ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh cánh buồm trong VB Những cánh buồm:
 Hình ảnh cánh buồm trong bài thơ Những cánh buồm của Hoàng Trung Thông tượng trưng cho điều gì?

Dự kiến câu trả lời:

HS có thể trả lời nhiều đáp án khác nhau như: Hình ảnh cánh buồm trong bài thơ Những cánh buồm của Hoàng Trung Thông tượng trưng cho
· Cánh buồm trong bài thơ tượng trưng cho khát vọng, ước mơ được vươn xa của người con.

· Cánh buồm trong bài thơ tượng trưng những ước mơ được chưa đạt được của người cha.

· …

(GV dẫn dắt vào nội dung tiết học: Nếu đứng trước tình huống cần trao đổi gắn với một vấn đề đặt ra trong một văn bản, trong vai người nói, người nghe chúng ta cần những kiến thức và kĩ năng gì? Tiết luyện nói- nghe hôm nay, chúng ta cùng thực hiện mục tiêu trao đổi, thảo luận về một vấn đề như thế các em nhé!



	2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

    Hoạt động 2.1: Tìm hiểu các yêu cầu của bài nói trao đổi gắn với các vấn đề gợi ra trong phần đọc hiểu văn bản.
 Mục tiêu: HS hiểu được định nghĩa và các yêu cầu chung của bài nói nghe trình bày ý kiến về một vấn đề được gợi ra trong phần đọc hiểu văn bản.


	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	HOẠT ĐỘNG CẶP ĐÔI CHIA SẺ:
Hoạt động cá nhân: “Góc chia sẻ”

Hàng ngày em thường trao đổi với bạn bè những vấn đề gì? 

(+ Hiện tượng của đời sống xã hội

+ Một vấn đề văn học)

HS đọc trước mục định hướng ở nhà, sau đó ghi lại những nội dung cần thắc mắc để trao đổi:

- Bài nói trình bày  ý kiến về một vấn đề được gợi ra trong phần đọc hiểu văn bản cần chú ý những yêu cầu nào?
 
	I. Định hướng
Để trình bày ý kiến về một vấn đề được gợi ra trong phần đọc hiểu văn bản, các em cần:

- Lựa chọn vấn đề cần trao đổi (đặc điểm nội dung, nghệ thuật của một bài thơ).

-  Xác định ý kiến khác nhau về một vấn đề cần trao đổi.

- Chuẩn bị lí lẽ, dẫn chứng để làm sáng rõ ý kiến của mình.

- Khi trao đổi cần tôn trọng các ý kiến khác biệt.

	Hoạt động 3: LUYỆN TẬP
 Mục tiêu: HS nhận biết được yêu cầu mục đích của bài nói,  có kĩ năng, tự tin trình bày sản phẩm trước tập thể lớp.

	*Bước 1: Chuẩn bị
? Trước khi nói, hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Bài nói nhằm mục đích gì?

- Người nghe là ai?

- Em chọn không gian nào để thực hiện bài nói (trình bày?

- Em dự định trình bày trong bao nhiêu phút?

*Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý cho bài nói
Hoàn thành Phiếu học tập 01:

PHIẾU HỌC TẬP 01: Phiếu tìm ý

Định hướng

Dự kiến

- Các ý kiến nêu trong bài có gì giống nhau và khác nhau?

- Mỗi ý kiến có điểm gì hợp lí và chưa hợp lí.
- Ý kiến của em như thế nào?
- Vì sao em hiểu như thế?
Tìm ý bằng cách trả lời các câu hỏi:
? Hãy lập tìm ý, dàn ý cho bài nói của mình? 

 - Dựa vào dàn ý bài viết, HS bổ sung, chỉnh sửa dàn ý cho bài nói (nếu cần thiết).

- Lập dàn ý cho bài nói.

- Có thể sử dụng thêm tranh ảnh, đạo cụ…để bài nói thêm sinh động và hấp dẫn hơn.

+ Tổ chức chia sẻ cặp đôi theo  câu hỏi (dựa vào phần định hướng trong SGK)

+ GV quan sát, khuyến khích

+ Đại diện một số cặp đôi phát biểu.

+ Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.
	II. Thực hành

Đề bài: Sau khi học xong bài thơ “Những cánh buồm” (Hoàng Trung Thông), có bạn cho rằng: Hình ảnh cánh buồm trong bài thơ tượng trưng cho khát vọng, ước mơ được vươn xa của người con. Lại có bạn cho rằng: Hình ảnh cánh buồm tượng trưng những ước mơ được chưa đạt được của người cha. Ý kiến của em như thế nào?
1. Chuẩn bị nội dung nói

- Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói (trình bày).

+ Vấn đề cần trình bày: trao đổi về những ý kiến khác nhau về ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh cánh buồm bài thơ “Những cánh buồm” (Hoàng Trung Thông)
 + Người nghe: các bạn trong lớp, cô/thầy giáo.
+ Không gian: lớp học
+ Thời gian: trình bày ý kiến trong khoảng 05 phút
 - Bổ sung các từ, câu dẫn dắt, chào hỏi, kết nối các phần.

- Xác định giọng kể, ngữ điệu, điệu bộ, nét mặt,… cho phù hợp với phần trình bày bài nói.

- Bổ sung tranh ảnh, video,.. (nếu cần):       
2. Tìm ý, lập dàn ý

* Tìm ý:
Các ý cần phải nói và sắp xếp theo trình tự phù hợp:

Các ý kiến nêu trong bài có giống nhau và khác nhau: 

- Điểm giống nhau của hai ý kiến đó là đều nói rằng hình ảnh cánh buồm dùng để chỉ ước mơ.

+ Khác nhau: 

+ + ý kiến thứ nhất cho rằng hình ảnh cánh buồm tượng trưng cho khát vọng vươn xa của người con.

+ + ý kiến này khẳng định hình ảnh cánh buồm tượng trưng cho những ước mơ chưa đạt được của người cha.
- Nhận xét về hai ý kiến: Mỗi ý kiến có điểm hợp lí:

+ Với con,cánh buồm tượng trưng cho ước mơ đi xa, khám phá những nơi co chưa từng đi. Điều đó được thể hiện rất rõ qua những lời nói, hành động của cậu bé trong bài:
“Con lại trỏ cánh buồm xa nói khẽ:
Cha mượn cho con buồm trắng nhé,
Để con đi…”
+ Với người cha, cánh buồm cũng tượng trưng cho ước mơ mà cha chưa thể thực hiện được. Điều đó được thể hiện rõ ràng qua hai câu thơ:
“Lời của con hay tiếng sóng thầm thì
Hay tiếng lòng cha từ một thời xa thẳm”

- Ý kiến của em: hai ý kiến trên đều đúng và có thể bổ sung cho nhau để hợp thành một ý hoàn chỉnh.

Vì cả hai ý kiến nói lên ý nghĩa của hình ảnh cánh buồm trong bài thơ Những cánh buồm của Hoàng Trung Thông.
* Lập dàn ý:

- Mở đầu: 

+  Lời chào hỏi mở đầu.

+ Nêu vấn đề cần bàn luận: (Có hai ý kiến khác nhau về hình ảnh cánh buồm trong bài thơ Những cánh buồm của hoàng Trung Thông).
- Thân bài: Lần lượt trình bày ý kiến  theo một trình tự nhất định để làm sáng tỏ vấn đề đã nêu ở mở bài. Kết hợp với đạo cụ, ngôn ngữ cơ thể khi trình bày bài nói.

Nêu và phân tích các ý kiến khác nhau, từ đó, phát biểu ý kiến của em:

Chẳng hạn:

+ Nêu điểm giống nhau và khác nhau của hai ý kiến.

+ Nêu và giải thích những diểm hợp lí và chưa hợp lí của mỗi ý kiến.

+ Ý kiến của em: có thể tán thành một trong hai ý kiến hoặc không tán thành với cả hai ý kiến và đưa ra ý kiến khác.

 - Kết thúc: 

+ Khẳng định lại ý kiến của em và những điểm hợp lí của hai ý kiến đã nêu.


	*Bước 3: Nói và nghe
Gọi một số HS trình bày bài nói trước lớp. Còn những HS khác lắng nghe, quan sát, theo dõi và điền vào phiếu đánh giá bài nói cho bạn

 - HS tiếp nhận nhiệm vụ.

+ HS trình bày sản phẩm trước nhóm, các em khác nghe, góp ý bằng phiếu học tập.

+ GV quan sát, khuyến khích

Em hãy tự tập luyện bằng cách:

- Đứng trước gương để tập  trình bày bài nói.

- Tự điều chỉnh giọng điệu, ngữ điệu, nét mặt…. cho phù hợp để tạo sức hấp dẫn cho bài nói.

 - Em có thể rủ nhóm cùng tập luyện hoặc nhờ bố mẹ quay lại video bài tập luyện của mình để xem lại, tự điều chỉnh hoặc gửi video cho các bạn trong nhóm để cùng góp ý cho nhau.


	3. Nói và nghe

+ Để trình bày tốt, em hãy luyện tập trước ( trình bày một mình hoặc trước bạn bè, người thân)

+ Cách nói: tự nhiên, gần gũi, chia sẻ, giãi bày.

* Bảng tự kiểm tra bài nói:

Nội dung kiểm tra

Đạt/

chưa đạt

- Nêu ý kiến của mình trước tổ/ nhóm/ lớp…

- Trình bày bằng lời nói, tránh viết thành văn để đọc, sử dụng cử chỉ, điệu bộ và các phương tiện hỗ trợ phù hợp.

- Chú ý điều chỉnh giọng điệu, cách trình bày; quan sát thái độ, lắng nghe ý kiến phản hồi của người nghe

Trả lời câu hỏi của người nghe



	Bước 4: Kiểm tra, chỉnh sửa.

- Khi GV gọi một số HS trình bày bài nói trước lớp. Còn những HS khác lắng nghe, quan sát, theo dõi và điền vào phiếu đánh giá bài nói cho bạn.

- HS nói cần kiểm tra lại quá trình nói của mình đã phù hợp chưa (đối chiếu với yêu cầu của người nói để chỉnh sửa)

· HS tiếp nhận nhiệm vụ.


	4. Kiểm tra, chỉnh sửa.

* Bảng tự kiểm tra kĩ năng nghe:
Người nói

Người nghe

- Đối chiếu với dàn ý để xem xét nội dung ý kiến đã trình bày, cách dẫn dắt, lí lẽ và bằng chứng.

- Rút kinh nghiệm về cách phát biểu và hiệu quả sử dụng các phương tiện hỗ trợ.

- Xem xét lại nội dung, cách thức trả lời câu hỏi và ý kiến trao đổi với bạn.
- Hiểu đúng và tóm tắt được các thông tin từ người nói bằng văn bản.

- Tập trung ý kiến theo dõi người nói; thể hiện sự mạnh dạn, cầu thị và thái độ hòa nhã, lịch sự khi trao đổi với người nói.




	PHIẾU ĐÁNH GIÁ  BÀI NÓI THEO TIÊU CHÍ

NHÓM……

	TIÊU CHÍ
	Chưa đạt

(0 điểm)
	Đạt

(1 điểm)
	Tốt

(2 điểm)

	1. Giới thiệu được vấn đề
	Chưa có vấn đề  để nói
	Có giới thiệu vấn đề nhưng chưa rõ ràng quan điểm 
	Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề nghị luận về vấn đề

	2. Làm sáng tỏ ý kiến (điểm giống, điểm khác nhau giữa các ý kiến, quan điểm của mình trước những ý kiến khác nhau
	Có ít lí lẽ, không có bằng chứng để thuyết phục người nghe
	Có lí lẽ, bằng chứng để người nghe hiểu được nội dung vấn đề nhưng chưa hấp dẫn.
	Lí lẽ sâu sắc, bằng chứng cụ thể phong phú, hấp dẫn, thuyết phục.

	3. Nói to, rõ ràng, truyền cảm, chủ động thuyết trình
	Nói nhỏ, khó nghe, nói lặp lại ngập ngừng nhiều lần, phụ thuộc văn bản chuẩn bị sẵn
	Nói to, nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng một vài câu, chủ động thuyết trình
	Nói to, truyền cảm hầu như không lặp lại hay ngập ngừng; chủ động thuyết trình

	4. Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ (điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt,..) phù hợp
	Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm không phù hợp.
	Điệu bộ  tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, biểu cảm phù hợp với nội dung vấn đề
	Điệu bộ tự tin, mắt nhìn vào người nghe, nét mặt sinh động.

	5. Mở đầu và kết thúc hợp lí
	Không chào hỏi và/ hoặc không có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi và có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi có lời kết thúc bài nói ấn tượng.

	Tông:…../10 điểm


Bài nói tham khảo: 
* Chào hỏi, giới thiệu vấn đề bài nói:

Xin chào Cô và các bạn. Tôi tên là......................, học lớp......., trường................. 

*Dẫn dắt và nêu ý kiến của mình: Hình ảnh cánh buồm trong bài thơ Những cánh buồm của Hoàng Trung Thông là hình ảnh mang tính biểu tượng để lại nhiều suy tư trong tâm tưởng người đọc. Có hai ý kiến khác nhau khi đi lý giải về hình ảnh này. Có bạn cho rằng: Hình ảnh cánh buồm trong bài thơ tượng trưng cho khát vọng vươn xa của người con. Lại có ý kiến khác: Hình ảnh cánh buồm tượng trưng cho những ước mơ chưa đạt được của người cha.
    Điểm giống nhau của hai ý kiến đó là đều nói rằng hình ảnh cánh buồm dùng để chỉ ước mơ. Có điều, nếu ý kiến thứ nhất cho rằng hình ảnh cánh buồm tượng trưng cho khát vọng vươn xa của người con thì luồng ý kiến thứ hai lại suy tư khác. Cụ thể, ý kiến này khẳng định hình ảnh cánh buồm tượng trưng cho những ước mơ chưa đạt được của người cha.
         Đối với ý kiến thứ nhất, người nói rất có lý khi cho rằng hình ảnh cánh buồm tượng trưng cho khát vọng người con. Điều đó được thể hiện rất rõ qua những lời nói, hành động của cậu bé trong bài:
                                “Con lại trỏ cánh buồm xa nói khẽ:
                               Cha mượn cho con buồm trắng nhé

Để con đi…”
Cậu dùng hành động kết hợp với lời nói nhỏ nhẹ như sợ cảnh vật giật mình, làm phá tan không gian thanh bình. Lời đề nghị rất ngây ngô, cậu muốn mượn “buồm trắng” để thỏa mong ước khám phá thế giới bao la rộng lớn ngoài kia. Như vậy, cánh buồm ở đây chính là phương tiện, là cánh cửa mở ra những hoài bão lớn lao của đứa con nhỏ.
          Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là luồng ý kiến thứ hai hoàn toàn không có căn cứ. Cánh buồm cũng thể hiện những ước mơ xưa cũ của người cha. Điều đó được thể hiện rõ ràng qua hai câu thơ:
“Lời của con hay tiếng sóng thầm thì
       Hay tiếng lòng cha từ một thời xa thẳm”
     Lời nói gián tiếp và câu hỏi tu từ thể hiện sự không chắc chắn nơi người cha, rằng câu nói vừa rồi là của con, của sóng hay của chính lòng mình. Cánh buồm kiêu hãnh ngoài biển khơi thể hiện khao khát được đi xa để khám phá, hay cũng chính là nơi chất chứa hình cha thuở trước. Như vậy, người cha đã thấy mình trong chính ước mơ của con nhỏ.
*Kết thúc bài nói  (Giọng lắng lại, nhẹ nhàng)
 Để chốt lại vấn đề, tôi xin khẳng định lại một lần nữa quan điểm của mình: 

Như vậy, hai ý kiến trên đều đúng và có thể bổ sung cho nhau để hợp thành một ý hoàn chỉnh, nói lên ý nghĩa của hình ảnh cánh buồm trong bài thơ Những cánh buồm của Hoàng Trung Thông.Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Rất mong nhận được sự chia sẻ và đóng góp của mọi người.
TỰ ĐÁNH GIÁ BÀI 7
 Mục tiêu: 

Vận dụng năng lực đọc, viết đã được hình thành trong bài học 7 để tự đánh giá, thực hành qua việc thực hành đọc hiểu văn bản “Rồi ngày mai con đi” (Lò Cao Nhum)

Học sinh tự thực hành ở nhà nhiệm vụ học tập theo yêu cầu SGK về  bài “Rồi ngày mai con đi” (Lò Cao Nhum) 

GV yêu cầu HS tự thực hành đánh giá bài “Rồi ngày mai con đi” (Lò Cao Nhum) theo yêu cầu SGK.

HS tự đánh giá năng lực đọc hiểu  của bản thân theo đáp án.
I. Trắc nghiệm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ĐA
	D
	D
	A
	B
	C
	C
	A
	C


 Câu 9:
Trình bày cảm nhận về nội dung hai câu thơ:

   Đi như suối chảy về với biển

   Chớ quên mạch đá cội nguồn

Gợi ý:

Hai dòng thơ cuối của bài thơ Rồi ngày mai con đi, tác giả Lò Cao Nhum (mượn lời người thầy) với lời dặn dò trò vô cùng sâu sắc. Khi người con xuống núi hòa nhập với môi trường cộng đồng, thầy mong con sẽ “đi như suối chảy về biển”. Hình ảnh thơ mộc mạc, cùng biện pháp tu từ so sánh, thầy ước mong con sẽ là người nhanh nhẹn, mạnh mẽ, tự tin hòa nhập tốt với cộng đồng. Nhưng dù có trưởng thành đến đâu, con hãy nhớ “chớ quên mạch đá cội nguồn”, tức là không được quên nơi con từng sinh ra, nơi con từng gắn bó và trưởng thành. Trên đường đời con đi gặp nhiều khó khăn vất vả, hãy nhớ về thầy, về nơi con đã sinh thành, thầy sẽ là ngọn lửa, bài học của thầy sẽ là ngọn lửa giúp ấm lòng con, cho con vịn đứng lên sau vấp ngã. Lời thơ tâm tình, hình ảnh và ngôn ngữ giản dị giàu sức gợi, hai câu thơ gợi trong ta niềm xúc động trước tình yêu thương của người thầy dành cho con. 
 Câu 10: Đoạn văn trình bày suy nghĩ của em sau khi đọc bài thơ “Rồi ngày mai con đi”.

     Rồi ngày mai con đi là một bài thơ rất sâu sắc ý nghĩa của Lò Cao Nhum kể về lời căn dặn của sư thầy với đệ tử của mình khi xuống núi hòa nhập cộng đồng. Trong lời dăn ấy, thầy đã dự đoán trước những khó khăn con sẽ gặp phải khi con xuống núi: môi trường mới “Đất rộng, trời thấp”, “phố phường ngã bảy, ngã mười”, lòng người khó lường “đỏ, vàng, đen, trắng…” . Nghĩa là con phải đốimặt với bao khó khăn, thử thách. Nhưng khi gặp khó khăn con sẽ nhớ đến thầy, nhớ đến những tình yêu thương, bài học thầy đã truyền lửa cho con để cố gắng và bước tiếp. Trong môi trường cộng đồng rộng lớn, mới lạ, thầy mong con sẽ “đi như suối chảy về biển”. Hình ảnh thơ mộc mạc, cùng biện pháp tu từ so sánh, thầy ước mong con sẽ là người nhanh nhẹn, mạnh mẽ, tự tin hòa nhập tốt với cộng đồng. Nhưng dù có trưởng thành đến đâu, con hãy nhớ “chớ quên mạch đá cội nguồn”, tức là không được quên nơi con từng sinh ra, nơi con từng gắn bó và trưởng thành. Trên đường đời con đi gặp nhiều khó khăn vất vả, hãy nhớ về thầy, về nơi con đã sinh thành, thầy sẽ là ngọn lửa, bài học của thầy sẽ là ngọn lửa giúp ấm lòng con, cho con vịn đứng lên sau vấp ngã. Lời thơ tâm tình, hình ảnh và ngôn ngữ giản dị giàu sức gợi, bài thơ đã gợi trong ta niềm xúc động trước tình yêu thương của người thầy dành cho con.
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC BÀI 7

- Học sinh hoàn thành việc tự đánh giá
- Ghi lại lưu lại một số thông tin mà em cho là hữu ích để hiểu hơn về các tác giả, tác phẩm em đã học ở Bài 7 từ nhiều nguồn khác nhau (Internet, sách báo…)

- Đọc thêm một số bài thơ có cùng đề tài hoặc chủ đề vơi các bài thơ đã học ở Bài 7. Với mỗi bài thơ hãy ghi lại ngắn gọn điều mà em thích hoặc ấn tượng nhất.

- Chuẩn bị bài học mới: Tìm hiểu tri thức ngữ văn cho Bài 8, chuẩn bị câu hỏi đọc hiểu văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”- Hồ Chí Minh.
*************************************************************
Bài 8: NGHỊ LUẬN XÃ HỘI
Môn học: Ngữ văn ; Lớp 7
Thời gian thực hiện: 12 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Năng lực

* Năng lực đặc thù

ĐỌC:

- Nhận biết được đặc điểm của văn bản nghị luận xã hội: 

+ Nhận biết được mục đích, nội dung chính

+ Nhận biết ý kiến, lí lẽ, bằng chứng và mối quan hệ của chúng

- Vận dụng được kiến thức về liên kết, mạch lạc của văn bản vào đọc- viết, nói và nghe có hiệu quả.
- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp bản thân hiểu hơn các ý tưởng hay vấn đề đặt ra trong văn bản.

- Đọc thêm 3-5 văn bản nghị luận (bao gồm cả văn bản được hướng dẫn đọc trên mạng Internet) có độ dài tương đương với các văn bản đã học.

VIẾT:

- Biết viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống trình bày rõ vấn đề và ý kiến (tán thành hay phản đối) của người viết; đưa ra được lí lẽ rõ ràng và bằng chứng đa dạng.

- Biết tóm tắt một văn bản theo yêu cầu về độ dài khác nhau, đảm bảo được nội dung chính của văn bản.

NÓI VÀ NGHE

- Trình bày được ý kiến về một vấn đề đời sống, nêu rõ ý kiến và các lí lẽ, bằng chứng thuyết phục. Biết bảo vệ ý kiến của mình trước sự phản bác của người nghe.

- Tóm tắt được các ý chính do người khác trình bày.

- Biết trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt.

- Biết thảo luận trong nhóm về một vấn đề gây tranh cãi; xác định được những điểm thống nhất và khác biệt giữa các thành viên trong nhóm để tìm cách giải quyết.

* Năng lực chung:

- Giao tiếp và hợp tác: Có ý thức phối hợp cùng bạn bè trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập, phản hồi tích cực các vấn đề liên quan đến bài học.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết lập kế hoạch học tập, đề xuất cách giải quyết nhiệm vụ một cách linh hoạt,sáng tạo đạt hiệu quả.

- Tự chủ và tự học: Chủ động, tự giác thực hiện nhiệm vụ học tập

2. Phẩm chất: 
- Yêu nước: Tự hào về truyền thống yêu nước

- Nhân ái: Sống giản dị khiêm nhường,

- Trách nhiệm: Biết ơn thế hệ cha anh đi trước đã hi sinh vì tổ quốc, trách nhiệm trong thực hiện các công việc học tập...

II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị

- Máy chiếu, máy tính.

- Giấy A1 hoặc bảng phụ để HS làm việc nhóm.

2. Học liệu

- Sách giáo khoa, tư liệu thơ ca tham khảo.

- Một số video, tranh ảnh minh họa theo các chủ đề bài học: về lòng yêu nước, về tấm gương các anh hùng, hình ảnh về lãnh tụ Hồ Chí Minh, lối sống giản dị, các vấn đề đời sống.

- Phiếu học tập.

 III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Ngày dạy:

Lê Quang Vịnh- Thcs Yên Chính - Ý Yên

Tiết 97, 98, 99
ĐỌC HIỂU VĂN BẢN :

               TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA

                                                                                             – Hồ Chí Minh –
	HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU

 Mục tiêu: Khơi gợi kiến thức nền, tạo tâm thế để học sinh bước vào giờ học hiệu quả.

HS hoàn thành phiếu học tập 1

	                                               PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1:

	                                             Câu hỏi tìm hiểu
	Sản phẩm dự kiến

	
	

	(1)Muốn bày tỏ ý kiến, quan điểm về một vấn đề văn học hay vấn đề xã hội thì cần tạo lập kiểu văn bản nào?
	

	(2) Mục đích của việc tạo lập văn bản nghị luận là gì?
	

	(3)Trong chương trình ngữ văn học kì I em đã được học kiểu văn bản nghị luận nào?
	

	(4) Mục đích của văn bản nghị luận văn học là gì?
	

	(5) Em muốn viết bài suy nghĩ về hiện tượng học qua loa, đối phó của một số bạn trong lớp, em sẽ tạo lập kiểu văn bản nào?
	

	- GV yêu cầu HS thảo luận thống nhất cặp đôi nội dung phiếu học tập 1, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập qua trò chơi “Mít đặc biết tuốt”

Cặp đôi tham gia trò chơi- một người dẫn chương trình sẽ lần lượt nêu những câu hỏi theo nội dung phiếu học tập 1 người còn lại trong vai “Mít đặc” sẽ trả lời các câu hỏi đó.
- Học sinh thảo luận thống nhất nội dung và cách chia sẻ cặp đôi theo hình thức tham gia trò chơi.

- GV theo dõi, hỗ trợ học sinh nếu cần.

- HS: tham gia trả lời gói câu hỏi

- Học sinh và giáo viên đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cặp đôi tham gia.

- GV chốt kiến thức và chuyển dẫn vào mục sau.
	

	DỰ KIẾN ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1:

	Câu hỏi tìm hiểu
	Sản phẩm dự kiến

	(1)Muốn bày tỏ ý kiến, quan điểm về một vấn đề văn học hay vấn đề xã hội thì cần tạo lập kiểu văn bản nào?
	Tạo lập văn bản nghị luận

	(2) Mục đích của việc tạo lập văn bản nghị luận là gì?
	Thuyết phục người đọc người nghe về một vấn đề  nào đó.

	(3) Trong chương trình Ngữ văn học kì I em đã được học kiểu văn bản nghị luận nào?
	Chương trình ngữ văn kì I đã tìm hiểu về văn bản nghị luận văn học.


	(4) Mục đích của văn bản nghị luận văn học là gì?
	Thuyết phục người đọc về một vấn đề đề văn học thường là tập trung phân tích vẻ đẹp về nội dung, nghệ thuật của tác phẩm văn học.

	(5) Em muốn viết bài suy nghĩ về hiện tượng học qua loa, đối phó của một số bạn trong lớp, em sẽ tạo lập kiểu văn bản nghị luận nào?
	Nghị luận xã hội

	GV chốt ý: Trong chương trình ngữ văn học kì I, các em đã được tìm hiểu văn bản nghị luận về tác phẩm văn học. Sang học kì II, các em sẽ tiếp tục được học tập kiểu văn bản nghị luận về vấn đề của đời sống xã hội. Bài học số 8 sẽ giúp các em được rèn luyện kĩ năng nhận biết các yếu tố hình thức, nội dung của kiểu văn bản này


	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

HOẠT ĐỘNG 2.1: KIẾN THỨC NGỮ VĂN

Mục tiêu: Khơi gợi kiến thức ngữ văn về văn bản nghị luận xã hội.



	GV yêu cầu HS trả lời cá nhân câu hỏi:

(1)Thế nào và văn bản nghị luận xã hội?

(2) Nêu đặc điểm của văn bản nghị luận xã hội.

HS: Suy nghĩ trả lời cá nhân câu hỏi.

GV theo dõi, hỗ trợ học sinh nếu cần

HS: tham gia trả lời câu hỏi và nhận xét lẫn nhau.

GV góp ý phần trả lời của học sinh

- HS tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập trên cơ sở đáp án giáo viên cung cấp.

- GV chiếu trên máy các ý:

+ Khái niệm văn nghị luận.

+ Đặc điểm văn nghị luận.

+ GV bổ sung thêm: Nghị luận xã hội gồm có nghị luận về hiện tượng xã hội và nghị luận về tư tưởng đạo đức lối sống.
	I. KIẾN THỨC NGỮ VĂN

1. Đặc điểm của văn bản nghị luận xã hội.

- Khái niệm: Văn nghị luận xã hội được viết ra nhằm thuyết phục người đọc, người nghe về một tư tưởng, quan điểm nào đó, hướng tới giải quyết những vấn đề đặt ra trong đời sống.

- Đặc điểm của văn nghị luận xã hội:

+ Phương tiện để thuyết phục người đọc người nghe: lí lẽ, dẫn chứng cụ thể chính xác.

+ Căn cứ lựa chọn vấn đề nghị luận: xuất phát từ yêu cầu thực tế.

 Ví dụ:

+ Văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” (Hồ Chí Minh) xuất phát từ yêu cầu thực tế đề cao lòng yêu nước phục vụ cho kháng chiến.

+ Văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ” (Phạm Văn Đồng) xuất phát từ yêu cầu  của đạo đức cách mạng.

	HOẠT ĐỘNG 2.2. ĐỌC TÌM HIỂU CHUNG VĂN BẢN

 Mục tiêu: Nhận biết thông tin chính cơ bản về lãnh tụ Hồ Chí Minh và văn bản. 


	Nhiệm vụ 1. Tìm hiểu tác giả- lãnh tụ Hồ Chí Minh

GV yêu cầu HS trả lời cá nhân nhiệm vụ:

TRÒ CHƠI: “TẬP LÀM HƯỚNG DẪN VIÊN”

Tình huống: Có một đoàn du khách nước ngoài đến thăm Việt Nam và muốn tìm hiểu về Hồ Chí Minh. Nếu là hướng dẫn viên du lịch em sẽ giới thiệu những gì cho đoàn du khách đó.

- HS suy nghĩ cách báo cáo bài tập dự án đã giao

- GV khích lệ học sinh trả lời

- HS trình bày cá nhân bài tập dự án

- Các HS khác lắng nghe góp ý, HS trả lời câu hỏi của GV.

- HS và GV đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh

- GV cho HS theo dõi vi deo tư liệu
(YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=8Ok4V6AGY5M)

Yêu cầu HS chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ về Bác Hồ qua phần trình bày của bạn và xem vi deo tư liệu.
GV chốt: Trong sâu thẳm trái tim mỗi người Việt Nam đều  rất đỗi tự hào:

            “Tháp Mười đẹp nhất bông Sen

             Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”
    Chủ tịch Hồ Chí Minh vị cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, dù Người đi xa nhưng tên tuổi của Bác sống mãi trong lòng dân tộc và trái tim nhân loại. Nhớ về Người là ta nhớ tới một trái tim yêu nước vĩ đại, một anh hùng giải phóng dân tộc, một lãnh tụ kính yêu đồng thời là nhà văn nhà thơ lớn của dân tộc. Mỗi tác phẩm thơ ca của Bác đều là tiếng nói trái tim chân thành thức tỉnh lòng người.

Nhiệm vụ 2: Báo  cáo kết quả tìm hiểu chung về văn bản

GV yêu cầu HS thực hiện chia sẻ cặp đôi hoàn thiện nội dung phiếu học tập 2

PHIẾU HỌC TẬP 2: 

1. Nêu cách đọc văn bản và chia sẻ kết quả tìm hiểu những từ ngữ khó trong quá trình đọc văn bản.

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

2. Qua việc đọc văn bản ở nhà, hãy chia sẻ kết quả đọc của em trên cơ sở trả lời các câu hỏi sau:

Câu hỏi

Trả lời

(1) Nêu xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của văn bản.

(2) Xác định kiểu văn bản và cho biết văn bản nghị luận về vấn đề gì của đời sống xã hội.

(3) Nhan đề văn bản  có liên quan đến vấn đề ấy như thế nào?

(4) Xác định nội dung chính của từng phần trong văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”.
(5) Mục đích nghị luận của văn bản này là gì?
- HS thực hiện nhiệm vụ 

- Đại diện các cặp đôi báo cáo kết quả

- Các cặp đôi khác lắng nghe góp ý

- HS đánh giá nhóm bạn.

- GV  chiếu đáp án – HS tự bổ sung
	I. Đọc- tìm hiểu chung

1. Tác giả

[image: image7.png]



- Hồ Chí Minh (1890 - 1969)

- Quê ở Nam Đàn- Nghệ An

- Là anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và cách mạng Việt Nam.
- Là một nhà văn, nhà thơ lớn, danh nhân văn hóa thế giới.

2.Văn bản

a. Đọc – tìm hiểu từ ngữ

- Đọc: To, rõ ràng, nhiệt huyết.

- Tìm hiểu từ ngữ:

+ Kiều bào: Người dân một nước sinh sống ở nước ngoài.

+ Vùng bị tạm chiếm: vùng đất đang bị tạm chiếm đồng thời bị giặc chiếm đóng.

+ Hậu phương: Ở vùng phía sau mặt trận, có nhiêm vụ đáp ứng, chi viện cho tiền tuyến.

b. Xuất xứ văn bản: Văn bản trích trong Báo cáo Chính trị của chủ tịch Hồ Chí Minh tại đại hội lần thứ II, tháng 2 năm 1951 của Đảng Lao động Việt Nam
c. Kiểu văn bản và nội dung nghị luận. 

-  Kiểu văn bản: Nghị luận về vấn đề xã hội.

- Vấn đề nghị luận: Lòng yêu nước của nhân dân ta.

- Nhan đề: thể hiện vấn đề nghị luận.

d. Bố cục

 Phần 1 (Mở bài) Nêu vấn đề nghị luận: Nêu ý kiến khái quát, khẳng định nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước và nêu lên giá trị của lòng yêu nước- đó là truyền thống quý báu của dân tộc và có sức mạnh to lớn trong các cuộc chiến đấu chống xâm lược.

Phần 2 (Thân bài): Chứng minh vấn đề qua lí lẽ, dẫn chứng về tinh thần yêu nước trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc và trong cuộc kháng chiến hiện tại.

Phần 3 (Kết bài): Nêu giá trị của lòng yêu nước và trách nhiệm của Đảng trong việc phát huy tinh thần yêu nước của nhân dân.
e. Mục đích nghị luận:
- Giúp  mọi người nhận thức được yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

- Truyền thống yêu nước cần được phát huy trong hoàn cảnh lịch sử mới để xây dựng và bảo vệ đất nước.

	HOẠT ĐỘNG 2.3. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN

Mục tiêu: Học sinh nhận biết được chi tiết hệ thống luận điểm, lí lẽ và dẫn chứng của văn bản.


Chúng ta có quyền tự hào vì những trang l

	ch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung...

	
	.....................

.....................

	..........................

........................


	(2)Trong phần (2) của văn bản các bằng chứng được sắp xếp theo trình tự nào?

............................................................


	(3). Mô hình liệt kê theo mẫu câu: “ Từ... đến....” đã giúp tác giả thể hiện được điều gì?

	(4) Việc liệt kê tên các nhân vật lịch sử ở phần 2 có tác dụng gì?



	- HS thảo luận thống nhất nội dung phiếu học tập

- Đại diện các nhóm treo phiếu ghi trên tờ A0 đã thống nhất.

- Đại diện 1-2 nhóm trình bày kết quả và các nhóm khác lắng nghe bổ sung theo kĩ thuật công đoạn:

+ Nhóm 1: Câu 1

+ Nhóm 2: Câu 2,3, 4

- Học sinh đánh giá phần trả lời của nhóm bạn. 

- GV đánh giá việc chuẩn bị, trình bày của các nhóm.

- Giáo viên chốt trên máy nội dung phiếu học tập theo sơ đồ:
Nội dung:  Ý kiến-> Lí lẽ-> dẫn chứng
Nghệ thuật nghị luận:

+ Nhận xét trình tự sắp xếp dẫn chứng

+ Mô hình liệt kê “Từ... đến”

+ Liệt kê các nhân vật lịch sử

- GV lưu ý học sinh về thủ pháp liệt kê được tác giả sử dụng trong phần 2:

+ Trong nói viết khi đối tượng nghị luận có nhiều phần, nhiều mặt, nhiều biểu hiện thì cần dùng thủ pháp liệt kê để làm rõ sự phong phú, đa dạng của đối tượng.

+ Với Phạm Văn Đồng ông đã sử dụng liệt kê thích hợp có tác dụng thể hiện sự phong phú với sự biểu hiện đa dạng của lòng yêu nước trong nhân dân, mọi tầng lớp, giai cấp, lứa tuổi ở mọi địa phương.

+ Với mô hình “ từ... đến”  đó là liệt kê theo cặp không phải được sắp xếp một cách tùy tiện mà đều có quan hệ hợp lí, sắp xếp theo cùng bình diện như lứa tuổi, tầng lớp, giai cấp địa bàn nơi cư trú.

Nhiệm vụ 3: Hướng dẫn HS nhận biết mục đích và mối quan hệ giữa mục đích với các yếu tố khác trong bài nghị luận.

- GV yêu cầu HS trả lời cá nhân:

 Theo em mục đích của văn bản này là gì? Các lí lẽ, bằng chứng đã làm sáng tỏ mục đích ấy như thế nào?

HS suy nghĩ cá nhân câu hỏi

GV theo dõi, hỗ trợ cho HS (nếu HS gặp khó khăn).

- HS trình bày ý kiến, HS khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho bạn.

- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của học sinh, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của học sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Nhiệm vụ 4: Hướng dẫn HS tìm hiểu phần (3) kết thúc vấn đề

- GV chiếu đoạn cuối và yêu cầu HS  đọc đoạn 3 của văn bản 

Tinh thần yêu nước cũng như …………..công việc yêu nước, công việc kháng chiến”

Yêu cầu HS trả lời câu hỏi 6 SGK:

(1) Nội dung chính của phần này là gì?

(2) Chỉ ra cách lập luận của Bác và tác dụng của lối lập luận ấy?

 - HS suy nghĩ cá nhân câu hỏi

- GV theo dõi, hỗ trợ cho HS (nếu HS gặp khó khăn).

- HS trình bày ý kiến, HS khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho bạn.

- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của học sinh, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của học sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- GV chốt kiến thức qua  sơ đồ tư duy:
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Nhiing cir chi do, tuy khdc nhau no viee
lam, nhung déu giéng nhau noi long néng
nén yéu nude.
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ké theo trinh ty thor gian lich si, gidu stic thuyét phyuc




     Diễn đạt: Sáng rõ
	II. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN

1. Vấn đề nghị luận và trình tự triển khai vấn đề

- Giới thiệu vấn đề nghị luận:

- Vấn đề nghị luận: Lòng yêu nước của nhân dân ta.

- Câu văn thể hiện: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước.

- Cách triển khai vấn đề: Trực tiếp nêu vấn đề nghị luận:

+ Nêu ý kiến khái quát khẳng định dân ta có một lòng yêu nước nồng nàn.

+ Khẳng định  giá trị của vấn đề nghị luận - giá trị của lòng yêu nước.

+ Dùng câu văn mang hàm ý khẳng định, so sánh sinh động lòng yêu nước với làn sóng mạnh mẽ, sử dụng câu văn dài, các điệp từ, giọng văn hùng hồn. 

+ Dùng các động từ mạnh với sắc thái khác nhau (kết thành, lướt qua, nhấn chìm)   
=> Gợi tả, khẳng định sức mạnh to lớn của lòng yêu nước, tạo khí thế mạnh mẽ cho lời văn, gây sự xúc động cho người nghe.
2. Giải quyết vấn đề: Chứng minh biểu hiện của lòng yêu nước
Ý kiến: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước
Lí lẽ

Bằng chứng

- Lịch sử ra đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta.

- Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung...

-Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta từ trước.

- Từ các cụ già tóc bạc đến các cháu trẻ thơ, từ những kiều bào ở nước ngoài đến những đồng bào  vùng tạm bị tạm chiếm, từ nhân dân miền ngược đến miền xuôi, ai cũng một lòng nồng nàn yêu nước, ghét giặc.

-Từ những chiến sĩ ngoài mặt trận..., đến những công chức ở hậu phương..., từ những phụ nữ..., cho đến các bà mẹ chiến sĩ ...như con đẻ của mình. 

- Từ những nam nữ công nhân và nông dân ...kháng chiến, cho đến những đồng bào điền chủ quyên đất ruộng cho Chính phủ…

- Trình tự sắp xếp dẫn chứng:

+ Trình tự thời gian (từ xưa đến nay)

+ Theo lứa tuổi (từ cụ già đến các cháu nhi đồng, từ những phụ nữ đến các bà mẹ...)

+Theo vùng miền (từ miền ngược đến miền xuôi, từ đồng bào trong nước đến kiều bào nước ngoài, từ tiền tuyến đến hậu phương...)

- Mô hình liệt kê theo mẫu câu: “ Từ...đến....” đã giúp tác giả thể hiện được:

+ Sự đầy đủ, toàn diện, rộng khắp... về các biểu hiện đa dạng cho tình yêu nước của nhân dân ta.

- Liệt kê các nhân vật lịch sử để chứng minh cho lời khẳng định ở phần mở bài, làm tăng sức hấp dẫn thuyết phục người đọc, người nghe.

* Mục đích và mối quan hệ giữa mục đích với các yếu tố trong bài nghị luận.

- Lí lẽ, dẫn chứng làm rõ cho ý kiến: 

+ Để làm rõ ý kiến của mình (lòng nồng nàn yêu nước của dân ta). Bác đã dùng các lí lẽ và chủ yếu là bằng chứng có trong lịch sử và hiện thực cuộc kháng chiến của dân tộc.

+ Hệ thống dẫn chứng lí lẽ vô cùng sinh động, phong phú, toàn diện và đầy sức thuyết phục, không ai có thể bác bỏ được. 
-> Bác đã đạt được mục đích đề ra.

* Phần 3: Kết thúc vấn đề

- Khẳng định về cách biểu hiện đáng quý  của lòng yêu nước:

+ Có khi được trưng bày... -> nhìn thấy, biểu lộ rõ ràng, đầy đủ.

 + Có khi được cất giấu kín đáo... 

->Không nhìn thấy mà tiềm tàng kín đáo.
- Khẳng định nhiệm vụ của Đảng:

+ Làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày.

+ Làm cho tinh thần yêu nước của mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, yêu công việc kháng chiến.

- Nghệ thuật lập luận: Sử dụng nghệ thuật so sánh để khẳng định đề cao tinh thần yêu nước của nhân dân ta, giúp mọi người nhận thức rõ lòng yêu nước được tồn tại dưới 2 dạng. Cuối cùng khẳng định nhiệm vụ của Đảng:

=>Đây là cách lập luận chặt chẽ, thuyết phục.



	HOẠT ĐỘNG 4: LUYỆN TẬP

           Mục tiêu:  Củng cố khắc sâu kiến thức liên quan đến văn bản

	BÀI 1: Trò chơi: “Khu vườn trên mây”

 Nhiệm vụ: Những chậu hoa đang rất cần được tưới nước để có thể phát triển. Hãy tưới nước cho chúng bằng cách cùng nhau trả lời những câu hỏi.

Câu 1: Bài văn“Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”được viết trong thời kỳ nào ?
       A. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ                     

       B. Thời kỳ đất nước ta xây dựng CNXH ở miền Bắc
       C. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp
       D. Những năm đầu thế kỷ XX

 ĐÁP ÁN: B

Câu 2. Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta diễn ra vào thời gian nào?
A. 1930 – 1945         B. 1946 – 19541               C. 1954 – 1975     D. Sau 1975
ĐÁP ÁN: B
Câu 3. Nội dung chính của văn bản được nêu ở vị trí nào?
    
A. Tiêu đề của văn bản                                           C. Phần (1) của văn bản

    
B. Phần (2) của văn bản                                         D. Phần (3) của văn bản

       ĐÁP ÁN: C
Câu 4. Tính "truyền thống" của lòng yêu nước được làm rõ trong văn bản bởi yếu tố nào ?
          A. Chứng minh theo thời gian xưa - nay
B. Chứng minh bằng những biểu hiện cụ thể của lòng yêu nước
C. Giải thích bằng lí lẽ

ĐÁP ÁN: A
Câu 5. Câu  hoặc cụm từ nào nêu chủ đề của phần (1) trong văn bản?

         A. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước
         B. Đó là một truyền thống quý báu của ta
         C.Từ xưa tới nay mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tình thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn...
          D. Nó lướt qua mọi sự nguy hiểu, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và lũ cướp nước.

           ĐÁP ÁN: A
Câu 6. Đoạn văn từ Đồng bào ta ngày nay đến lòng nồng nàn yêu nước đã trình bày dẫn chứng bằng biện pháp nghệ thuật nào là chính ?
A. Liệt kê                   B. Điệp ngữ            C. Nhân hóa                 D. Hoán dụ
ĐÁP ÁN: A
Câu 7. Dòng nào phản ánh đúng nhất về văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” ?
A. Bố cục chặt chẽ, lập luận rành mạch
B . Dẫn chứng tiêu biểu, cụ thể, toàn diện,
C. Giọng văn giàu cảm xúc

           D. Văn bản nghị luận mẫu mực

ĐÁP ÁN: D
Câu 8. Câu văn “Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,..” có vai trò gì trong đoạn (2) của văn bản?

A. Là lí lẽ thuyết phục                             C. Là dẫn chứng nhấn mạnh làm rõ
      B. Là bình luận thể hiện thái độ                D. Là lí giải cho dẫn chứng 

ĐÁP ÁN: B
Câu 9: Văn bản “Tinh thần yêu nước của hhân dân ta” có sức thuyết phục, làm người đọc xúc động bởi lí do nào sau đây?
     A. Thực tế lòng yêu nước nồng nàn của người Việt Nam được nói đến trong văn bản
     B. Do cách trình bày của tác giả
     C. Bản thân Bác đã là tấm gương sáng của lòng yêu nước
     D. Cả ba ý trên

ĐÁP ÁN: D
Câu 10. Ý nào không đúng khi nói về tư tưởng tình cảm của tác giả trong văn bản?

     A. Tự hào về tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong lịch sử
    B. Ca ngợi những biểu hiện của lòng yêu nước của nhân dân ta trong thời điểm hiện tại
    C. Kêu gọi mọi người phát huy lòng yêu nước của dân tộc trong thời điểm hiện tại

    D. Đồng cảm với những nỗi vất vả, khổ cực của nhân dân ta từ xưa đến nay.

ĐÁP ÁN: D



	HOẠT ĐỘNG 4. VẬN DỤNG

Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học làm bài tập


	GÓC SÁNG TẠO “CÂY HOA TRI THỨC”
   Bài 1: Vẽ sơ đồ tư duy: Khái quát nội dung nghệ thuật văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta bằng sơ đồ tư duy”

   Bài 2: Sáng tạo “Cây hoa tri thức”

         GV hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập mang tên “Góc sáng tạo”. Mỗi nhóm học tập về nhà sẽ tạo một cây hoa tri  thức 

Nhiệm vụ chung: Tạo trên giấy A0 cây hoa tri thức mỗi bông hoa dán hình ảnh về những tấm gương anh hùng yêu nước được liệt kê trong văn bản và ghi câu thơ, câu hát biểu hiện về lòng yêu của những người con ưu tú đã góp phần làm nên truyền thống yêu nước của dân tộc.

        - HS nghe hướng dẫn, chuẩn bị. Các thành viên trong nhóm trao đổi, thống nhất nội dung, hình thức thực hiện nhiêm vụ, cử báo cáo viên.

        - Học sinh tiếp tục thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ ở nhà.

       - Đại diện các nhóm báo cáo sản phẩm học tập của mình qua kĩ thuật phòng tranh.

       - HS các nhóm cùng trao đổi, nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn 

      - HS và giáo viên cùng đánh giá kết quả bài tập dự án của học sinh.

      - Giáo viên kết luận và chia sẻ cho học sinh thêm một số tư liệu về truyền thống yêu nước của dân tộc.



	HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

- Hướng dẫn học bài:

- Đọc bài văn nhiều lần để nắm được cách lập luận.

- Kể tên một số văn bản nghị luận xã hội của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tìm đọc truyện kể về tấm gương yêu nước

- Chuẩn bị bài: “Đức tính giản dị của Bác Hồ”.
+ Tìm hiểu thơ ca về lối sống giản dị của Bác, biểu hiện trong lối sống, quan hệ với mọi người; trong việc làm…
+ Chuẩn bị bài tập dự án:

Chủ tịch Hồ Chí Minh  người đã đi xa, nhưng hình ảnh của Người vẫn đẹp mãi trong từng lời ca câu hát, trong trái tim mỗi người Việt Nam. Hãy  sưu tầm những hình ảnh đẹp về Bác kính yêu và tìm những câu thơ, câu hát phù hợp với những hình ảnh của Người.


Ngày dạy:………………..

TIẾT 100, 101
           ĐỌC,  HIỂU VĂN BẢN 

                                  ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ
                                                             (Phạm Văn Đồng)

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Tạo tâm thế vui vẻ để học sinh bước vào giờ học

GV cho HS xem clip về đức tính giản dị của Bác.

Video cho em hiểu thêm gì về Bác Hồ. Sau khi xem xong clip trên, em có cảm xúc gì về Bác. Hãy chia sẻ! 
HS suy nghĩ cá nhân
HS chia sẻ suy nghĩ về câu chuyện đôi đép cao su của Bác.
- Nhận xét câu trả lời của HS và kết nối vào hoạt động hình thành kiến thức mới

  Nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta vô cùng tự hào, khâm phục, biết ơn Người. Vẻ đẹp trong lối sống của Người chính là sự giản dị và thanh cao. Viết về Người, nhà cách mạng nổi tiếng, người học trò xuất sắc của Bác, Phạm Văn Đồng đã có những nhận định vô cùng sâu sắc. Trong bài học hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về vẻ đẹp giản dị của Bác Hồ dưới góc nhìn của nhà cách mạng Phạm Văn Đồng.



	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

HOẠT ĐỘNG 2.1. ĐỌC- TÌM HIỂU CHUNG
Mục tiêu: Học sinh nắm được những nét chính về tác giả, tác phẩm

- GV yêu cầu HS báo cáo cá nhân  các thông tin về tác giả,tác phẩm
- Học sinh căn cứ nội dung đã chuẩn bị mạnh dạn, xung phong trả lời câu hỏi.

- Học sinh trả lời cá nhân theo kĩ thuật công đoạn:

+ HS1: Chia sẻ thông tin về tác giả

+ HS2: Chia sẻ thông tin về tác phẩm.

+ Học sinh dưới lớp theo dõi, bổ sung cho bạn

+ Giáo viên quan sát, hỗ trợ học sinh

- HS đánh giá bổ sung cho bạn

- GV chiếu trên máy dự kiến trả lời phiếu học tập 1 và kết luận vấn đề.

I. Đọc- tìm hiểu chung

1. Tác giả

- Phạm Văn Đồng (1906 - 2000): Nhà cách mạng nổi tiếng và nhà văn hóa lớn, quê ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Những tác phẩm của Phạm Văn Đồng lôi cuốn người đọc bằng tư tưởng sâu sắc và giản dị, tình cảm sôi nổi, lời văn trong sáng, hấp dẫn.

2. Tác phẩm.

a. Đọc– giải thích từ  ngữ

- To, rõ ràng

- Tìm hiểu từ ngữ:

+ Hiền triết: Người có tư tưởng và đạo đức cao 

sâu, được mọi người ngưỡng mộ, tôn sùng.

+ Ẩn dật: Ở ẩn, xa lánh xã hội và vui với cảnh sống an nhàn.

+ Chân lí: Sự phản ánh sự vật, hiện tượng của hiện thực vào nhận của  của con người một cách đúng đắn, khách quan.

b. Xuất xứ.

- Trích trong bài: Hồ Chủ tịch, hình ảnh của dân tộc, tinh hoa của thời đại, NXB sự thật, Hà Nội,1974)

- Đây là bài diễn văn trong lễ kỉ niệm 80 năm ngày sinh của Bác (1970)
c. Phương thức biểu đạt, kiểu văn bản

 - Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận 

 - Kiểu văn bản: Nghị luận chứng minh 

d. Vấn đề nghị luận: Đức tính giản dị của Bác Hồ
e. Bố cục 2 phần:

Phần 1: đầu -> tuyệt đẹp: Nhận định về đức tính giản dị của Bác Hồ.

Phần 2: Tiếp -> hết: Những biểu hiện của đức tính giản dị của Bác Hồ.



	HOẠT ĐỘNG 2.2 ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

 Mục tiêu:

- Học sinh nhận biết được ý kiến, lí lẽ, bằng chứng về đức tính giản dị của Bác Hồ. Từ đó nhận biết được mối quan hệ của ý kiến, lí lẽ, dẫn chứng trong bài văn nghị luận.




Học sinh hoàn thành các phiếu học tập sau:


a. Đức tính giản dị của Bác thể hiện như thế

	nào trong phần 2? Nhận xét về cách viết nghị luận của tác giả? Điều gì làm nên sức thuyết phục ở phần này?


	- Biểu hiện đức tính giản dị:
	
	- Nghệ thuật lập luận:

	
	- Yếu tố tạo nên sức thuyết phục:

	


Thái độ tình cảm củ

	 tác giả

	
	Điều tác giả nhắn nhủ đến bạn đọc

	

	PHIẾU HỌC TẬP 4:  Nhóm 4: 

Câu 3. Kết thúc văn bản, có câu: “Những chân lí giản dị mà sâu sắc đó lúc thâm nhập vào quả tim và bộ óc của hàng triệu con người đang chờ đợi nó, thì đó là sức mạnh vô địch, đó là chủ nghĩa anh hùng cách mạng.”. Theo em, tác giả muốn khẳng định điều gì qua câu kết này.

………………………………………………..

……………………………………………..

Câu 4: Qua văn bản, em hiểu như thế nào là đức tính giản dị? Em sẽ làm gì để rèn luyện đức tính ấy?

………………………………………………..

……………………………………………..




	Nhiệm vụ 1: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu vấn đề nghị luận.

- GV yêu cầu HS đọc toàn bộ văn bản

- GV yêu cầu HS trả lời cá nhân câu hỏi.

Vấn đề chính mà của tác giả Phạm Văn Đồng muốn nói đến trong văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ” là gì? Quan điểm đó thể hiện ở phần nào của văn bản? Người viết đã làm sáng tỏ quan điểm đó từ những phương diện nào trong đời sống và con người của Bác?
- Học sinh suy nghĩ cá nhân câu hỏi

- Học sinh chia sẻ cá nhân câu hỏi

GV kết luận: Ngay nhan đề văn bản đã thể hiện rõ vấn đề nghị luận “Đức tính giản dị của Bác Hồ” và trong văn bản tác giả đã cụ thể hóa vấn đề “Điều quan trọng cần phải làm nổi bật sự nhất quán giữa cuộc đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ tịch”

 Để làm rõ ý kiến đó, tác giả đã làm rõ qua đời sống, sinh hoạt của Bác, sự giản dị trong quan hệ với mọi người giữa đời thường cũng như trong quá trình nói viết.

Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu cách nêu vấn đề nghị luận

GV giới thiệu:

Phép lập luận chủ yếu trong bài là chứng minh, để chứng minh vấn đề một cách thuyết phục tác giả đã đưa ra hệ thống luận cứ đầy đủ với lí lẽ chặt chẽ, những dẫn chứng chính xác, cụ thể, toàn diện, làm sáng tỏ vấn đề. Tìm hiểu điều đó là ta tìm hiểu nghệ thuật chứng minh vấn đề của tác giả. 

- GV chiếu đoạn 1 của văn bản (SGK/40
       “Điều rất quan trọng …….thanh bạch, tuyệt đẹp”
(1) Nêu vai trò của đoạn văn trong văn bản.

(2) Tìm câu văn chứa đựng thông tin chính và cho biết vị trí của câu văn đó.

(3) Nhận xét cách nêu vấn đề của tác giả và tác dụng.

(4) Đoạn văn cho em những nhận thức tình cảm nào về Bác kính yêu?

- Học sinh chia sẻ cá nhân câu hỏi

- GV kết luận và chuyển ý: Trong phần đặt vấn đề tác giả nêu ra sự tương phản nhưng thống nhất giữa đời sống chính trị và đời sống bình thường của Bác. Từ đó nhấn mạnh tầm quan trọng của đức tính giản dị, đặt nó trong mối quan hệ giữa cuộc đời hoạt động chính trị và đời sống hàng ngày để chỉ ra sự thống nhất. Đó là một khám phá lớn qua nhiều năm sống gắn bó với Bác của Phạm Văn Đồng gợi cho người đọc ấn tượng về nét đẹp phẩm chất của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu hệ thống lí lẽ, dẫn chứng làm rõ đức tính giản dị của Bác Hồ.

Giáo viên chiếu Phiếu học tập 2 câu hỏi và yêu cầu HS thảo luận nhóm theo kĩ thuật công đoạn và khăn trải bàn:

Cách thực hiện:

+ Chia lớp thành các nhóm học tập, mỗi nhóm 4 học sinh, ngồi tương ứng vị trí bốn ô vuông. Mỗi học sinh sẽ viết ý kiến cá nhân vào cạnh khăn sau đó sẽ thống nhất ý kiến vào phần ô giữa:

+ Nhóm 1. Thực hiện với câu hỏi 1 a (Phiếu học tập 1)

+ Nhóm 2: Thực hiện với câu hỏi 1b,1 c (Phiếu học tập 2)

+ Nhóm 3: Thực hiện câu hỏi 2 (Phiếu học tập 3)

+ Nhóm 4: Thực hiện câu hỏi 3, 4(Phiếu học tập 4)

+ Các nhóm còn lại: Tùy chọn thảo luận một câu hỏi.
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- HS tiếp nhận nhiệm vụ suy nghĩ độc lập rồi chia sẻ với nhóm, các thành viên thống nhất trong nhóm và cử đại diện trình bày trước lớp.

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả học tập theo công đoạn, HS báo cáo đến đâu GV cho học sinh bổ sung, GV chiếu định hướng trả lời và góp ý.

- GV cho HS đánh giá phần trả lời của các nhóm

- GV phân tích- chiếu từng ý trên máy và phân tích thêm :

+ Bằng sự hiểu biết của mình, tác giả trân trọng và ca ngợi đức tính giản dị của Bác, đó cũng là phẩm chất cao đẹp của Người. Tác giả nói về những điều cao đẹp, vĩ đại bằng những ngôn từ giản dị và dễ hiểu đúng như những điều tác giả học được trong những năm tháng được sống cùng Bác.

+ Khi nói và viết cho quần chúng nhân dân, Bác đã dùng những câu rất giản dị, để mọi người dễ hiểu. Vì muốn cho quần chúng hiểu được, nhớ được, làm được.

Khi lập luận tác giả cũng sử dụng các câu nói giản dị nổi tiếng ấy của Bác là để:

+ Có sức tập hợp, lôi cuốn, cảm hóa lòng người.

+ Mỗi lời nói câu viết của Bác đã trở thành chân lí giản dị mà sâu sắc

+ Câu nói“Tôi nói… không?” là lời bình luận của tác giả đã đề cao sức mạnh phi thường của lối sống giản dị và sâu sắc của Bác. Đó là sức mạnh khơi dậy, lòng yêu nước.

-> Từ đó khẳng định tài năng có thể viết thật giản dị về những điều lớn lao của Bác. Có sức tập hợp, lôi cuốn, cảm hóa lòng người. 

-> Lời Bác đã khơi dậy lòng yêu nước, ý chí cách mạng trong quần chúng nhân dân

Cách lập luận chặt chẽ: Đưa ra những lí lẽ và dẫn chứng chứng minh -> Giải thích, bình luận -> khái quát lại vấn đề 

->Lời bình luận này của tác giả đã đề cao sức mạnh phi thường của những chân lí mà Bác nêu ra dưới hình thức những câu nói tự nhiên, mộc mạc, giản dị và sâu sắc. Lời Bác đã khơi dậy lòng yêu nước, ý chí cách mạng trong quần chúng nhân dân.

	1. Vấn đề nghị luận
- Thể hiện qua nhan đề văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ”

- Và cụ thể hơn là vấn đề “Sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường giản dị và vô cùng khiêm tốn”
- Người viết đã làm sáng tỏ quan điểm đó từ những phương diện:

+ Sự giản dị trong đời sống (ăn, mặc, làm việc và sinh hoạt hàng ngày.
+ Giản dị trong quan hệ với mọi người.

+ Giản dị trong lời nói, bài viết

2. Triển khai vấn đề nghị luận
a. Phần 1:
Nêu vấn đề nghị luận. 
- Đoạn mở đầu văn bản trực tiếp nêu vấn đề nghị luận.

- Câu chứa đựng thông tin chính là câu 1: Điều rất quan trọng cần phải làm nổi bật là sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ tịch.

Gợi cho em niềm kính trọng biết ơn Bác.

b. Phần 2: 

* Nội dung: Chứng minh đức tính giản dị trong đời sống và trong quan hệ với mọi người của Bác Hồ

* Nghệ thuật lập luận: 

- Sử dụng lí lẽ và dẫn chứng: Sau khi nêu lí lẽ, Bác đưa dẫn chứng khẳng định, khái quát ký mình đang chứng minh.  
- Lí lẽ: Con người của Bác, đời sống của Bác giản dị (Giản dị trong tác phong sinh hoạt và giản dị trong sinh hoạt với mọi người)

- Dẫn chứng: 

+ Bữa cơm của Bác: 

+ Cái nhà nơi Bác ở: 
+ Bác suốt đời làm việc, suốt ngày làm việc …..
+ Trong đời sống của mình, việc gì Bác tự làm được thì không cần người giúp, …..- Bình luận ý nghĩa sâu xa về sự giản dị trong bữa ăn của Bác “Ở việc làm nhỏ đó, chúng ta càng cảm thấy Bác quý trọng viết bao kết quả sản xuất của con người và kính trọng như thế nào người phục vụ.”

- Nhận xét, đánh giá, bình luận: 

+ Với Bác bữa cơm vài ba món, ăn không để vãi hạt nào. 

+ Và trong lúc tâm hồn của Bác lộng gió thời ….tao nhã biết bao!

+ Việc gì tự làm được sẽ không nhờ người khác.
- Yếu tố tạo nên sức thuyết phục trong đoạn 2:

+ Bằng chứng, lí lẽ cụ thể, rõ ràng, phong phú và sinh động. 

-> Đã thuyết phục được người đọc về lối sống giản dị của Bác Hồ, làm sáng tỏ được mục đích nghị luận.

Phần 3: Bằng lí lẽ để khẳng định đời sống vật chất giản dị hòa với đời sống tâm hồn phong phú của Bác:
 -> Đời sống vật chất giản dị càng hòa hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, những giá trị tinh thần cao đẹp nhất. Đó là đời sống thực sự văn minh mà Bác Hồ nêu gương sáng trong thế giới ngày nay.
Phần 4: Nhấn mạnh thêm sự nhất quán trong đức tính giản dị của Bác qua sự kết hợp lí lẽ và dẫn chứng:

- Lí lẽ:  
-Khẳng định sự giản dị trong cách nói, viết của Bác.

- Dẫn chứng cụ thể 

-> Qua đó muốn khẳng định khẳng định lời nói bài viết của Bác, thường ngắn gọn, dễ hiểu.
- Đánh giá, bàn luận: 



	HOẠT ĐỘNG 2.3. TỔNG KẾT VĂN BẢN

 Mục tiêu: Củng cố những nhận biết về nội dung, nghệ thuật của văn bản.




	- GV yêu cầu HS khái quát nội dung nghệ thuật của bài và biểu đạt bằng sơ đồ tư duy

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

- HS thực hiện nhiệm vụ.

- HS trả lời câu hỏi;

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 

 Ghi lên bảng
	III. Tổng kết

1. Nghệ thuật:

+ Luận cứ toàn diện

+ Dẫn chứng phong phú, cụ thể, xác thực

+ Có dẫn chứng cụ thể, lí lẽ bình luận sâu sắc, có sức thuyết phục.

+Lập luận theo trình tự hợp lí.

2. Nội dung:

+ Chứng minh đức tính giản dị của Bác Hồ, hòa hợp với đời sống tinh thần phong phú, tư tưởng tình cảm cao đẹp.




	HOẠT ĐỘNG 4. LUYỆN TẬP

 Mục tiêu: Củng cố nhận thức của học sinh về Bác Hồ kính yêu.



	BÀI 1:  THỰC HIỆN THEO HÌNH THỨC TRÒ CHƠI “THỬ TÀI HIỂU BIẾT”

Nhiệm vụ: Đọc những câu thơ (văn) câu hát mà em biết minh chứng  liên quan đến Bác Hồ và đức tính giản dị của Người.

Bác chúng em dáng cao cao, người thanh thanh

Bác chúng em mắt như sao râu hơi dài

Bác chúng em nước da nâu vì sương gió.

             (“Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”- Phong Nhã)
               Sáng ra bờ suối, tối vào hang

               Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng

                                            (Nguyễn Ái Quốc)



	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
Mục tiêu: Giúp học sinh biết vận dụng kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận để đọc hiểu văn bản mới tương đương.



	Trò chơi “Ai hiểu biết”

Bài 1: Bản thân em học được điều gì qua đức tính giản dị của Bác Hồ?

Yêu cầu: HS thực hiện theo hình thức trò chơi “Ai hiểu biết”

+ Cách thực hiện: Trong  3 phút, ai liệt kê được nhiều nhất những bài học rút ra từ đức tính giản dị của Bác Hồ sẽ là người chiến thắng.

Bài 2: Em học tập được gì từ cách nghị luận của tác giả trong văn bản này?

+ Yêu cầu HS suy nghĩ trả lời cá nhân

- Học sinh lần lượt thực hiện các bài tập

- Giáo viên: Giáo viên quan sát, động viên học sinh

- Học sinh trình bày và đánh giá lẫn nhau

Dự kiến sản phẩm:

- Tạo văn bản nghị luận cần kết hợp chứng minh, giải thích, bình luận

- Cách chọn dẫn chứng tiêu biểu

- Người viết có thể bày tỏ cảm xúc

Bước 4. Đánh giá kết quả
- Học sinh nhận xét

- Giáo viên sửa chữa, đánh giá, chốt kiến thức
	BÀI 1: Điều học tập từ đức tính giản dị của Bác Hồ

- Ăn mặc giản dị phù hợp hoàn cảnh gđ

- Luôn gần gũi, cởi mở, chân thành với mọi người.

- Học tập, rèn luyện, noi theo tấm gương Bác Hồ.

Bài 2.

+ Có dẫn chứng cụ thể, lí lẽ bình luận sâu sắc, có sức thuyết phục.

+ Lập luận theo trình tự hợp lí.

  


	HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

*Hướng dẫn học:
- Nắm vững hệ thống ý kiến, lí lẽ, dẫn chứng của người viết

- Làm bài tập: Đọc văn bản nghị luận sau và tìm ra hệ thống ý kiến, lí lẽ, bằng chứng được sử dụng trong văn bản.

* Hướng dẫn chuẩn bị bài: Thực hành Tiếng Việt




                  BÀI ÔN TẬP VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II
Môn học: Ngữ văn ; Lớp 7

Thời gian thực hiện: 3 tiết
I. MỤC TIÊU 

1. Năng lực

a. Năng lực đặc thù: Giúp HS ôn tập, củng cố một số kĩ năng:

+ Đọc các VB truyện ngụ ngôn và tục ngữ; thơ; văn bản nghị luận.

+ Thực hành viết: Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong truyện ngụ ngôn; viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ; viết bài nghị luận về một vấn đề trong đời sống.

+ Vận dụng được kiến thức về biện pháp tu từ nói quá, nói giảm nói tránh; ngữ cảnh và nghĩa của từ trong ngữ cảnh, dấu chấm lửng; tính mạch lạc, liên kết trong văn bản vào đọc- viết, nói và nghe có hiệu quả.
+ Thực hiện được bài kiểm tra giữa kì II đạt yêu cầu
b. Năng lực chung:

- Tự học: Tự giải quyết nhiệm vụ học tập, tự đánh giá được quá trình và kết quả giải quyết vấn đề học tập của bản thân.

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Chủ động đề ra kế hoạch học tập của cá nhân; xử lí linh hoạt sáng tạo các tình huống phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

2. Phẩm chất

Có quan niệm sống đúng đắn và ứng xử nhân văn; khiêm tốn và học hỏi; tự tin, dám chịu trách nhiệm; có tình yêu gia đình, quê hương đất nước.
Trung thực trong quá trình làm bài kiểm tra

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị: Máy vi tính, máy chiếu (hoặc tivi) kết nối mạng.

2. Học liệu: Ngữ liệu tác phẩm, phiếu học tập, bài tập tham khảo.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Ngày dạy:…………..

Tiết 102                             ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II

	HOẠT ĐỘNG 1: CỦNG CỐ

ÔN TẬP KĨ NĂNG ĐỌC – VIẾT- NÓI VÀ NGHE – TIẾNG VIỆT
 Mục tiêu: 
Giúp HS ôn tập, củng cố các đơn vị kiến thức về kĩ năng đọc hiểu văn bản, kĩ năng viết, kĩ năng nói và nghe, tiếng Việt giữa học kì II.

	I. Bài tập

- GV cho HS nhắc lại các kiến thức trọng tâm trong bài 6,7,8 bằng cách điền vào bảng thông tin sau(Hoàn thành ở nhà - Nhóm 1,2)

Bài

Đọc

Thực hành tiếng Việt

Viết

Nói và nghe

…

…

…

…

…

Báo cáo - GV nhận xét

-Nêu cách đọc hiểu truyện ngụ ngôn, tục ngữ - thơ tự do, Văn bản nghị luận :(Hoàn thành ở nhà Nhóm 3,4)

Báo cáo - GV nhận xét.

Truyện ngụ ngôn – Tục ngữ:

a. Đọc hiểu nội dung:

- Nhận biết được đề tài, chi tiết tiêu biểu của văn bản: Nhận biết được ngôi kể, đặc điểm của lời kể trong truyện; nhận diện được nhân vật, tình huống, cốt truyện, không gian, thời gian trong truyện ngụ ngôn.

- Phân tích, lí giải được ý nghĩa, tác dụng của các chi tiết tiêu biểu.

- Trình bày được tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại; qua lời của người kể chuyện.

- Nhận biết và phân tích được đặc sắc về nội dung, ý nghĩa, bài học của các câu tục ngữ; rút ra đặc điểm của tục ngữ. 

b. Đọc hiểu hình thức:

- Nhận biết được các yếu tố hình thức (bối cảnh, nhân vật, ngôi kể và sự thay đổi ngôi kể, từ ngữ địa phương, đặc sắc ngôn ngữ.

- Nhận biết và phân tích được đặc sắc về hình thức các câu tục ngữ; rút ra đặc điểm của tục ngữ. 

- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bản thân hiểu thêm về nhân vật, sự việc trong tác phẩm văn học.

Thơ tự do:

a. Đọc hiểu nội dung:

- Nêu được ấn tượng chung về văn bản.

- Nhận biết được đề tài, chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.

- Nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.  

b. Đọc hiểu hình thức:

- Nhận biết được các yếu tố hình thức (giọng điệu, nhân vật trữ tình, thể thơ, vần, nhịp, kết cấu, biện pháp tu từ,…) 

- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bản thân hiểu thêm về nhân vật trữ tình trong tác phẩm văn học.

Văn bản nghị luận:

a. Đọc hiểu nội dung:

- Nhận biết được các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản nghị luận.

- Nhận biết được đặc điểm của văn bản nghị luận về một vấn đề đời sống và nghị luận phân tích một tác phẩm văn học.

Xác định được mục đích, nội dung chính của văn bản.

- Rút ra những bài học cho bản thân từ nội dung văn bản.
- Thể hiện được thái độ đồng tình hoặc không đồng tình với vấn đề đặt ra trong văn bản

b. Đọc hiểu hình thức:

- Nhận biết được các yếu tố hình thức (bằng chứng, lí lẽ, nghệ thuật lập luận); chỉ ra được mối liên hệ giữa ý kiến, lí lẽ và bằng chứng.

- Chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó



	HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG

 Mục tiêu: Đánh giá năng lực vận dụng các kiến thức tiếng Việt và văn học đã học  trong 8 tuần đầu học kì II vào việc đọc hiểu và viết văn bản (Luyện đề)

	ĐỀ SỐ 1: (ĐỌC HIỂU)

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu
BÒ VÀ ẾCH

     Ếch đang ngồi trên một hòn đá giữa ao cùng các anh chị em của mình. Thỉnh thoảng ếch lại sóng lưỡi ra bắt lấy một con chuồn chuồn bay ngang qua rồi nhai top tép. Nó rất thỏa mãn. Khi nói nhìn lên đồng cỏ, một con bò đang ăn cỏ lọt vào tầm mắt. 

    "Con vật kia mới to làm sao chứ?", cô em út của ếch há hốc miệng nhận xét.

    "Em nghĩ thế thật à?" - Ếch hỏi. "Anh cũng có thể tự biến mình thành to lớn như thế", và nó phình ngực lên hết cỡ. 

     "Con bò vẫn lớn hơn nhiều: -  Cô em út nói.

      "Ái chà vậy thì anh sẽ biến lớn hơn nữa" - Con ếch ngu ngốc bèn huyênh hoang. Và nó phình to ra, hình to ra, dãn hết bộ da cho đến khi nó đã căng hết cỡ.

     "Con bò vẫn lớn hơn nhiều". Cô em út nói bằng giọng lí nhí vì sợ người anh lớn sẽ tức giận.

      "Anh có thể biến thành to, hơn nữa, thật sự anh có thể làm thế", con ếch giận dữ hét lên. Và nó phình ra, phình ra nữa cho tới khi - bụp một tiếng to - nó nổ banh xác! Và đó là kết cục của con ếch.

    (Trích Ngụ ngôn Aesop, Fukvio Testa kể lại, Huyền Vũ dịch, NXB Văn học)
Câu 1: Văn bản trên thuộc thể loại nào?

A. Truyện ngắn                               B. Truyện ngụ ngôn                          

B. Truyện truyền thuyết                  D. Truyện cổ tích

Câu 2: Nhân vật chính trong truyện là:

A. bò                   B. cô ếch út                       C. chuồn chuồn             D. ếch                 

Câu 3: Việc gì khiến ếch tự thấy thỏa mãn?

A. Ếch ngồi trên một hòn đá giữa ao

B. Ếch ngồi cùng các chị em của mình

C. Ếch bắt con chuồn chuồn một cách dễ dàng

D. Ếch ngồi nhìn lên đồng cỏ

Câu 4: "Em nghĩ thế thật à?" - Ếch hỏi. "Anh cũng có thể tự biến mình thành to lớn như thế", và nó phình ngực lên hết cỡ. Chi tiết này cho thấy suy nghĩ, thái độ nào của ếch?

A. Ngạc nhiên vì con bò to và nghĩ rằng mình không thể biến to được như nó

B. Tin chắc là con bò to và nghĩ rằng mình không thể biến to được như nó

C. Không tin là con bò to và nghĩ rằng mình có thể biến thành to lớn như thế

D. Tin là con bò to và nghĩ rằng mình có thể biến thành to lớn hơn thế

Câu 5: Hành động phình to hết cỡ của con ếch tới ba lần thể hiện điều gì về tính cách của nhân vật này?

A. Tự tin và hiểu rõ về sức mạnh về bản thân của mình

B. Hiếu thắng và ảo tưởng về sức mạnh về bản thân của mình

C. Khiêm tốn và hiểu rõ về sự hạn chế của bản thân mình

D. Khiêm nhường và tôn trọng những người xung quanh

Câu 6: Vì sao con ếch lại nhận một kết cục như vậy (nổ banh xác)?

A. Vì con ếch quá tự ti, nhút nhát

B. Vì con ếch quá thụ động, rụt rè

C. Vì con ếch quá can đảm, tự tin

D. Vì con ếch quá tự mãn, ảo tưởng

Câu 7: Thủ pháp nghệ thuật cơ bản được sử dụng để xây dựng các nhân vật trong truyện là:

A. so sánh, đối chiếu                                        B. liệt kê, miêu tả

C. nhân hóa, ẩn dụ                                            D. phóng dụ, nhân hóa

Câu 8: Bài học ứng xử được gửi gắm qua câu chuyện trên là?

A. Nên giữ vững lập trường trước lời nói của người khác

B. Nên hiểu rõ những hạn chế của bản thân để ứng xử phù hợp 

C. Nên tự tin để thể hiện năng lực của bản thân mình

D. Nên chủ động thể hiện sức mạnh của mình trước mọi người

Câu 9: Theo em nhân vật con ếch trong truyện tượng trưng cho kiểu người nào trong xã hội? Hãy đưa ra lời khuyên của em cho những người như thế. (trả lời 3-5 dòng, có sử dụng cách nói giảm, nói tránh)

Câu 10: Có ý kiến cho rằng nhân vật con ếch trong truyện vừa đáng trách nhưng cũng vừa đáng thương. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? 

* Dự kiến sản phẩm:

Câ

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

B

D

C

C

B

D

C

B

Câu 9: HS có thể đưa ra các ý kiến khác nhau nhưng cần hợp lí và thuyết phục, đảm bảo 2 nội dung trả lời, ví dụ:

- Nhân vật con ếch trong truyện tượng trưng cho những người luôn tự mãn về bản thân, hiếu thắng và ảo tưởng về sức mạnh của mình.

- Lời khuyên: hãy luôn sống khiêm nhường, tỉnh táo và nhìn nhận đúng giá trị của bản thân mình, đặc biệt cần biết được năng lực và hạn chế của bản thân để có những ứng xử phù hợp...

Câu 10: HS có thể đưa ra ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý song cần lí giải ý kiến của mình một cách phù hợp, thuyết phục. Ví dụ: đồng ý vì nhân vật con ếch trong truyện đáng trách vì quá tự mãn, quá hiếu thắng và vô cùng ảo tưởng về khả năng của bản thân nhưng cũng đáng thương vì phải chịu một kết cục bi thảm chỉ vì một những lời nói rất vô tư, bình thường của cô ếch út và cho đến cuối cùng cũng chưa biết lí do mình phải mất mạng....
 ĐỀ SỐ 2: (VIẾT)

    Em hãy viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ tự do mà em yêu thích 
DÀN Ý: 

Mở đoạn
- Giới thiệu tác giả, bài thơ, thể thơ.

- Nêu ấn tượng chung về bài thơ (nội dung, nghệ thuật). Dẫn ra câu thơ, đoạn thơ, khổ thơ, bài thơ khiến em yêu thích.

Thân đoạn
Trình bày chi tiết cảm xúc của bản thân về bài thơ bằng cách:

- Chỉ ra nội dung trữ tình của bài thơ mà em yêu thích? Lý do mà em yêu thích là gì? 

- Chỉ ra nét đặc sắc về yếu tố hình thức của bài thơ mà em yêu thích. Giải thích rõ lý do mà em yêu thích? 

- Đánh giá tài năng, tình cảm của nhà thơ (thể thơ, số tiếng trong mỗi dòng thơ, vần, nhịp, hình ảnh, biện pháp tu từ, tình cảm, cảm xúc, thông điệp của tác giả gửi gắm qua bài thơ)...

Kết đoạn
Khẳng định lại cảm xúc của bản thân về bài thơ và liên hệ từ nội dung bài thơ gợi ra.

	HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

· Hoàn thiện các bài tập vào vở; tự ôn tập ở nhà.

- Chuẩn bị các nội dung đã ôn tập của 3 bài để làm bài kiểm tra giữa học kì II.




Ngày kiểm tra:………..

Tiết 103,104

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

A. MA TRẬN
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/
đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Truyện ngụ ngôn
	4

(C1,2,3,7)
	
	4

(C4,5,6,8)
	
	0
	2

(C9,10)
	0
	0
	60

	2
	Viết


	Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ tự do mà em yêu thích.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	4
	1
	4
	1
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	25%
	35%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


B. BẢNG ĐẶC TẢ
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện ngụ ngôn
	Nhận biết: 

- Nhận biết được đề tài, chi tiết tiêu biểu của văn bản.

- Nhận biết được ngôi kể, đặc điểm của lời kể trong truyện.

- Nhận diện được nhân vật, tình huống, cốt truyện, không gian, thời gian trong truyện ngụ ngôn.

- Xác định phép tu từ, các thành phần câu,…
	4TN


	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

- Nêu được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.

- Phân tích, lí giải được ý nghĩa, tác dụng của các chi tiết tiêu biểu.

- Trình bày được tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại; qua lời của người kể chuyện. 
	
	4TN
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

- Rút ra được bài học cho bản thân từ nội dung, ý nghĩa của câu chuyện trong tác phẩm.
- Thể hiện được thái độ đồng tình / không đồng tình / đồng tình một phần với bài học được thể hiện qua tác phẩm.
	
	
	2TL
	

	2
	Viết
	Viết đoạn văn phát ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ tự do,


	- Nhận biết: Nhận diện yêu cầu của đề (Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc  một bài thơ tự do,).

- Giới thiệu tác giả, bài thơ, thể thơ.

Thông hiểu: 
- Nêu ấn tượng chung về bài thơ (nội dung, nghệ thuật). Dẫn ra câu thơ, đoạn thơ, khổ thơ,tiêu biểu.

- Chỉ ra nội dung trữ tình của bài thơ mà em yêu thích. Lý do em yêu thích.
- Chỉ ra nét đặc sắc về yếu tố hình thức của bài thơ mà em yêu thích. Giải thích rõ lý do mà em yêu thích.

Vận dụng:

- Vận dụng các kĩ năng tạo lập văn bản để viết được đoạn văn phát biểu cảm nghĩ về một bài thơ tự do.

- Đánh giá tài năng, tình cảm của nhà thơ 
Vận dụng cao: 

- Liên hệ với thực tiễn.

- Sử dụng ngôn từ sáng tạo, linh hoạt.
	1*


	1*


	1*


	1TL*



	Tổng
	
	4 TN
1*
	4TN

1*
	2TL

1*
	1 TL*

	Tỉ lệ %
	
	25%
	35%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40


C. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II, MÔN NGỮ VĂN LỚP 7

                                            Thời gian làm bài: 90 phút
	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN BA VÌ

TRƯỜNG THCS TÂY ĐẰNG
[image: image16.jpg]=




	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Năm học: 2022-2023

Môn: Ngữ văn 7

Thời gian làm bài: 90 phút




PHẦN I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (6,0 điểm)

Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi:

CON QUẠ VÀ CÁI BÌNH NƯỚC

           Vào một năm nọ, hạn hán kéo dài, suốt mấy tháng liền trời không có lấy một giọt mưa. Đất đai khô cằn, cây cỏ héo úa, nước trong các ao hồ đều cạn khô hết cả. Sự sống của muôn loài bị đe dọa như đang đứng trước lưỡi gươm của Thần Chết.

           Có một chú quạ đậu trên cành cây khô để nghỉ chân. Chú quạ rất khát nước nhưng không biết cách nào để tìm được nước cả. Sau đó tình cờ nhìn thấy trên mặt đất có một cái bình nước. Ngay lập tức, nó bèn sà xuống và thò mỏ vào chiếc bình để uống nước.

         Thế nhưng, chú quạ không làm cách nào để uống nước được vì miệng bình nhỏ quá mà cổ bình lại cao, nước trong bình không dâng lên đủ để cho chú uống được. Dù nó đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không uống được một giọt nước nào. 

        Đang trong lúc tuyệt vọng không biết phải làm thế nào thì nó nhìn thấy một viên sỏi. Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu nó là sẽ dùng chiếc mỏ để cắp những viên sỏi bỏ vào trong bình. Bỏ càng nhiều sỏi, nước trong bình sẽ càng dâng cao. Khi nước dâng lên đến miệng bình là nó có thể uống được rồi.

        Ngay lập tức, quạ đi khắp nơi để tìm sỏi bất chấp cái nắng nóng như đổ lửa. Sau một thời gian bỏ công đi tìm kiếm những viên sỏi trở về, lúc này nó chỉ việc thả những viên sỏi bỏ vào bình. Sỏi trong bình càng nhiều, nước trong bình càng dâng lên cao hơn. Khi bỏ viên sỏi cuối cùng vào thì mực nước trong bình cũng vừa dâng lên đến miệng và quạ ung dung uống ngụm nước trong bình.

                                                       (Tuyển tập Truyện ngụ ngôn của Ê-đốp)

Chọn đáp án đúng từ câu 1 đến câu 8. Câu 9,10 hãy viết rõ câu trả lời.

Câu 1: Văn bản trên thuộc thể loại nào?

	A. Truyện ngụ ngôn.
	C. Truyện cổ tích.

	B. Truyện truyền thuyết.
	D. Truyện cười.


Câu 2: Văn bản trên sử dụng ngôi kể nào?
	A. Ngôi thứ nhất.
	C. Ngôi thứ hai.

	B. Ngôi thứ ba.
	D. Ngôi thứ tư.


Câu 3: Nhân vật chính trong văn bản trên là ai?

	A. cái bình nước
	C. Thần Chết.

	B.  Viên sỏi.
	D. Chú quạ.


 Câu 4: Cụm từ nóng như đổ lửa sử dụng biện pháp tu từ nổi bật là:
	A. Nhân hóa.
	C. Ẩn dụ.

	B. Nói quá
	D. Điệp ngữ


 Câu 5: Chú quạ nghĩ ra cách lấy nước trong chiếc bình vào lúc:
    A. Quạ vừa tìm được chiếc bình có nước.

    B. Chú quạ rất khát nước nhưng không biết cách nào để tìm được nước cả.

    C. Lúc quạ tuyệt vọng không biết phải làm thế nào để uống được nước trong bình 

    D. Lúc quạ nhìn thấy đất đai khô cằn, cây cối héo gần hết.

Câu 6. Chú quạ đã tìm cách nào để uống được nước ở trong chiếc bình?

A. Chú đánh đổ chiếc bình cho nước chảy ra.

B. Chú đập vỡ bình.

C. Chú bỏ càng nhiều sỏi, nước trong bình sẽ càng dâng cao.
D. Chú nghiêng chiếc bình và dốc nước ra uống.
Câu 7: Bộ phận chủ ngữ trong câu “Sau một thời gian bỏ công đi tìm kiếm những viên sỏi trở về, lúc này nó chỉ việc thả những viên sỏi bỏ vào bình” là:
   A. Sau một thời gian bỏ công đi tìm kiếm 

   B. những viên sỏi

   C. lúc này

   D. nó

Câu 8: Chi tiết “Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu nó là sẽ dùng chiếc mỏ để cắp những viên sỏi bỏ vào trong bình” thể hiện được đặc điểm nào của nhân vật?
	A. Dũng cảm.
	C. Liều lĩnh.

	B. Can đảm.
	D. Thông minh.


Câu 9: Cảm xúc của em về hành động của quạ: Ngay lập tức, quạ đi khắp nơi để tìm sỏi bất chấp cái nắng nóng như đổ lửa. (Viết trong khoảng 3 – 5 dòng)?

Câu 10: Hãy rút ra bài học mà em tâm đắc nhất sau khi đọc văn bản?
PHẦN II. VIẾT (4,0 điểm) 

Em hãy viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ tự do mà em yêu thích..

-------------- HẾT ---------------

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II (1)

Môn: Ngữ văn lớp 7

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	A
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	HS bộc lộ cảm xúc trước việc làm của quạ:

VD:

- Ngưỡng mộ, khâm phục….: Vì đó là hành động thể hiện được sự kiên trì, nỗ lực cố gắng của chú quạ trước khó khăn…..


	1,0 

	
	10
	HS có thể nêu được cụ thể một số bài học sau:

- Bài học về sự thông minh

- Bài học về sự kiên trì khi đối mặt với khó khăn thử thách.

- Bài học về sự ứng đối kịp thời trước tình huống bất ngờ.
	1,0

	Phần 

II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận văn học- Dạng bài trình bày cmr xúc về một bài thơ
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Viết đoạn văn trình bày cảm xúc về một bài thơ tự do cụ thể. 
	0,25

	
	
	c. Nội dung: HS lần lượt viết bài theo định hướng sau:
Mở đoạn
- Giới thiệu tác giả, bài thơ, thể thơ.

- Nêu ấn tượng chung về bài thơ (nội dung, nghệ thuật). Dẫn ra câu thơ, đoạn thơ, khổ thơ, bài thơ khiến em yêu thích.
	0,25

0,25

	
	
	Thân đoạn
Trình bày chi tiết cảm xúc của bản thân về bài thơ bằng cách:

- Chỉ ra nội dung trữ tình của bài thơ mà em yêu thích?

-  Lý do mà em yêu thích là gì? 

- Chỉ ra nét đặc sắc về yếu tố hình thức của bài thơ mà em yêu thích. Giải thích rõ lý do mà em yêu thích? 

- Đánh giá tài năng, tình cảm của nhà thơ (thể thơ, số tiếng trong mỗi dòng thơ, vần, nhịp, hình ảnh, biện pháp tu từ, tình cảm, cảm xúc, thông điệp của tác giả gửi gắm qua bài thơ)...
	0,5

0.25

0,5

0,5



	
	
	Kết đoạn
Khẳng định lại cảm xúc của bản thân về bài thơ và liên hệ từ nội dung bài thơ gợi ra.
	0,5

	
	
	d. Sáng tạo: Cách viết lôi cuốn, diễn đạt độc đáo, chặt chẽ. 
	0,5

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25


	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN BA VÌ

TRƯỜNG THCS TÂY ĐẰNG

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

Năm học: 2022-2023

Môn: Ngữ văn 7

Thời gian làm bài: 90 phút




PHẦN I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN (6,0 điểm)

Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi:

CON LỪA VÀ BÁC NÔNG DÂN

  Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sẩy chân rơi xuống một cái giếng. Lừa kêu la tội nghiệp hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì… Cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già, dù sao thì cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả. Thế là ông nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình. 

Họ xúc đất và đổ vào giếng. Ngay từ đầu, lừa đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và nó kêu la thảm thiết. Nhưng sau đó lừa trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước lên cao hơn. Chỉ một lúc sau mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài.

                      (Con lừa và bác nông dân. TruyenDanGian.Com.)
Câu 1. Truyện Con lừa và bác nông dân thuộc thể loại nào?
A. Truyện thần thoại.   B. Truyện ngụ ngôn.    C. Truyền thuyết.   D. Truyện cổ tích.

Câu 2. Trong đoạn 1 con lừa đã rơi vào hoàn cảnh (tình huống) nào? 
A. Con lừa sẩy chân rơi xuống một cái giếng.

B. Đang làm việc quanh cái giếng .

C. Con lừa bị ông chủ và hàng xóm xúc đất đổ vào người.

D. Con lừa xuất hiện trên miệng giếng.

Câu 3. Khi con lừa bị ngã, bác nông dân đã làm gì? 
A. Ra sức kéo con lừa lên.

B. Động viên và trò chuyện với con lừa.

C. Ông nhờ những người hàng xóm xúc đất đổ vào giếng.

D. Ông nhờ hàng xóm cùng giúp sức kéo con lừa lên.

Câu 4. Dấu ba chấm trong câu sau có tác dụng gì ?
Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sẩy chân rơi xuống một cái giếng. Lừa kêu la tội nghiệp hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì…
A. Cho biết sự vật, hiện tượng chưa liệt kê hết.                                                            

B. Thể hiện lời nói ngập ngừng, bỏ dở, ngắt quãng.

C. Giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ, thường có sắc thái hài hước, châm biếm..                                                                    

D. Thể hiện sự bất ngờ.

Câu 5. Vì sao bác nông dân quyết định chôn sống chú lừa?

A.Vì ông thấy phải mất nhiều công sức để kéo chú lừa lên.

B. Vì ông không thích chú lừa .

C. Ông nghĩ con lừa đã già, dù sao thì cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả.

D. Ông không muốn mọi người phải nghe tiếng kêu la của chú lừa.

Câu 6. Theo em, những “xẻng đất” trong văn bản tượng trưng cho điều gì?
A. Những nặng nhọc, mệt mỏi.
B. Những thử thách, khó khăn trong cuộc sống.
C. Là hình ảnh lao động .

D. Là sự chôn vùi, áp bức.

Câu 7. Vì sao chú lừa lại thoát ra khỏi cái giếng?

A. Ông chủ cứu chú lừa.

B. Chú biết giũ sạch đất cát trên người để không bị chôn vùi.

C. Chú lừa giẫm lên chỗ đất cát có sẵn trong giếng để thoát ra.
D. Chú liên tục đứng ngày càng cao hơn trên chỗ cát ông chủ đổ xuống để thoát ra.

Câu 8. Dòng nào dưới đây, thể hiện đúng nhất về tính cách của chú lừa?

A. Nhút nhát, sợ chết.
B. Bình tĩnh, khôn ngoan, thông minh.
C. Yếu đuối.

D. Nóng vội nhưng dũng cảm.

Câu 9. Hãy chỉ ra sự khác nhau trong quyết định của người nông dân và con lừa?
Câu 10 . Bài học tâm đắc nhất mà em rút ra từ câu chuyện?
PHẦN II. VIẾT (4.0 điểm)

Em hãy viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ tự do mà em yêu thích.

-------------- HẾT --------------

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II (2)

Môn: Ngữ văn lớp 7

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	D
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	- HS nêu được :

 - Người nông dân: Lúc đầu định giúp lừa ra khỏi giếng, nhưng sau nghĩ lừa già và cái giếng cũng cần được lấp. Vì thế, nhanh chóng buông xuôi, bỏ cuộc.

- Con lừa: Lúc đầu kêu la thảm thiết muốn thoát khỏi giếng nhưng rồi đã khôn ngoan, dùng chính những xẻng đất muốn vùi lấp nó để tự giúp nó thoát ra khỏi cái giếng.
	1,0

	
	10
	Bài học rút ra:

VD: Trong bất cứ hoàn cảnh (khó khăn, thử thách nào trong cuộc sông), sự hi vọng, dũng cảm, nỗ lực sẽ đem đến cho chúng ta sức mạnh vì:

· Hi vọng giúp chúng ta có tinh thần lạc quan, xóa đi mệt mỏi.

· Giúp chúng ta tìm ra cách giải quyết, là động lực giúp chúng ta vượt quan những khó khăn, thử thách…

Hoặc: Sự ứng biến trong mọi hoàn cảnh…
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận văn học - Dạng bài trình bày cmr xúc về một bài thơ
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Viết đoạn văn trình bày cảm xúc về một bài thơ tự do cụ thể. 
	0,25

	
	
	c. Nội dung: HS lần lượt viết bài theo định hướng sau:
	

	
	
	Mở đoạn
- Giới thiệu tác giả, bài thơ, thể thơ.

- Nêu ấn tượng chung về bài thơ (nội dung, nghệ thuật). Dẫn ra câu thơ, đoạn thơ, khổ thơ, bài thơ khiến em yêu thích.
	0,25

0,25

	
	
	Thân đoạn
Trình bày chi tiết cảm xúc của bản thân về bài thơ bằng cách:

- Chỉ ra nội dung trữ tình của bài thơ mà em yêu thích?

-  Lý do mà em yêu thích là gì? 

- Chỉ ra nét đặc sắc về yếu tố hình thức của bài thơ mà em yêu thích. Giải thích rõ lý do mà em yêu thích? 

- Đánh giá tài năng, tình cảm của nhà thơ (thể thơ, số tiếng trong mỗi dòng thơ, vần, nhịp, hình ảnh, biện pháp tu từ, tình cảm, cảm xúc, thông điệp của tác giả gửi gắm qua bài thơ)..
	0,5

  0.25

 0,5

 0,5



	
	
	Kết đoạn
Khẳng định lại cảm xúc của bản thân về bài thơ và liên hệ từ nội dung bài thơ gợi ra..
	0,5

	
	
	d. Sáng tạo: Cách viết lôi cuốn, diễn đạt độc đáo, chặt chẽ. 
	0,5

	
	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	  0,25


HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

- Rút kinh nghiệm giờ kiểm tra;

- Chuẩn bị các nội dung tiếp theo của bài 8

***************************************************
Bài 8: NGHỊ LUẬN XÃ HỘI (TT)
Môn học: Ngữ văn ; Lớp 7
Thời gian thực hiện: 12 tiết

Ngày dạy: ……….                         
TIẾT 105,106
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT:

LIÊN KẾT VÀ MẠCH LẠC TRONG VĂN BẢN

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

Mục tiêu: HS kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học.




	GV yêu cầu HS trả lời cá nhân câu hỏi:

(1)Thế nào là liên kết trong văn bản? Cho ví dụ.

(2) Mạch lạc là gì? Một văn bản có tính mạch lạc khi nào?

(3) Em hãy tìm điểm giống và khác nhau giữa liên kết và mạch lạc.
- HS thực hiện cá nhân yêu cầu của câu hỏi

-  HS trả lời và bổ sung cho nhau

- GV đánh giá phần trả lời của HS.

- Phân tích lưu ý cho HS thêm về mạch lạc và liên kết câu.


	I. Khái niệm

1. Liên kết và mạch lạc trong văn bản
- Liên kết là sự thể hiện mối quan hệ về nội dung giữa các câu, các đoạn, các phần của văn bản bằng phương tiện ngôn ngữ thích hợp

- Mạch lạc là sự thống nhất về chủ đề và tính lô gich của văn bản. Một văn bản được coi là có tính mạch lạc khi các phần, các đoạn, các câu của văn bản đều nói về một chủ đề và  được sắp sếp theo một trình tự hợp lí.

2. Ví dụ: 

Tính mạch lạc của văn bản“Đức tính giản dị của Bác Hồ” (Phạm Văn Đồng) được thể hiện”:

+ Các phần, các đoạn, các câu của văn bản đều bàn luận xoay quanh chủ đề đức tính giản dị của Bác Hồ.

+ Các phần, các đoạn, các câu của văn bản được  sắp xếp theo một trình tự hợp lí.

Phần mở đầu nêu chủ đề bàn luận: Đời sống vô cùng giản dị, khiêm tốn của Bác Hồ.

+ Các phần, đoạn tiếp theo nêu các chủ đề nhỏ với các nội dung cụ thể làm rõ chủ đề chung của văn bản: Đức tính giản dị của Bác Hồ được thể hiện trong sinh hoạt (ăn, ở, làm việc); Đời sống vật chất giản dị của Bác Hồ được kết hợp hài hòa với đời sống tâm hồn vô cùng phong phú, cao thượng; không chỉ giản dị trong sinh hoạt, Bác Hồ còn tất giản dị trong nói, viết.


	HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP:

Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức ngữ văn làm các bài tập về liên kết và mạch lạc.



	Nhiệm vụ 1: Hướng dẫn thực hành về tính mạch lạc của văn bản qua bài tập 1/42 SGK

 GV chiếu trên máy yêu cầu của bài tập 1/42 SGK 

GV yêu cầu HS thực hiện yêu cầu 

GV yêu cầu HS thực hiện vụ học tập làm bài tập theo nhóm kết hợp kĩ thuật khăn trải bàn:

 GV chia lớp thành các nhóm - mỗi nhóm 4- 6 học sinh cùng thực hiện yêu cầu của bài tập  dựa trên cơ sở các gợi ý:

Gợi ý:

+ Nêu chủ đề chung văn bản

+ Chứng minh các câu văn đều hướng đến chủ đề chung của văn bản

+ Chứng minh các phần các đoạn được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.

- HS nghe hướng dẫn, làm việc cá nhân, nhóm suy nghĩ, trả lời câu hỏi theo hướng dẫn của giáo viên

+ Bước 1: Suy nghĩ độc lập: (3’)- cá nhân học sinh tự viết câu trả lời ra phần mép khăn

+ Bước 2: Chia sẻ với nhóm: (3’)- các nhóm thảo luận ghi ý kiến chung vào giữa khăn

+ Bước 3: Thống nhất trong nhóm và cử đại diện trình bày trước lớp.

- Giáo viên quan sát, hỗ trợ học sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Yêu cầu HS lên trình bày.

- Hướng dẫn HS cách trình bày (nếu cần).

HS:

- Trình bày kết quả làm việc nhóm

- Nhận xét và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
- Nhận xét thái độ học tập và kết quả làm việc nhóm của HS.

- GV chiếu trên máy yêu cầu trả lời phiếu học tập 1- HS tự bổ sung chuẩn xác. GV phân tích cho học sinh hiểu rõ hơn về tính mạch lạc của văn bản.

phân tích cho học sinh rõ:
Nhiệm vụ 2: Phân tích tính liên kết của văn bản  BÀI 2. (SGK/ tr 42, 43

GV chiếu nội dung đoạn văn bản và yêu cầu học sinh thực hiện chia sẻ cặp nhóm đôi theo yêu cầu bài tập 2/ SGK

 trang 42,43.

- Học sinh đọc ngữ liệu SGK/ 40+ 41 và thực hiện thảo luận nhóm theo cặp đôi yêu cầu của bài tập.

- GV quan sát, góp ý, hỗ trợ học sinh trong quá trình thực hiện.

- GV chiếu lại yêu cầu bài tập và các ngữ liệu cần khai thác. Yêu cầu học sinh trình bày kết quả làm bài.
- Đại diện cặp đôi trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập theo kĩ thuật công đoạn.

+ Cặp đôi 1: trình bày nội dung phần a

+ Cặp đôi 2: Trình bày nội dung phần b

+ Các nhóm khác bổ sung

- HSkhác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

GV chiếu đáp án, HS tự đánh giá kết quả làm bài và bổ sung

GV đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của HS

Bài 3: Tìm cụm chủ vị là cụm động từ (SGK/ tr 43)
Tìm vị ngữ là cụm động từ trong những câu dưới đây. Xác định động từ trung tâm và thành tố phụ là cụm chủ vị trong mỗi cụm động từ đó.

- HS nghe yêu cầu ->  thực hiện yêu cầu

- HS thảo luận theo nhóm đôi.

+ HS trình bày kết quả của nhóm
+ GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của nhóm bạn.
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng.
	II. Luyện tập

Bài 1: Tìm hiểu tính mạch lạc của văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”.

Chủ đề văn bản: Truyền thống yêu nước của nhân dân ta.

- Các phần, các đoạn, các câu của văn bản đều nói về chủ đề “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”

Phần 1: Nêu chủ đề bàn luận: dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước:

Phần 2: (Đoạn 2,3): Chứng minh cụ thể tinh thần yêu nước của nhân dân ta thể hiện qua các giai đoạn lịch sử.

+ Đoạn 2: Chứng minh tinh thần yêu nước trong quá khứ với với bằng chứng hùng hồn là các cuộc kháng chiến vĩ đại gắn với tên tuổi của những vị anh hùng dân tộc như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung….

+ Đoạn 3: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta được đề cập và chứng minh qua lịch sưt hiện đại với bằng chứng là sự hết lòng tham gia ủng hộ kháng chiến của đông đảo các tầng lớp đồng bào ở trong và người nước bằng những hoạt động, những củ chỉ tuy khác nhau nơi việc làm nhưng đều giống nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước.

+ Đoạn 4 (Phần cuối): Vẫn nói về tinh thần yêu nước của nhân dân ta:

+ Tác giả khẳng định về hai mặt bộc lộ của lòng yêu nước 
+ Kêu gọi mọi người hành động, phát huy tinh thần ấy.

Các phần, các đoạn, các câu văn được sắp xếp theo một trình tự hợp lí

+ Đoạn 1: Nêu khái quát truyền thống yêu nước của nhân dân ta

+ Phần 2 (Đoạn 2, 3): Làm rõ ý khái quát đã nêu ở đoạn 1 bằng cách chứng minh tinh thần yêu nước của nhân dân ta thể hiện qua các giai đoạn lịch sử (từ xưa đến nay)

+ Phần cuối: Khẳng định giá trị quý báu của truyền thống yêu nước và xác định trách nhiệm của Đảng trong biệt phát huy lòng yêu nước ở mỗi người công dân với tổ quốc.
BÀI 2. (SGK/ tr 42, 43)

a) Các biện pháp liên kết và những từ ngữ được dùng làm phương tiện liên kết các câu trong đoạn văn thứ nhất và đoạn văn thứ hai của văn bản là:

Cách liên kết

Phương tiện liên kết

Phép lặp từ ngữ

tinh thần yêu nước; chúng ta; ta; lòng nồng nàn yêu nước.

Phép thế

lòng nồng nàn yêu nước - đó; yêu nước - ấy, nó

Phép nối

các từ ngữ nối như từ…đến; tuy…nhưng; những; 
b. Những câu có tác dụng liên kết đoạn văn chứa chúng với đoạn văn đứng trước trong văn bản:

- Lịch sử ta có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta.

- Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng đáng với tổ tiên ta ngày trước.

- Tinh thần yêu nước cũng giống như các thứ của quý.

Bài 3/43: Tìm cụm chủ vị là cụm động từ
Thành phần trước

Thành phần trung tâm

Thành phần sau

càng

thấy
Bác quý … vụ.
Chớ

hiểu lầm 
Bác sống … ẩn dật



	HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG

Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết bài tập 


	Vận dụng vào viết ngắn ở bài tập 4:

Hình thức: Làm việc cá nhân
Yêu cầu: Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 8 – 10  dòng) nêu cảm nghĩ về một văn bản nghị luận đã học .chỉ ra tính mạch lạc, phép liên kết  được sử dụng trong đoạn văn đó.

- Học sinh:suy nghĩ , viết đoạn văn

- Giáo viên:  quan sát, khuyến khích, hỗ trợ nếu cần.

GV có thể gợi ý HS cụ thể:

 Giáo viên nhận xét, đánh giá và cho điểm HS.

- GV đưa ra các tiêu chí để đánh giá HS:

+ Kết quả làm việc của học sinh.

+Thái độ, ý thức hợp tác nghiêm túc trong khi làm việc.

GV:

Sửa chữa, đánh giá và chốt kiến thức
	Bài tập 4: 

Đoạn văn của HS cần đảm bảo các yêu cầu: 

- Dung lượng đoạn văn từ 8 – 10 dòng; đảm bảo hình thức đoạn văn.

- Nội dung của đoạn văn: nêu cảm nghĩ của em về một văn bản nghị luận đã học

- Đoạn văn : có tính mạch lạc và phép liên kết,yêu cầu chỉ rõ 




                                                  HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

* Hướng dẫn tự học

- Học và nắm chắc ND bài học. 

HS hoàn thiện các bài tập phần Thực hành Tiếng Việt.

* Hướng dẫn chuẩn bị bài:

- Tìm hiểu về các tượng đài được xây dựng trên đất nước Việt Nam, ý nghĩa các tượng đài.

- Vận dụng kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận tìm hiểu: Thực hành đọc hiểu “Tượng đài vĩ đại nhất” – Uông Ngọc Dậu
Ngày dạy: ..........

TIẾT 107
             THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU 

                              TƯỢNG ĐÀI VĨ ĐẠI NHẤT

                                                                          (Uông Ngọc Dậu)

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

 Mục tiêu: Kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học.

GV tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả hiểu biết qua việc tham gia trò chơi:

 Lật mảnh ghép



	-  Giáo viên nêu câu hỏi, yêu cầu HS trả lời cá nhân.

- Kể tên một số công trình tượng đài nổi tiếng của Việt Nam mà em biết? Vì sao các công trình tượng đài đó được xây dựng. Việc xây dựng các công trình tượng đài đó có ý nghĩa gì?
 
Học sinh suy nghĩ cá nhân.
- Học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên.

- GV quan sát hỗ trợ
- Nhận xét câu trả lời của học sinh

- Kết luận và cho HS quan sát hình ảnh một số tượng đài:

Các công trình tượng đài được xây dựng thể hiện lòng biết ơn tri ân với những người có công với quê hương đất nước

+ Tượng đài Thánh Gióng

+ Tượng đài Hai Bà Trưng

+ Tượng đài Lí Công Uẩn

+ Tượng đài Trần Hưng Đạo

+ Tượng đài Bác Hồ

+ Tượng đài Võ Thị Sáu... 



	Hoạt động 2: HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI.
 Hoạt động 1: Đọc- tìm hiểu chung văn bản.
  Mục tiêu: Nhận biết những thông tin chung về hình thức văn bản



	GV Chiếu phiếu học tập 1, yêu cầu học sinh chia sẻ cặp đôi thông tin 

PHIẾU 1:

Nhiệm vụ: Tìm hiểu thông tin chung về tác giả, tác phẩm

Nội dung  

Trả lời

1.Thông tin về tác giả Uông Ngọc Dậu.

2. Thông tin về văn bản

Cách đọc văn bản và các từ ngữ khó cần tìm hiểu khi đọc.

Giới thiệu hoàn cảnh ra đời văn bản
Cách đọc văn bản và các từ ngữ khó cần tìm hiểu khi đọc.

Thể loại, phương thức biểu đạt 

Văn bản viết về vấn đề gì? Nêu mục đích tác giả viết văn bản“Tượng đài vĩ đại nhất”

Nhan đề văn bản thể hiện điều gì

Nêu bố cục văn bản và nội dung theo bố cục.

- Học sinh suy nghĩ cách thức chia sẻ cặp đôi

- Học sinh trình bày sản phẩm.

- Giáo viên gọi học sinh khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- Giáo viên nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
Vì sao có thể nói vấn đề nghị luận mà tác giả đặt ra trong văn bản  rất đáng được quan tâm.

+ Văn bản “Tượng đài vĩ đại nhất” viết nhân ngày thương binh liệt sĩ 27-7, nêu lên ý nghĩa của những tấm gươn hi sinh dũng cảm vì Tổ quốc, nhằm giáo dục lòng biết ơn đối với những người đã có công với Tổ quốc, thực hiện đạo lí biết ơn.

+ Đây là vấn đề rất đáng quan tâm vì đất nước ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, rất nhiều người đã hi sinh vì tổ quốc; cần giáo dục cho thế hệ trẻ biết sống đúng đắn để xứng đáng với những người đã khuất, biết ơn các thế hệ cha anh đã chiến  đấu hi sinh vì nền hòa bình độc lập của dân tộc.
	I. Đọc-Tìm hiểu chung.

1. Tác giả

[image: image10.jpg]



- Nhà báo Uông Ngọc Dậu (1957), quê ở Thanh Hóa

- Tác giả Uông Ngọc Dậu vốn là một nhà giáo, rồi cuộc đời đã chọn ông trở thành một nhà báo. Nhiều năm làm trưởng đại diện cơ quan Đài tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên.

- Sau này ông chuyển ra Hà Nội, phụ trách Hệ phát thanh dân tộc. Tiếp tục mở ra biên độ mới, không phải chỉ là Tây Nguyên, mà là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong khắp cả nước.

2. Tác phẩm.

* Đọc, tìm hiểu từ ngữ

- Đọc, to, rõ ràng

- Tìm hiểu từ ngữ

+ Tượng đài: Công trình kiến trúc lớn gồm một hoặc nhiều bức tượng, đặt ở địa điểm thích hợp, dùng làm biểu tượng cho một dân tộc, một địa phương, đánh dấu một sự kiện lịch sử hay tưởng niệm người có công lớn.

+ Huyền thoại: Câu chuyện được truyền tụng trong dân gian về những điều kì diệu, lớn lao.

+ Bom ba càng: Mìn lõm có ba càng ngắn như chân kiềng thời trước thường dùng để diệt xe tăng.

+ Lãnh thổ: Vùng đất, ở đây chỉ địa phận đất đai của một nước.
* Hoàn cảnh ra đời

“Tượng đài vĩ đại nhất” được viết vào ngày 27-7-2012 (kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ) nhằm tưởng nhớ tới công ơn của những anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh để bảo vệ Tổ quốc.

- Thể loại: Văn bản nghị luận

- Phương thức biểu đạt chính: nghị luận

- Nội dung mục đích nghị luận: Nêu lên ý nghĩa những tấm gương hi sinh dũng cảm vì Tổ quốc, nhằm giáo dục lòng biết ơn đối với những người đã có công với Tổ quốc, thực hiện đạo lí “Uống nước nhớ nguồn”.
-  Bố cục (3 phần)

+ Phần 1 (từ đầu đến “truyền từ đời này sang đời khác”): Giới thiệu vấn đề- giới thiệu trên khắp đất nước ta nơi đâu cũng có những câu chuyện về những con người hi sinh vì đất nước 

+ Phần 2 (tiếp theo đến “bình minh”): Giải quyết vấn đề - dẫn chứng về sự hi sinh đó (địa danh, con người).

+ Phần 3 (còn lại): Kết thúc vấn đề - Tình cảm của tác giả với tượng đài vĩ đại nhất.


	HOẠT ĐỘNG 2.2. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

Mục tiêu: HS thực hành đọc hiểu tìm hiểu chi tiết các đặc điểm của văn bản




	Nhiệm vụ 1: Thực hành tìm hiểu ý nghĩa nhan đề và sự ra đời văn bản

GV yêu cầu HS báo cáo kết quả tìm hiểu ý nghĩa nhan đề và ý nghĩa sự ra đời của văn bản:

- HS thực hiện cá nhân và trả lời câu hỏi

- Học sinh trả lời và bổ sung cho nhau

- HS đánh giá câu trả lời của bạn

- Giáo viên đánh giá, kết luận:

Nhiệm vụ 2: Thực hành tìm hiểu trình tự triển khai vấn đề nghị luận

Nhiệm vụ 2.1. Tìm hiểu phần 1 khái quát chung vấn đề.

GV chiếu đoạn văn bản:

 Mỗi làng quê Việt Nam, dù ở vùng nào, giai đoạn nào, cũng lưu giữ những câu chuyện về sự si sinh cảm cả vì nghĩa lớn, vì cộng đồng, dân tộc. Những con người nhỏ bé ở mỗi làng quê, góc phố, khi dân tộc lâm nguy luôn đặt Tổ quốc lên trên hết, sẵn sàng đối mặt với kẻ thù, xả thân vì nghĩa lớn. Trong tâm thức người Việt Nam, sự hi sinh cao cả vì nghĩa lớn trở thành những huyền thoại có sức sống lâu bền, truyền từ đời này sang đời khác...
Yêu cầu HS báo cáo kết quả đọc hiểu trên cơ sở trả lời cá nhân các câu hỏi

(1) Ý khái quát của đoạn văn là gì?

(2) Vấn đề được đưa ra có đáng quan tâm hay không?
- Học sinh tiếp nhận 

thực hiện cá nhân nhiệm vụ.

- Học sinh trình bày sản phẩm thảo luận;

- Giáo viên gọi học sinh khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức → Ghi lên bảng.

Nhiệm vụ 2.2: Báo cáo cặp đôi kết quả thực hành đọc hiểu phần 2 – giải quyết vấn đề theo nội dung câu hỏi 2, SGK/45 theo kĩ thuật công đoạn:

Yêu cầu HS theo dõi SGK phần 2,3/44,45 và thảo luận thống nhất cặp đôi kết quả thực hành đọc hiểu theo yêu cầu câu hỏi:

Chỉ ra hệ thống lí lẽ và bằng chứng cụ thể được tác giả nêu trong phần 2 văn bản để làm sáng tỏ vấn đề nghị luận. Nhận xét hệ thống lí lẽ,dẫn chứng mà tác giả sử dụng.

- Học sinh tiếp nhận thực hiện báo cáo cặp đôi

- Học sinh trình bày kết quả theo hình thức cặp đôi:

+ Cặp đôi 1: Kết quả đọc hiểu phần 2

+ Cặp đôi 2: Kết quả đọc hiểu phần 3

- Giáo viên gọi học sinh khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

-HS tự đánh giá và đánh giá nhóm bạn kết quả đọc hiểu

- GV góp ý, kết luận: Chiếu trên máy và phân tích cho HS hiểu nội dung các đoạn.

 Đoạn 2: Hi sinh không chỉ vì nghĩa lớn mà người Việt Nam còn chịu biết bao đau thương mất mát do chiến tranh gây ra sự hi sinh đó là vô bờ bến. 

Tác giả đã kể ra hậu quả của chiến tranh để lại “…đã có hàng triệu người con hi sinh, hàng triệu người mang thương tật … hàng triệu thân phận, hàng triệu hoàn cảnh, hàng triệu tâm tư”

→ Tác giả đã sử dụng biện pháp liệt kê, lặp để có thể thể hiện những hi sinh vô bờ bến của người dân Việt Nam trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc. Mất mát và thương đau nhưng người Việt Nam anh dũng đương đầu với kẻ thù xâm lược hướng tới ước mơ độc lập tự do, dân chủ hòa bình

Đoạn 3. Cách hi sinh của con người Việt Nam rất đáng tự hào 
+ Biết bao nhà yêu nước cách mạng ra pháp trường, biết đầu rơi, máu chảy vẫn lạc quan tin vào ngày mai chiến thắng.

+ Hàng vạn chiến sĩ cách mạng bị địch bắt bớ tù đày, tra tấn bằng đủ thứ cực hình vẫn một dạ trung kiên.

+ Những chiến sĩ ôm bom ba càng, bom xăng xông lên ngăn xe tăng địch. 

+ Những thanh niên xung phong biến mình thành cọc tiêu bên bom nổ chậm, dẫn đường cho đoàn xe ra trận, biết mình có thể hi sinh vẫn không chùn bước
+ Cái chết – sự hi sinh trở thành vũ khí vô hình,

+ Luôn lạc quan hướng về tương lai “Hòn Vọng Phu suốt dọc chiều dài đất Việt cũng luôn quay về hướng đông, nơi có Mặt Trời lên mỗi sáng, bình mình”

→ Tác giả đã liệt kê ra hàng loạt những hành động việc làm tiêu biểu sẵn sàng hi sinh về nghĩa lớn. Trong lịch sử của dân tộc còn nhiều lắm những hành động việc làm vĩ đại mà không thể kể ra hết nhưng tất cả để thể hiện con người Việt Nam kiên cường bất khuất. 

Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu phần kết thúc vấn đề- lời nhắn nhủ của tác giả

GV chiếu đoạn văn cuối bài:

“Cần nhiều tượng đài tôn vinh, ……., ngày một ấm no, hạnh phúc!”
 Giáo viên đặt câu hỏi:
(1) Ở thời điểm 27-7 được nêu ở cuối bài giúp em hiểu thêm gì về nội dung của bài viết.

(2) Chỉ ra nghệ thuật lập luận của tác giả trong đoạn văn và tác dụng.

(3) Em hiểu "tượng đài vĩ đại nhất" mà tác giả muốn nói tới là gì? Vì sao đó lại là tượng đài vĩ đại nhất?

- Học sinh tiếp nhận nhiệm vụ.

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ;

- Học sinh trả lời câu hỏi.

- Giáo viên gọi học sinh khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- Giáo viên nhận xét, bổ sung, 


	II. Thực hành đọc hiểu 

1. Ý nghĩa nhan đề và sự ra đời của văn bản.
-“Tượng đài vĩ đại nhất” :sự hi sinh của các vị anh hùng để dành độc lập cho dân tộc. Sự hi sinh đó được thế hệ trẻ ghi nhớ, tự hào và biết ơn. 

- Ngày 27/7/2017 kỉ niệm 70 năm thành lập ngày thương binh liệt sĩ. Nhân dịp đó văn bản ra đời như một lời tri ân của tác giả tới các vị anh hùng đã ngã xuống hi sinh cho tổ quốc.
Nhan đề gợi mở nội dung của văn bản: tri ân đến các vị anh hùng hi sinh vì nghĩa lớn.

2. Trình tự triển khai vấn đề nghị luận trong văn bản   

a. Khái quát chung vấn đề

- Ý khái quát được nêu trong phần (1) là: con người Việt Nam luôn có sự hi sinh cao cả vì nghĩa lớn, vì cộng đồng, dân tộc.

- Vấn đề đó rất đáng quan tâm vì sự hi sinh đó là sự hi sinh cuộc sống, máu xương của bao người để đánh đổi lấy tương lai tương sáng cho dân tộc.

b. Giải quyết vấn đề: Những tượng đài vĩ đại của dân tộc.

- Mục đích của văn bản là để cho người đọc thấy được những tượng đài vĩ đại của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm và cho người đọc hiểu được "Tượng đài vĩ đại nhất" là gì.

- Lí lẽ và bằng chứng cụ thể được tác giả nêu trong văn bản để làm sáng tỏ mục đích đó là:

Lí lẽ

Dẫn chứng

Ở đâu trên đất Việt Nam cũng có những câu chuyện về sự hi sinh cao cả vì nghĩa lớn vì cộng đồng.
Người ở vùng quê, người ở phố đều sẵn sàng xả thân khi Tổ Quốc lâm nguy
Ở đâu trên đất Việt Nam cũng có những anh hùng liệt sĩ xả thân vì dân tộc
Tây Bắc, Việt Bắc đến miền Trung, Nam Bộ, Tây Nguyên… đường Trường Sơn đến biển Đông, trên không

Cách hi sinh vì nghĩa lớn của dân ta cũng thật đáng tự hào

Ra pháp trường vẫn lạc quan tin vào chiến thắng; bị bắt đi đày, tra tấn vẫn một lòng trung kiên; chiến sĩ ôm bom ngăn giặc; chiến sĩ làm cọc tiêu bên bom nổ chậm…
Nghệ thuật:
Liệt kê, phép lặp có tác dụng làm cho câu văn có nhịp điệu, tạo ấn tượng mạnh với người đọc, nhấn mạnh vào những tấm gương anh hùng. 

3. Lời nhắn gửi của tác giả.

- Thời điểm 27-7 được nêu ở cuối bài giúp em hiểu nội dung bài viết là nhân dịp ngày Thương binh liệt sĩ, tác giả viết bài để tưởng nhớ công ơn những anh hùng, liệt sĩ đã hi sinh để bảo vệ Tổ quốc.

- "Tượng đài vĩ đại nhất": là hình hài Tổ quốc. Vì hình hài Tổ quốc có máu xương, mồ hôi, công sức, trí tuệ của lớp lớp anh hùng, liệt sĩ qua bao thăng trầm vẫn nguyên vẹn, tròn đầy.

- Tác giả đã gửi đến thông điệp “Tượng đài vĩ đại nhất là hình hài Tổ quốc, có máu xương, mồ hôi công sức, trí tuệ của lớp lớp anh hùng, liệt sĩ, qua bao thăng trầm vẫn nguyên vẹn, tròn đầy; là dân tộc với cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ngày một ấm no, hạnh phúc!”

- Không có tượng đài nào có thể tạc hết sự hi sinh của con người Việt Nam. 

- Kết thúc vấn đề là sự tri ân tới các vị anh hùng đã hi sinh vì đất nước và là niềm tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc. 


	HOẠT ĐỘNG 2.3. HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT VĂN BẢN

Mục tiêu: Củng cố những nhận biết về nội dung, nghệ thuật của văn bản.




	- Giáo viên yêu cầu: Em hãy tổng kết nội dung và nghệ thuật của văn bản...

- Học sinh tiếp nhận nhiệm vụ.

- Học sinh thực hiện nhiệm vụ.

- Học sinh trả lời và đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và bạn.

- GV đánh giá học sinh

- Kết luận nội dung tổng kết.
	III. Tổng kết.
1. Nghệ thuật
- Sử dụng nghệ thuật lặp, liệt kê… để đưa ra các dẫn chứng thuyết phục.

- Dẫn chứng rõ ràng, chân thật.

- Lập luận chặt chẽ, các đoạn liên kết với nhau. 

- Văn bản mạch lạc hướng đến mục đích chung nói đến sự tri ân các anh hùng. 

2. Nội dung.
- Văn bản thể hiện những suy nghĩ về sự hi sinh cao cả của biết bao nhiêu đồng chí, đồng bào để có được đất nước hôm nay. 

- Tự hào về những trang lịch sử vẻ vang của dân tộc. 

* Văn nghị luận: ý kiến nêu lên phải rõ ràng. Dẫn chứng lí lẽ hợp lí, thuyết phục. Lập luận chặt chẽ, liên kết. Văn bản phải mạch lạc rõ ràng. Bố cục rõ ràng, đầy đủ


	HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP
 Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.



	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

  Trò chơi “Ai nhanh hơn”

 Câu 1: Người có công với đất nước được nhân dân suy tôn là gì?

        A. Thành hoàng      B. Thánh mẫu        C. Anh hùng dân tộc   D. Thủy tổ

Câu 2. Những người có công lao với đất nước được thờ tự chính ở đâu?

         B. Chùa                  B. Miếu                      C. Đình                      D. Đền
Câu 3. Những người có công với làng xã xưa thường được nhân dân các làng xã suy tôn là gì?

    A. Vua                          B. Thần                  C. Thánh             D. Thành hoàng
Câu 4. Nơi thờ tự người có công với làng xã mà nhân dân xây dựng để tưởng nhớ gọi là gì?
A. Chùa                         B. Miếu                   C. Lăng                    D. Đình
 Câu 5. Ghi nhớ công ơn lớp cha anh đi trước là biểu hiện truyền thống nào?

B. Yêu nước                  B. Biết ơn            C. Nhân ái            D.  Đoàn kết

Câu 6. Kính trọng, biết ơn thầy cô giáo là biểu hiện của truyền thống nào? 
      B.Yêu nước           B. Hiếu học                 C. Tôn sư trọng đạo     D. Đoàn kết  
Câu 7. Tượng đài tổ quốc ghi công được xây dựng nhằm mục đích gì?
    A. Tri ân các anh hùng liệt sĩ               B. Thu hút khách tham quan du lịch

Câu 8. - "Tượng đài vĩ đại nhất" theo lời tác giả Uông Ngọc Dậu là gì?

      A.Tượng đài Bác Hồ                               C. Tượng đài bà mẹ Việt Nam

 B.Tượng đài liệt sĩ                                   D. Hình hài tổ quốc
Câu 9. – Từ nào trong văn bản "Tượng đài vĩ đại nhất" của tác giả Uông Ngọc Dậu nêu đúng thái độ của tác giả trước “Cách hi sinh vì nghĩa lớn của người con đất Việt”

      A.Tự hào                                                  C. Trung kiên

      B.Lạc quan                                              D. Run sợ

Câu 10. Bức ảnh chụp tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ở Quảng Nam đưa vào văn bản không nhằm mục đích gì?

A. Làm cho cách trình bày của văn bản thêm sinh động

B. Minh họa cho sự ghi nhận những hi sinh của các bà mẹ Việt Nam

C. Cho thấy những người mẹ Việt Nam anh hùng xứng đáng được dựng tượng đài nhất

D. Cho thấy một trong cách ghi nhớ công ơn của những người con ưu tú vì tổ quốc.



	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

 Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để củng cố kiến thức.


	Câu 4 (trang 45): Viết một đoạn văn (khoảng 5 -7 dòng) giải thích vì sao thế hệ trẻ cần phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.
Trả lời: 

      Thế hệ trẻ Việt Nam cần giữ gìn, phát huy đạo lí “Uống nước nhớ nguồn”- nhớ, biết ơn các thế hệ cha anh đi trước những người đã đổ mồ hôi, công sức, cùng những hi sinh cho ta có cuộc sống hôm nay. Chúng ta phải biết ơn bởi cuộc sống hòa bình hôm nay là do bao lớp cha anh đã chịu gian khổ, hi sinh mà có được. Đó là biểu hiện lối sống biết ơn- truyền thống cao đẹp ngàn đời của dân tộc. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” là thể hiện trách nhiệm, bổn phận của mỗi người, là sự khẳng định nhân cách cao đẹp của mỗi chúng ta góp phần xây dựng xã hội văn minh tốt đẹp .Mỗi chúng ta hãy thực hiện thật tốt đạo lí “Uống nước nhớ nguồn” từ nhận thức đến hành động trong cuộc sống thường ngày và lan tỏa đạo lí ấy đến với mọi người bằng cách làm tốt các phong trào đền ơn đáp nghĩa.

  Bài 2: Chuyên mục “Hoa việc tốt”

 GV phổ biến nhiệm vụ:  Hãy tham gia chuyên mục “Hoa việc tốt”:  kể những hoạt động thể hiện  lối sống biết ơn mà em đã tham gia bằng cách mỗi việc làm đó thể hiện trên một bông hoa của cây hoa việc tốt. Người nào cây hoa có nhiều bông hoa việc tốt là người được điểm cao nhất

 Bài 1: Giáo viên hướng dẫn HS cách viết HS thực hiện cá nhân

 Bài 2.

+ Hai học sinh thực hiện trên bảng

+ Học sinh dưới lớp thực hiện vào phiếu cá nhân.

 HS sẽ báo cáo nhiệm vụ qua kĩ thuật phòng tranh

 -HS đánh giá lẫn nhau theo tiêu chí giáo viên cung cấp



	Tiêu chí đánh giá đoạn văn bài 1:

       Tiêu chí

 Nhận xét, đánh giá

 Mức điểm (Tối đa 2 điểm/ tiêu chí

Góp ý chỉnh sửa

1.Đảm bảo hình thức đoạn văn

2.Xác định đúng vấn đề

3.Nội dung sâu sắc

4.Chữ viết đúng chính tả, ngữ pháp, trình bày sạch đẹp

5.Sự sáng tạo

Tiêu chí đánh giá bài 2

       Tiêu chí

 Nhận xét, đánh giá

 Mức điểm (Tối đa 2 điểm/ tiêu chí

Góp ý chỉnh sửa

1.Số việc tốt đã làm

2. Việc tốt thể hiện đúng chủ đề.

3. Hình thức trình bày 

4. Sự cân đối, hợp lí của cây hoa

5. Sự sáng tạo




	HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

- Học và nắm chắc ND bài học. 

- Tìm hiểu về các tượng đài được xây dựng trên đất nước Việt Nam, ý nghĩa các tượng đài.




Ngày dạy………………..

BÀI ÔN TẬP VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II (TT)
Môn học: Ngữ văn : Lớp 7AB

Thời gian thực hiện: 1 tiết
TIẾT 108       TRẢ BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
	1. Hoạt động 1: Mở đầu

 Dẫn dắt : Để nhận thấy được những ưu, nhược điểm của bản thân mình trong bài  kiểm tra giữa học kì II, và để phát huy và sửa chữa ở những bài làm sau, chúng ta cùng vào tiết trả bài hôm nay

	2. Hoạt động 2: Nhận xét, rút kinh nghiệm

Mục tiêu:

- Học sinh thấy được lỗi của mình trong bài kiểm tra

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	- HS đọc lại đề bài số 1 phần đọc hiểu

- Yêu cầu chuẩn bị từng câu trả lời ở phần I của đề bài. 

- HS đọc lại đề bài số 2 phần đọc hiểu

- Yêu cầu chuẩn bị từng câu trả lời ở phần I của đề bài. 

Phần II : Viết

Em hãy viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ tự do mà em yêu thích.

Yêu cầu  HS nêu dàn ý.

-  HS trả lời

Yc hs nhận xét lẫn nhau. 

GV công bố đáp án.

Gv sửa chữa, đánh giá, rút kinh nghiệm.

- GV nhận xét cụ thể bài làm của học sinh.
	I. Yêu cầu

1. Đề bài:  

(đính kèm)

2. Đáp án: 

(đính kèm)

	II. Nhận xét chung
GV nhận xét bài làm:
*Ưu điểm chung 7A,B
Đề số 1:

Phần I: Đọc hiểu:

- Câu 1: Cơ bản chọn đúng đáp án A 

- Câu 2: Cơ bản chọn đúng đáp án B

- Câu 3: Cơ bản chọn đúng đáp án D: 

- Câu 4: Cơ bản chọn đúng đáp án B 

- Câu 5: Cơ bản chọn đúng đáp án C

- Câu 6: Cơ bản chọn đúng đáp án C

- Câu 7: Cơ bản chọn đúng đáp án D

- Câu 8: Cơ bản chọn đúng đáp án D 

- Câu 9: Nhiều em nêu được sự ngưỡng mộ, khâm phục….: Vì đó là hành động thể hiện được sự kiên trì, nỗ lực cố gắng của chú quạ trước khó khăn
- Câu 10: Một số em đã nêu được :

- Bài học về sự kiên trì khi đối mặt với khó khăn thử thách.

- Bài học về sự ứng đối kịp thời trước tình huống bất ngờ.
Đề số 2: 

Phần I: Đọc hiểu:

- Câu 1: Cơ bản chọn đúng đáp án B 

- Câu 2: Cơ bản chọn đúng đáp án A

- Câu 3: Cơ bản chọn đúng đáp án C

- Câu 4: Cơ bản chọn đúng đáp án A 

- Câu 5: Cơ bản chọn đúng đáp án C

- Câu 6: Cơ bản chọn đúng đáp án B

- Câu 7: Cơ bản chọn đúng đáp án D

- Câu 8: Cơ bản chọn đúng đáp án B 

- Câu 9: Nhiều em nêu được:

 - Người nông dân: Lúc đầu định giúp lừa ra khỏi giếng, nhưng sau nghĩ lừa già và cái giếng cũng cần được lấp. Vì thế, nhanh chóng buông xuôi, bỏ cuộc.

- Con lừa: Lúc đầu kêu la thảm thiết muốn thoát khỏi giếng nhưng rồi đã khôn ngoan, dùng chính những xẻng đất muốn vùi lấp nó để tự giúp nó thoát ra khỏi cái giếng.
- Câu 10: Một số em đã nêu được : Trong bất cứ hoàn cảnh (khó khăn, thử thách nào trong cuộc sông), sự hi vọng, dũng cảm, nỗ lực sẽ đem đến cho chúng ta sức mạnh
Phần II:

- Đa số các em biết viết đoạn văn nghị luận văn học: trình bày cảm xúc sau khi đọc một bài thơ tự o

- Đoạn văn đủ bố cục 3 phần. 

- Trình bày chi tiết cảm xúc của bản thân về bài thơ bằng cách:

- Chỉ ra nội dung trữ tình của bài thơ mà em yêu thích?

-  Lý do mà em yêu thích là gì? 

- Chỉ ra nét đặc sắc về yếu tố hình thức của bài thơ mà em yêu thích. Giải thích rõ lý do mà em yêu thích? 

*Nhược điểm 7AB:  

Phần I: cả 2 đề số 1 và sô số 2:

- Câu 9,10: Khoảng 60% các bạn chỉ biết trình bày một cách đơn giản, gạch đầu dòng theo ý hiểu.             

Phần II:

- Bài viết quá sơ sài: Minh Dương 7A; Yến, Tùng, Việt 7B

- Đa số học sinh lựa chọn  bài thơ may và Sóng.Một số em chưa đánh giá được tài năng, tình cảm của nhà thơ (thể thơ, số tiếng trong mỗi dòng thơ, vần, nhịp, hình ảnh, biện pháp tu từ, tình cảm, cảm xúc, thông điệp của tác giả gửi gắm qua bài thơ)..khái quát về nhân vật: Quý, Tuấn7A, Châu, K Oanh...7B

- Chưa đưa được nhiều dẫn chứng :  TLâm,  M Dương7A; Đức Nam, Thăng7B...

- Diễn đạt lủng củng, mắc lỗi dùng từ, lỗi diễn đạt chưa lưu loát:Trường 7B  Hưng 7B

- Còn  một vài lỗi sai  chính tả: l/n, r/gi/d, ch/tr..: Quân, Dũng, Đông, 7B

- Chữ viết xấu: Đ Đức 7A, My 7B...

- Viết hoa tùy tiện.

	GV trả bài cho HS, yêu cầu học sinh xem lại bài viết của mình.

HS trao đổi bài cho nhau để nhìn nhạn lỗi
	III. Trả bài cho học sinh



	Chữa lỗi
GV chọn lỗi tiêu biểu HS hay mắc phải để sửa cho HS.

* Lỗi chính tả

* Lỗi dùng từ

* Lỗi diễn đạt:
                        Bài của Trường 7B, M Dương 7A
	IV. Chữa lỗi

1. Lỗi chính tả

2. Lỗi dùng từ

3. Lỗi diễn đạt


	Đọc bài văn, đoạn văn tiêu biểu:

GV đọc một số bài làm tốt

- 7A:  Thủy Tiên

- 7B: Oanh

Đọc bài cần rút kinh nghiệm:  B Châu 7A Hưng7B 


	V. Đọc bài văn, đoạn văn tiêu biểu:



	3. Hoạt động 3: Vận dụng

 Mục tiêu: Giúp học sinh biết vận dụng linh hoạt kiến thức để chữa lỗi

- Nhắc học sinh mượn bài nhau để tham khảo.
- HS nghe yêu cầu -> và thực hiện yêu cầu 

-Trao đổi ý kiến với nhau về bài làm

- Tự chữa lỗi nội dung bài cho hoàn chỉnh, rút kinh nghiệm cho bài viết của bản thân

- Gv nhận xét ý thức làm việc của HS



	Hướng dẫn tự học:

· Làm lại câu 9,10 và phần viết vào vở BT văn.
· Chuẩn bị đọc trước bài 8 tiếp theo phần Viết


****************************************
Ngày dạy:..............

TIẾT 109, 110,111
 VIẾT: 

VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG
	HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU

 Mục tiêu: Tạo hứng thú, gợi kiến thức nền để học sinh bước vào học tập hiệu quả.


	GV chiếu những bức ảnh để HS quan sát, thực hiện nhiệm vụ sau

GV yêu cầu HS tham gia trò chơi “Học cùng Nobita”

Cách thực hiện:

GV đưa ra tình huống:
Nobita của chúng ta đang gặp phải những câu hỏi khó khi làm bài tập cô giáo giao về nhà. Một trong những câu hỏi đó là “Kể tên các vấn đề xã hội cần quan tâm hiện nay”. Các em  hãy cùng nhau giúp đỡ cậu chàng hậu đậu trả lời những câu hỏi đó bằng cách cùng nhau viết ra giấy trong 3 phút câu trả lời xem ai tìm được nhiều đáp án hơn, sau đó cùng thống nhất ý kiến.




	- Học sinh thực hiện nhiệm vụ: Hai học sinh thực hiện trên bảng, dưới lớp làm vào vở 

- HS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

- HS khác bổ sung

- Giáo viên và học sinh cùng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và chiếu cho HS hình ảnh về những vấn đề xã hội cần quan tâm:




	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Mục tiêu: Học sinh nắm kiến thức định hướng về kiểu bài để chuẩn bị bước vào thực hành hiệu quả




	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	 Dự kiến trả lời

	Yêu cầu HS báo cáo theo hình thức thảo luận chia sẻ cặp nhiệm vụ học tập phần định hướng qua trò chơi: “ Chim cánh cụt học bài”[image: image11.png]E{ { Chim canh cut hoc





Cách thực hiện: Giáo viên chiếu câu hỏi, yêu cầu các nhóm học tập cùng thảo luận và chia sẻ cặp đôi các câu hỏi PHIẾU HỌC TẬP 1:

Câu hỏi

Trả lời

(1) Thế nào là nghị luận về một vấn đề của đời sống? 

(2) Làm cách nào để xác định được các vấn đề đời sống?

(3) Nêu ít nhất hai ví dụ về vấn đề của đời sống mà chúng ta cần quan tâm?

(4) Những lưu ý khi biết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống là gì?
- HS suy nghĩ cách trả lời cặp đôi

Học sinh báo cáo theo hình thức cặp đôi

- HS đánh giá phần trả lời của bạn

- GV đánh giá, kết luận
	1. ĐỊNH HƯỚNG

a. Khái niệm

 - Nghị luận về một vấn đề trong đời sống: Là trình bày ý kiến của mình (tán thành hay phản đối) về vấn đề nào đó trong đời sống bằng cách đưa ra lí lẽ rõ ràng, kết hợp với bằng chứng đa dạng để thuyết phục người đọc, người nghe.

- Vấn đề đời sống: Do đề bài  nêu hoặc người viết tự xác định từ những vấn đề đặt ra trong cuộc sống:

+ Thế nào là yêu nước?

+ Thế nào là giản dị?

+ Vì sao cần coi trọng đạo lí uống nước nhớ nguồn.

+  Cần biết sống vì người khác.

b.Việc làm cần chuẩn bị để viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống.

-  Xác đinh vấn đề cần bàn luận

- Tư liệu liên quan (tư liệu thực tế, chuyện đã nghe, đã đọc, chuyện đã chứng kiến hay trải nghiệm của bản thân...)

- Giải thích vấn đề và làm sáng tỏ ý kiến bằng việc nêu ra bằng chứng và lí lẽ.

- Ví dụ: Trong văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lí lẽ khẳng định đồng bào ta ngày nay tiếp thu truyền thống yêu nước của cha ông, đồng thời làm sáng tỏ điều đó bằng việc liệt kê các bằng chứng về biểu hiện lòng yêu nước trên nhiều lĩnh vực, vùng miền, tuổi tác, giới tính, tầng lớp xã hội... Từ đó, tác giả khẳng định: Tuy các biểu hiện khác nhau nhưng tất cả đều thể hiện lòng yêu nước của nhân dân ta.


	                                 HOẠT ĐỘNG 2: THỰC HÀNH

Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức, kĩ năng để viết bài theo quy trình




ĐỀ BÀI: Viết bài văn trả lời cho câu hỏi “ Thế nào là lối sống giản dị”
PHIẾU HỌC TẬP 2:
	Mở bài
	+ Dẫn dắt vấn đề cần nghị luận

+ Nêu vấn đề: ......................

	Thân bài
	+ Nêu quan niệm về lối sống giản dị

+ Nêu biểu hiện của lối sống giản dị trong sinh hoạt đời sống (ăn, mặc, Ở, nói, viết,...).............................

+ Phân tích ý nghĩa của lối sống giản dị:..................................

+ Một số tấm gương tiêu biểu về  lối sống giản dị..................

+ Liên hệ với bản thân trong việc rèn luyện lối sống giản dị. Cần diễn đạt chân thật, cụ thể suy nghĩ của bản thân.

	Kết bài
	+ Khẳng định vai trò của lối sống giản dị. Ví dụ: Giản dị là một phẩm chất cao quý cần có ở mỗi con người

+ Nêu suy nghĩ về hướng rèn luyện của em.


	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	 (1) Để thực hiện đề bài trên em cần chuẩn bị như thế nào?
(2) Hãy tìm ý cho bài viết bằng cách trả lời các câu hỏi sau:
GV chiếu PHIẾU HỌC TẬP 2, cho HS cùng thống nhất thảo luận nhóm trong 5 phút sau đó cử đại diện trình bày. 

(3)Với các ý đã tìm được hãy sắp xếp, xây dựng dàn ý phù hợp:

HS: Thảo luận nhóm thống nhất nội dung phiếu học tập.

GV quan sát HS, hỗ trợ (nếu HS gặp khó khăn).

GV yêu cầu đại diện các nhóm học sinh trình bày theo kĩ thuật công đoạn:

+ Kết quả bước chuẩn bị

+ Kết quả tìm ý

 + Lập dàn ý : 

- Đại diện các nhóm trả lời và bổ sung cho nhau

- Nhận xét, đánh giá thái độ làm việc của HS, dẫn vào bài. 
	2. Thực hành

 ĐỀ BÀI

Viết bài văn trả lời cho câu hỏi “Thế nào là lối sống giản dị?”

a. Chuẩn bị
- Đọc kĩ lại văn bản Đức tính giản dị của Bác Hồ (Phạm Văn Đồng) và xem lại nội dung đọc hiểu của văn bản này,

- Xem lại mục định hướng để nắm vững các yêu cầu của bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống xã hội:

+ Xác định được vấn đề cần bàn luận: Đức tính giản dị 

+ Tìm hiểu các tư liệu liên quan đến vấn đề xã hội cẩn nghị luận đó: chuyện đã nghe, đã đọc về đức tính giản dị, chuyện đã chứng kiến hay trải nghiệm của bản thân,...-> (Đức tính giản dị của Bác Hồ)

* Giải thích vấn đề “giản dị”:.................................

* Sáng tỏ ý kiến bằng việc nêu ra lí lẽ và bằng chứng.

Lí lẽ: 

- Giản dị giúp ta giữ tâm hồn trong sáng, thanh thản, không chạy theo tiền tài, địa vị.

- Có thể hòa đồng cùng mọi người tạo nên quan hệ tốt đẹp, gắn kết với mọi người.

- Cách tạo nên cuộc sống với sự nhẹ nhàng, thoải mái tiết kiệm thời gian và tiền bạc…
 - Tập hợp những hiểu biết từ sách báo và đời sống thực tế về những lời dạy và tấm gương có lối sống cao đẹp, giản dị: 

+ Dẫn chứng: Bác Hồ, Bác Võ Nguyên Giáp...


b.Tìm ý và lập dàn ý.

*Tìm ý: Đặt và trả lời các câu hỏi

	Câu hỏi tìm ý
	Trả lời

	Thế nào là giản dị
	 Giản dị là lối sống đơn giản, bỏ qua những sự cầu kì và không chạy đua theo xu hướng xã hội, sống phù hợp với hoàn cảnh của mình, không sống xa rời thực tại.

	Tính giản dị được biểu hiện qua những phương điện  nào?
	Tính giản dị được biểu hiện qua những phương diện như lời ăn tiếng nói, lối sống, ăn mặc, hành động, bằng lòng với thực tại, không đòi hỏi cao từ phía người khác….

	Tại sao cần sống giản dị?
	- Giản dị là cách di dưỡng tinh thần, giúp ta giữ tâm hồn trong sáng, thanh thản, không chạy theo tiền tài, địa vị.

- Có thể hòa đồng cùng mọi người tạo nên quan hệ tốt đẹp, gắn kết với mọi người.

- Cách tạo nên cuộc sống với sự nhẹ nhàng, thoải mái tiết kiệm thời gian và tiền bạc…

	Tấm gương  về lối sống giản dị
	- Tập hợp những hiểu biết từ sách báo và đời sống thực tế về những lời dạy và tấm gương có lối sống cao đẹp, giản dị. 

Tấm gương sống giản dị: chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: “Bác Tôn là con người vô cùng giản dị, vẫn là người công nhân, vẫn giữ cái búa, cái kìm... và tự chữa lấy xe đạp của Bác. Bác Tôn của chúng ta là một con người như thế, một người công nhân tiêu biểu cho tinh thần cách mạng, đạo đức cách mạng cao quý nhất của giai cấp công nhân, của dân tộc Việt Nam, của Đảng chúng ta, của dân tộc Việt Nam chúng ta". Những hành động từ chối đặc lợi, đặc quyền được thể hiện rõ nét ở con người Chủ Tịch Tôn Đức Thắng với ba lần từ chối nhận nhà do Trung ương phân.

	Em có suy nghĩ như thế nào về việc rèn luyện cho mình lối sống giản dị?

	- Nhận thức: Việc rèn luyện cho mình lối sống giản dị là việc làm cần thiết.

- Cách tạo sự giản dị: thay đổi nhận thức về tiền bạc, dành thời gian cho người thân yêu; bằng lòng với những gì mình có…


*Lập dàn ý:  Lập dàn ý cho bài viết bằng cách lựa chọn, sắp xếp các ý theo bố cục ba phần:
	Mở bài
	+ Dẫn dắt vấn đề cần nghị luận: Suy nghĩ về phẩm chất cao đẹp của con người trong cuộc sống (Ai cũng muốn mọi người yêu mến, quý trọng. Muốn vậy cần rèn cho mình phẩm chất cao đẹp...)

+ Nêu vấn đề: Cần sống giản dị là một phẩm chất cần có.

	Thân bài
	- Nêu quan niệm về lối sống giản dị: Giản dị là lối sống đơn giản, bỏ qua những sự cầu kì và không chạy đua theo xu hướng xã hội, sống phù hợp với hoàn cảnh của mình, không sống xa rời thực tại.
- Nêu biểu hiện của lối sống giản dị trong sinh hoạt đời sống (ăn, mặc, ở, nói, viết...). Tính giản dị được biểu hiện qua những phương diện như lời ăn tiếng nói, lối sống, ăn mặc, hành động, bằng lòng với thực tại, không đòi hỏi cao từ phía người khác…. Ví dụ như Bác Hồ lãnh tụ vĩ đại của dân tộc nhưng trang phục của Người vô cùng bình dị: bộ quần áo bà ba nâu, chiếc áo trấn thủ, bộ kaki bạc mầu, đôi dép cao su... Nơi ở làm việc của người chỉ là nhà sàn, bữa ăn đạm bạc với “cá kho, dưa muối, cà ghém, cháo hoa...”, xưng Bác, gọi các anh bộ đội là các chú, gọi nhân dân là đồng bào....
- Phân tích ý nghĩa của lôi sống giản dị:

+ Giản dị là cách di dưỡng tinh thần, giúp ta giữ tâm hồn trong sáng, thanh thản, không chạy theo tiền tài, địa vị.

+ Có thể hòa đồng cùng mọi người tạo nên quan hệ tốt đẹp, gắn kết với mọi người.

+ Cách tạo nên cuộc sống với sự nhẹ nhàng, thoải mái tiết kiệm thời gian và tiền bạc…
+Tập hợp những hiểu biết từ sách báo và đời sống thực tế về những lời dạy và tấm gương có lối sống cao đẹp, giản dị.
Ví dụ: Sự giản dị của Bác vị Chủ tịch nước của nhà nước Việt Nam kiểu mới trong cách xưng hô khi Người đọc tuyên ngôn độc lập “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” cùng thái độ chân thành đã chiếm được trái tim của muôn triệu đồng bào để:

 “Một triệu con người cùng đáp, tiếng dậy vang như Sấm:

- Co...o..ó..! 

Và từ giây phút đó Bác cùng với cả biển người đã hòa làm một” (Võ Nguyễn Giáp kể, Hữu Mai Ghi, “Những năm tháng không thể nào quên”)

Hay như tấm gương sống giản dị: chủ tích Tôn Đức Thắng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: "Bác Tôn là con người vô cùng giản dị, vẫn là người công nhân, vẫn giữ cái búa, cái kìm... và tự chữa lấy xe đạp của Bác. Bác Tôn của chúng ta là một con người như thế, một người công nhân tiêu biểu cho tinh thần cách mạng, đạo đức cách mạng cao quý nhất của giai cấp công nhân, của dân tộc Việt Nam, của Đảng chúng ta, của dân tộc Việt Nam chúng ta". Những hành động từ chối đặc lợi, đặc quyền được thể hiện rõ nét ở con người Chủ Tịch Tôn Đức Thắng với ba lần từ chối nhận nhà do Trung ương phân.
 Liên hệ với bản thân trong việc rèn luyện lối sống giản dị. 

+ Nhận thức: Việc rèn luyện cho mình lối sống giản dị là việc làm cần thiết

+ Cách tạo sự giản dị: thay đổi nhận thức về tiền bạc, dành thời gian cho người thân yêu; bằng lòng với những gì mình có…

	Kết bài
	+ Khẳng định vai trò của lối sống giản dị. Ví dụ: Giản dị là một phẩm chất cao quý cần có ở mỗi con người

+ Nêu suy nghĩ về hướng rèn luyện của em.


	Nhiệm  vụ 3: Hướng dẫn viết bài

GV yêu cầu HS trên cơ sở dàn ý đã lập thực hành viết với các yêu cầu khác nhau:

+ Viết đoạn văn  mở bài

+ Viết đoạn kết bài

+ Viết đoạn văn phát  triển một ý ở thân bài

Học sinh thực hành viết đoạn văn theo yêu cầu với kĩ thuật công đoạn

GV quan sát hỗ trợ

- Học sinh trình bày kết quả, đánh giá bổ sung cho nhau.

Bước 4: Đánh giá, kết luận

GV cho HS đánh giá đoạn văn theo tiêu chí và cho HS tham khảo một số đoạn văn.
	c. Hướng dẫn viết bài

* Viết đoạn văn mở bài

* Viết đoạn văn kết bài

*Viết đoạn văn phát triển ý thân bài

	Rubrics đánh giá đoạn văn

TT

Tiêu chí

Xuất hiện

Không xuất

 hiện

1

Bài viết đảm bảo bố cục ba phần mở, thân, kết

2

Bài viết đã nêu được đúng vấn đề nghị luận

3

Nội dung đoạn văn đã bám sát dàn ý đã xây dựng.

4

Đoạn văn đã nêu được ý kiến và đưa lí lẽ ,dẫn chứng thuyết phục.
5

Trình tự lập luận có hợp lí

6

Các lí lẽ, bằng chứng đưa ra có làm rõ được mục đích nghị luận không.

7

Kết hợp khéo léo các phương thức biểu đạt hiệu quả vào bài làm.

8

Các câu trong đoạn văn có sự liên kết chặt chẽ về nội dung và hình thức

9

Chữ viết đúng chính tả, không sai ngữ pháp. trình bày sạch đẹp

10

Văn viết có giọng điệu, cảm xúc chân thành, thể hiện sự sáng tạo.




d) Kiểm tra và chỉnh sửa

- Đọc lại bài viết, kiểm tra các ý đã đầy đủ và đúng trình tự được nêu ở dàn ý chưa.

- Phát hiện sửa lỗi về viết:

+ Lỗi về ý: Thiếu ý (ý sơ sài, chưa nêu hết được những điều cần viết), ý lộn xộn (các ý không được sắp xếp theo một trình tự hợp lí), lạc ý (nêu các ý không liên quan đến nội dung bài yêu cầu), ý tản mạn (nêu các ý không tập trung vào nội dung chính của bài viết)

+ Lỗi về diễn đạt (dùng từ, viết câu), chính tả.
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	GV yêu cầu HS đọc, kiểm tra chỉnh sửa lỗi sai

- HS làm việc cá nhân, đổi chéo bài, kiểm tra, góp ý chỉnh sửa.

- Cá nhân nhận lại bài kiểm tra theo góp ý

Học sinh nhận xét kết quả kiểm tra 

 Sau khi sửa thì báo  cáo  kết quả sau khi đã chỉnh sửa.

- HS đánh giá phần trả lời của bạn

- GV đánh giá, kết luận
	d. Kiểm tra và chỉnh sửa

- Đọc lại bài viết, kiểm tra các ý đã đầy đủ và đúng trình tự được nêu ở dàn ý chưa.

- Phát hiện sửa lỗi về viết:

+ Lỗi về ý: Thiếu ý (ý sơ sài, chưa nêu hết được những điều cần viết), ý lộn xộn (các ý không được sắp xếp theo một trình tự hợp lí), lạc ý (nêu các ý không liên quan đến nội dung bài yêu cầu), ý tản mạn (nêu các ý không tập trung vào nội dung chính của bài viết)

+ Lỗi về diễn đạt (dùng từ, viết câu), chính tả.


PHIẾU KIỂM TRA, CHỈNH SỬA BÀI VIẾT:

	        Nội dung lỗi cần sửa


	        Sửa lỗi

	Phát hiện và sửa ý và trình tự triển khai ý
	Trình tự triển khai ý
	

	
	Các ý cần bổ sung
	

	Phát hiện sửa lỗi về ý
	Thiếu ý
	

	
	Sắp xếp lại ý lộn xộn
	

	
	Sửa lại các ý lạc đề
	

	
	Sửa lại các ý tản mạn
	

	Phát hiện sửa  lỗi diễn đạt
	Lỗi dùng từ
	

	
	Lỗi viết câu
	

	Lỗi chính tả
	Lỗi chính tả
	


	4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

Mục tiêu:

Học sinh trên cơ sở kĩ năng của phần thực hành vận dụng giải quyết nhiệm vụ học tập.


	 Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	Bài 1: Viết đoạn văn về lòng tự trọng của người học sinh trong học tập và rèn luyện?
Yêu cầu: HS thực hành theo các bước: chuẩn bị, tìm ý lập dàn ý- Viết bài- Kiểm tra và chỉnh sửa.

- Học sinh chọn một tác phẩm để thực hiện nhiệm vụ học tập và thực hiện ở nhà.

- Học sinh báo cáo vào buổi học sau

- GV cho học sinh đánh giá kết quản thực hiện nhiệm vụ học tập của bản thân
	 Bài 1. Viết đoạn văn về lòng tự trọng của học sinh trong cuộc sống.



	HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

* Hướng dẫn học bài: Nắm vững nội dung bài học
- Làm bài tập: Viết bài văn về đức tính giản dị, đoạn văn về lòng tự trọng

- Chuẩn bị bài: THẢO LUẬN NHÓM VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG

 * Chuẩn bị nội dung thảo luận: 

- Xem kiến thức phần định hướng nắm được cách thảo luận nhóm về một vấn đề

- Hoàn thành bài viết “Thế nào là lối sống giản dị” và chuẩn bị nội dung nói theo đó

+ Chuẩn bị các phương tiện như tranh ảnh, vi deo... để trình bày vấn đề.




Ngày dạy: 

TIẾT 112

          NÓI VÀ NGHE:  

THẢO LUẬN NHÓM VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG
	HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU

 Mục tiêu: Tạo hứng thú, tâm thế cho học sinh; tạo tình huống/ vấn đề học tập nhằm huy động kiến thức, kinh nghiệm hiện có của học sinh và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập.


	GV chiếu đoạn vi deo tranh biện thứ 2 của Minh Anh (THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành) được trích từ Trường Teen 2019 - Tập 13. Phần tranh biện giành trọn 30 điểm của Minh Anh - Học sinh không chán lịch sử dân tộc

Theo đường link: https://youtu.be/jxTaydBnwIg
Yêu cầu HS lắng nghe, theo dõi đoạn vi deo và suy nghĩ các câu hỏi:

+ Nội dung tranh biện trong đoạn vi deo là gì?

+ Điều ấn tượng với em khi xem đoạn tranh biện trên

GV yêu cầu HS chia sẻ suy nghĩ của mình về nội dung: Vấn đề được đề cập đến trong cuộc sống khi xem đoạn video qua kĩ thuật THINK – PAIR – SHARE.

+ THINK: Suy nghĩ cá nhân

+ PAIR: Chia sẻ cặp đôi

- SHARE: Chia sẻ suy nghĩ của mình với cả lớp
-  GV quan sát, hỗ trợ, nhận xét.
-  HS quan sát, lắng nghe, suy nghĩ nội dung câu hỏi cần trả lời
- HS chia sẻ cá nhân:

- Dự kiến sản phẩm:

+ Trong phần thể hiện này, Minh Anh đã đưa ra nhiều lập luận sắc sảo, gây ấn tượng mạnh ví dụ như "Học sinh chỉ học lịch sử ở trên trường chứ không học sinh nào chán lịch sử dân tộc!"

+ Ấn tượng cách lập luận sắc sảo, sắc bén thể hiện hiểu biết.

this video. Trường Teen/.
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

       Các em ạ, trong cuộc sống có nhiều vấn đề chung chúng ta cần sẻ chia thấu hiểu, cùng tìm ra cách giải quyết, cách nhìn nhận vấn đề. Làm thế nào để thảo luận nhóm về một vấn đề trong đời sống. hấp dẫn, người nghe. Câu trả lời đó sẽ có sau khi học bài học hôm nay.


	 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Mục tiêu: Khơi gợi những kiến thức mới liên quan đến tình huống/vấn đề học tập nêu ra ở hoạt động khởi động.



	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu định hướng

GV chiếu câu hỏi, yêu cầu HS thống nhất và chia sẻ cặp đôi nội dung các câu hỏi:

+ Thảo luận nhóm về một vấn đề là gì? 

+  Mục đích của thảo luận nhóm?

+ Lưu ý khi thảo luận nhóm về một vấn để.
-  HS đọc SGK, thảo luận nhóm cặp và hoàn thiện phiếu học tập

-  GV quan sát, hỗ trợ.
- Trả lời miệng, cá nhân

- Dự kiến sản phẩm:
- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá
	I. ĐỊNH HƯỚNG

- Khái niệm: Thảo luận nhóm về một vấn đề là dùng hình thức nói (thuyết trình) để trao đổi, tranh luận về một vấn đề nào đó còn có ý kiến chưa thống nhất.

- Mục đích thảo luận là nêu lên những điểm thống nhất và khác biệt của các thành viên trong nhóm để tìm cách giải quyết.

- Lưu ý:

+ Lựa chọn được vấn đề cần thảo luận.

+ Bày tỏ ý kiến về vấn đề(tán thành hay phản đối)

+ Sử dụng lí lẽ, bằng chứng để thuyết phục mọi người.

+ Bảo vệ ý kiến của bản thân bằng lí lẽ, dẫn chứng.

+ Tôn trọng tiếp thu ý kiến khác biệt




	HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH

Mục tiêu: HS nhận biết được yêu cầu mục đích của bài nói, có kĩ năng, tự tin trình bày sản phẩm trước tập thể lớp.



	 Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	GV chiếu đề bài và  nhiệm vụ học sinh cần thực hiện.

(1) Nêu kết quả các bước chuẩn bị, tìm ý và lập dàn ý cho bài nói của em.

(2) Thống nhất với bạn trong nhóm học tập về cách thể hiện nội dung khi nói?

(3) Tập nói trong nhóm và sau đó trình bày trước lớp.

-  HS thực hiện nhiệm vụ

(1) Đọc đề và nêu lại các bước: Chuẩn bị ( Tìm ý và lập dàn ý ( Nói và nghe ( Kiểm tra và chỉnh sửa

(2) Đọc lại dàn bài mẫu

(3) GV tổ chức phần SHOW AND TELL:

+ Mời 2-3 HS lên bảng nói trước lớp

+ Mỗi bạn sẽ cầm đồ vật / tranh ảnh / mở bài hát/ video liên quan đến bài nói của mình và nói trước lớp

+ HS ở dưới chú ý theo dõi và nhận xét bài bạn theo kĩ thuật 3-2-1: 3 khen – 2 góp ý – 1 thắc mắc
-  GV quan sát, hỗ trợ

-Học sinh lần lượt báo cáo các nhiệm vụ học tập và tập trung nói nghe dàn ý đã chuẩn bị:

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá
	2. Thực hành

 ĐỀ BÀI : Thảo luận nhóm về vấn đề: “Thế nào là lối sống giản dị”  

a. Chuẩn bị

- Xem lại dàn ý phần viết

- Chuẩn bị các phương tiện tranh ảnh vi deo... để trình bày

b. Tìm ý và lập dàn ý

Chỉnh sửa nội dung bài viết thành bài nói

+ Thêm phần chào mở đầu

+ Trình bày nội dung theo dàn ý với các ý cơ bản

+ Cảm ơn và chào trước khi kết thúc

c. Nói và nghe
- Nhóm trưởng điều hành việc thảo luận, nêu vấn đề thảo luận: “Thế nào là lối sống giản dị?”.

- Người nói: Dựa vào dàn ý, thực hiện việc trình bày bằng lời ý kiến về vấn đề đã lựa chọn trước nhóm.

- Người nghe: Tập trung theo dõi, ghi chép nội dung chính và quan sát cách trình bảy của người nói, trao đổi, tranh luận với các ý kiến còn khác biệt.

- Nhóm trưởng tổng kết lại các điểm đã thống nhất và điểm còn khác biệt (nếu có). 


	PHIẾU ĐÁNH GIÁ  BÀI NÓI THEO TIÊU CHÍ

	NHÓM............................

	Tiêu chí
	Chưa đạt

(0 điểm)
	Đạt

(1 điểm)
	Tốt

(2 điểm)

	1. Giới thiệu được vấn đề thảo luận
	Chưa nêu vấn đề  
	Nêu vấn đề nhưng không biết dẫn dắt
	Biết dẫn dắt và nêu vấn đề

	2. Nội dung thảo luận.
	Chưa bám sát dàn ý đã lập
	Bám sát dàn ý đã lập nhưng còn thiếu
	Bám sát dàn ý đã lập, ý trình bày sâu sắc.

	3. Nói to, rõ ràng, truyền cảm, chủ động thuyết trình
	Nói nhỏ, khó nghe, nói lặp lại ngập ngừng nhiều lần, phụ thuộc văn bản chuẩn bị sẵn
	Nói to, nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng một vài câu, chủ động thuyết trình
	Nói to, truyền cảm hầu như không lặp lại hay ngập ngừng; chủ động thuyết trình

	4. Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ (điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt,..) phù hợp
	Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm không phù hợp.
	Điệu bộ  tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, biểu cảm phù hợp với nội dung vấn đề
	Điệu bộ tự tin, mắt nhìn vào người nghe, nét mặt sinh động.

	5. Mở đầu và kết thúc hợp lí
	Không chào hỏi và/ hoặc không có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi và có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi có lời kết thúc bài nói ấn tượng.

	Tổng:     ................/10 điểm


	Hoạt động của GV và HS
	 Dự kiến sản phẩm

	Hoạt động 3.4. Hướng dẫn kiểm tra và chỉnh sửa.

Giáo viên nêu câu hỏi gợi mở vấn đề:

(1) Với người nghe: Em thích nhất điều gì trong phần trình bày của bạn? Nếu muốn thay đổi, em muốn thay đổi điều gì trong phần trình bày của bạn?

(2) Với người nói: Em tâm đắc nhất điều gì trong phần trình bày của mình? Em muốn trao đổi hay tiếp thu những góp ý của các bạn và thầy cô? Nếu được trình bày lại, em muốn thay đổi điều gì?

(3) Em dự định kiểm tra và chỉnh sửa phần nói và nghe như nào?

- HS tiếp nhận, suy nghĩ, trả lời tích cực câu hỏi.

- Tự bổ sung, sửa chữa

HS chia sẻ ý kiến và kết quả kiểm tra chỉnh sửa của bản thân

GV đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân và kết luận nội dung cần kiểm tra chỉnh sửa.
	 d. Kiểm tra và chỉnh sửa

*Người nói

- Xem xét nội dung ý kiến đã đủ ý chưa:

+ Tán thành điểm nào và không tán thành điểm nào?

+ Lí lẽ tán thành và không tán thành là gì?

+ Có nêu được các bằng chứng cụ thể không?

- Rút kinh nghiệm về cách phát biểu (diễn đạt có rõ ràng, dễ hiểu không? Ngôn ngữ, điệu bộ, thái độ,... đã phù hợp chưa?)

*Người nghe

- Hiểu đúng và tóm tắt được các thông tin từ người nói (Ý kiến, lí lẽ và bằng chứng về vấn đề trao đổi)

- Tập trung chú ý theo dõi người nói.

- Nêu câu hỏi nếu thấy chưa rõ; mạnh dạn trao đổi lại với ý kiến mình thấy chưa đúng




Bảng kiểm tra và tự đánh giá, định hướng chỉnh sửa.

	Nội dung kiểm tra
	Đánh giá
	Định hướng sửa

	
	Đạt
	Chưa đạt
	

	Người nói đã nêu được vấn đề cần trao đổi, thảo luận nhóm.
	
	
	

	Phần mở đầu có chào hỏi, tạo ấn tượng, thu hút sự chú ý
	
	
	

	Kết thúc ngắn gọn, lịch sự tạo ấn tượng với người nghe
	
	
	

	Nêu được vấn đề nghị luận
	
	
	

	Hệ thống lí lẽ, dẫn chứng làm rõ cho vấn đề lối sống giản dị
	
	
	

	Nêu ý kiến, bài học rút ra cho bản thân
	
	
	

	Trung thành với văn bản viết đã chuẩn bị
	
	
	

	Sử dụng cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt, ngữ điệu phù hợp khi nói
	
	
	

	Kết hợp các phương tiện trực quan để làm rõ nội dung
	
	
	

	Tương tác với người nghe
	
	
	

	Lời chào, cảm ơn mọi người
	
	
	


	                                HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
Mục tiêu: Phát hiện các tình huống thực tiễn và vận dụng được các kiến thức, kĩ năng trong cuộc sống tương tự tình huống/vấn đề đã học.
Giáo viên giao bài tập cho HS: HS có thể lựa chọn một trong hai vấn đề sau:

Đề 1: Nên xưng hô với các bạn cùng lớp, cùng giới và khác giới  như thế nào cho đúng?

Đề 2: Thảo luận về lòng yêu nước trong văn bản Tinh thần yêu nước của dân ta.

GV yêu cầu HS quay lại video video chia sẻ ý kiến về 1 vấn đề trong đời sống của cá nhân và up lên Facebook / Tiktok
- HS xác định được vấn đề cần đưa ra ý kiến và xác lập được luận điểm, luận cứ và cách lập luận cho bài viết của mình.

- GV hướng dẫn HS: đưa ra những luận điểm.

- Lên dàn ý, luyện nói và quay lại video 

- Up video lên Facebook / Tiktok …

- HS nhận xét và bình chọn bài nói hay nhất và truyền cảm hứng nhất 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá




TỰ ĐÁNH GIÁ BÀI 8
                   Văn bản: “SỰ GIÀU ĐẸP CỦA TIẾNG VIỆT”

GV yêu cầu học sinh tự thực hiện ở nhà bài tự đánh giá: Đọc hiểu văn bản “ Sự giàu đẹp của Tiếng Việt”- Đặng Thai Mai.
 Đọc văn bản và thực hiện yêu cầu: Ghi vào vở chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 9): 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đáp án
	C
	B
	D
	D
	D
	C
	C
	D
	B


Câu 10.
Trong bài thơ Tiếng Việt, nhà thơ Lưu Quang Vũ viết:
Tiếng tha thiết, nói thường nghe như hát
Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh
Như gió nước không thể nào nắm bắt
Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh.
Đoạn thơ trên muốn nói về vẻ đẹp gì của tiếng Việt? Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 5 - 6 dòng) nêu lên suy nghĩ của mình về vẻ đẹp ấy.

Trả lời:
      Đoạn thơ trên nói về sự đa dạng phong phú của thanh điệu tiếng Việt. Tiếng Việt là thứ ngôn ngữ hay, giàu âm điệu nhưng cũng rất khó bởi hệ thống thanh điệu với 6 dấu thanh: thanh ngang, thanh huyền, thanh sắc, thanh hỏi, thanh ngã và thanh nặng. Những thanh điệu này khiến cho lời nói có giai điệu gợi hình, gợi thanh, gợi cảm, có ý nghĩa sâu xa, có khả năng diễn tả mọi phương diện, mọi cung bậc cảm xúc của cuộc sống, con người Việt một cách giản dị, gần gũi. Cũng nhờ có dấu thanh mà tiếng nói trầm bổng như bản nhạc tha thiết, nói nghe như hát “Đất nước mình ôi đẹp biết bao/ Từng ngọn núi, con sông mang trong mình cái tên bất tử/ Tôn Đức Thắng, Hồ Chí Minh vẫn còn vang vọng…”. Mỗi lời nói cũng giống như lời hát thì thầm, trầm bổng vang vọng giữa đất trời, ấy là nhờ sự giàu có, phong phú của thanh điệu Tiếng Việt. Bản thân mỗi người cần có ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo vệ và phát triển Tiếng Việt- tiếng nói ông cha rất đỗi tự hào.

                                   HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

+ Nắm chắc nội dung bài nói, cách nói, cách nghe trong quá trình nói nghe, tiếp tục tự thực hành luyện nói đảm bảo yêu cầu:

+ Hoàn thành các bài tập: BÀI 1, 2/52 sgk

Câu 1 (trang 52): Tìm đọc một số bài văn nghị luận về vấn đề đời sống xã hội có chủ đề gần gũi với các văn bản đã học như: đức tính giản dị, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước, tiếng Việt giàu và đẹp,..

Trả lời:
- Một số bài văn nghị luận về vấn đề đời sống xã hội có chủ đề gần gũi với các văn bản đã học:

+ Nghị luận về trách nhiệm của mỗi công dân trong mùa dịch

+ Nghị luận về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

+ Nghị luận về vấn đề giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt…

Câu 2. 

       Sưu tầm tranh, ảnh (từ sách, báo, Internet,..) các tượng đài về những sự kiện và con người (trong và ngoài nước) đã chiến đấu, hi sinh vì Tổ quốc(HS tự làm)

Chuẩn bị bài mới: Chuẩn bị phần tri thức ngữ văn cho bài 9

******************************************
BÀI 9: TÙY BÚT VÀ TẢN VĂN
Môn học: Ngữ văn ; Lớp 7

Thời gian thực hiện: 12 tiết

I. MỤC TIÊU 

1.  Năng lực
 a. Năng lực đặc thù

- Năng lực đọc hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại của tùy bút và tản văn

- Nhận biết được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, cảnh vật, con người, sự kiện được tái hiện trong tuỳ bút, tản văn; nhận biết được cái tôi, sự kết hợp giữa chất tự sự, trữ tình, nghị luận, đặc trưng ngôn ngữ của tuỳ bút, tản văn. 

- Phân tích được nét riêng về cảnh vật, con người được tái hiện trong tùy bút, tản văn; hiểu và lí giải được những trạng thái tình cảm, cảm xúc của người viết được thể hiện qua văn bản.

- Nhận biết được từ Hán Việt và giải được nghĩa của yếu tố Hán Việt; biết sử dụng từ Hán Việt vào đọc hiểu, viết, nói nghe có hiệu quả.

- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bản thân hiểu thêm về nhân vật, sự việc trong tuỳ bút, tản văn.
- Viết được bài văn biểu cảm (về con người hoặc sự việc) gắn với tác phẩm tùy bút, tản văn; thể hiện được thái độ, tình cảm của người viết với con người/ sự việc; nêu được vai trò của con người/ sự việc đối với bản thân.
- Trao đổi về một vấn đề có ý nghĩa đặt ra trong các văn bản kí đã học hoặc trong đời sống.
- Tóm tắt được các ý chính do người khác trình bày.
- Biết trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt.
- Biết thảo luận trong nhóm về một vấn đề gây tranh cãi; xác định được những điểm thống nhất và khác biệt giữa các thành viên trong nhóm để tìm cách giải quyết.

b. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Tự giác thực hiện các nhiệm vụ của cá nhân, tổ nhóm học tập liên quan đến bài học.

- Giao tiếp và hợp tác: Tích cực hợp tác với bạn trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập của tổ, nhóm;

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Chủ động đề ra kế hoạch học tập của cá nhân cũng như nhóm học tập, thực hiện nhiệm vụ học tập, xử lí linh hoạt sáng tạo các tình huống phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
2. Phẩm chất

- Giáo dục HS biết yêu quý, trân trọng truyền thống dân tộc, yêu quý cảnh vật của quê hương; bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, đất nước; những phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam…
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên
  - Sưu tầm tài liệu, lập kế hoạch dạy học.
  - Thiết kể bài giảng điện tử.

  - Phương tiện và học liệu: 

    + Các phương tiện: Máy vi tính, máy chiếu đa năng,...

    + Học liệu: Tranh ảnh và phim: GV sử dụng tranh, ảnh, tranh, video liên quan.

    + Phiếu học tập: Sử dụng các phiếu học tập trong dạy học đọc, viết, nói và nghe.

2. Học sinh

- Đọc phần Kiến thức Ngữ văn và hướng dẫn 

- Chuẩn bị phần Đọc - hiểu văn bản trong SGK; chuẩn bị bài theo các câu hỏi trong SGK.

- Đọc kĩ phần Định hướng trong nội dung Đọc, Viết, Nói và Nghe, và thực hành bài tập SGK. 

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Lê Quang Vịnh- Thcs Yên Chính - Ý Yên

Ngày dạy…….  

             Tiết  113,114,115                
ĐỌC HIỂU VĂN BẢN: CÂY TRE VIỆT NAM
                                    (Thép Mới)                    
	HOẠT ĐỘNG 1: HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU

Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập.

	GV cho HS xem vi deo giới thiệu về cây tre Việt Nam của đài truyền hình vĩnh Phúc từ phút thứ 9, 20 giây đến hết phóng sự Cây tre trong tâm thức người Việt (2- đến 3 phút) theo đướng link sau: https://youtu.be/4swRfCpHdh4
Qua vi deo vừa xem, em thấy cây tre có ý nghĩa như thế nào với con người và cuộc sống của chúng ta hiện nay?

Gợi ý: HS có thể sẽ trả lời: 

- Tre trở thành nhạc cụ sáo, đàn,…để giúp nhạc sĩ thể hiện bản nhạc đậm chất truyền thống, với âm hưởng trong trẻo, trầm bống.

- Tre được dùng làm vật liệu trong thiết kế, trang trí nhà hàng rất đẹp mắt, và mang đậm màu sắc dân gian cho ngôi nhà hàng, gợi nhớ không gian làng quê, …

Các em ạ, từ xa xưa cho đến ngày nay, cây tre luôn gắn bó với người dân Việt Nam; tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín; tre hiên ngang bảo về con người; tre là biểu tượng cho cả dân tộc Việt Nam. Viết về cây tre Việt Nam, nhà văn Thép Mới đã ca ngợi những giá trị cao đẹp ấy qua bài tùy bút “Cây tre Việt Nam”. Đến với VB này, chúng ta cùng tìm hiểu về thể kí mà các em đã học ở lớp 6, lên lớp 7, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về tùy bút và tản văn (đây là hai loại tiêu biểu nhất cho thể kí). 

	HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

                       Hoạt động 2.1. Tìm hiểu giới thiệu bài học

Mục tiêu: Giúp HS xác định rõ mục đích, nội dung chủ đề và thể loại văn bản của bài học; khơi gợi hứng thú khám phá của HS.

	- GV yêu cầu HS đọc phần Giới thiệu bài học (SGK/tr.53) và cho biết:

1) Bài 9 gồm những văn bản đọc  nào?

2) Các VB đọc chủ yếu thuộc thể loại gì?

- HS đọc, suy nghĩ và thực hiện nhiệm vụ.
- HS trả lời câu hỏi của GV. 
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS, chốt vấn đề bài học.
- GV dẫn dắt giới thiệu vào phần khám phá tri thức ngữ văn của bài học.
	Giới thiệu bài học

- Thể loại: Tùy bút và tản văn

 - VB đọc chính:

- VB1: Cây tre Việt Nam (Thép Mới)
- VB2: Người ngồi đợi trước hiên nhà (Huỳnh Như Phương)
- VB thực hành đọc: Trưa tha hương (Trần Cư)


	Hoạt động 2.2. Tìm hiểu kiến thức ngữ văn tùy bút và tản văn

Mục tiêu: Nắm được những kiến thức cơ bản về thể loại tùy bút và tản văn.

	     HĐ của GV và HS
	                  Dự kiến sản phẩm


Tùy b

	t

	Tản văn

	
	Giống nhau

	
	Khác nhau

		

	NV1:

- Tùy bút và tản văn thuộc thể loại văn học nào đã học ở lớp 6? Kể tên các văn bản đó? (Tùy bút và tản văn thuộc thể loại kí. Thể kí đã học ở lớp 6 được học qua thể hồi kí (VB “Trong lòng mẹ”, trích Những ngày thơ ấu- của Nguyên Hồng); thể du kí VB “Đồng Tháp Mười mùa nước nổi” (Văn Công Hùng) 

- Tùy bút là gì? Tản văn là gì? Vì sao tùy bút và tản văn đều xếp vào thể kí?

(Tìm điểm giống nhau và khác nhau giữa tùy bút và tản văn?)

NV2: Sau đó HS tiếp tục hoàn thành phiếu học tập 02.
Tìm hiểu các yếu tố trong tùy bút và tản văn
Chất trữ tình:
Cái “tôi” của tác giả:

Ngôn ngữ

- Chất trữ tình và cái “tôi” trong tùy bút tản văn được thể hiện cụ thể như thế nào?

- Ngôn ngữ của tùy bút và tản văn giàu chất thơ được thể hiện ở những khía cạnh nào?

- HS lên trình bày kết quả, chia sẻ hiểu biết bản thân.

- Các HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét và chuẩn kiến thức:

- Nét nổi bật của tuỳ bút là qua việc ghi chép những con người và sự kiện cụ thể có thực, tác giả đặc biệt chú trọng đến việc bộc lộ cảm xúc, suy tư và nhận thức, đánh giá của mình về con người và cuộc sống hiện tại. So với các tiểu loại khác nhau của kí, tuỳ bút vẫn có không ít những yếu tố chính luận và chất suy tưởng triết lí trong một số trường hợp nhằm bộc lộ quan điểm, lý tưởng, cảm xúc của một người hoặc một lớp người trong xã hội.
- Tản văn là loại văn xuôi ngắn gọn, hàm súc, có thể trữ tình, tự sự, nghị luận, miêu tả phong cảnh, khắc họa nhân vật. Lối thể hiện đời sống của tản văn mang tính chất chấm phá, không nhất thiết đòi hỏi có cốt truyện phức tạp, nhân vật hoàn chỉnh nhưng có cấu tứ độc đáo, có giọng điệu, cốt cách cá nhân. Điều cốt yếu là tản văn tái hiện được nét chính của các hiện tượng giàu ý nghĩa xã hội, bộc lộ trực tiếp tình cảm, ý nghĩa mang đậm bản sắc cá tính của tác giả.
	I. KIẾN THỨC NGỮ VĂN: 

1. Tùy bút và tản văn 
Tùy bút và tản văn đều là thể loại kí, là văn xuôi đậm chất trữ tình.

- Tùy bút là thể văn xuôi trữ tình ghi chép lại một cách tự do những suy nghĩ, cảm xúc mang đậm màu sắc cá nhân của tác giả về con người và sự việc. Ngôn ngữ của tùy bút giàu chất thơ.

- Tản văn, một dạng bài gần với tùy bút, có thể là văn xuôi sử dụng cả tự sự, trữ tình, nghị luận,….nêu lên các hiện tượng giàu ý nghĩa xã hội và bộc lộ một các chân thực, trực tiếp tình cảm, ý nghĩ mang đậm cá tính mới.
2. Chất trữ tình, cái “tôi”, ngôn ngữ của tùy bút, tản văn

- Chất trữ tình trong tùy bút và tản văn là sự thể hiện trực tiếp những suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc của người viết trước sự việc được nói tới
- Cái “tôi” của tác giả được thể hiện rất rõ nét

- Ngôn ngữ giàu chất thơ, chất trữ tình: 

 +  chú trọng tái hiện nội tâm, cảm xúc; 

+ miêu tả thiên nhiên thơ mộng;

+ sử dụng nhiều phép tu từ, ngôn ngữ giàu hình ảnh, nhịp điệu, mang hơi thở của cuộc sống.

…



	2.3. Đọc- Tìm hiểu chung

 Mục tiêu: HS hiểu đôi nét về tác giả, và đặc điểm nổi bật, khái quát của VB Cây tre Việt Nam.

	- Giới thiệu những hiểu biết của em về nhà văn Thép Mới.
 - Em biết những tác phẩm nào của nhà văn?

GV chiếu một số hình ảnh về  nhà văn. GV nói rõ chất trữ tình trong văn.

[image: image12.jpg]



GV hướng dẫn HS đọc VB giới thiệu khái quát về tác phẩm:

Đọc:

 - GV hướng dẫn cách đọc: cần đọc to, rành mạch, ngắt nhịp đúng dấu câu thể hiện nhịp điệu của câu văn. Chú ý đọc bằng cảm xúc tự hào, vừa đọc vừa hình dung, tưởng tượng.

- GV đọc mẫu 1 đoạn, gọi HS đọc nối tiếp.

 Giải thích nghĩa các cụm từ: một thế kỉ “văn minh”, “khai hóa”; cho mai lấy trúc;  đánh chắt, Thành đồng Tổ quốc,...

HS thực hiện phiếu học tập số 03

Yêu cầu
Văn bản ghi chép viết về ai, về việc gì?
Văn bản được kể ở ngôi thứ mấy? Ai là người?
Văn bản đã kết hợp phương thức tự sự với những  phương thức nào? Tác dụng của sự kết hợp ấy?

 Văn bản có thể chia thành mấy phần? Nội dung chính từng phần?
GV yêu cầu HS nêu rõ xuất xứ VB, thể loại, phương thức biểu đạt, bố cục VB

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức ( Ghi lên bảng
	II. Đọc, tìm hiểu chung

1. Tác giả:
- Thép Mới (1925 - 1991) tên khai sinh là Hà Văn Lộc.

- Quê ở quận Tây Hồ, Hà Nội, sinh ra tại Nam Định.

- Là một nhà báo, nhà văn nổi tiếng. Tác phẩm của ông giàu chất trữ tình, cảm hứng nổi bật là ca ngợi tình thần yêu nước của nhân dân ta.

- Một số tác phẩm như: Cây tre Việt Nam, Hiên ngang Cu-ba, Nguyễn Ái Quốc đến với Lê-nin, Điện Biên Phủ - một danh từ Việt Nam…
2. Văn bản:

 a. Đọc, từ khó

Giải nghĩa các cụm từ:

+ cho mai lấy trúc

+  đánh chắt

+ Thành đồng Tổ quốc
b. Xuất xứ: 
Bài Cây tre Việt Nam là lời bình cho bộ phim cùng tên của các nhà điện ảnh Ba Lan. Thông qua hình ảnh cây tre, bộ phim thể hiện vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam, ca ngợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) của dân tộc ta.
c. Thể loại: Tùy bút- (thuộc thể kí chính luận trữ tình)

- Đề tài: Viết về sự gắn bó của cây tre với con người Việt Nam, tác giả khẳng định vẻ đẹp của con người Việt Nam.

- Ngôi kể: thứ nhất (tác giả xưng “tôi”, “ta”, “chúng ta”).
- Phương thức biểu đạt: tự sự kết hợp biểu cảm, miêu tả, …giúp VB mang đậm màu sắc cá nhân, rất giàu chất thơ.
- Bố cục

Gồm 4 phần:
+ Phần 1. Từ đầu đến “chí khí như người ”: Cây tre có mặt ở mọi nơi trên đất nước ta và có những phẩm chất đáng quý.

+ Phần 2. Tiếp theo đến “chung thủy ”: Tre gắn bó với con người trong cuộc sống hàng ngày và trong lao động.

+ Phần 3. Tiếp theo đến “Tre, anh hùng chiến đấu ”: Tre sát cánh trong cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc.

+ Phần 4. Còn lại: Tre là người bạn của dân tộc ta.



	2.3. Đọc- hiểu văn bản.

 Mục tiêu: 

- HS hiểu được vẻ đẹp, sự gắn bó của cây tre đối với con người, đất nước Việt Nam từ xưa đến nay. Đồng thời cảm nhận được tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào của nhà văn

- HS nhận biết được tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ VB, cụ thể: lời văn giàu hình ảnh, nhạc điệu; cách sử dụng các biện pháp tu từ như điệp ngữ, ẩn dụ, nhân hóa, so sánh,...

PHIẾU HỌC TẬP 04

Tìm hiểu vẻ đẹp của cây tre (phần 1)
Chi tiết thể hiện

(Vẻ đẹp của cây tre Việt Nam được tác giả miêu tả cụ thể qua những chi tiết, hình ảnh nào?)
Đặc sắc nghệ thuật

Nhận xét về ý nghĩa của các chi tiết ấy?

Hình dáng
Phẩm chất
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 05

Nhóm
Tìm hiểu sự gắn bó của cây tre với con người Việt Nam
Tìm chi tiết khắc họa sự gắn bó của tre với con người Việt Nam

Yếu tố nghệ thuật đặc sắc

Ý nghĩa

1

Trong lao động và cuộc sống hàng ngày (phần 2)
2

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc (phần 3)
3

Trong tương lai (phần 4)


	NV1: Tìm hiểu về vẻ đẹp của cây tre

- HS thảo luận nhóm nhỏ, thời gian 7 phút phiếu học tập số 04
- Gợi ý 

+  Cây tre được giới thiệu như thế nào về hình dáng, phẩm chất?

+ Những từ ngữ nào trong văn bản biểu đạt rõ nhất hình ảnh của cây tre? 

+ Chỉ ra phép tu từ chủ yếu và tác dụng  của phép tu từ  khi tác giả viết về vẻ đẹp của cây tre ?

+ Nội dung chính mà tác giả muốn làm nổi bật qua bài tùy bút này là gì?

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

- HS thực hiện nhiệm vụ.

- HS báo cáo kết quả;

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức .


	II. Đọc – hiểu văn bản

1. Vẻ đẹp của cây tre và con người Việt Nam

* Hình ảnh cây tre được khắc họa chân thực:

- Hình dáng:

+ Mọc thẳng, xanh tốt ở mọi nơi
+ Dáng vươn mộc mạc và thanh cao 

+ Mầm măng non mọc thẳng

+ Màu xanh của tre tươi, nhũn nhặn.

-  Phẩm chất:

+ Tre cứng cáp, dẻo dai, vững chắc.
+ Luôn gắn bó, làm bạn với con người trong mọi hoàn cảnh.

+ Thẳng thắn, bất khuất, cùng con người chiến đấu, giữ làng, giữ nước.

- Nghệ thuật:

- Từ ngữ miêu tả đặc sắc, gợi hình gợi cảm: xanh tốt, thẳng, tươi, cứng cáp, dẻo dai... 

- Nhân hóa cây tre: giản dị, thanh cao, nhũn nhặn, ngay thẳng, thủy chung, bất khuất... 

=> Tác giả mượn hình ảnh cây tre để nói lên những suy nghĩ, cảm xúc của mình về con người Việt Nam; ca ngợi những phẩm chất cao đẹp: anh dũng, cần cù, bền bỉ, thủy chung, sống có nghĩa, có tình…


	NV2: Tìm hiểu về sự gắn bó của tre với con người Việt Nam
GV dùng kĩ thuật mảnh ghép để HS thực hiện nhiệm vụ
Vòng 1: Nhóm chuyên gia: (8 phút)
TỔ CHỨC HĐ NHÓM: Chia lớp làm 6 nhóm, yêu cầu HS đánh số thành viên nhóm. 

- Giao nhiệm vụ cho các nhóm: thực hiện phiếu học tập số 05
GV đặt câu hỏi để gợi ý 

Nhóm 1:

- Tre có vai trò gì trong cuộc sống lao động và hàng ngày? Dưới bóng tre xanh, khung cảnh, cuộc sống, văn hóa của người Việt Nam hiện ra như thế nào?

- Em hãy chỉ ra và nêu tác dụng của các yếu tố nghệ thuật đã góp phần thể hiện cảm xúc của nhà văn?

Nhóm 2

- Trong chiến đấu, tre hiện lên với vẻ đẹp, phẩm chất gì? Tìm chi tiết nhà văn khắc họa vai trò của tre?

- Chỉ ra những câu văn dùng điệp ngữ và tác dụng của cách viết ấy?

Nhóm 3

- Em đang sống ở thời điểm ngày mai mà tác giả nói đến trong văn bản,  khi sắt thép có thể nhiều hơn tre nứa. Theo em, vì sao cây tre vẫn là một hình ảnh vô cùng thân thuộc đối với đất nước và con người Việt Nam?
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

* Vòng 2: Nhóm mảnh ghép (8 phút)

- Tạo nhóm mới và giao nhiệm vụ mới

+ Chia sẻ kết quả thảo luận ở vòng chuyên sâu.

+ Trả lời câu hỏi

 Vì sao tác giả có thể khẳng định "Cây tre mang những đức tính của người hiền là tượng trưng cao quý của dân tộc Việt Nam?
GV:

- Yêu cầu đại diện nhóm đứng lên báo cáo trình bày. 

- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).

HS: 

- Đại diện 1 nhóm đứng lên trình bày.

- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét  bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.

- Nhận xét kết quả hoạt động cho từng nhóm và  chỉ ra những điểm còn hạn chế trong hoạt động nhóm.

GV chốt lại kiến thức cho từng phần 2: 

Tác giả khẳng định "Cây tre mang những đức tính của người hiền là tượng trưng cao quý của dân tộc Việt Nam”. Vẻ đẹp mộc mạc, giản dị của cây tre Việt Nam, sự gắn bó với thế hệ người Việt Nam từ khi kháng chiến đến hòa bình chính là sự kiên cường, bất khuất, gan dạ. Đó cũng chính là tính cách, nét đẹp cao quý của người dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam. 


	2. Sự gắn bó của tre với con người Việt Nam

a. Trong lao động và cuộc sống hàng ngày.

* Chi tiết khẳng định vai trò của tre:

- Tre trùm lên âu yếm bản làng, xóm, thôn.

- Dưới bóng tre, toàn bộ đời sống của con người được hiện ra:

+ Những mái đình, mái chùa cổ kính

+ Người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang...
+ Tre thành nôi ru êm những giấc ngủ trưa hè, là nguồn vui tuổi thơ: chiếc thuyền lá tre, que chuyền que chắt.

+ Tre là nhịp bắc cho tình yêu đôi lứa

với tuổi già hút thuốc làm vui thì có chiếc diếu cày...

+ Sự gắn bó suốt đời: từ thuở lọt lòng trong chiếc nôi tre, đến khi nhắm mắt xuôi tay.

* Nghệ thuật:

+ Hình ảnh gần gũi: mái đình, mái chùa, cối xay tre, giang lạt, nôi tre, giường tre...

+ Câu văn nhịp nhàng kết hợp với biện pháp liệt kê, nhân hóa, so sánh.

* Ý nghĩa: 

+ Khẳng định mối quan hệ gắn bó của cây tre với cuộc sống của con người Việt Nam.

+ Ca ngợi nét đẹp của truyền thống văn hóa dân tộc đậm đà bản sắc .

 b. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc

* Chi tiết khẳng định vai trò của tre:

- Hoàn cảnh: Khó khăn, gian khổ của cuộc kháng chiến chống giặc: Buổi đầu, không một tấc sắt trong tay

- Vai trò, sức mạnh: tre là tất cả, tre là vũ khí:

+ Vị thế của tre: vũ khí, đồng chí chiến đấu, cái chông tre sông Hồng
+ Hành động dũng cảm quên mình của tre: chống lại sắt thép quân thù; tre xung phong vào xe tăng; tre hi sinh để bảo vệ con người;
+ Đánh giá vẻ đẹp: anh hùng lao động, anh hùng chiến đấu.

* Nghệ thuật:

+ So sánh: tre vật liệu tự nhiên, thô sơ với sắt thép những vật liệu để làm vũ khí cao cấp hơn).
+ Câu văn giàu nhịp điệu, điệp ngữ, liệt kê...tạo nên nhịp điệu; nhân hóa, ẩn dụ.

+ Sử dụng các từ ngữ giàu tính biểu cảm: “tất cả”. “Tất cả”.

* Ý nghĩa: Ca ngợi vẻ đẹp kiên cường, dũng cảm, đoàn kết, cần cù, bền bỉ,...của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.

c. Trong tương lai

* Chi tiết khẳng định vai trò của tre:

- Tre vẫn là bóng mát, Tre vẫn mang khúc tâm tình,...

+ Tre vẫn có mặt trong đời sống, trong văn hóa của người Việt: chiếc đu tre, tiếng sáo diều tre,...

* Nghệ thuật:

+ Nhân hóa: Cây tre xanh, nhũn nhặn, thủy chung, can đảm; mang đức tính của người hiền, ..
+ Liệt kê những phẩm chất của tre. 

* Ý nghĩa: 

Khẳng định tre vẫn là hình ảnh thân thuộc, gắn bó với người dân Việt Nam, và khẳng định sức sống bất diệt của dân tộc.

	NV3: Tìm hiểu về tình cảm, cảm xúc của tác giả:

Thảo luận nhóm theo kĩ thuật Khăn trải bàn. Hoàn thành phiếu học tập 06 (phiếu A0) trong thời gian 05 phút:
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Tìm hiểu về tình cảm, cảm xúc của tác giả

Khi viết về cây tre, tác giả bộc lộ những tình cảm, cảm xúc gì?

Chi tiết nào thể hiện tình cảm, cảm xúc của tác giả?

........................

........................

........................

........................

........................

GV nhận xét và chuẩn kiến thức.

	3. Tình cảm, cảm xúc của tác giả:

* Tình cảm, cảm xúc của tác giả:

- Tự hào, tình yêu quê hương, đất nước;

- Biết ơn, trân trọng của tác giả về sức mạnh dân tộc trong kháng chiến vĩ đại.

- Niềm tin mãnh liệt về tương lai tươi sáng của dân tộc.

* Tình cảm yêu mến và tự hào của tác giả về cây tre Việt Nam được bộc lộ

- gián tiếp qua các câu, những đoạn ca ngợi phẩm chất cây tre;

 + Tre có thể mọc xanh tốt ở mọi nơi;

+ Dáng tre vươn mộc mạc và thanh cao;

+ Mầm măng non mọc thẳng;

+ Màu xanh của tre tươi mà nhã nhặn;

+ Tre cứng cáp mà lại dẻo dai, vững chắc;

· trực tiếp qua các câu cảm thán: “Tre, anh hùng chiến đấu!”; “Cây tre Việt Nam!”.


	NV4: Tìm hiểu dấu ấn cá nhân của tác giả

- GV nêu câu hỏi cho HS suy nghĩ: 

- GV nêu câu hỏi cho HS thảo luận theo cặp bàn để tìm câu trả lời câu hỏi vào Phiếu HT số 5.

*

1) Bài tùy bút đã sử dụng những phép tu từ nổi bật nào? Chỉ ra và nêu tác dụng của những phép tu từ được nhà văn sử dụng trong văn bản?
2) Nhận xét (ngôn ngữ, hình ảnh, giọng điệu), ý nghĩa tác động của lời văn.

(GV gợi ý:

Dẫn ra một hoặc hai câu văn mà em cho là đã thể hiện rõ đặc điểm: Ngôn ngữ của tuỳ bút rất giàu hình ảnh và cảm xúc.

- HS thực hiện nhiệm vụ theo phân công.
- GV quan sát, khích lệ và giúp đỡ HS.
- Đại diện HS lên trình bày.
- HS nhận xét, bổ sung ý kiến cho bạn.

- GV nhận xét thái độ trong quá trình làm việc và kết quả làm việc của từng cặp, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong HĐ nhóm của HS, chốt ý, chuyển sang phần III
	4. Dấu ấn- cá nhân của tác giả 

* Bài tùy bút sử dụng nhiều biện pháp tu từ nổi bật:

- Nhân hoá: cả bài, cây tre được nhân hóa có phẩm chất, hành động, tính cách như con người “Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi sinh để bảo vệ con người. Tre, anh hùng lao động. Tre, anh hùng chiến đấu!” => Tác dụng: biểu đạt sự thân thiết, tre với người như một; tre là người và người như tre, cũng chung những hành động và phẩm chất cao đẹp như nhau;...

- Điệp ngữ: “Nhạc của trúc, nhạc của tre là khúc nhạc đông quê. Nhớ buổi nào, nồm nam cơn gió thổi, khóm tre làng rung lên man mác khúc nhạc đồng quê. Diều bay, diều lá tre bay lưng trời... Sáo tre, sáo trúc vang lưng trời...” => Tác dụng: tạo nên nhịp điệu bay bổng, lên xuống uyển chuyển, mềm mại không chỉ của âm thanh mà còn là hình ảnh bay lượn của những con diều sáo những trưa hè.

- Ẩn dụ: mượm hình ảnh cây tre, nhà văn ca ngợi vẻ đẹp của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam kiên cường, anh dũng, bất khuất, đoàn kết, yêu thương…Chính điều đó đã làm nên chiến thắng thực dân Pháp, đem lại hòa bình cho dâ tộc ta. 

* Ngôn ngữ giàu hình ảnh và cảm xúc:

“Nước Việt Nam xanh muôn ngàn cây lá khác nhau. Cây nào cũng đẹp, cây nào cũng quý, nhưng thân thuộc nhất vẫn là tre nứa. Tre Đồng Nai, nứa Việt Bắc, tre ngút ngàn Điện Biên Phủ, luỹ tre thân mật làng tôi,... Đâu đâu ta cũng có nứa, tre làm bạn. 

“Dáng tre vươn mộc mạc, mầm tre tươi nhũn nhặn. Rồi tre lớn lên, cứng cáp, dẻo dai, vững chắc. Tre ấy trông thanh cao, giản dị, chí khí như người.” 
*Nhận xét:

- Ngôn ngữ giàu hình ảnh, gợi nhiều cảm xúc;

- Hình ảnh gần gũi: mái đình, mái chùa, cối xay tre, giang lạt, nôi tre, giường tre...

- Giọng điệu thiết tha, trò chuyện tâm tình: tác giả xưng “ta”, “chúng ta”, “làng tôi”, gọi “các em”…

*Ý nghĩa: khơi gợi tình cảm gần gũi, đồng điệu trong tâm hồn người đọc.


	Tổng kết

Mục tiêu: 
-  HS tự rút ra được đặc sắc về nghệ thuật, nội dung ý nghĩa văn bản Cây tre Việt Nam.


	+ Nêu những đặc sắc nghệ thuật của VB Cây tre Việt Nam

+ Từ đó, em cảm nhận được vẻ đẹp của cây tre và con người Việt Nam như thế nào? Nhà văn muốn gửi gắm tình cảm gì?

+ Hãy rút ra cách đọc hiểu VB tùy bút?

- Học sinh: suy nghĩ , trả lời 

- Giáo viên: nghe, quan sát, gọi nhận xét

HS trả lời miệng, trình bày kết quả. HS khác nghe nhận xét, đánh giá

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá, chốt lại kiến thức.
	1. Nghệ thuật

- Lời văn giàu hình ảnh, nhạc điệu  thấm đẫm chất trữ tình.

- Cách sử dụng các biện pháp tu từ như điệp ngữ, ẩn dụ, hoán dụ,...

2. Nội dung
- Ca ngợi vẻ đẹp, sự gắn bó của cây tre đối với con người, đất nước Việt Nam từ xưa đến nay.

- Ca ngợi những phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam như: anh dũng, thủy chung, cần cù, bền bỉ, sống có tình, có nghĩa, ...

- Tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào của nhà văn vẻ đẹp của thiên nhiên, con người Việt Nam và  truyền thống văn hóa dân tộc.

3. Cách đọc VB tuỳ bút
- Đọc, cảm nhận, vận dụng tri thức đọc hiểu để nhận diện thể loại;

- Chú ý đến những chi tiết về con người và sự kiện cụ thể, có thực, nhất là những chi tiết trở thành cái cớ để bộc lộ cảm xúc, suy tư,…;

- Phát hiện và chỉ ra cách nhìn nhận, lí giải của tác giả về các sự việc, hiện tượng;

- Chú ý các chi tiết, sự kiện, chủ đề tư tưởng, thông điệp mà Vb gửi gắm thông qua hình thức nghệ thuật;

- Rút ra được thông điệp, bài học nhân văn;

- Suy nghĩ để cảm nhận tư tưởng, quan niệm luận bàn của tác giả;

- Liên hệ với bản thân và cuộc sống thực tại.

	HOẠT ĐỘNG 3:  LUYỆN TẬP

Mục tiêu: HS làm được bài tập sau khi học xong văn bản.

	Bài tập 1: GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Rung chuông vàng”

Câu 1. Ký là một loại tác phẩm văn học chú trọng điều gì?
A. Ghi lại một sự kiện quan trọng diễn ra trong ngày.
 
B. Ghi chép lại con người thực và sự việc thực trong cuộc sống.
 
C. Ghi chép về những chuyến đi tới các vùng đất các xứ sở nào đó.


D. Ghi chép về những điều đã diễn ra trong quá khứ.
 Câu 2. Tùy bút là:
 
A. thể loại văn xuôi thuộc loại hình kí.
 
B. thể loại thơ thuộc loại hình kí.
C. thể loại văn xuôi ngắn gọn, hàm súc.

D. thể loại văn nghị luận sắc bén.

Câu 3. Điểm tựa của tuỳ bút là:

A. Cái tôi của tác giả.

B. Cá tính của tác giả.

C. Tính cách của tác giả.

D. Tài năng của tác giả.

 Câu 4. Cây tre Việt Nam thuộc thể loại gì?

      A. Tùy bút

      B. Truyện ngắn

      C. Tiểu thuyết

      D. Thơ

Câu 5. Ai là tác giả của Cây tre Việt Nam?

     A. Uông Ngọc Dậu

     B. Phạm Văn Đồng

     C. Thép Mới

     D. Huỳnh Như Phương

Câu 6. Trong bài, tác giả đã miêu tả những phẩm chất nổi bật nào của tre?

    A. Mang vẻ đẹp thanh thoát, dẻo dai

    B. Có dáng thẳng thắn, bất khuất

    C. Vẻ đẹp gắn bó, thủy chung với con người

     D. Gồm 3 ý: A, B, C

 Câu 7. Trong câu “Và sông Hồng bất khuất có cái chông tre”, hình ảnh sông Hồng được dùng theo lối:

     A. Ẩn dụ

     B. Hoán dụ

     C. So sánh

     D. Nhân hóa

Câu 8. “Thành đồng Tổ Quốc” là chỉ danh hiệu miền đất nào?

    A. Bắc Bộ

    B. Trung Bộ

    C. Nam Bộ

    D. Tây Nguyên

Câu 9. Từ nào không thể thay thế cho từ nhũn nhặn trong câu “… màu tre tươi nhũn nhặn” ?

     A. Giản dị

     B. Bình dị

     C. Bình thường

     D. Khiêm nhường

Câu 10. Loại cây nào không còn phù hợp với họ cây tre?

     A. Trúc

     B. Mai

     C. Vầu

     D. Mây

Hiển thị đáp án (Gợi ý đáp án: Câu 1B; Câu 2A; Câu 3A; Câu 4A; Câu 5C; Câu 6D; Câu 7D; Câu 8C; Câu 9C, Câu 10D)

Bài tập 2:

Em hãy tìm một số câu tục ngữ, ca dao, thơ, chuyện cổ  Việt Nam có nói đến cây tre.

GV tổ chức cho HS thi “Tiếp sức”
Chia lớp làm 2 đội, xếp 2 hàng để thi tiếp sức. 

Lần lượt từng thành viên trong đội lên bảng viết đáp án. 

Đội nào viết được nhiều, đội ấy chiến thắng.

(Dưới đây là một số câu tục ngữ, ca dao, truyện cổ tích Việt Nam có nói đến cây tre:

- Khi đi trúc chửa mọc măng,
Khi về trúc đã cao bằng ngọn tre.
- Tre già măng mọc.
- Con mèo, con chó có lông,
Cây tre có mắt, xanh đồng có quai.
(Xanh đồng là một loại chảo sâu lòng dùng để xào nấu).

- Truyện Cây tre trăm đốt là truyện cổ tích trong đó cây tre có một vị trí rất quan trọng.

- Truyền thuyết Thánh Gióng kể rằng khi roi sắt gãy, Gióng đã nhổ tre ven đường quật vào quân giặc làm cho chúng thua chạy tan tác và do ngựa sắt phun lửa nên cho đến giờ ở làng Cháy vẫn còn giống tre thân có màu vàng óng gọi là tre đằng ngà)

- Sọ Dừa: chi tiết về tiếng sáo của chàng.


	HOẠT ĐỘNG 4:  VẬN DỤNG

Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.

	? Hãy tìm một số bằng chứng để thấy tre, nứa vẫn gắn bó thân thiết với đời sống của người Việt Nam. Em hãy viết đoạn văn từ 7 đến 10 dòng nêu cảm nhận của em về sự gắn bó mà em ấn tượng nhất? (HS có thể dùng clip để minh họa).

Một số hình ảnh về sự gắn bó của tre với cuộc sóng hiện nay:

Mành tre được trang trí các tiểu cảnh để đón Tết.

	HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

GV giao bài tập cho HS thực hiện ở nhà.

Hãy kể tên một số tác phẩm thuộc thể loại tùy bút, tản văn (ngoài chương trình SGK) mà em biết? Sưu tầm 01 tuỳ bút hoặc 01 tản văn.
Soạn văn bản: “Người ngồi đợi trước hiên nhà”


    Ngày dạy:…………
                         Tiết 116, 117,118
ĐỌC HIỂU VĂN BẢN: 

NGƯỜI NGỒI ĐỢI TRƯỚC HIÊN NHÀ

                                        Huỳnh Như Phương 
	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Kết nối, tạo hứng thú cho HS, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.

- GV cho HS theo dõi hoạt cảnh: đồng thời trong lúc HS sinh diễn hoạt cảnh, GV mở ca khúc “Em Vẫn Đợi Anh Về” - NSND Thái Bảo | Nhạc sĩ: Hoàng Hiệp - theo đường lik https://youtu.be/0n-VaB-32b0
1. Tình huống: HS diễn một trích đoạn cảnh người vợ tiễn chồng đi chiến trường trong kháng chiến. 

Diễn viên: Bạn nam: vai người chồng/ trang phục người lính, 

Bạn nữ: người vợ: chia tay chồng

Chú ý diễn tả tâm trạng khi chia tay chồng: diễn chậm qua cử chỉ ngơ ngác, dõi theo bóng chồng...

2. HS theo dõi tiết mục diễn của một số HS trong lớp.

Em có nhận ra cảnh tượng gì trong hoạt cảnh trên không?

GV: cảnh tiễn chồng ra mặt trận, cảnh tượng phổ biến trong chiến tranh.

Theo em, nếu em được diễn vai người vợ trong cảnh trên, em sẽ có tâm trạng cảm xúc như thế nào? 

 Các em ạ. Hoạt cảnh các em vừa xem đó là cảnh thường diễn ra ở mọi miền quê Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đã có hàng triệu những cuộc chia tay không hẹn ngày về. Có biết bao người người mẹ, người vợ đợi chờ trong mòn mỏi. Viết về những hi sinh thầm lặng của người phụ nữ Việt Nam, nhà văn Huỳnh Như Phương đã đưa chúng ta về với một câu chuyện của dì Bảy qua tản văn “Ngồi đợi trước hiên nhà”. Ở tiết học trước chúng ta đã tìm hiểu chung về VB, và vẻ đẹp của hình tượng Dượng Bảy. Hôm nay, chúng ta cùng khám phá vẻ đẹp của hình tượng Bảy và những cảm xúc của nhà văn nhé.



	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2.1. Đọc- Tìm hiểu chung

 Mục tiêu : 

- Tiếp tục nhận biết các yếu tố hình thức của tản văn (cái tôi, sự kết hợp giữa chất tự sự, trữ tình, nghị luận), nội dung (được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, cảnh vật, con người, sự kiện được tái hiện) trong tản văn “Người ngồi đợi trước hiên nhà” và thông tin về tác giả Huỳnh Như Phương.


	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản  phẩm

	HOẠT ĐỘNG CHUNG CẢ LỚP

*Tìm hiểu tác giả Hoàng Trung Thông:

?Qua tìm hiểu các nguồn tài liệu ở nhà, nêu ngắn gọn những hiểu biết của em về tác giả Huỳnh Như Phương (tên khai sinh, bút danh, quê quán, năm sinh, tác phẩm chính,...).


	 I. Đọc- tìm hiểu chung

1. Tác giả 

- Tên thật: Huỳnh Như Phương, quê Quảng Ngãi.

- Năm sinh 1955; hiện đang ở  TP Hồ Chí Minh, ông là giảng viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. HCM.
- Ông chuyến nghiên cứu và giảng dạy văn học.
- Tác phẩm chính: 


Văn bản được kể ở ngôi thứ mấy? Ai là người

		Ngôi kể

	Văn bản  Người ngồi đợi trước hiên nhà viết về ai, về việc gì?
	Đề tài:

	Văn bản sử dụng các phương thức nào? Chỉ ta tác dụng của việc kết hợp đó 

	Phương thức biểu đạt: 


	 Văn bản có thể chia thành mấy phần? Nội dung chính từng phần?
	Bố cục:


	HS nhận nhiệm vụ thảo luận nhóm, theo

kĩ thuật khăn trải bàn (mỗi nhóm cá nhân ghi ý kiến riêng của mình (3P)

+ Tổ chức cho HS thảo luận. Mỗi nhómthống nhất ghi đáp án chung vào ô giữa phiếu.

+ GV quan sát, khích lệ HS.

GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức => Ghi lên bảng
GV nhấn mạnh những đặc điểm riêng của thể loại tản văn (tiết trước). 
	2. Văn bản

a. Xuất xứ: Trích “Thành phố- những thước phim quay chậm, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh”.
e.  Đọc, từ khó
c. Tìm hiểu chung

* Thể loại: Tản văn

* Ngôi kể: thứ nhất, tác giả xưng “tôi”

*  Đề tài:

- Bài tản văn viết về dì Bảy. 

- Viết về hoàn cảnh của dì Bảy khi có chồng tham gia chiến tranh và bỏ mạng ở nơi chiến trường bom đạn ấy.

* Phương thức biểu đạt: Tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm.

+ Tác dụng: Nhằm bộc lộ tình cảm, suy nghĩ của tác giả với câu chuyện được kể.
* Bố cục: 3 phần
+ Phần 1: Từ đầu đến “đôi người đôi ngả”: Tình cảnh ly tán “kẻ Bắc người Nam” của những gia đình có người tập kết ra Bắc.

+ Phần 2: Tiếp theo đến “tìm mộ phần của dượng”: Tình cảnh đáng thương của dì Bảy khi dượng Bảy ra chiến trận.

+ Phần 3: còn lại: Tấm lòng thủy chung, son sắt của Dì.

Bài tản văn kể về số phận bất hạnh của dì Bảy có chồng đi tập kết ra Bắc. Vợ chồng dì Bảy mới lấy nhau vỏn vẹn có một tháng. Dì kiên nhẫn chờ chồng mình suốt 20 năm trời đến ngay cả khi dì biết chồng mình đã bỏ mạng ở chiến trường dì vẫn một lòng chung thủy không hề rung động trước bất kì ai. 

	Hoạt động 2.2: Đọc – hiểu văn bản
Mục tiêu: 
- GV hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu các giá trị nội dung, nghệ thuật của văn bản, bài học mà các văn bản mang lại.
+ HS nắm được đặc sắc nội dung và nghệ thuật của từng văn bản; rút ra được ý nghĩa của văn bản; tác động đối với tư tưởng, tình cảm của bản thân.


	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	- GV yêu cầu HS đọc câu hỏi 2 và thảo luận cặp đôi:
Sắp xếp các sự kiện chính sau đây theo trật tự như tác giả đã kể trong văn bản:

a) Dượng Bảy ngã xuống trong trận đánh ở Xuân Lộc, trên đường tiến vào Sài Gòn.

b) Dì Bảy năm nay tròn 80 tuổi, đang ngồi một mình đợi Tết.

c) Dượng Bảy cùng nhiều người con đất Quảng lên đường ra Bắc tập kết.

d) Ngày hòa bình, dì tôi đã qua tuổi 40. Vẫn có người đàn ông để ý đến dì, nhưng lòng dì không còn rung động.

e) Ra miền Bắc rồi vào lại miền Nam chiến đấu, dượng Bảy vẫn liên lạc với gia đình.

- GV  gọi đại diện cặp lên trình bày.

- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).

HS:

- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét, bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.

- Giáo viên: Quan sát, theo dõi quá trình học sinh thực hiện, gợi ý nếu cần


	II. Đọc hiểu văn bản 
1. Sự kiện chính.

- Dượng Bảy cùng nhiều người con đất Quảng lên đường ra Bắc tập kết.

- Ra miền Bắc rồi vào lại miền Nam chiến đấu, dượng Bảy vẫn liên lạc với gia đình.

- Dượng Bảy ngã xuống trong trận đánh ở Xuân Lộc, trên đường tiến vào Sài Gòn.

- Ngày hòa bình, dì tôi đã qua tuổi 40. Vẫn có người đàn ông để ý đến dì, nhưng lòng dì không còn rung động.

- Dì Bảy năm nay tròn 80 tuổi, đang ngồi một mình đợi Tết.



	- GV yêu cầu HS thực hiện phiếu học tập số 02, hình thức thảo luận nhóm bàn.
Giáo viên nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
PHIẾU HỌC TẬP 02

Gia cảnh
Những cống hiến hi sinh
Yêu thương gia đình
KL


	2. Nhân vật Dượng Bảy

a. Gia cảnh
- Dượng Bảy người Tam Kỳ (Quảng Nam), mồ côi cả cha mẹ, đi bộ đội, đóng quân ở làng tôi, thầm yêu dì, rồi đơn vị đứng ra làm lễ cưới

b. Những cống hiến hi sinh
- Chỉ một tháng sau khi lấy vợ đơn vị chuyển đi, đôi người đôi ngả.

- Dượng hi sinh trong trận đánh ở Xuân Lộc, cửa ngõ phía Đông Bắc Sài Gòn, chỉ mươi ngày trước khi chiến tranh ngưng tiếng súng.

=> Dượng Bảy đại diện cho những người anh hùng ra đi bỏ lại đằng sau là gia đình, người thân. Chiến đấu để giải phóng dân tộc, để nhân dân được bình yên hạnh phúc. Nhưng lại không có cái may mắn được chứng kiến ngày đất nước được giải phóng

c. Yêu thương gia đình.
- Thỉnh thoảng dượng lại gửi thư về, lá thư được gói trong bọc ni-lông bé tí

- Gần cuối cuộc chiến tranh, tin nhắn của dượng về nhà thường xuyên hơn

- Khi bị lỡ mất chuyến xe về thăm gia đình. Dượng nhờ một người đi đường báo tin cho gia đình và gửi tặng dì chiếc nón bài thơ.

=> Dượng Bảy luôn nhớ tới gia đình, luôn nhớ tới người vợ tảo tần, phải chịu nhiều thiệt thòi, vất vả.



	- GV yêu cầu HS đọc câu hỏi 1,2 và thảo luận nhóm thảo luận nhóm kĩ thuật mảnh ghép:

Vòng 1: Chuyên gia (5 phút)

Nhiệm vụ: Hoàn thành phiếu HT số 03.
PHIẾU HỌC TẬP 03

Tìm hiểu nhân vật dì Bảy
Thời gian

Chi tiết thể hiện sự hi sinh thầm lặng của dì Bảy

Suy nghĩ của em về dì Bảy

Khi Dượng Bảy ra Bắc tập kết

Tháng 4 năm 1975

Ngày hòa bình 

Hiện tại

Phiếu học tập số 01:

1) Tìm những chi tiết khắc họa hi sinh thầm lặng của dì Bảy trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc?

Nhóm 1, 2: 

- Khi dượng Bảy ra Bắc tập kết
- Tháng 4 năm 1975

Nhóm 3, 4: 

- Ngày hòa bình

- Hiện tại 

Vòng 2: Mảnh ghép:
GV ghép nhóm mới – nhóm mảnh ghép. (7 phút):

· Chia sẻ kết quả thảo luận ở vòng 1.

· Trả lời câu hỏi: 
Câu hỏi chung của các nhóm:
2) Từ đó, giúp em hiểu gì về dì Bảy?

- GV nhận xét, đánh giá,rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.

* Chi tiết nổi bật và thông tin về dì Bảy:

GV chiếu bức hình SGK. HS quan sát và cho biết bức hình gợi nhớ đến chi tiết nào trong văn bản (Chi tiết dì Bảy ngồi đợi trước hiên nhà).

[image: image14.jpg]



3)Chi tiết dì Bảy ngồi đợi trước hiên nhà được nhắc lại nhiều lần có ý nghĩa như thế nào? 

4) Cuối văn bản, tác giả cung cấp những thông tin gì về dì Bảy? Nhận xét về những thông tin ấy? Việc đưa những thông tin ấy về dì Bảy có tác dụng gì?

- GV nhận xét, đánh giá, (sửa chữa nếu cần) rút kinh nghiệm, chốt kiến thức.

GV bình chốt kiến thức và dẫn sang mục 4

Dì Bảy cũng như bao người phụ nữ khác khi bước ra từ cuộc chiến đã trở thành một biểu tượng đẹp về sự kiên trinh chờ đợi và tấm lòng thủy chung, son sắt. Đó là một vẻ đẹp truyền thống, nhân bản tạo nên mạch nguồn chung. Dù chiến tranh đã đi qua, biết bao nỗi đau vẫn còn ở lại. Có những mất mát hi sinh đã được ghi khắc bằng những tấm huân chương, những vết sẹo ... nhưng vẫn còn đó sự hi sinh không được ghi nhận, không được gọi thành tên, những khắc khoải, mòn mỏi đợi chờ trong vô vọng, đầy nhức nhối, âm thầm, dai dẳng, để từ đó khắc tạc nên bức tượng đài về vẻ đẹp và nỗi đau số phận của người phụ nữ Việt Nam đã đi qua chiến tranh.
 -> Qua vẻ đẹp và nỗi đau về những người phụ nữ đã bước qua cuộc chiến, là một vấn đề có giá trị nhân bản cao đẹp về con người, tác giả đã đề cập đến một sự việc, hiện tượng rất giàu ý nghĩa xã hội.

- Tác giả Huỳnh Như Phương sinh ra ở vùng đất Quảng Ngãi anh hùng, nơi chiến tranh diễn ra vô cùng khốc liệt; những thông tin chân thực chính xác được đưa vào trong bài tản văn cho thấy tình yêu và niềm trân trọng, tự hào của nhà văn về con người và mảnh đất quê hương.


	3. Sự hi sinh thầm lặng của dì Bảy.

* Chi tiết kể về hi sinh thầm lặng dì Bảy: 

- Khi dượng Bảy ra Bắc tập kết: dì mới 20 tuổi, mới kết hôn với dượng Bảy được một tháng. 

 + Hai mươi năm dì chờ đợi mỏi mòn; có người ngỏ ý, dạm hỏi, dì vẫn hông lung lạc, với niềm tin sẽ có ngày Dượng trở về.

 + Dì thường ngồi trên bộ phản gỗ ngoài hiên nhìn ra con ngõ nhỏ, nơi xưa Dượng lần đầu đến...

- Tháng 4 năm 1975, khi Dượng trở lại miền Nam chiến đấu:

+ Náo nức trong niềm vui chờ đợi.

+ dì ngồi trước hiên nhà mỏi mắt nhìn ra đường cái...để ngóng chờ tin tức của Dượng.

+ Khi biết Dượng hi sinh: dì nén nỗi đau vào trong, lập bàn thờ cho Dượng. 

- Ngày hòa bình: 

+ dì đã ngoài 40 tuổi, không còn rung động với ai, dì có vào thành phố Hồ Chí Minh ít lâu nhưng nhớ quê, dì lại trở về chăm sóc bà, trông coi nhà thờ, vườn tược..

+ buổi chiều muộn dì lại ngồi trước hiên nhìn ra con đường kéo dài như nỗi chờ mong vô vọng..

- Bây giờ: Sống một mình trong căn nhà cũ, tròn 80 tuổi một mình đợi Tết.

* Nhận xét về dì Bảy:

 - Số phận đáng thương (mới lấy chồng đã phải chia li; chồng dì đi tập kết ra Bắc, rồi hi sinh)
-  Phẩm chất cao đẹp
+ Yêu thương chồng: Luôn chờ đợi dượng Bảy; cầu nguyện cho dượng tránh hòn tên mũi đạn nơi chiến trường.
+ Thủy chung, tình nghĩa

+ Giản dị, có tình yêu và niềm tin trong sáng, mãnh liệt;

+ Có tấm lòng thủy chung son sắt;

+ Có sự hi sinh thầm lặng;

→ Dì Bảy là người phụ nữ đức hạnh, đại diện cho phẩm chất của những người mẹ, người vợ Việt Nam anh hùng hi sinh cả thanh xuân, tuổi trẻ của mình, nén nỗi đau cá nhân vào bên trong, âm thầm góp sức vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.
* Chi tiết: dì Bảy ngồi đợi Dượng trước hiên nhà được lặp đi lặp lại nhiều lần trong văn bản

=> Khắc họa chân thực hành động thường ngày của dì.

+ Nhấn mạnh tình yêu, niềm hi vọng, niềm tin của dì dành cho Dượng Bảy.

+ Khắc họa sâu đậm chân dung dì Bảy, vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh giàu đức hi sinh, giàu tình yêu thương, luôn thủy chung.

* Thông tin cụ thể về họ tên địa chỉ của dì Bảy: 

+ Bà Lê Thị Thỏa, năm nay tròn 80 tuổi.

+ Ở ngôi nhà gần cầu Vĩnh Phú thuộc thị trấn Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. 

· Đây là thông tin thực, chính xác về dì Bảy, 

· Tác dụng:

- làm tăng tính chân thực, tin cậy cho sự việc được kể. Đây chính là đặc trưng của tản văn, tạo màu sắc cá nhân cho bài tản văn;

- tạo nên sức hấp dẫn về một vấn đề có ý nghĩa xã hội được đề cập trong văn bản: những ki sinh thầm lặng và vẻ đẹp thủy chung của người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh.



	- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm  để trả lời câu hỏi trong Phiếu học tập số 04:
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 04

Tìm hiểu về cái “tôi” trữ tình của tác giả
Chi tiết thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của tác giả

Yếu tố nghệ thuật đặc sắc

Nhận xét về cái “tôi” của tác giả

Trực tiếp (Nhóm chẵn)

Gián tiếp (Nhóm lẻ)

1) Trong văn bản, nhà văn bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của  về câu chuyện của dì Bảy qua những ci tiết nào? 

Nhóm chẵn: Tìm chi tiết tác giả bày tỏ cảm xúc suy nghĩ trực tiếp về dì.
Nhóm lẻ: Tìm chi tiết tác giả bày tỏ cảm xúc suy nghĩ gián tiếp về dì.
2) Đặc sắc về nghệ thuật trong cách kể chuyện của tác giả?

3) Nhận xét của em về tình cảm, cảm xúc của tác giả với nhân vật và sự việc được kể?

- HS nhận xét, bổ sung ý kiến cho bạn.

- GV nhận xét thái độ trong quá trình làm việc của HS, chốt ý, bổ sung:  Tình cảm và suy nghĩ  của tác giả với dì Bảy vừa được bộc lộ trực tiếp qua các câu văn, đoạn văn, vừa được thể hiện qua lời kể nhỏ nhẹ, sâu lắng như thì thầm với người đọc. Đó là niềm cảm phục vô bờ và nỗi buồn thương, day dứt xót xa về người dì giàu đức hi sinh, chịu đựng. Tình cảm ấy đã tạo nên sự chân thực, chất trữ tình đằm thắm cho lời kể, gây sự xúc động mạnh mẽ, làm lay động trái tim người đọc, thể hiện rõ cái “tôi” của tác giả. Những cung bậc cảm xúc trong tác giả khiến cho áng tản văn thấm đượm chất trữ tình, mang nét đặc trưng của thể loại tản văn.
 - GV chuyển nội dung III.
	4. Tình cảm, suy nghĩ của tác giả.
- Chi tiết trực tiếp bộc lộ tình cảm, suy nghĩ của tác giả:

+ "Mỗi lần về thăm, ngồi bên mâm cơm đạm bạc với dì, tôi chợt nghĩ nếu ngày đó dì đi bước nữa, thì liệu bây giờ dì có được hạnh phúc hay không. [...]"

+ "Nguyện cầu hồn thiêng những người đã ngã xuống độ trì cho dì bình an, trường thọ."

- Chi tiết gián tiếp bộc lộ tình cảm, suy nghĩ của tác giả:

+ Không khí làng quê chùng xuống vì tình cảnh kẻ Bắc người Nam. Những người đàn bà tiễn chồng tiễn con ra đi, mắt đẫm lệ, hẹn hai năm trở về mà lòng còn nghi ngại.

+ Đêm đêm, ngọn đèn dầu trên gian thờ lập lòe theo tiếng kêu của thạch sùng, có cảm giác như thời gian đã ngưng đọng từ lâu lắm
+ Mùa lũ dữ qua, vườn rau xanh trở lại…
Nghệ thuật: 

+ Kết hợp kể với miêu tả, nghị luận, biểu cảm

+ Giọng kể nhỏ nhẹ, sâu lắng, câu văn dài diễn tả cảm xúc miên man, suy tư, trăn trở của người cháu.

+ Phép tu từ so sánh, ẩn dụ..

+ Câu văn giàu hình ảnh (âm thanh tiếng thạch sùng gợi cái yên tĩnh, sâu lắng trong tâm hồn, vườn rau xanh trở lại diễn tả nỗi đau chính tranh dịu dần theo tháng năm, cuộc sống mới tiếp tục ...

· Tình cảm của tác giả:

+ Lòng yêu mến, tự hào, ngưỡng mộ tình yêu và vẻ đẹp thủy chung, son sắt của dì Bảy nói riêng và người phụ nữa Việt Nam trong chiến tranh nói chung.

+ Đồng cảm, xót xa trước đau thương, mất mát mà chiến tranh đã gây ra cho nhiều gia đình Việt Nam, đặc biệt là những người phụ nữ.



	Hoạt động 2.3: Hướng dẫn HS tổng kết

Mục tiêu: Giúp HS khái quát nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của VB; cách đọc VB tản văn.

	 - GV sử dụng kĩ thuật viết 01 phút để yêu cầu HS làm việc cá nhân:

1) Khái quát những đặc sắc về nghệ thuật, nội dung của văn bản “Ngồi đợi trước hiên nhà”?

2) Nêu thông điệp ý nghĩa của VB. 

3) Từ Vb “Ngồi đợi trước hiên nhà” em rút ra bài học gì về cách đọc VB theo thể loại tản văn?

GV chuẩn kiến thức.
Gv chiếu ảnh tượng đài người mẹ Việt Nam mẹ Việt Nam anh hùng lấy nguyên mẫu từ  Mẹ Thứ Tam Kỳ Quảng Nam

GV giới thiệu về Mẹ Thứ:  mẹ  Nguyễn Thị Thứ (1904 - 2010). Bà sinh ra tại xóm Rừng, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Bà Thứ là người mẹ có nhiều con cháu hy sinh nhất trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ: 9 người con trai, 1 người con rể và 2 người cháu ngoại. 

Mẹ là hình ảnh tiêu biểu cho bao nhiêu người bà, người mẹ vô danh đã thầm lặng hi sinh cho cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc.

	III. Tổng kết

1. Nghệ thuật
- Sử dụng ngôn ngữ mang đậm màu sắc địa phương, gần với khẩu ngữ.

- Giọng điệu tự nhiên, dung dị, xúc động.

- Kết hợp tự sự với biểu cảm, miêu tả một cách tự nhiên.

- Sử dụng nhiều phép tu từ so sánh, ẩn dụ, …

- Ngôn ngữ thấm đượm chất trữ tình.

2. Nội dung – Ý nghĩa

- Qua câu chuyện kể về dì Bảy, tác giả đã ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh giàu đức hi sinh, thủy chung, tình nghĩa.

- Giúp người đọc thấm thía những nỗi đau thương mà chiến tranh gây ra cho nhiều gia đình Việt Nam.

- Tác giả bày tỏ niềm trân trọng, biết ơn, tự hào, thương cảm với nỗi đau và những hi sinh thầm lặng của bao người phụ nữ cho chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc.

- Nhắc nhở mỗi chúng ta phải ghi nhớ bài học về lòng biết ơn những người đã ngã xuống, hi sinh để bảo vệ Tổ quốc.

3. Cách đọc VB tản văn
- Cần xác định được đề tài của tản văn: viết về ai, về sự việc gì. Chỉ ra sự kiện chính của văn bản.

- Chỉ ra được phương thức biểu đạt, ngôi kể và các yếu tố làm nên chất trữ tình cho văn bản.

- Xác định được cảm xúc, suy nghĩ 

của cái tôi tác giả thể hiện ra sao, mang dấu ấn cá nhân ở chỗ nào.

- Rút ra được thông điệp, bài học nhân văn;

- Liên hệ với bản thân và cuộc sống thực tại.

	Hoạt động 3: Luyện tập
Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao

	*Nhiệm vụ 1: Trắc nghiệm củng cố
GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Hộp quà bí mật (Game mini) thông qua trả lời câu hỏi.

(1) GV phổ biến luật chơi: GV có 5 hộp quà bí mật, trong đó có 1 hộp quà may mắn. 4 hộp quà còn lại tương ứng với 4 câu hỏi. HS nào mở vào ô hộp quà may mắn sẽ được nhận phần thưởng của hộp quà. HS nào mở được 4 hộp quà còn lại, phải tham gia trả lời câu hỏi chứa đựng trong hộp quà. Trả lời đúng được 1 phần quà trong hộp bí mật. Trả lời sai thì HS khác được trả lời và nhận quà. Câu hỏi là những kiến thức xoay quanh bài học. Phần quà do GV thiết kế: Có thể là bút, vở, tràng vỗ tay, lời khen của người bạn bên cạnh,…

Gợi ý nhóm câu hỏi:

Câu 1: Nhân vật dì Bảy được kể trong văn bản “Ngồi đợi trước hiên nhà” của Huỳnh Như Phương có tên thật là gì? 
Đáp án: Bà Lê Thị Thỏa

Câu 2: Trong văn bản, tác giả đã dùng ngôi kể nào? 
Đáp án: ngôi kể thứ nhất.

Câu 3: Dì Bảy trong bài tản văn giống với hình tượng hòn Vọng Phu trong câu chuyện cổ tích là gì? 
Đáp án: Lòng thủy chung, son sắt, sự chờ đợi mỏi mòn theo tháng năm.

Câu 4: Vấn đề tác giả nêu lên trong văn bản đề cập đến bài học gì?
 Đáp án: Lòng biết ơn

*Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu về một người ở quê hương em cũng có những hi sinh thầm lặng cho cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc. Em hãy viết đoạn văn từ 7 đến 10 dòng để viết về người đó và bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc của em về những hi sinh của họ cho đất nước?


	                                       Hoạt động 4: Vận dụng.

 Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn.

Ý nghĩa của lòng biết ơn trong cuộc sống.
· MĐ: Biết ơn là sự ghi nhớ và trân trọng những gì mình nhận được từ người khác. Lòng biết ơn là sự thể hiện sự biết ơn của mình đối với những thành quả lao động của ông cha ta để lại. 

· TĐ: Lòng biết ơn vô cùng có ý nghĩa trong cuộc sống con người:
+ Lòng biết ơn là cơ sở khẳng định phẩm chất của con người. 

+ Biết ơn là truyền thống tốt đẹp của tín ngưỡng dân gian, như một dòng chảy, một sợi dây liên kết suốt chiều dài lịch sử dân tộc. 

 + Lòng biết ơn đã là một chuẩn mực đạo đức đẹp trong tâm thức người con dân Việt. 

+ Lòng biết ơn được thể hiện rất phong phú trong cuộc sống hằng ngày của mỗi chúng ta. Sự biết ơn được phát huy hàng ngày, hằng giờ, từ những hành động nhỏ lẻ cho đến những hoạt động lớn lao.

KĐ: Sống có lòng biết ơn là lối sống văn hóa, khẳng định phẩm chất cao quý của con người. Là học sinh chúng ta phải biết ơn ông bà cha mẹ, thầy cô giáo. Phấn đấu học tập và rèn luyện mình để không phụ lòng người khác đã kì vọng, mong đợi.



	HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
- Vẽ sơ đồ tư duy về các đơn vị kiến thức của bài học hoặc vẽ tranh hình ảnh ấn tượng về bài học.

- Chuẩn bị: Thực hành tiếng Việt về từ Hán Việt, trang 62 SGK




Ngày dạy:.................
Tiết 119
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: TỪ HÁN VIỆT
	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

 Mục tiêu: Giúp HS tạo tâm thế hào hứng, kết nối tri thức để bước vào bài học.

+ GV chia lớp ra thành 04 đội.

+ Trong thời gian 05 phút, đội nào nhanh tay tìm được nhiều từ Hán Việt nhất và nêu được  đúng ý nghĩa của 2 từ trong những từ vừa tìm được thì sẽ giành chiến thắng.

(Hoặc có thể cho HS các đội tìm những tên thành viên trong lớp có chứa yếu tố Hán Việt và nêu ý nghĩa của những tên đó. Đội nào có nhiều đáp án đúng nhất trong vòng 05 phút sẽ giành chiến thắng).

Câu hỏi: GV viết 4 yếu tố Hán Việt vào 4 lá thăm, 4 đại diện sẽ bốc được bốc thăm: Các yếu tố Hắn Việt gồm: hoài, chiến, mẫu, hùng. 

· Hãy tìm từ Hán Việt có chứa yếu tố Hán Việt mà nhóm em bốc được. Giải thích được nghĩa của ít nhất 2 từ Hán Việt vừa tìm được.

- GV nêu yêu cầu, HS suy nghĩ trả lời.

Gợi ý:
+ Hoài: hoài niệm, hoài tưởng, hoài nghi, hoài niệm, hoài bão, …

+ Chiến: chiến tích, chiến thắng, chiến đấu, chiến mã, chiến trận…

+ Mẫu: mẫu mã, mẫu hậu, mẫu chỉ, thánh mẫu,…

+ Hùng: hùng cường, hùng dũng, hùng hổ, anh hùng…

	HOẠT ĐỘNG 2: ÔN LẠI KIẾN THỨC VỀ TỪ HÁN VIỆT

 Mục tiêu: giúp HS nhận biết khái niệm và hiểu tác dụng của từ Hán Việt.



	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	- GV cho HS đọc thầm kiến thức ngữ văn trong SGK tr.3; sử dụng phương pháp phân tích ngôn ngữ: đưa ra ví dụ cụ thể, cho HS làm việc cặp đôi, thảo luận để trả lời câu hỏi:

*Nhiệm vụ 1:

+  Hãy nhắc lại khái niệm từ Hán Việt?

+ Lấy ví dụ về từ Hán Việt.

+ Phân biệt từ Hán Việt và từ thuần Việt. 
- Học sinh nhận xét, bổ sung.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
	1. Ôn tập lí thuyết

a. Thế nào là từ Hán Việt
- Từ Hán Việt là những từ mà tiếng Việt mượn từ tiếng Hán (tiếng Trung Quốc) được đọc theo cách đọc Hán Việt. 

Ví dụ: sơn hà, quốc gia, vĩ đại, nhân ái,...
· Các yếu tố cấu tạo từ Hán Việt thường không có khả năng dùng như một từ đơn để tạo câu như các yếu tố thuần Việt cùng nghĩa.



	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

Mục tiêu: 

- Củng cố cho HS nhận biết từ Hán Việt, hiểu được nghĩa của yếu tố Hán Việt và từ Hán Việt;

- Phân biệt được nghĩa của các yếu tố Hán Việt đồng âm;

- Có khả năng sử dụng từ Hán Việt khi tạo lập văn bản.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Câu

Từ Hán Việt
Nghĩa của từ Hán Việt
Nghĩa của yếu tố cấu tạo nên từ
a) Tre ấy trong thanh cao, giản dị…như người. (Thép Mới)
b) Dưới bóng tre xanh, ta gần gũi một nền văn hóa lâu đời, người dân cày…dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang. (Thép Mới)
c) Tre là cánh tay của người nông dân. (Thép Mới) 

d) Tre là thẳng thắn, bất khuất. (Thép Mới) 
                                              PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Nhóm

Câu

         Yếu tố Hán Việt

Phân biệt nghĩa của các yếu tố Hán Việt đồng âm

1

a

giác trong  tam giác, tứ giác, ngũ giác, đa giác
giác trong khứu giác, thị giác, thính giác, vị giác
2

b

lệ trong luật lệ, điều lệ, ngoại lệ, tục lệ

lệ trong diễm lệ, hoa lệ, mĩ lệ, tráng lệ

3

c

thiên trong thiên lí, thiên lí mã, thiên niên kỉ
thiên trong thiên cung, thiên nga, thiên đình, thiên tư
thiên trong thiên cư, thiên đô
4

d

trường trong trường ca, trường độ, trường kì, trường thành

trường trong chiến trường, ngư trường, phi trường, quang trường

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

[image: image15.png]Phu nhin/ vg
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duoge ¢ vil nhiét tinh








	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	GV yêu cầu HS làm bài theo nhóm , theo dõi, đọc thầm bài tập 1, trang 62, xác định yêu cầu của bài:

Bài tập 1/tr.62. Tìm từ Hán Việt trong những câu dưới đây (trích tuỳ bút Cây tre Việt Nam của Thép Mới). Xác định nghĩa của các từ Hán Việt đã tìm được và nghĩa của mỗi yếu tố cấu tạo nên các từ đó.

a. Tre ấy trông thanh cao, giản dị... như người.

b. Dưới bóng tre xanh,... người dân cày ... dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang.

c. Tre là cánh tay của người nông dân.

d. Tre là thẳng thắn, bất khuất.

HS thực hiện phiếu học tập số 1
HS đại diện trình bày, nhận xét.

- GV nhận xét, đánh giá, lưu ý.
	II.Luyện tập

Bài tập 1/tr.62: Tìm từ Hán Việt và giải nghĩa các từ Hán Việt và các yếu tố cấu tạo:
Câu

Từ Hán Việt

Nghĩa của từ Hán Việt
Nghĩa của yếu tố cấu tạo nên từ
a

thanh cao
trong sạch và cao thượng

thanh: trong sạch, thuần khiết;

cao: hơn hẳn mức bình thường về phẩm chất.

giản dị

không cầu kì, phức tạp, rườm rà.

giản: gọn, sơ lược, không phức tạp;

dị: dễ dàng
b

khai hoang

khai phá vùng đất chưa được con người sử dụng
khai: mở, mở rộng, phát triển; hoang: vùng đất chưa được con người sử dụng
c

nông dân

người lao động sản xuất nông nghiệp

nông: nghề làm ruộng; dân: người sống ở một khu vực địa lí, hành chính
d

bất khuất

không chịu khuất phục

bất: không; khuất: chịu quy phục


	- GV hướng dẫn HS phân biệt nghĩa của các yếu tố cấu tạo Hán Việt đồng âm

Bài 2. Tr 62. Phân biệt nghĩa của các yếu tố cấu tạo Hán Việt đồng âm trong các từ Hán Việt sau:

HS thực hiện phiếu học tập số 2
- HS nhận xét, bổ sung, đánh giá.

- GV nhận xét, đánh giá, lưu ý.
	Bài tập 2/tr.62: Phân biệt nghĩa của các yếu tố cấu tạo Hán Việt đồng âm:
Câu

      Yếu tố 

Phân biệt nghĩa 

a

giác trong  tam giác, tứ giác, ngũ giác, đa giác
góc.

giác trong khứu giác, thị giác, thính giác, vị giác
phản ứng, cảm nhận của các bộ phận cơ thể chuyên tiếp nhận kích thích từ bên ngoài.

b

lệ trong luật lệ, điều lệ, ngoại lệ, tục lệ

điều quy định và đã trỏ thành nếp.

lệ trong diễm lệ, hoa lệ, mĩ lệ, tráng lệ

đẹp.

c

thiên trong thiên lí, thiên lí mã, thiên niên kỉ
nghìn.

thiên trong thiên cung, thiên nga, thiên đình, thiên tư
trời,tự nhiên

thiên trong thiên cư, thiên đô
dời đi nơi khác

d

trường trong trường ca, trường độ, trường kì, trường thành

dài.

trường trong chiến trường, ngư trường, phi trường, quang trường

nơi diễn ra một loại hoạt động nhất định.



	 Chọn các từ trong ngoặc đơn phù hợp với ô trống:

HS thực hiện phiếu học tập số 3
Gợi ý: GV lần lượt hướng dẫn cho HS hiểu các cặp từ đồng nhất:

Đây là các cặp từ đồng nhất, có 1 từ là từ Hán Việt, một từ là từ thuần Việt.

· Hãy chỉ ra trong 3 cặp từ trên từ nào là từ Hán Việt? từ nào là từ thuần Việt?

· Ở mỗi cặp câu, em sẽ lựa chọn từ ngữ nào?

· Tại sao em lại có sự lựa chọn từ như vậy?

(Phu nhân; vợ)
· Tham dự buổi chiêu đãi còn có ngài đại sứ và  ?  
· Về nhà, ông lão đem câu chuyện kể cho  ?   nghe.

(phụ nữ; đàn bà)
· ?   Việt Nam anh hùng, trung hậu, bất khuất, đảm đang.

· Giặc đến nhà  ?   cũng đánh.
(nhi đồng, trẻ em)
 - Ngoài sân, ?   đang vui đùa.

- Các tiết mục của đội văn nghệ  ?   thành phố được cổ vũ nhiệt liệt.

Kĩ thuật Think – Pair – Share

- GV yêu cầu HS:

HS thực hiện phiếu học tập số 3
GV nhận xét và chỉnh sửa, bổ sung.
	Bài tập 3/tr.62: Chọn các từ Hán Việt/ thuần Việt trong ngoặc đơn phù hợp với ô trống:
(phu nhân; vợ)
· Tham dự buổi chiêu đãi còn có ngài đại sứ và phu nhân.
· Về nhà, ông lão đem câu chuyện kể cho vợ nghe.

(phụ nữ; đàn bà)
· Phụ nữ Việt Nam anh hùng, trung hậu, bất khuất, đảm đang.

· Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.

(nhi đồng, trẻ em)
 - Ngoài sân, trẻ em đang vui đùa.

- Các tiết mục của đội văn nghệ nhi đồng thành phố được cổ vũ nhiệt liệt.

Lưu ý: Sử dụng từ Hán Việt và từ thuần Việt đồng nhất cần chú ý phù hợp với ngữ cảnh.

-Từ Hán Việt thường được sử dụng trong các trường hợp cần biểu thị sắc thái trang trọng.

-Từ thuần Việt thường được sử dụng trong các trường hợp biểu thị sắc thái thân mật.

Bài tập 4/tr.63:




Đoạn văn đảm bảo về yêu cầu về chính tả, cách sử dụng từ ngữ, ngữ 

	háp.

			

	Đoạn văn tham khảo:

     “Cây tre Việt Nam” của Thép Mới là một bài tùy bút đặc sắc, văn bản cũng là lời bình cho bộ phim cùng tên của điện ảnh Ba Lan. Thông qua hình ảnh cây tre, bộ phim thể hiện vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam, ca ngợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) của dân tộc ta. Bài tùy bút giúp ta cảm nhận được vẻ đẹp của cây tre: thân thuộc, gắn bó, gần gũi với người dân Việt Nam, trở thành biểu tượng của dân tộc Việt Nam. Tre mang vẻ đẹp ngay thẳng, dẻo dai, chí khí, thanh cao như người. Tre trở thành cánh tay đắc lực của con người trong cuộc sống, cũng như trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Mượn cây tre, tác giả ca ngợi vẻ đẹp của con người Việt kiên cường, thủy chung, đoàn kết, nhân hậu,..Từ đó, em càng thêm tự hào, biết ơn, trân trọng về con người Việt Nam, trân trọng giá trị của tre nứa với cuộc sống hôm nay!
Từ Hán Việt: tác giả, tùy bút, kháng chiến, …


         HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
· Hoàn thiện các bài tập vào vở;

· Đọc trước và soạn văn bản Thực hành đọc hiểu “Trưa tha hương” (Trần Cư)
Ngày dạy: 

Tiết  120
THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU: TRƯA THA HƯƠNG

                                                                           ( TRẦN CƯ)
	Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Kết nối, tạo hứng thú cho HS, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới.

- GV mở video giới thiệu cho HS nghe một bài ru phổ biến của vùng Bắc Bộ qua đường link https://youtu.be/X5K8cZHT71w
1) Kể tên hoặc hát ru một vài làn điệu ru mà em biết.

2) Điều em thích nhất khi thể hiện hoặc nghe hát ru là gì?

- Gợi ý:

1. HS sưu tầm tên, trực tiếp hát ru 

2. Điều em thích nhất ở hát ru: 

- âm hưởng ngọt ngào, da diết, sâu lắng;

- hát ru thể hiện tình yêu con của người mẹ, thể hiện tâm trạng nỗi lòng người hát ru,

- gợi nhớ về tuổi thơ ...

- GV nhận xét thái độ làm việc, câu trả lời của HS, dẫn dắt để kết nối hoạt động hình thành kiến thức mới.

     Từ bao đời nay, lời ru đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi con người. Lời ru không chỉ đưa con vào giấc ngủ yên lành, mà lời ru còn chứa chan bao tâm tình của người hát ru, chứa đựng bao cuộc đời, bao vẻ đẹp của quê hương đất nước. Một điệu ru vang lên nơi đất khách còn gợi biết bao cảm xúc về quê hương, gia đình, về tuổi thơ êm đẹp…Đọc tùy bút “Trưa tha hương” của Trần Cư giúp chúng ta hòa vào cảm xúc của nhà văn trong khoảnh khắc ấy. 


	Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2.1: Đọc- tìm hiểu chung về văn bản

Mục tiêu: Tìm hiểu chung về tác giả và tác phẩm

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	Qua tìm hiểu ở nhà, nêu những hiểu biết của em về tác giả Vũ Bằng (tiểu sử cuộc đời, phong cách, sự nghiệp)

- GV nhận xét, chốt kiến thức.

- GV chuyển dẫn sang mục 2.
	I. Đọc- tìm hiểu chung 

1. Tác giả: Trần Cư (1918-2002), tên thật Trần Ngọc Cư sinh tại Thủy Nguyên, Hải Phòng

 - Ông là tú tài triết học, từng có thời gian sống ở Campuchia, dạy văn, viết báo. 

- Trước Cách mạng tháng 8/1945, ông cộng tác lâu dài nhất với tờ báo Tiểu thuyết thứ bảy.

-Tác phẩm tiêu biểu: Trưa tha hương (1943), Trên lái thần (1944)... Âm hưởng sáng tác của Trần Cư thời kì này có nhiều nét buồn, như tâm trạng chung của cả thế hệ nhà văn mất nước khi đó. Từ 1945, ông còn viết phóng sự, xã luận, ghi chép, đưa tin về nhiều mảng của đời sống xã hội. 


	*GV hướng dẫn cách đọc VB: 

- GV lưu ý HS nội dung những thẻ gợi ý các chiến lược đọc ở bên phải VB trong SGK. GV hướng dẫn HS dùng ngữ điệu phù hợp khi đọc tuỳ bút. Tuỳ bút thiên về tính trữ tình. Ở bài này, tác giả thể hiện nỗi nhớ quê nhà, cho nên, khi đọc cần có ngữ điệu thể hiện sự da diết, nhớ thương.
*GV đọc mẫu sau đó yêu cầu một số HS đọc toàn văn bản, tìm hiểu một số từ ngữ khó, chú thích ở chân trang..

*GV yêu cầu Hs trả lời câu hỏi vào Phiếu học tập số 02

- Em hiểu nhan đề Trưa tha hương như thế nào?

- Bài Trưa tha hương viết về điều gì?

- Hãy xác định thể loại của văn bản?

- Tác giả đã kết hợp tự sự với những phương thức biểu đạt nào? Nêu tác dụng của việc kết hợp phương thức biểu đạt ấy?

- Văn bản người kể dùng ngôi kể nào để kể?

- Văn bản có thể chia thành mấy phần, nêu nội dung chính của từng phần?

- HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, bổ sung nhấn mạnh thêm về nhan đề: 

	2. Văn bản “Trưa tha hương”

a. Hoàn cảnh ra đời

- Ra đời 17/07/1943

- Đoạn trích trong SGK trích từ Tổng hợp Văn học Việt Nam, tập 30A, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1995

b. Đọc và tìm hiểu chú thích
c. Tìm hiểu chung văn bản

* Nhan đề: Trưa tha hương: buổi trưa ở một nơi xa lạ
* Đề tài: Văn bản nói lên suy nghĩ cảm xúc của tác giả về điệu ru nói riêng, nỗi lòng xa xứ nói chung nhân lúc nghe tiếng hát ru của một người phụ nữ miền Bắc.

* Thể loại: Tuỳ bút

* Phương thức biểu đạt: Tự sự kết hợp biểu cảm, miêu tả, …

* Ngôi kể: thứ nhất, tác giả kể, xưng “tôi”
* Bố cục (3 phần)

- Phần 1 (từ đầu đến “màu xanh dịu trên rèm cửa”): Bối cảnh khơi gợi nỗi nhớ quê hương.

- Phần 2 Tiếp theo đến “nguyên vẹn trong câu hát ru em”: Những âm thanh quen thuộc đưa nhân vật trở về với những kỉ niệm xưa cũ ở quê hương.

- Phần 3 (còn lại): Câu hát ru quen thuộc, đầy kí ức về quê hương.






Hoạt động 2.2. Đọc –hiểu văn bản

Mục tiêu: 
- Giúp HS phát triển kĩ năng đọc VB tuỳ bút và bồi dưỡng cho các em tình yêu văn hóa dân tộc, yêu gia đình, quê hương, đất nước. 

PHIẾU HỌC TẬP 02

	Tìm hiểu về hình ảnh quê hương trong nỗi nhớ của nhân vật “tôi” khi nghe tiếng hát ru Bắc Bộ

	
	Chi tiết khắc họa hình ảnh quê hương
	Nhận xét của em về những hình ảnh đó? Tại sao khi nghe tiếng hát ru, nhân vật “tôi” lại nhớ về những hình ảnh ấy?

	Nhóm 1,2: Hình ảnh về gia đình
	
	

	Nhóm 3,4: Hình ảnh về quê hương
	
	


PHIẾU HỌC TẬP 03
Tìm hiểu về cái tôi trữ tình của tác giả

	Chi tiết thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của tác giả
	Yếu tố nghệ thuật đặc sắc
	Cảm nhận của em về cái “tôi” của tác giả

	Trực tiếp (Dãy phải)
	
	
	

	Gián tiếp (dãy trái)
	
	
	


	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	- GV tổ chức, hướng dẫn HS thảo luận theo cặp đôi

- GV gợi ý câu hỏi phụ cho HS:

-  Bài tùy bút “Trưa tha hương” được đặt trong bối cảnh nào? Tình huống, địa điểm, thời gian xảy ra câu chuyện có gì đặc biệt?
- Nhân vật tôi có ấn tượng như thế nào khi nghe tiếng ru của một người giọng Bắc?

- Từ “nạo” trong câu “tiếng võng đưa kẽo kẹt như nạo vào hồn” diễn tả được điều gì?

- Tại sao tiếng hát ru lại khiến nhân vật “tôi” nhớ nhà?


- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của các nhóm, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong hoạt động nhóm của HS.

- Chuẩn kiến thức & chuyển dẫn sang mục 2.

Tiếng hát ru đã làm cho nhân vật tôi nhớ đến những gì?

(- Tác giả nhớ ai? Nhớ đến cảnh tượng nào? Ở đâu?)
	II. Đọc- hiểu văn bản
1. Những ấn tượng của tác giả về lời ru nơi đất khách:

a. Bối cảnh

-  Thời gian: vào buổi trưa vắng vẻ, khi “tôi” được nghe tiếng hát ru Bắc Bộ.

- Địa điểm: ở nơi xa (ngoại quốc), khi “tôi” đến thăm nhà một người bạn ở Chúp (Campuchia).

=> Bối cảnh đặc biệt: xa quê hương, trên vùng đất xa lạ, tác giả bắt gặp được cái yên tĩnh, lắng dịu nơi tâm hồn. Bối cảnh dung dị, quen thuộc dễ khơi gợi xúc cảm cho lòng người.

b. Ấn tượng về lời ru của người giọng Bắc trên đất khách

- Âm thanh: tiếng võng đưa “kẽo kẹt, buồn đến lạ” “như nạo vào hồn”; tiếng ru em nổi lên một giọng người Bắc “Cái cò lặn lội bờ ao…”=> Đó là âm thanh quen thuộc, có sức lay động lòng người.

- Cảm xúc: nhân vật “tôi” thật xúc động: “một cảm giác rất xưa, xâm chiếm tâm hồn”. “Tiếng võng đưa kẽo kẹt như nạo vào hồn” diễn tả tiếng võng cọ vào tâm hồn, mang đến cảm giác da diết bồi hồi. Nỗi nhớ quê nhà da diết bỗng ùa về trong tâm hồn tác giả. 

=> Tiếng hát ru lại khiến nhân vật “tôi” nhớ nhà vì nhân vật “tôi” như đã gặp linh hồn của đất nước


	- GV tổ chức, hướng dẫn HS thảo luận theo nhóm (lớp được chia thành 4 nhóm, phân công công việc cụ thể cho từng nhóm) để thực hiện nhiệm vụ. Kĩ thuật hỏi chuyên gia
Nhân vật “tôi” thấy hình ảnh gì của quê hương qua tiếng hát ru? 

HS thực hiện phiếu học tập số 02
Gợi ý:

- Hình ảnh về gia đình, quê hương hiện lên như thế nào trong tâm trí nhân vật “tôi”?

- Nhận xét của em về những hình ảnh đó? Tại sao khi nghe tiếng hát ru, nhân vật “tôi” lại nhớ về những hình ảnh ở quê hương?

 sau khi các nhóm hoàn thành xong nội dung công việc của nhóm, giáo viên tách nhóm 1 thành 2 nhóm con, mỗi nhóm con đi về hai nhóm  nhỏ vừa chia để trình bày và giải đáp thắc mắc cho các bạn về nội dung củ nhóm mình (đóng vai chuyên gia).

- GV nhận xét thái độ và kết quả làm việc của các nhóm, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong hoạt động nhóm của HS.


	2. Hình ảnh quê hương trong tâm tưởng của nhân vật “tôi” khi nghe tiếng ru của người Bắc ở nơi xứ xa.

a. Hình ảnh gia đình

Tiếng hát ru đã làm nhân vật “tôi” nhớ đến: Nhà và những kỉ niệm lúc ở nhà, nhớ về những ngày thơ ấu ở xứ Bắc với biết bao kỉ niệm hiện về.

- Không gian: trong gia đình tôi, vào những buổi trưa hè, có tiếng võng đều đều; 

- Hình ảnh của người thân yêu: 

+ hình ảnh người cha tay cầm tờ báo…

+ hình ảnh mẹ phơi áo ngoài sân trong ánh nắng chói lên…

+ Hình ảnh vú em bế em ru em ngủ “tiếng kẽo kẹt nổi lên cùng tiếng ru em não nề”

Ý nghĩa: 

· Cảnh tượng gia đình bình dị, đầm ấp, yêu thương. Tác giả nhớ đến gia đình khi nghe tiếng hát ru vì chính ở không gian gia đình, tiếng ru được cất lên, nuôi dưỡng tâm hồn con người, trong đó có tác giả. Tiếng hát ru gắn với hình ảnh của những người thân yêu. Tiếng hát ru đưa con người sống lại kí ức tuổi thơ.
· Tình yêu, sự gắn bó, trân trọng, biết ơn cuả tác giả với những người thân trong gia đình.
a. Hình ảnh quê hương:

· Thiên nhiên, cảnh vật: "Những làng tre xanh trên ruộng lúa, những đêm trăng”
· con người quê hương: “các cô thôn nữ khăn mỏ quạ, những đêm trăng trai gái hát trống quân, những đêm chèo ngày vào đám, tất cả cuộc sống nhịp nhàng, đơn sơ, đầy thi vị ngoài đồng ruộng, trong thôn xóm, tất cả những cái gì rất đẹp của quê hương".

Nhận xét:

· Hình ảnh làng quê Bắc Bộ chân thực, gần gũi, thân quen rất đỗi thanh bình, tươi đẹp, thơ mộng, tràn đầy sức sống.

· Thể hiện tình yêu và sự gắn bó với quê hương của tác giả. Khơi gợi tình yêu quê hương tha thiết nhất là trong hoàn cảnh xa quê.

	- GV nêu yêu cầu cho HS thảo luận theo cặp bàn để tìm câu trả lời, điền vào Phiếu HT số 03, thực hiện Kỹ thuật XYZ 
1) Tìm những chi tiết thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của tác giả

 2) Nêu nhận xét:

- Tác động của tiếng ru đối với tác giả như thế nào? . 

- Cách tác giả diễn tả cảm giác của lòng mình khi nghe tiếng ru nơi đất khách?  Nhận xét (ngôn ngữ, giọng điệu), ý nghĩa tác động của lời văn.

(GV đưa ra những câu hỏi có tính chất gợi mở như: Cảm giác của con người có dễ nhận biết không? Làm thế nào để cho người khác cảm thấy được những cảm giác đó của mình?...)
- HS nhận xét, bổ sung ý kiến cho bạn.

- GV nhận xét thái độ trong quá trình làm việc và kết quả làm việc của từng cặp, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong HĐ cặp của HS, chốt ý.
- GV chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung 3.
	3. Tình cảm, suy nghĩ của tác giả khi nghe tiếng ru ở nơi xa xứ.

Tình cảm xúc động và những suy nghĩ sâu lắng của tác giả khi nghe tiếng hát ru được thể hiện trực tiếp

+ “Một cảm giác gì rất quen thuộc, rất xưa, xâm chiếm tâm hồn tôi, hình như bao lâu chưa gặp.”

+ “Tự nhiên tôi nhớ nhà.”

+ “Tôi bỗng nhớ nhà như một đứa trẻ. Và ngạc nhiên sao lại nằm ở đây, ở chốn rừng rú này. Thì ra tôi phải đi mất hàng ngàn cây số mới nhận thấy ở giữa gia đình người cái hạnh phúc hằng ngày vẫn có ở chính trong gia đình tôi.”
=> Nghe tiếng hát ru, “tôi” xúc động và thấy nhớ nhà, nhận ra một điều vô cùng có ý nghĩa đó là “ở giữa gia đình người cái hạnh phúc hằng ngày vẫn có ở chính trong gia đình tôi”.

+ Nghe một câu hát ru của quê hương mình, thấm thía và buồn mang mang quá!”; Bỗng thấy tâm hồn bớt cô đơn một chút.”

- Tình cảm, cảm xúc của tác giả thể hiện gián tiếp qua đoạn văn, câu văn miêu tả thiên nhiên thơ mộng để từ đó diễn tả nội tâm con người:

+ “Ngoài vườn, nắng đẹp vô ngần. Khung của sổ đen xanh cắt lên vườn chuối một bức tranh mùa hạ nên thơ. Nắng sưởi lên tàu chuối xanh non, chỗ xanh trong, chỗ láng bóng như mạ bạc, phản chiếu lên trần bếp một thứ ánh sáng rất dịu, xanh mướt và thái bình…”

+ "Những làng tre xanh trên ruộng lúa, những đêm trăng”
Nghệ thuật: 
+ Kết hợp kể với miêu tả, nghị luận, biểu cảm

+ Giọng văn nhỏ nhẹ, sâu lắng, da diết nhớ thương, hoài niệm

+ Phép tu từ so sánh, liệt kê

+ Câu văn giàu hình ảnh (miêu tả khung cảnh buổi trưa nên thơ nơi xứ người; hình ảnh quê hương yên bình trong kí ức, …).

· Cảm xúc, suy nghĩ của tác giả:

· Niềm xúc động, hạnh phúc, ngỡ ngàng khi bắt gặp âm thanh tiếng ru của quê hương khi xa xứ.

· Nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương da diết.

· Tác giả nhận ra cái hạnh phúc hàng ngày vẫn có 


Hoạt động 2.4: Hướng dẫn HS tổng kết

Mục tiêu: Giúp HS khái quát nghệ thuật, nội dung, ý nghĩa của VB “Trưa tha hương”
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Hoạt động cá nhân

+ Chỉ ra những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản?

 Tổ chức trao đổi, trình bày nội dung đã thảo luận.

	IV. Tổng kết 

1. Nghệ thuật

- Hình ảnh miêu tả cảnh đặc sắc, bức tranh nông thôn buổi trưa hiện ra chân thực, sinh động.

- Ngôn ngữ, giọng điệu tinh tế, bình dị, nhẹ nhàng, giàu hình ảnh, giàu chất thơ,…

 2. Nội dung

- Âm thanh tiếng ru có sức lay động, đã gợi lại trong trái tim tác giả những kỉ niệm xưa cũ không thể nào quên.

- Tác giả bộc lộ tình yêu và nỗi nhớ quê hương da diết trong hoàn cảnh xa quê hương.

	Hoạt động 3: LUYỆN TẬP

Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Hộp quà bí mật (Game mini) thông qua trả lời câu hỏi.

(1) GV phổ biến luật chơi: GV có 5 hộp quà bí mật, trong đó có 1 hộp quà may mắn. 4 hộp quà còn lại tương ứng với 4 câu hỏi. HS nào mở vào ô hộp quà may mắn sẽ được nhận phần thưởng của hộp quà. HS nào mở được 4 hộp quà còn lại, phải tham gia trả lời câu hỏi chứa đựng trong hộp quà. Trả lời đúng được 1 phần quà trong hộp bí mật. Trả lời sai thì HS khác được trả lời và nhận quà. Câu hỏi là những kiến thức xoay quanh bài học. Phần quà do GV thiết kế: Có thể là bút, vở, tràng vỗ tay, lời khen của người bạn bên cạnh,…

Gợi ý nhóm câu hỏi:

Câu 1: Tác giả của văn bản “Trưa tha hương” là ai?
     A. Trần Cư                B. Huỳnh Như Phương

   C. Thép Mới                  D. Vũ Bằng

Câu 2: Tác phẩm “Trưa tha hương” thuộc thể loại nào?

A. Tùy bút             B. Truyện ngắn
C. Tiểu thuyết       D. Tản văn

Câu 3: Bối cảnh của tác phẩm “Trưa tha hương”?

A. Không gian ở quê nhà       B. Quê nhà nhân vật tôi

C. Không gian ở Chúp         D. Không có bối cảnh nào.
Câu 4: Đề tài của tác phẩm “Trưa tha hương”?

A. Suy nghĩ, cảm xúc tác giả về điệu hát ru

     B. Nỗi lòng người xa xứ
    C. Suy nghĩ, cảm xúc tác giả về điệu hát ru và nỗi lòng người xa xứ.
     D. Tâm trạng nhớ nhà

* HS thảo luận theo cặp đôi, nhóm để hoàn thành các bài tập.

Bài 1. Bài tuỳ bút cho em hiểu thêm được gì về điệu hát ru miền Bắc?

Gợi ý: Bài tùy bút cho em hiểu thêm rằng điệu hát ru miền Bắc không đơn thuần chỉ để hát ru em, ru con ngủ mà nó còn là điệu hồn dân tộc, nó là kí ức tuổi thơ của biết bao con người. Nó nhắc nhớ người ta về cội nguồn dân tộc và nơi chôn rau cắt rốn của mình.

Bài 2. Sưu tầm một số điệu ru ở nơi em sinh sống? (Nam Bộ, Trung Bộ). Tập thể hiện một bài hát ru mà em yêu thích. Cảm xúc của em khi nghe những điệu ru ấy?

Gợi ý:
· HS kể một số điệu ru ở vùng quê mình sống.

· Thể hiện một vài câu hát ru, …

· Trình bày cảm xúc của riêng mình khi nghe điệu ru: Cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc, hân hoan, hoặc nhung nhớ….



	Hoạt động 4: VẬN DỤNG.

 Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết tình huống trong thực tiễn. 
  Về nhà :

    Bài tùy bút cho em hiểu thêm gì điệu hát ru miền Bắc? Hãy viết một đoạn văn 5-7 câu để nêu lên những hiểu biết đó. Trong đó, em có dùng ít nhất 2 từ Hán Việt.
Học sinh đánh giá điểm bài viết theo  Rubrics.
* Rubrics đánh giá đoạn văn:

Tiêu chí

Mô tả tiêu chí

Điểm

   Hình thức

- Đảm bảo hình thức và dung lượng của đoạn văn (khoảng 150 chữ) 

1

- Không đảm bảo yêu cầu về hình thức và dung lượng 

của đoạn văn.

0

     Nội dung

  (giới thiệu điệu hát ru miền Bắc )

- Chủ đề của đoạn: giới thiệu điệu hát ru miền Bắc
0,5

+ Nguồn gốc: điệu hát ru được ra đời ở đâu? Từ bao giờ? Gắn với hình ảnh của ai?

+ Tiếng hát ru có vai trò như thế nào? Tại sao người mẹ, người bà, …khi bế bồng trẻ nhỏ thường cất tiếng ru?

+ Nội dung của lời ru phong phú như thế nào?

+ Tại sao tiếng hát ru đến nay được lưu truyền rộng rãi và có sức sống lâu bền?

3

3

Liên hệ với điệu hát ru ở địa phương mình (đối với các tỉnh Nam Trung Bộ, so sánh để tìm ra điểm giống và khác giữa các điệu ru).

0,5

Khẳng định cảm xúc, nhận thức của người viết

0,5

Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.

0,5

Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về điệu hát ru; có cách diễn đạt mới mẻ.

1,0



	                                        Hướng dẫn học tự học
- Sưu tầm các làn điệu ru ở các địa phương

- Sưu tầm và đọc các VB tùy bút

- Chuẩn bị: Viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc.

Phiếu học tập 01: Quy trình viết bài văn biểu cảm về con người, sự việc

Các bước

Những việc cần làm

Ý nghĩa

Bước 1:…………

Bước 2:…………

Bước 3:…………

Bước 4:…………

- Tìm hiểu thông tin về những vẻ đẹp của người phụ nữ trong cuộc sống nói chung và đức hi sinh của người phụ nữ trong chiến tranh nói riêng (phiếu học tập 02 trong tiết Viết).
                         


Ngày dạy………….
Tiết 121, 122, 123
     VIẾT: VIẾT BÀI VĂN BIỂU CẢM VỀ CON NGƯỜI HOẶC SỰ VIỆC
	Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: Kết nối – tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về kiểu bài, kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học
Sau khi học xong văn bản “Người ngồi đợi trước hiên nhà” của nhà văn Huỳnh Như Phương, trước sự hi sinh thầm lặng của nhân vật Dì Bảy, em có những tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ gì? 

Dự kiến câu trả lời: HS có thể chia sẻ những tình cảm, cảm xúc, suy nghĩ về sự hi sinh thầm lặng của nhân vật Dì Bảy:

- Xúc động, biết ơn, tự hào, khâm phục, ngưỡng mộ, ….

-Thấy mình cần sống trách nhiệm hơn, quan tâm hơn đến những người gặp hoàn cảnh như dì Bảy, ….

Trong quá trình đọc hiểu các tác phẩm văn học, em không chỉ có được kĩ năng đọc hiểu, lắng nghe, trình bày những hiểu biết của mình về tác phẩm. Mà trong mỗi tác phẩm, các em còn được gặp gỡ những sự việc, những nhân vật, …để lại trong em nhiều cảm xúc. Ở các tiết học viết trước, các em đã viết bài văn biểu cảm về con người, sự việc trong các tác phẩm thơ, truyện… Bài học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục rèn kĩ năng viết bài văn biểu cảm về con người và sự việc qua các văn bản tùy bút, tản văn.

	                            Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
      Hoạt động 2.1: Định hướng

Mục tiêu: HS hiểu yêu cầu đối với một bài văn biểu cảm về con người, sự việc.

	                 HĐ của GV và HS
	                     Dự kiến sản phẩm

	HOẠT ĐỘNG CẶP ĐÔI CHIA SẺ:

+ Thế nào là viết một bài văn biểu cảm về con người, sự việc?

+ Theo em, người viết một bài văn biểu cảm về con người, sự việc cần lưu ý điều gì, nên xưng ở ngôi thứ mấy?
+ Tình cảm trong bài viết phải là tình cảm như thế nào?

+ Ngoài yếu tố biểu cảm, ta nên sử dụng thêm yếu tố nào? Tác dụng?

+ Nêu bố cục của bài viết.

+ Đại diện một số cặp đôi phát biểu.

+ Các HS còn lại lắng nghe, nhận xét, bổ sung nếu cần.


	I. Định hướng

1. Khái niệm

Viết bài văn biểu cảm về một con người hoặc sự việc là nêu lên những tình cảm, cảm xúc, những suy nghĩ và thái độ của người viết về một người, một sự việc nào đó trong cuộc sống hoặc trong tác phẩm văn học. 

 2. Yêu cầu đối với bài văn biểu cảm về con người, sự việc

- Xác định được con người hoặc sự việc cần viết trong bài văn biểu cảm
- Giới thiệu tóm tắt về con người hoặc sự việc định viết bài văn biểu cảm.
- Tình cảm trong bài văn phải chân thực, trong sáng.

- Sử dụng ngôi thứ nhất để chia sẻ cảm xúc.

- Kết hợp với miêu tả và tự sự nhằm hỗ trợ cho việc biểu lộ cảm xúc.

- Bố cục bài viết cần đảm bảo:

+ MB: Giới thiệu đối tượng biểu cảm.

+ TB: biểu lộ cảm xúc, suy nghĩ cụ thể một cách sâu sắc về đối tượng:

  ++ Đối với bài văn biểu cảm về con người, người viết cần biểu lộ cảm xúc, suy nghĩ về đặc điểm, tính cách, kỉ niệm gắn với người đó.

  ++ Đối với bài văn biểu cảm về sự việc, người viết có thể biểu lộ cảm xúc theo trình tự diễn tiến của sự việc.

+ KB: Khẳng định lại tình cảm, cảm xúc về đối tượng; rút ra điều đáng nhớ đối với bản 

thân.

	Hoạt động 2.2. Đọc và phân tích ví dụ ở SGK

Mục tiêu:  

- Biết được ngôi thứ nhất trong bài văn.

- Chỉ ra được cấu trúc của một bài văn (mở bài, thân bài, kết bài).


	Văn bản: “Tiễn biệt vị đại tướng lỗi lạc”

- Đọc bài văn sgk, tr. 67
- Xem cách viết bài văn cảm nhận về buổi tiễn biệt vị đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhận xét, phân tích các yêu cầu

- Đoạn mở bài: Giới thiệu và bộc lộ cảm xúc chung của người viết về sự việc

Ở phần thân bài + Người viết đã biểu lộ những cảm xúc về đối tượng:

Ở đoạn kết bài, người viết khẳng định lại cảm xúc, rút ra điều đáng nhớ với bản thân.
	3. Phân tích ví dụ về một bài văn biểu cảm về con người, sự việc

Văn bản: “Tiễn biệt vị đại tướng lỗi lạc”

* Bước 1: Đọc bài văn “Tiễn biệt vị đại tướng lỗi lạc”
- Đọc bài văn sgk, tr. 67
- Xem cách viết bài văn cảm nhận về buổi tiễn biệt vị đại tướng Võ Nguyên Giáp

* Bước 2: Nhận xét, phân tích các yêu cầu

- Tác giả dùng ngôi thứ nhất để bộc lộ cảm xúc.

- Bài viết trên được viết để bộc lộ cảm xúc về một sự việc: sự việc có thật trong đời sống đó là việc tiễn biệt đại tướng Võ nguyên Giáp về với đất mẹ Quảng Bình.

- Đoạn mở bài: Giới thiệu và bộc lộ cảm xúc chung của người viết về sự việc. Trong đó:

+ Câu giới thiệu về con người (đại tướng): 

+ Câu giới thiệu về sự việc là: “Ông đã về với đất mẹ Quảng Bình, về với người thầy đã dạy dỗ ông- Chủ tịnh Hồ Chí Minh, về với những anh hùng dân tộc, về với những hi sinh để bảo vệ tổ quốc,…”.

+ Câu văn thể hiện cảm xúc của người viết đối với sự việc là: “Tuy đã ra đi nhưng trong tim mỗi người Việt Nam, ông vẫn còn sống mãi”.

· Ở phần thân bài:

 + Người viết đã biểu lộ những cảm xúc về đối tượng:

++ Dẫu vẫn biết một đời người rồi cũng đến lúc phải kết thúc, nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi thực sự đã để lại niềm xót đau vô bờ trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Tôi cũng rất xúc động trước tấm chân tình mà người dân Việt Nam và bạn bè trên thế giới đã dành cho ông.

++Tôi thấy…, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tuy không còn cùng sống với chúng ta nhưng ông mãi in dấu trong trái tim mọi người…tiếc thương khi mất một vị Đại tướng
+ Để làm rõ những cảm xúc ấy, người viết đã sử dụng những yếu tố hỗ trợ:

   ++ Kết hợp với các yếu tố tự sự để lí giải cho cảm xúc:

      .) Kể tóm tắt lại những công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp “một người trong vòng ba mươi năm đánh đánh thắng ba đế quốc: Nhật, Pháp, Mỹ.

   .) Kể lại những tình cảm mà người dân đã dành cho Đại tướng trong ngày tiễn biệt ông về với đất mẹ Quảng Bình.

   .) Dẫn ra câu nói của nhà văn Xu-khôm-lin-xki…

   .) Kể lại những hi sinh lớn lao của Đại Tướng: Dẫn lại câu nói của Đại tướng, kế họach tác chiến lớn mà Đại tướng đã làm…

   .) Dẫn lại những nhận định, đánh giá của các nhà áo nước ngoài về Đại tướng: Đa-ni-en Ru- xen, góc nhìn của dư luân Mỹ, người Pháp…

 + Kết hợp với các yếu tố miêu tả để lí giải cho cảm xúc: “một điều ước nhỏ nhoi”, “mà nước mắt cứ tuôn rơi”, …

Ở đoạn kết bài, người viết khẳng định lại cảm xúc, rút ra điều đáng nhớ với bản thân.

	Hoạt động 2.2. Thực hành

Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao: 

+ HS xác định được mục đích viết một bài văn biểu cảm về con người, sự việc. Từ đó giúp HS có ý thức bám sát mục đích viết đặt ra từ đầu và đối tượng người đọc mà bài viết hướng đến.
+ Viết được một bài văn biểu cảm về con người, sự việc

	HĐ CÁ NHÂN

- GV hướng dẫn HS xác định mục đích viết, người đọc.

- GV yêu cầu HS suy nghĩ để lựa chọn nội dung cho bài viết của mình bằng kĩ thuật công não:
  + Sau khi đọc xong văn bản Người ngồi đợi trước hiên nhà, em hãy ghi ra tờ giấy các sự việc để lại cho em ấn tượng sâu sắc.

+ Em có thể thu thập tư liệu về sự việc bằng việc điền vào mẫu phiếu học tập 02:

Phiếu thu thập thông tin về con người hoặc sự việc muốn bộc lộ cảm xúc

Tên con người, sự việc:…….

Nguồn thông tin

Cảm xúc ấn tượng

Quan sát thực tế

………

……..

Nghe người khác kể

………

……….

Đọc sách, báo

……….

……….

GV đánh giá, gợi ý điều chỉnh nếu lựa chọn của HS chưa phù hợp với yêu cầu
+ GV hướng dẫn HS tìm ý tưởng cho bài văn của mình

+ HS điền vào Phiếu tìm ý theo mẫu.

+ HS lập dàn ý cho bài văn theo bố cục 3 phần: MB – TB – KB

+ Hướng dẫn HS viết thành bài văn hoàn chỉnh.

+ HS trình bày sản phẩm.

+ GV gọi HS khác nhận xét về bài viết của bạn.

GV nhận xét, đánh giá, bổ sung khen ngợi những bài viết có tình cảm chân thực, sâu sắc, biết kết hợp yếu tố miêu tả, tự sự.

Dựa vào dàn ý, viết một bài văn hoàn chỉnh. 


	II. Thực hành

Đề bài: Viết bài văn biểu cảm về sự hi sinh thầm lặng của dì Bảy trong bài tản văn “Người ngồi đợi trước hiên nhà” của tác giả Huỳnh Như Phương.
1. Bước 1: Chuẩn bị

 - Xem lại nội dung đọc hiểu văn bản Người ngồi đợi trước hiên nhà
- Tìm hiểu thêm thông tin về những vẻ đẹp của người phụ nữ trong cuộc sống nói chung và đức hi sinh của người phụ nữ trong chiến tranh nói riêng (phiếu học tập 02).
- Xác định đề tài:

+ Đọc và xác định yêu cầu của đề bài về kiểu bài, nội dung và dung lượng bài viết: 

+ Kiểu bài: Biểu cảm về sự việc

+ Nội dung: về sự hi sinh thầm lặng của dì Bảy trong bài tản văn “Người ngồi đợi trước hiên nhà” của tác giả Huỳnh Như Phương.
  - Thu thập tài liệu: (phiếu học tập 02)

+ Cần tìm những thông tin từ tài liệu hoặc thực tế: quan sát thực tế của em về sự việc, nghe người khác kể về sự việc. Em có thể đọc thêm tư liệu về sự việc trong các sách báo, trang mạng uy tín. Khi đọc tư liệu, ghi lại những thông tin gợi cho em ấn tượng, sâu sắc về sự việc sự hi sinh thầm lặng của những người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh.

2. Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý
a. Tìm ý: 

- Tóm tắt câu chuyện của dì Bảy: dì Bảy mới 20 tuổi, mới kết hôn với dượng Bảy được một tháng, Dượng ra miền Bắc rồi vào lại miền Nam chiến đấu, Dượng Bảy ngã xuống trong trận đánh ở Xuân Lộc năm 1975. Khi biết Dượng hi sinh, dì nén nỗi đau vào trong, lập bàn thờ cho Dượng. Dì ở vậy, không rung động với bất kì ai. Bây giờ, dì sống một mình trong căn nhà cũ, tròn 80 tuổi một mình đợi Tết.

- Những đức tính của dì Bảy nói riêng và của người phụ nữ Việt Nam nói chung: Yêu thương chồng, giản dị, có tình yêu và niềm tin trong sáng, mãnh liệt; có tấm lòng thủy chung son sắt; có đức hi sinh thầm lặng.
- Tình cảm, suy nghĩ của em về những hi sinh thầm lặng của dì Bảy: xúc động, khâm phục, tự hào, biết ơn, …
- Trách nhiệm của xã hội: cần có những ứng xử tốt đẹp với những người như dì Bảy như quan tâm, trân trọng, ghi nhớ công lao của những người đã cống hiến thầm lặng cho cuộc kháng chiến của dân tộc. Sự quan tâm cần cả ở phương diện vật chất và tinh thần. Toàn xã hội cần chăm lo về đời sống cho những gia đình có công với cách mạng…
b. Lập dàn ý: bằng cách chọn lọc, sắp xếp các ý đã tìm được, sắp xếp lại theo ba phần lớn của một bài văn, gồm:

Mở bài:

 - Nêu ấn tượng chung về những sự việc cao đẹp của người của người phụ nữ Việt Nam trong các cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc và nhân vật dì Bảy ở bài tản văn “Người ngồi đợi trước hiên nhà” của Huỳnh Như Phương.

Thân bài: Lần lượt trình bày nội dung bài viết theo một trình tự nhất định:

- Tóm tắt câu chuyện của dì Bảy.

- Phát biểu cảm xúc, tình cảm, thái độ của em trước sự hi sinh thầm lặng của dì Bảy. Sự việc ấy nói lên tính cách, phẩm chất gì của dì Bảy.

- Phát biểu suy nghĩ về sự hi sinh thầm lặng, cao cả của những người phụ nữ trong các cuộc kháng chiến và trách nhiệm của xã hội trong việc ứng xử với những người như dì Bảy.

Kết bài: 

- Nêu lên suy nghĩ, bài học của cá nhân em về sự hi sinh thầm lặng của dì Bảy và phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong văn bản “Người ngồi đợi trước hiên nhà”
3. Bước 3: Viết
Dựa vào dàn ý, viết một bài văn hoàn chỉnh. 

· Lần lượt viết mở bài, thân bài, kết bài. Đối với thân bài, em cần đảm bảo kết hợp yếu tố miêu tả và tự sự để việc bộc lộ cảm xúc được tự nhiên, giúp người đọc hiểu vì sao em có cảm xúc đó.

· Để cảm xúc được bộc lộ một cách chân thật, sâu sắc em có thể sử dụng các từ ngữ miêu tả các trạng thái hạnh phúc như hạnh phúc, bâng khuâng, gắn bó, hạnh phúc, biết ơn,…; các từ ngữ bộc lộ cảm xúc trực tiếp như ôi chao, trời ơi, xiết bao,…; sử dụng những hình ảnh so sánh, ẩn dụ, liên tưởng để giúp bài văn thêm gợi cảm, dễ dàng truyền tải được cảm xúc.

· Để đảm bảo các yếu tố miêu tả, tự sự gắn với mục đích bày tỏ tình cảm, cảm xúc, không bị lạc sang văn miêu tả hay kể chuyện, khi viết, em hãy tự trả lời câu hỏi: Yếu tố miêu tả, tự sự này nhằm thể hiện cảm xúc nào?Cảm xúc muốn bày tỏ đã được thể hiện trọn vẹn qua các yếu tố miêu tả, tự sự hay chưa?

	GV hướng dẫn HS chỉnh sửa lại bài viết theo các yêu cầu đối với bài văn biểu cảm về con người, sự việc.
GV Chuẩn kiến thức về yêu cầu đối với 

+HS tự sửa bài viết hoặc thảo luận với HS cùng bàn để hoàn chỉnh theo yêu cầu bài văn biểu cảm về con người, sự việc.
+Tự kiểm tra lại bài viết của mình theo gợi ý của GV ( Theo bảng)

	4. Bước 4: Xem lại, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm

*Xem lại và chỉnh sửa

- Sau khi viết xong, em có thể tự chỉnh sửa đoạn văn dựa vào bảng kiểm. (2 HS có thể trao đổi bài và đánh giá dựa vào bảng kiểm)

- Tiếp tục chỉnh sửa nếu bài văn chưa thể hiện đầy đủ các yêu cầu đối với bài văn trình bày cảm xúc đối với một sự việc để lại cho em ấn tượng sâu sắc.

- Chỉnh sửa lỗi chính tả, ngữ pháp.

	BẢNG KIỂM VỀ HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG

CỦA BÀI VĂN BIỂU CẢM VỀ CON NGƯỜI, SỰ VIỆC

Phương diện

Nội dung kiểm tra

Đạt

Chưa đạt

Mở bài
Giới thiệu được đối tượng mà người viết muốn biểu lộ cảm xúc (con người hoặc sự việc)

Giới thiệu được cảm xúc chung của người viết về đối tượng.

Thân đoạn
Biểu lộ được hai tình cảm, cảm xúc sâu sắc, chân thành của người viết.

Kết hợp với các yếu tố miêu tả để lí giải cho tình cảm, cảm xúc của người viết.

Kết hợp với các yếu tố tự sự để lí giải cho tình cảm, cảm xúc của người viết

Kết đoạn

Khẳng định được tình cảm, cảm xúc về đối tượng

*Rút kinh nghiệm (có thể thực hiện cá nhân hoặc theo cặp)

- Việc viết bài này giúp em có thêm kinh nghiệm gì trong cách viết bài văn biểu cảm (về sự việc)

- Nếu được thực hiện lại bài viết này, em sẽ điều chỉnh thế nào để bài viết tốt hơn?

	                                              Hướng dẫn tự học

· Hoàn thiện lại bài viết theo bảng kiểm.

· Chuẩn bị bài nói và nghe: 


Ngày dạy:…………….

            Tiết  124

                                  NÓI VÀ NGHE: TRAO ĐỔI VỀ MỘT VẤN ĐỀ

	                  1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐÔNG/ MỞ ĐẦU

Mục tiêu: Khơi gợi hứng thú, kiến thức nền để học sinh bước vào giờ học

? Dựa vào bài nói và nghe Trao đổi về một vấn đề ở bài học 7, HS hoàn thành phiếu học tập sau:

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 01

Nhắc lại lí thuyết trao đổi gắn với một vấn đề đặt ra trong một tác phẩm văn học
Lựa chọn vấn đề

Mục đích

Chuẩn bị

Các bước 

Dự kiến câu trả lời:

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 01

Nhắc lại lí thuyết trao đổi gắn với một vấn đề đặt ra trong một tác phẩm văn học
Lựa chọn vấn đề

- Lựa chọn vấn đề cần trao đổi (đặc điểm nội dung, nghệ thuật của một tác phẩm văn học).
Mục đích

-  Xác định ý kiến khác nhau về một vấn đề cần trao đổi.

- Đưa ra quan điểm cá nhân của mình và thuyết phục người nghe theo quan điểm đó.

Chuẩn bị

Chuẩn bị lí lẽ, dẫn chứng để làm sáng rõ ý kiến của mình.
Các bước 

- Xác định đề tài, người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói (trình bày).

- Bổ sung các từ, câu dẫn dắt, chào hỏi, kết nối các phần.

- Xác định giọng kể, ngữ điệu, điệu bộ, nét mặt,… cho phù hợp với phần trình bày bài nói.

- Bổ sung tranh ảnh, video,.. (nếu cần)
Ở bài 7, các em đã được luyện nói và nghe: trao đổi về một vấn đề trong một tác phẩm thơ. Tiết học hôm nay, chúng ta tiếp tục trao đổi về một vấn đề đặt ra trong một tác phẩm kí

	Hoạt động 2: Thực hành nói - nghe

Mục tiêu: HS hiểu được định nghĩa và các yêu cầu chung của bài nói nghe trình bày ý kiến về một vấn đề được gợi ra trong phần đọc hiểu văn bản và viết.

	                                             PHIẾU HỌC TẬP SỐ 02
Định hướng

Dự kiến

Người phụ nữ được nói đến trong văn bản là ai? Người phụ nữ ấy phải chịu những hi sinh mất mát gì?
……………………………………………………

……………………………………………………

Vì sao người phụ nữ ấy phải chịu những hi sinh, mất mát?
……………………………………………………

……………………………………

Qua nhân vật này có thể thấy những phẩm chất gì của người phụ nữ Việt Nam?
……………………………………………………

……………………………………………………

Ý nghĩa hình ảnh rút ra từ hình ảnh người phụ nữ ấy?
……………………………………………



	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	 Chuẩn bị
? Trước khi nói, hãy trả lời các câu hỏi sau:

Với nội dung cần trao đổi trong đề bài, em cần chuẩn bị những gì cho bài nói của mình?

Tìm ý, lập dàn ý cho bài nói
Hoàn thành Phiếu học tập 02:Tìm ý bằng cách trả lời các câu hỏi:
? Hãy lập tìm ý, dàn ý cho bài nói của mình? 

 - Dựa vào dàn ý bài viết, HS bổ sung, chỉnh sửa dàn ý cho bài nói (nếu cần thiết).

- Lập dàn ý cho bài nói.

- Có thể sử dụng thêm tranh ảnh, đạo cụ…để bài nói thêm sinh động và hấp dẫn hơn.


	2. Thực hành : 
Bài tập: Hãy trao đổi về vấn đề: Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời kì chống Mỹ cứu nước qua tản văn “Người ngồi đợi trước hiên nhà” của tác giả Huỳnh Như Phương
a. Chuẩn bị
- Xem lại nội dung đọc hiểu văn bản Người ngồi đợi trước hiên nhà; tìm các thông tin lien quan đến vấn đề sẽ trao đổi.
- Xem lại nội dung tìm ý và lập dàn ý trong phần Viết.
- Chuẩn bị tranh ảnh, video,..và phương tiện trình bày.
b. Tìm ý và lập dàn ý 
* Tìm ý
- Vấn đề cần trao đổi: Nhân vật dì Bảy với những mất mát, hi sinh cho cuộc kháng chiến: hi sinh hạnh phúc riêng, chờ đợi chồng 20 năm, chồng hi sinh khi ngày chiến thắng cận kề; mòn mỏi chờ đợi trong vô vọng, …

-  Lí giải được vì sao người phụ nữ ấy phải chịu những hi sinh, mất mát (dựa vào VB và hiểu biết thực tế)
-  Dì Bảy có những phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam: thủy chung, yêu thương, kiên cường, …
-  Ý nghĩa hình ảnh dì Bảy: Biểu tượng cho bao câu chuyện về những hi sinh thầm lặng của người phụ nữ Việt Nam trong chống Mỹ cứu nước.
* Lập dàn ý:
-  Mở đầu: Giới thiệu vấn đề đặt ra trong văn bản Người ngồi đợi trước hiên nhà: dì Bảy, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam.
- Nội dung chính: Lần lượt trình bày nội dung bài nói theo một trình tự nhất định.

+  Nêu tóm tắt nội dung câu chuyện của dì Bảy.

+  Phân tích những phẩm chất của nhân vật dì Bảy (đức hi sinh, thủy chung son sắt, …).

+  Trình bày suy nghĩ, cảm xúc, thái độ của em về hình ảnh người phụ nữ trong thời kì chống mỹ cứu nước (suy nghĩ về những mất mát, hi sinh mà người phụ nữ phải chịu; về phẩm chất kiên cường, thủy chung của người phụ nữ Việt Nam).
-  Kết thúc: Khẳng định lại phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam và nói lên những suy nghĩ của em trước nỗi đau mà họ phải chịu đựng trong chiến tranh.


	          Nói và nghe
Các tổ tổ chức hoạt động nói riêng. Còn những HS trong tổ khác lắng nghe, quan sát, theo dõi và điền vào phiếu đánh giá bài nói cho bạn

 - HS tiếp nhận nhiệm vụ.

+ HS trình bày sản phẩm trước nhóm, các em khác nghe, góp ý bằng phiếu học tập.

+ GV quan sát, khuyến khích

Em hãy tự tập luyện bằng cách:

- Đứng trước gương để tập  trình bày bài nói.

- Tự điều chỉnh giọng điệu, ngữ điệu, nét mặt…. cho phù hợp để tạo sức hấp dẫn cho bài nói.

 - Em có thể rủ nhóm cùng tập luyện hoặc nhờ bố mẹ quay lại video bài tập luyện của mình để xem lại, tự điều chỉnh hoặc gửi video cho các bạn trong nhóm để cùng góp ý cho nhau.

- Luyện nói trước tổ.


	c.Nói và nghe

Nội dung kiểm tra

Đạt/

chưa đạt

- Nêu ý kiến của mình trước tổ/ nhóm/ lớp…

- Trình bày bằng lời nói, tránh viết thành văn để đọc, sử dụng cử chỉ, điệu bộ và các phương tiện hỗ trợ phù hợp.

- Chú ý điều chỉnh giọng điệu, cách trình bày; quan sát thái độ, lắng nghe ý kiến phản hồi của người nghe

Trả lời câu hỏi của người nghe



	Bước 4: Kiểm tra, chỉnh sửa.

- Khi GV gọi một số HS trình bày bài nói trước tổ, nhóm, lớp. Còn những HS khác lắng nghe, quan sát, theo dõi và điền vào phiếu đánh giá bài nói cho bạn.

- HS nói cần kiểm tra lại quá trình nói của mình đã phù hợp chưa (đối chiếu với yêu cầu của người nói để chỉnh sửa)

· HS tiếp nhận nhiệm vụ.


	d. Kiểm tra và chỉnh sửa
* Bảng tự kiểm tra kĩ năng nghe:
Người nói

Người nghe

- Đối chiếu với dàn ý để xem xét nội dung ý kiến đã trình bày, cách dẫn dắt, lí lẽ và bằng chứng.

- Rút kinh nghiệm về cách phát biểu và hiệu quả sử dụng các phương tiện hỗ trợ.

- Xem xét lại nội dung, cách thức trả lời câu hỏi và ý kiến trao đổi với bạn.
- Hiểu đúng và tóm tắt được các thông tin từ người nói bằng văn bản.

- Tập trung ý kiến theo dõi người nói; thể hiện sự mạnh dạn, cầu thị và thái độ hòa nhã, lịch sự khi trao đổi với người nói.




	                     PHIẾU ĐÁNH GIÁ  BÀI NÓI THEO TIÊU CHÍ



	TIÊU CHÍ
	Chưa đạt

(0 điểm)
	Đạt

(1 điểm)
	Tốt

    (2 điểm)

	1. Giới thiệu được vấn đề
	Chưa có vấn đề  để nói
	Có giới thiệu vấn đề nhưng chưa rõ ràng quan điểm 
	Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề 

	2. Làm sáng tỏ vấn đề  
	Có ít lí lẽ, không có bằng chứng để thuyết phục người nghe
	Có lí lẽ, bằng chứng để người nghe hiểu được nội dung vấn đề nhưng chưa hấp dẫn.
	Lí lẽ sâu sắc, bằng chứng cụ thể phong phú, hấp dẫn, thuyết phục.

	3. Nói to, rõ ràng, truyền cảm, chủ động thuyết trình
	Nói nhỏ, khó nghe, nói lặp lại ngập ngừng nhiều lần, phụ thuộc văn bản chuẩn bị sẵn
	Nói to, nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng một vài câu, chủ động thuyết trình
	Nói to, truyền cảm hầu như không lặp lại hay ngập ngừng; chủ động thuyết trình

	4. Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ (điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt,..) phù hợp
	Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm không phù hợp.
	Điệu bộ  tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, biểu cảm phù hợp với nội dung vấn đề
	Điệu bộ tự tin, mắt nhìn vào người nghe, nét mặt sinh động.

	5. Mở đầu và kết thúc hợp lí
	Không chào hỏi và/ hoặc không có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi và có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi có lời kết thúc bài nói ấn tượng.

	                                                                         Tổng điểm ………………./10 điểm
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Mục tiêu: 

Vận dụng năng lực đọc, viết đã được hình thành trong bài học 9 để tự đánh giá, thực hành qua việc thực hành đọc hiểu văn bản “Tiếng chim trong thành phố” (Đỗ Phấn)

Học sinh tự thực hành ở nhà nhiệm vụ học tập theo yêu cầu SGK về  bài bản “Tiếng chim trong thành phố” (Đỗ Phấn)

I. Trắc nghiệm

Đọc văn bản “Tiếng chim trong thành phố” (trang 71-72-73 sgk Ngữ văn lớp 7

Tập 2) và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 
Gợi ý: Đáp án 
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ĐA

C

B

C

C

A

D

B

D

C

II. Tự luận: Câu 10: Viết một đoạn văn 6-8 dòng đề xuất cách bảo vệ các loài chim
Gợi ý:

- Mở đoạn: Giới thiệu về hiện trạng các loài chim đang bị con người săn bắn và tầm quan trọng trong việc bảo vệ chúng.
- Thân đoạn: Những đề xuất:

+ Giữ môi trường sống cho chim bằng cách trồng thật nhiều cây xanh

+ Lên án kịch liệt những hành vi săn bắn chim trái phép.

+ Xây dựng kế hoạch quốc gia về bảo vệ chim hoang dã, chim di cư
+ Cấm việc quảng cáo, sử dụng, mua bán trực tiếp, trực tuyến các công cụ bẫy bắt, tận diệt chim hoang dã, chim di cư và các loại công cụ, phương tiện chuyên dùng, tự chế khác
- Kết đoạn: Cảm nhận về ý nghĩa của việc bảo vệ các loài chim.

Đoạn văn tham khảo:

   Thực tế hiện nay, con người đã có nhiều hành động săn bắn các loài chim gây ra nguy cơ tổn hại đến các loài chim, nhiều loài chim có nguy cơ tuyệt chủng. Bảo vệ các loài chim cũng là cách để bảo vệ sự đa dạng sinh học. Để bảo vệ các loài chim, trước hết, đó là chúng ta cần giữ môi trường sống cho chim bằng cách trồng thật nhiều cây xanh. Chúng ta cần lên án kịch liệt những hành vi săn bắn chim. Nói không với các sản phẩm từ chim. Nhà nước cần có chế tài mạnh mẽ, quyết liệt với hành động gây tổn hại đến các loài chim như: quảng cáo, sử dụng, mua bán trực tiếp, trực tuyến các công cụ bẫy bắt, tận diệt chim hoang dã, chim di cư và các loại công cụ, phương tiện chuyên dùng, tự chế khác. Có khen  thưởng đối với cá nhân, tập thể có hành động bảo vệ các đàn chim. Có như vậy mới giúp cho các loài chim được tự do bay nhảy, cất cao tiếng hót.



                                             HƯỚNG DẪN TỰ HỌC  BÀI 9                      
- Ghi lại lưu lại một số thông tin mà em cho là hữu ích để hiểu hơn về các tác giả, tác phẩm em đã học ở Bài 9 từ nhiều nguồn khác nhau (Internet, sách báo…)

- Đọc thêm một số tản văn, tùy bút có cùng đề tài hoặc chủ đề với các văn bản đã học ở Bài 9. Với mỗi bài thơ hãy ghi lại ngắn gọn điều mà em thích hoặc ấn tượng nhất.

- Chuẩn bị bài học mới: Tìm hiểu tri thức ngữ văn cho Bài 10, chuẩn bị câu hỏi đọc hiểu văn bản “Ghe xuống Nam Bộ”.

*****************************************************************
ĐỀ CHÍNH THỨC(1)  
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